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Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
*******

	Số: 13708/TB-BGDĐT
	Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2007


THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TUYỂN GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG GỬI ĐI ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC TẠI CÁC CƠ SỞ NƯỚC NGOÀI BẰNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2008
	Kính gửi:
	- Giám đốc các Đại học, Học viện
- Hiệu trưởng các trường đại học
- Hiệu trưởng các trường cao đẳng


Triển khai chương trình đào tạo giảng viên các trường đại học, cao đẳng trong toàn quốc có trình độ tiến sĩ đến năm 2020, trong khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tổng thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trương sử dụng ngân sách năm 2008 của đề án “Đào tạo cán bộ tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước” (theo quyết định số 356/QĐ-TTg ngày 28/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh đề án “Đào tạo cán bộ khoa học, kĩ thuật tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước”) để tuyển chọn giảng viên các trường đại học và cao đẳng gửi đi đào tạo trình độ tiến sĩ, cụ thể như sau:

1.Kế hoạch, chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học:

Tuyển đi đào tạo thạc sĩ: khoảng 50 chỉ tiêu.

Tuyển đi đào tạo tiến sĩ: khoảng 400 chỉ tiêu.

Tuyển đi thực tập: khoảng 30 chỉ tiêu.

Ngoài ra, Bộ dành khoảng 70 chỉ tiêu để đào tạo tiến sĩ theo hình thức phối hợp trong và ngoài nước, việc tuyển sinh thực hiện theo thông báo của các cơ sở đào tạo trong nước có đề án đào tạo phối hợp (danh sách các cơ sở đào tạo, ngành đào tạo tiến sĩ phối hợp xem Phụ lục I kèm theo).

2.Đối tượng tuyển sinh sau đại học:

Giảng viên các trường đại học, cao đẳng (kể cả trường ngoài công lập); 

Sinh viên mới tốt nghiệp loại khá trở lên, người đang làm việc tại các cơ sở ngoài nhà trường có nguyện vọng và cam kết làm giảng viên tại các trường đại học, cao đẳng sau khi tốt nghiệp (sau đây gọi chung là “người sẽ là giảng viên”) . 

3.Các ngành đào tạo sau đại học:
Nhà nước gửi giảng viên đi đào tạo sau đại học ở hầu hết các nhóm ngành khoa học, kỹ thuật, công nghệ, kinh tế - quản lý, nghệ thuật, y – dược…

4.Nước gửi đi đào tạo:

Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi giảng viên đi đào tạo sau đại học ở các nước với số lượng dự kiến tại từng nước như sau: Anh (20), Pháp (70), Đức (80), Nga (30), Hoa Kỳ (30), Canada (20), Ôxtrâylia (30), Trung Quốc (30), Hàn Quốc (20), Nhật Bản (30), New Zealand (30), Singapore (10).

5.Điều kiện và tiêu chuẩn của người xin dự tuyển:
Điều kiện chung: có phẩm chất đạo đức tốt; trình độ chuyên môn giỏi; đủ sức khỏe để học tập; cam kết hoàn thành chương trình đào tạo và sau khi kết thúc quá trình đào tạo ở nước ngoài sẽ trở về phục vụ tại các trường đại học hoặc cao đẳng như đã cam kết, nếu không hoàn thành chương trình đào tạo hoặc không trở về nước phục vụ sẽ phải bồi hoàn toàn bộ chi phí đào tạo theo quy định của Nhà nước. Cam kết phải được bảo lãnh của cơ quan hoặc gia đình hay người bảo trợ của người được cử đi học.

Điều kiện và tiêu chuẩn cụ thể đối với các trình độ đào tạo:

Đào tạo thạc sĩ

Dưới 45 tuổi (sinh năm 1963 trở lại đây).

Có bằng đại học phù hợp với chuyên ngành đăng ký học thạc sĩ. 

Có đủ trình độ ngoại ngữ để sử dụng trong học tập tại nước đăng ký đến học (xem chi tiết tại mục 7).

Được cơ quan quản lý trực tiếp đồng ý và có công văn cử đi dự thi (trừ sinh viên mới tốt nghiệp). 

Đào tạo tiến sĩ:

Dưới 45 tuổi (sinh năm 1963 trở lại đây).

Có bằng đại học (loại khá trở lên) hoặc bằng thạc sĩ phù hợp với chuyên ngành đăng ký học tiến sĩ. 

Có đủ trình độ ngoại ngữ để sử dụng trong học tập tại nước đăng ký đến học (xem chi tiết tại mục 7).

Được cơ quan quản lý trực tiếp đồng ý và có công văn cử đi dự thi (trừ sinh viên mới tốt nghiệp). 

Thực tập sinh (TTS) khoa học:
Là giảng viên trường đại học, cao đẳng và đang là nghiên cứu sinh trong nước. 

Dưới 50 tuổi (sinh năm 1958 trở lại đây).

Thông thạo ngoại ngữ sẽ sử dụng trong thực tập tại nước đăng ký đến học. 

Được cơ sở đào tạo NCS có công văn cử đi dự tuyển và cơ quan quản lý trực tiếp đồng ý.
Hồ sơ dự tuyển gồm: 

Phiếu đăng ký dự tuyển (mẫu tại Phụ lục II kèm theo).

Bản sao hợp lệ bằng đại học, thạc sĩ (nếu có), bảng điểm kèm theo.

Bản sao chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có, như nêu trong mục 7).

Một bài viết ngắn về các dự định và chuẩn bị của bản thân về hướng nghiên cứu (xem Phụ lục III kèm theo).

Lý lịch có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan quản lý cán bộ (xác nhận của địa phương hoặc đơn vị công tác hiện tại đối với “người sẽ là giảng viên”).

Công văn cử đi dự thi do Thủ trưởng cơ quan quản lý cán bộ ký (hoặc Bản cam kết đối với “người sẽ là giảng viên” theo mẫu tại Phụ lục IV kèm theo).

Người dự tuyển nên đăng kí 2 nguyện vọng về nước đến học, trong đó ít nhất một nguyện vọng là nước mà tiếng Anh không là bản ngữ.

Mọi giấy tờ, bản sao văn bằng, chứng chỉ trình bày trên giấy khổ A4, theo chiều dọc trang giấy. Các giấy tờ đựng trong một túi hồ sơ kích thước 25cm x 34cm, ngoài túi ghi danh mục các loại giấy tờ có trong túi. 

Các bước xét tuyển, chuẩn bị ngoại ngữ và gửi hồ sơ đi nước ngoài:

Các trường căn cứ bảng phân bổ chỉ tiêu (xem Phụ lục V kèm theo) để gửi hồ sơ dự tuyển theo tỉ lệ 1 chỉ tiêu có thể gửi 3-4 hồ sơ dự tuyển, xếp theo thứ tự ưu tiên. Chú ý gửi những người đã có trình độ ngoại ngữ tốt hơn đi học năm 2008. Bảng phân bổ chỉ tiêu này dựa trên cơ sở báo cáo đăng kí của các trường theo công văn số 9608/BGDĐT-ĐH&SĐH ngày 10/9/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Những trường chưa có đăng kí có thể vẫn gửi hồ sơ nếu có nhu cầu, nhưng sẽ xếp ở danh sách dự bị. Các trường cao đẳng chủ yếu được giao chỉ tiêu đào tạo thạc sĩ trong năm 2008 này. Hồ sơ dự tuyển gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Ban Điều hành 322). Những hồ sơ sẵn sàng nên gửi trước ngày 25/01/2008, những hồ sơ còn lại có thể gửi trước ngày 15/3/2008.
Cùng với việc gửi hồ sơ về Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường cũng gửi danh sách các ứng viên trong số này cần bồi dưỡng về ngoại ngữ (tiếng Anh, Nga, Trung) đến các trung tâm ngoại ngữ đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ chỉ định nêu tại điểm 7.9 dưới đây để các trung tâm kiểm tra đánh giá và xếp lớp học phù hợp. 

Người đăng kí đi Pháp sẽ do Đại sứ quán Pháp hỗ trợ và tổ chức tại Việt Nam việc bồi dưỡng tiếng Pháp đủ để theo học; đăng kí đi Đức sẽ do DAAD hỗ trợ bồi dưỡng thêm tiếng Anh và tiếng Đức (chủ yếu dùng cho sinh hoạt) tại Việt Nam và Đức.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét, phân loại sơ bộ hồ sơ theo nước đăng kí đi học. Căn cứ yêu cầu chung nhất của nước nhận, Bộ sẽ lập danh sách những ứng viên đáp ứng các yêu cầu, hướng dẫn các ứng viên này lập hồ sơ dự tuyển và gửi đi các trường nước ngoài. Các trường nước ngoài sẽ xem xét hồ sơ, phỏng vấn ứng viên nếu cần (trực tiếp hoặc qua điện thoại) hoặc có quy trình tuyển chọn riêng (sẽ có thông báo cụ thể đối với từng nước, đến từng thí sinh) và quyết định việc tiếp nhận.

Căn cứ tiếp nhận của trường nước ngoài, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có quyết định cử đi học và cấp học bổng cho các ứng viên đã được trường nước ngoài tiếp nhận.

Những người đăng kí đi thực tập phải có đủ trình độ ngoại ngữ cần thiết mà không được học thêm ngoại ngữ. 

Trừ Pháp và Trung Quốc, giảng viên đăng kí đi các nước còn lại sẽ sử dụng tiếng Anh trong học tập (kể cả đi học tiến sĩ tại Pháp có thể dùng tiếng Anh nếu đã có đủ trình độ tiếng Anh cần thiết). Trình độ tiếng Anh để có thể được trường nước ngoài tiếp nhận ít nhất là TOEFL 500 điểm hoặc tương đương.

Những người tốt nghiệp đại học, thạc sĩ tại các nước không nói tiếng Anh (như Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc, Nhật Bản…) với chương trình đào tạo bằng bản ngữ nay trở lại nước đó để học tập; những người đã đạt TOEFL 500 điểm trở lên hoặc tương đương, hoặc đạt theo yêu cầu của trường nước ngoài, sẽ được hướng dẫn lập hồ sơ xin học gửi đến các trường nước ngoài. 

Những trường hợp chưa đủ điều kiện ngoại ngữ sẽ được bố trí vào các khóa học phù hợp tại 1 trong 3 trung tâm ngoại ngữ (Đại học Hà Nội, Đại học Đà Nẵng hoặc Trung tâm SEAMEO RETRAC tại TP Hồ Chí Minh), do các trung tâm này kiểm tra trình độ và xác định khóa học phù hợp. Dự kiến các khóa học này sẽ khai giảng ngay sau Tết nguyên đán.

Sau khi hoàn thành các khóa học, thí sinh sẽ dự kì kiểm tra tiếng Anh TOEFL (nội bộ) do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với IIE tổ chức, dự kiến vào tháng 5/2008 và các tháng sau đó. Nếu đạt từ 500 điểm trở lên sẽ tiếp tục được hướng dẫn lập hồ sơ xin học gửi đi các trường nước ngoài.

Chi phí các khóa học tiếng Anh sẽ do Bộ Giáo dục và Đào tạo chi trả 50%, do các trường cử giảng viên đi học trả 50%. Các trường thuộc khu vực khó khăn sẽ được Bộ xem xét chi trả toàn bộ chi phí bồi dưỡng tiếng Anh cho các giảng viên của trường.

Trong quá trình học tại các trung tâm ngoại ngữ, các giảng viên sẽ được bồi dưỡng về phương pháp nghiên cứu, về các kĩ năng viết tiểu luận, lập hồ sơ xin học phù hợp với yêu cầu của từng nước và các hoạt động định hướng khác trước khi lên đường. Chương trình bồi dưỡng này áp dụng cả cho các giảng viên không phải học thêm tiếng Anh.

Sau thời gian 2 năm kể từ khi nộp hồ sơ, các giảng viên không đạt yêu cầu về ngoại ngữ, không được trường nước ngoài tiếp nhận sẽ không thuộc diện chuẩn bị đi học nước ngoài, có thể dự tuyển làm nghiên cứu sinh trong nước.

Đăng ký đi Hoa Kỳ các ngành học (trừ ngành Luật và Y) sẽ qua  các bước đăng kí và tuyển chọn sau: 
Người dự tuyển sẽ dự kiểm tra tiếng Anh TOEFL do Viện Giáo dục quốc tế IIE tổ chức (dự kiến trước 15/4/2008). Người có chứng chỉ TOEFL quốc tế (hoặc nội bộ do IIE cấp) đạt 500 điểm trở lên, dự thi sau ngày 30/4/2006 không phải dự kiểm tra TOEFL kỳ này.

Khuyến khích những người đã đạt TOEFL 500 điểm trở lên dự thi lấy điểm GRE (Graduate Record Examination) đợt tháng 2/2008 do IIE tổ chức. Đăng ký dự thi GRE tại địa chỉ www.iievn.org/GRE.htm. 
Hoàn thành việc khai hồ sơ trực tiếp trên mạng từ ngày 14/5 đến ngày 31/5/2008 tại địa chỉ http://application.vef.gov/322project/ để gửi cho các giáo sư Viện Hàn lâm Hoa Kỳ xem xét lựa chọn mời dự kỳ thi vấn đáp dự kiến vào đầu tháng 8/2008. 
Kỳ thi vấn đáp được tiến hành bằng tiếng Anh bởi các giáo sư và các nhà khoa học Hoa Kỳ. Thời gian thi vấn đáp cho mỗi ứng viên là 45 phút. Sau kỳ thi vấn đáp này, các nhà khoa học Hoa Kỳ sẽ giới thiệu cho Bộ Giáo dục và Đào tạo những thí sinh đủ tiêu chuẩn để xét cấp học bổng.
Các thí sinh được các giáo sư Hoa kỳ giới thiệu sẽ hoàn thiện hồ sơ để gửi sang các trường đại học Hoa Kỳ đăng kí học.
Đăng ký đi Đức:

Chủ yếu đi bang Hessen. Đối với những thí sinh đủ trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Đức sẽ dự phỏng vấn với Hội đồng giáo sư Đức, dự kiến đợt 1 vào tháng 01/2008 để nhập học trong tháng 3, 4/2008 và đợt 2 vào tháng 7/2008 để nhập học trong tháng 9, 10/2008. Thí sinh có thể được hỗ trợ 1 năm chuẩn bị thêm tiếng Anh

Hồ sơ của những người đăng ký đi học tại bang Hessen (CHLB Đức) ngoài các giấy tờ như nêu tại mục 6 cần nộp thêm Tờ khai đăng ký làm NCS (mẫu tại Phụ lục VI kèm theo, có thể tải từ địa chỉ www.moet.gov.vn); sao dịch sang tiếng Anh hoặc tiếng Đức các văn bằng, chứng chỉ.

Về chế độ học bổng của Chính phủ:

Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các nước, các trường đại học nước ngoài để có sự hỗ trợ, đảm bảo chi phí đào tạo và sinh hoạt phí của nghiên sinh theo các quy định hiện hành, trong đó sinh hoạt phí năm thứ 3 và năm thứ 4 của nghiên cứu sinh ở Hoa Kỳ, Australia, Canada… có thể được cấp từ các trường nước ngoài.

Nghiên cứu sinh đi các nước New Zealand, Nga, Trung Quốc, Đức được cấp học phí và sinh hoạt trong thời gian 3 năm. Nếu trường nước ngoài yêu cầu các chương trình nâng cao với thời gian không quá 6 tháng thì nghiên cứu sinh sẽ được cấp học phí và sinh hoạt phí trong thời gian này.

Đối với các nước chưa có thỏa thuận hỗ trợ, có chương trình đào tạo tiến sĩ 4 năm, trong 3 năm đầu nghiên cứu sinh sẽ được cấp học bổng bao gồm sinh hoạt phí theo quy định của Nhà nước và học phí với mức không quá 15.000 USD/năm. Năm thứ 4 sẽ xem xét việc cấp tiếp học bổng trên cơ sở kết quả học tập và nghiên cứu tốt của nghiên cứu sinh các năm trước. 
Giảng viên đi học thạc sĩ sẽ được cấp học bổng trong thời gian quy định của trường nước ngoài nhưng không quá 2 năm, trong đó mức sinh hoạt phí theo quy định của Nhà nước và học phí với mức không quá 15.000 USD/năm.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Đại học, Học viện, các Trường đại học, cao đẳng, các Bộ, Ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh và thành phố triển khai rộng rãi và khẩn trương thông báo này cho mọi giảng viên biết, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các giảng viên đáp ứng các điều kiện được đăng ký dự tuyển. 

Giám đốc các Đại học, Học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng cần có kế hoạch cử giảng viên đi đào tạo theo kế hoạch 3 – 5 năm, bắt đầu từ năm 2008 đến năm 2017 để thực hiện mục tiêu nâng tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ của các trường đại học, cao đẳng theo lộ trình của Chính phủ.

	Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;         (để
- Ban Tuyên giáo TW;             báo cáo)
- Các Bộ, Ngành, UBND các tỉnh, thành phố 
(để phối hợp thực hiện);
- PTTg, BT Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo);
- Các thứ trưởng Bộ GD&ĐT (để phối hợp);
- Các Đại học, Học viện, trường ĐH, CĐ;
- Các Vụ TCCB, KHTC, HTQT, KHCN, 322;
- Các website www.moet.gov.vn;   
   www.vosp.org; www.edu.net.vn; Báo GD&TĐ;
- Lưu: VT, Vụ ĐH&SĐH.
	KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG




Trần Văn Nhung


PHỤ LỤC 1
 (Kèm theo Thông báo số  13708 /TB-BGDĐT ngày 31 / 12 / 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Danh sách các chương trình đào tạo phối hợp đang thực hiện  
	STT
	Trường đại học Việt  Nam
	Trường đại học nước  ngoài
	Các chuyên ngành đào tạo tiến sĩ
	Các chuyên ngành đào tạo thạc sĩ

	
	Trường ĐH Khoa học Tự nhiên  (ĐH QG Hà Nội)
	Viện Khoa học và Công nghệ Cấp cao Nhật Bản (JAIST)
	Công nghệ Nano
	Công nghệ Nano

	
	Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH QG Hà Nội)
	Viện Khoa học và Công nghệ Gwangju  (GIST)
	Khoa học  và Công nghệ Môi trường 
	Khoa học và Công nghệ  Môi trường 

	
	Trường Đại học Công nghệ (ĐH QG Hà Nội)
	Đại học Paris Sud 11
	Công nghệ Nano CN thông tin Tự động hoá 
	Công nghệ Nano

	
	Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH QG Hà Nội)
	ĐH Kỹ thuật  Dresden (TU Dresden - Đức)
	
	Quản lý rác thải

	
	5 Cơ sở Đào tạo VN:

Trường ĐH KH Tự nhiên (ĐH QG TPHCM)

Trường Đại học Bách khoa (ĐH QG TPHCM)

Trường ĐH Bách khoa HN

Trường Đại học Công nghệ (ĐH QG HN)

Viện Công nghệ Thông tin (Viện KH Công nghệ VN)
	Viện Khoa học và Công nghệ Cấp cao Nhật Bản  (JAIST)
	CN Thông tin

Khoa học tri thức 
	Công nghệ Thông tin

	
	Trường ĐH Kinh tế 

(ĐH QG Hà Nội)
	Đại học Massey 

(New Zealand) 
	Kinh tế
	

	
	Trường ĐH Bách khoa   

(ĐHQG TPHCM)
	Đại học Công nghệ Hoàng gia Melbourne (RMIT- Australia)
	CN Thông tin,

CN Sinh học, 

CN môi trường
	CN Thông tin,

CN Sinh học, 

CN môi trường

	
	Trường ĐH Bách khoa Hà Nội  
	Viện Bách khoa Quốc gia Grenoble 
	Kỹ thuật
	

	
	Trường ĐH Bách khoa Hà Nội  
	Đại học Công nghệ Hoàng gia Melbourne (RMIT- Australia)
	CN Thông tin, 

CN Sinh học, 

CN môi trường,
	

	
	Viện Công nghệ Sinh học 

(Viện KH và Công nghệ VN)
	Đại học Greifswald

Đại học Rostosk, 

Đại học Hannover, 

Đại học Mainz  (Đức)
	CN Sinh học,

Địa chất học,

KH Môi trường, 

Khoa học Tự nhiên  
	

	
	Viện Cơ học 

(Viện KH Công nghệ VN)
	ĐH Bách khoa Paris
	Cơ học
	

	
	Viện Khoa học Vật liệu  

(Viện KH và Công nghệ VN)
	Đại học Tổng hợp Osaka 
	Khoa học Vật liệu và Công nghệ  Nano ứng dụng 
	Khoa học Vật liệu và Công nghệ  Nano ứng dụng 

	
	Viện Vật lý và Điện tử 

(Viện KH và Công nghệ VN)
	Viện Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Québec (Canada)
	Điện ứng dụng, 

Khoa học Tự nhiên 
	

	
	Viện Hoá học 

(Viện KH và  Công nghệ VN)
	Đại học Halle Wittenberg (Đức)
	Hoá học

Hoá dược


	

	
	Viện Hoá (Viện KH Công nghệ VN)
	Viện Nông học Quốc gia Paris- Grignon, 

Đại học Poitiers (France)
	Hoá phân tích

Hoá Môi trường
	

	
	Trường ĐH Xây dựng Hà Nội
	Đại học Liège (Bỉ)
	Cơ học xây dựng
	

	
	Trường ĐH Xây dựng Hà Nội
	ĐH Công nghệ  Delft (Hà Lan) 
	Xây dựng
	

	
	Trường ĐH Nông Lâm TPHCM
	Đại học Công nghệ Hoàng gia Melbourne (RMIT - Australia)
	CN Thực phẩm,

CN Sinh học
	CN Thực phẩm,

CN Sinh học

	
	Đại Học Huế
	Đại học Công nghệ   Vienna (Áo)
	Vật lý kỹ thuật

Hoá học 

CN Thông tin
	

	
	Đại học Huế
	AIT (Thailand) 

ĐH Minsk (Belarus)
	CN Thông tin,

Vật lý
	

	
	Trường ĐH Sư phạm Hà Nội
	Đại học Katholieke   Leuven (Bỉ)
	Hoá học
	

	
	Trường ĐH Sư phạm Hà Nội
	Đại học Công nghệ Hoàng gia Melbourne (RMIT - (Australia)
	CN Thông tin, 

CN Sinh học, 

Hoá học ứng dụng
	CN Thông  tin,

CN Sinh học, 

Hoá học ứng dụng.

Tiếng Anh

	
	Trường ĐH Sư phạm Hà Nội
	ĐH Bretagne Occidentale,

Viện Toán Toulouse (Pháp),

Trường đào tạo sau đại học về Toán Zurich 
	
	Toán học

	
	Viện Toán học (Viện KH Công nghệ VN)
	Đại học Paris - Sud 11 

Đại học Paris 13
	
	Toán học

	
	Trường ĐH Kinh tế Quốc dân
	ĐH Quốc gia Australia
	Kinh tế
	

	
	Trường ĐH Kinh tế TP.HCM
	ĐH Quốc gia Australia
	Kinh tế
	

	
	Trường ĐH Giao thông Vận tải Hà Nội
	ĐH Darmstadt (Đức)
	Kỹ thuật, Kinh tế Giao thông Vận tải
	

	
	Trường ĐH Kién trúc Hà Nội
	ĐH Melbourne (Australia)
	Kiến trúc, Quy hoạch
	

	
	Viện Khoa học và Công nghệ Xây dựng
	ĐH Xây dựng Maxcova
	Xây dựng
	

	
	Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
	ĐH Magdeburg (Đức) 
	
	Giáo dục nghề quốc tế


PHỤ LỤC 2
MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
(Kèm theo thông báo số 13708 /TB-BGD&ĐT ngày  31 / 12 / 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
*****
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc
*******


PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN SAU ĐẠI HỌC NĂM 2008

(ĐÀO TẠO TẠI CƠ SỞ NƯỚC NGOĐÀI BẰNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC)

Họ và tên:.................................................................................. Giới tính:..........………

Ngày, tháng năm sinh:........................……………………………...................................

Cơ quan công tác:…………………….........................................………………….......... 

.........................................................................................................................................

Thuộc Bộ, Ngành, Tỉnh:............................................................................………………..
Hiện nay là cán bộ biên chế □
 hợp đồng □ từ ngày     /       /
Địa chỉ gửi thư: 
Điện thoại: cơ quan…………………...….…nhà riêng…………………..DĐ...................... 

E-mail:……………………………………………………………………………………………..
Trình độ học vấn:

6.1. Đại học: Hệ đào tạo..................... Thời gian đào tạo từ tháng         /           đến        /
Trường:............................................................................................................................... 

Nước....................................................................................................................................
Ngành:................................................................................Loại tốt nghiệp.........................

6.2. Thạc sĩ: Thời gian đào tạo từ tháng............/................đến tháng ............/..................

Cơ sở đào tạo:.....................................................................................................................

Nước:...................................................................................................................................

Chuyên ngành:...................................................................................................................
Đăng ký nguyện vọng dự thi: 
7.1. Trình độ đào tạo (đề nghị khoanh số phù hợp):  1.  Thạc sĩ        2.  Tiến sĩ      3.  Thực tập sinh

7.2. Ngành/chuyên ngành đào tạo: 

7.3. Nước đăng ký đến học:      1.                       2.
7.4. Trình độ ngoại ngữ:  

Tiếng………. Trình độ: ………  Chứng chỉ:  □ Có   □ Không.  Ngày cấp: ………. Nơi cấp:

Tiếng………. Trình độ: ………  Chứng chỉ:  □ Có   □ Không.  Ngày cấp: ………. Nơi cấp:

7.5. Nơi đăng kí học ngoại ngữ (nếu cần) (đề nghị khoanh số lựa chọn): 
1. Đại học Hà Nội                   2. Đại học Đà Nẵng             3. Trung tâm SEAMEO RETRAC

	XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
HOẶC ĐỊA PHƯƠNG (đối với sinh viên mới tốt nghiệp)
(ký tên, đóng  dấu)
Ngày           /          /2007
	....................., ngày         /        /2007
Chữ ký của thí sinh


PHỤ LỤC 3
MỘT SỐ GỢI Ý VIẾT VỀ DỰ ĐỊNH VÀ CHUẨN BỊ NGHIÊN CỨU
(Kèm theo thông báo số 13708 /TB-BGDĐT ngày 31 / 12 / 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Bài viết cần trình bày ba lý do vì sao xin đi làm NCS tại nước ngoài bằng học bổng của Nhà nước; các mục tiêu của mình và lý giải học bổng nhà nước có thể giúp đỡ đạt được mục tiêu đó như thế nào. Bài viết có độ dài khoảng 2 trang A4 dòng đơn. Bài viết rõ ràng, có chất lượng tốt sẽ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc được các trường nước ngoài xem xét và chấp nhận. Một số nội dung gợi ý như sau:

Các kinh nghiệm làm việc và nghiên cứu:

Nêu những kinh nghiệm làm việc và nghiên cứu.

Trình bày một thử thách trong khoa học đã trải qua (có thể là thành công hoặc thất bại nào đó đáng nhớ), cách đối mặt với thử thách đó và các bài học rút ra sau đó.

Kế hoạch trong tương lai:

Lĩnh vực khoa học muốn nghiên cứu (có thể nêu một vài lĩnh vực chuyên ngành hoặc các vấn đề nghiên cứu chung theo thứ tự ưu tiên)

Nêu rõ mục đích và mức độ ảnh hưởng của đề tài này.

Diễn giải đề án dự định nghiên cứu sẽ đóng góp như thế nào cho việc xây dựng nền khoa học và công nghệ Việt Nam.

Một số trường nước ngoài còn quan tâm đến các công trình, bài báo, luận án… đã công bố của thí sinh, các giải thưởng đã đạt được, các thành tích hoạt động khoa học, xã hội khác… Các thí sinh nên sử dụng công cụ tìm kiếm google.com để vào trang web của trường, tìm hiểu về những trường mình dự định sang học tập, nghiên cứu và chuẩn bị dần hồ sơ xin học theo yêu cầu của trường bạn.

PHỤ LỤC 4 -A
(Kèm theo Thông báo số 13708 /TB-BGD&ĐT ngày 31/12/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******
BẢN CAM KẾT

THỰC HIỆN NGHĨA VỤ CỦA GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG ĐƯỢC CỬ ĐI ĐÀO TẠO Ở NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tên tôi là: …………………………………………………………………………………………

Sinh ngày: ……………………………. Số CMND hoặc hộ chiếu:……………………………

Hiện là : ……………………………………………………………………………………………

Được Nhà nước cử đi học sau đại học tại nước ngoài để về làm giảng viên đại học, cao đẳng, tôi xin cam kết thực hiện các nghĩa vụ sau:

1. Chấp hành nghiêm túc Quy chế quản lý lưu học sinh ở nước ngoài, quyết định cử đi học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và chấp nhận các quy định hiện hành của Nhà nước về tài chính. 

2. Không xin chuyển trường, chuyển nước hoặc thay đổi khoá học, chương trình học. Cam kết tích cực học tập, nghiên cứu để hoàn thành chương trình đào tạo đúng thời hạn được cho phép. Nếu bị buộc thôi học sẽ bồi thường kinh phí theo qui định của Nhà nước. Nếu phải gia hạn sẽ tự túc kinh phí trong thời gian gia hạn.

3. Sau khi kết thúc khoá học về nước ngay và thực hiện mọi thủ tục cần thiết tại Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cam kết làm giảng viên lâu dài (6 năm cho người tốt nghiệp thạc sĩ và 12 năm cho người tốt nghiệp tiến sĩ) cho trường đại học, cao đẳng theo sự điều động của Nhà nước.

4. Tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian đi học ở nước ngoài.

5. Nếu không thực hiện đúng các điều đã cam kết trên, tôi xin bồi hoàn toàn bộ chi phí đào tạo theo các quy định của Chính phủ và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc xử lý kỷ luật theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

	
	........................, ngày ...... tháng ......... năm 

	
	Người cam kết
 (ký và ghi rõ họ tên)


Ý kiến xác nhận bảo lãnh của nhà trường:

Xác nhận anh/ chị …………………., hiện đang là giảng viên (biến chế hay hợp đồng?) .................. của Trường. Trường chúng tôi cam kết thực hiện trách nhiệm:

1. Tiếp nhận lại và bố trí công tác phù hợp với chuyên môn và trình độ đào tạo sau khi giảng viên có tên trên tốt nghiệp về nước.

2. Giúp đỡ, tạo điều kiện để giảng viên có tên trên được tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian đi đào tạo ở nước ngoài.

3. Phối hợp với các cơ quan liên quan yêu cầu giảng viên có tên trên thực hiện đúng lời cam kết trên đây.

	
	........................, ngày ...... tháng ......... năm 

	
	Giám đốc/Hiệu trưởng 
(ký tên, đóng dấu)


PHỤ LỤC 4-B
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******
BẢN CAM KẾT
Thực hiện nghĩa vụ của người được cử đi đào tạo ở nước ngoài để làm giảng viên đại học, cao đẳng (đối với người đang làm việc ngoài nhà trường hoặc chưa có cơ quan công tác)

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tên tôi là: …………………………………………………….. Sinh ngày: ……………………
Số CMND hoặc hộ chiếu (1): ………………………………. Hiện là (2): ……………………

Địa chỉ thường trú của gia đình: 

Được cử đi học sau đại học tại nước ngoài để về làm giảng viên đại học, cao đẳng. TôI xin cam kết thực hiện các nghĩa vụ sau:

Chấp hành nghiêm túc Quy chế quản lý lưu học sinh ở nước ngoài, quyết định cử đi học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Không xin chuyển trường, chuyển nước hoặc thay đổi khoá học, chương trình học. 

Cam kết tích cực học tập, nghiên cứu để hoàn thành chương trình đào tạo đúng thời hạn quy định. Nếu bị buộc thôi học phải bồi thường kinh phí theo qui định của Nhà nước. Nếu phải gia hạn sẽ tự túc kinh phí trong thời gian gia hạn.

Sau khi kết thúc khoá học về nước ngay và thực hiện mọi thủ tục cần thiết tại Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cam kết làm giảng viên lâu dài (6 năm cho người tốt nghiệp thạc sĩ và 12 năm cho người tốt nghiệp tiến sĩ) cho trường đại học, cao đẳng theo sự điều động của Nhà nước.

Nếu không thực hiện đúng các điều đã cam kết trên, tôi xin bồi hoàn toàn bộ chi phí đào tạo theo các quy định của Chính phủ và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc xử lý kỷ luật theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

	
	........................, ngày ...... tháng ......... năm 

	
	Người cam kết
 (ký và ghi rõ họ tên)


	Cam kết của gia đình

Họ và tên bố (mẹ): ..........................................

Công tác tại: ....................................................

Địa chỉ thường trú: ..........................................

……………………………………………………

đại diện cho gia đình người có tên trên, cam kết: 

Nhắc nhở, động viên con em mình thực hiện đầy đủ các cam kết trên và các nghĩa vụ đã được quy định đối với lưu học sinh

Nếu con em mình không thực hiện đúng cam kết nêu trên, tôi xin chịu trách nhiệm trước cơ quan hoặc chính quyền địa phương cùng con em mình bồi hoàn toàn bộ tất cả phí đã được Nhà nước cấp.

..................., ngày ...... tháng ....... năm .............

Bố (hoặc mẹ) ký và ghi rõ họ tên
	Xác nhận của cơ quan của bố, mẹ

(hoặc địa phương, đối với cán bộ đã về hưu):

Xác nhận ông (bà): .................................................................

Hiện đang công tác (hoặc đang thường trú) tại: …………………….…………………..…………

……………………………………………………

Có con là: ......................................................

Sinh ngày: ………………………………………
..................., ngày ...... tháng ....... năm 

Chức vụ, ký tên và đóng dấu


PHỤ LỤC 4

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ ĐI HỌC NCS TẠI ĐỨC
1. Familienname

(Bitte verwenden Sie die Schreibweise in Ihrem Pass; Hauptnamen unterstreichen)

Surname (please use exactly the same name as in your passport; please underline main name)

     
Vorname(n)

First name(s)

     
männlich
 FORMCHECKBOX 

weiblich
 FORMCHECKBOX 

akad. Titel

Male
Female
Academic title

     
Geburtsdatum (Tag/Monat/Jahr)

Date of birth (day/month/year) 

     
Geburtsort

Place of birth
     
Geburtsland

Country of birth

Familienstand
verheiratet
 FORMCHECKBOX 

unverheiratet
 FORMCHECKBOX 

Zahl der Kinder

Marital status
married
single
Number of children

2. Korrespondenzanschrift, unter der Sie bis zu einem evtl. Stipendienantritt ständig zu erreichen sind

Mailing address, where you may be contacted at any time until taking up a possible scholarship

     
Straße

Street

     
PLZ, Ort, Provinz

Post/Zip code, town, country/province/state

     
Land

Country

     
Telefon mit Vorwahl

Telephone, with area code
     
Fax

     
e-mail

     
3. Sekundarschule

Secondary school education

     
von / from (month/year)
     
bis /to (month/year)

     
Art des Abschlussexamens

Type of final examination

     
(bitte Orginalbezeichnung)

(Orginal name of examination)

     
Erworben am (Tag/Monat/Jahr)

Awarded on (day/month/year)

     
Ergebnis

Result(s)
4. Hochschulstudium
(Universität/Technische Hochschule etc.)

higher education (university or other degre-awarding institution)

     
von/from … bis/to
     
an/at   in/in
     
Fach/subject
     
von/from … bis/to
     
an/at   in/in
     
Fach/subject
     
von/ from … bis/to
     
an/at   in/in
     
Fach/subject
     
von/ from … bis/to
     
an/at   in/in
     
Fach/subject
In welchem Studienjahr befinden Sie sich zum Zeitpunkt der Bewerbung ?/ Academic year at the time of application
     
Hauptfach / Main subject/major
     
Studienjahr / Academis year
     
Nebenfach / Subsidiary subject/minor
     
Studienjahr / Academic year
     
Zurzeit tätig an (Hochschule/Institution)

Currently affiliated with (university/institution)
5. Abgelegte Hochschulexamen / Degrees held

     
Tag/Monat/Jahr / day/month/year
     
Bezeichnung des Examens / Exact degree title
     
Fach / Subject
     
Examensergebnis / Degree result
     
Vor Stipendienantritt noch beabsichtigte Examen

Degree(s) expected before taking up a possible scholarship

     
Voraussichtliches Abschlussdatum

Expected date of final examination
6. Gewünschte Gasthochschule/-institution (ggf. mehrere nach Prioritäten)

Choice of host university/institution in Germany (please give priorities of any)

     

1.

     

2.
     

3.

     
Welche Gründe haben Sie

zu dieser Wahl bewogen?

Why have you chosen this/these

particular institution(s)?

     
Bestehen bereits Kontakte?
nein
 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

ja, und zwar mit (Kopien beifügen)

Have contacts been made?
no
yes, namely with (attach copies)

7. Angestrebtes Studienfach an der deutschen Hochschule/Institution

Chosen field of study/specialization at German host university/institution

     
8. Studien-/Forschungsvorhaben in Deutschland / Study/research projects in Germany
	Bitte geben Sie hier das Vorhaben in Stichworten an und fügen Sie eine ausführliche, präzise Begründung getrennt bei

Please only outline your project here and attach a precise and detailed description on separate sheet(s)
	     


9. Welche Fachprofessoren haben zu diesem Antrag Gutachten abgegeben?

Which academic referees have submitted a report for this application?

	Bitte Name, Fach, Hochschule/ Institution angeben

Please give name, academic field, university/institution
	     


10. Sprachkenntnisse / Language skills

     
Seit wann und wo lernen Sie Deutsch?

Since when and where have you been learning German?

Bitte Sprachzeugnisse und ggf. weitere Sprachzeugnisse beifügen

Please attach language certificate and others, if applicable

     
Sonstige Sprachkenntnisse

knowledge of other languages


 FORMCHECKBOX 

sehr gut
 FORMCHECKBOX 

gut
 FORMCHECKBOX 

mittel
 FORMCHECKBOX 

schwach


very good
good
fair
poor
     

 FORMCHECKBOX 

sehr gut
 FORMCHECKBOX 

gut
 FORMCHECKBOX 

mittel
 FORMCHECKBOX 

schwach


very good
good
fair
poor
     

 FORMCHECKBOX 

sehr gut
 FORMCHECKBOX 

gut
 FORMCHECKBOX 

mittel
 FORMCHECKBOX 

schwach


very good
good
fair
poor
11. Wurden Sie bereits durch ein Stipendium gefördert? / Have you received a scholarship in the past?

     
nein
 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

ja, von – bis (Daten), Programm

no


yes, give exact dates and title of programme

Werden/wurden Sie bereits durch andere Institutionen gefördert? / Are you/Have you been sponsored by other institutions?
     
nein
 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

ja, von – bis (Daten), bei (Institution)

no


yes, give exact dates and name of sponsor

Haben Sie sich gleichzeitig bei anderen Organisationen beworben? / Are you currently applying to other institutions?
     
nein
 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

ja, bei (Institution)

no


yes, name of institution

Wenn ja, liegt schon eine Entscheidung vor und welche? / If yes, what decision have you received?

     
Bitte informieren Sie den WUS umgehend, wenn Sie ein anderes Stipendium erhalten.

Please notify the WUS immediately, should you be granted another scholarship.

12. Bisherige Studien-/
Arbeitsaufenthalte
von / from ... bis / to ...
wo / where?
was / what?
wie finanziert / financed by?
     
im Ausland von mindestens einem Monat

Previous visits abroad für study or work of at least one month

13. Praktische/berufliche Tätigkeit während oder im Anschluss an das Studium

Practical or professional work experience during or after higher education

bitte lückenlos angeben
von ... bis ...
wo?
Art der Tätigkeit
Position/berufliche Stellung (exakt angeben)

please give complete information
from … to …
where?
type of work
position/professional status (give exact title)

     
Gegenwärtige Tätigkeit: bitte Nachweis beifügen / Present professional occupation; plese enclose written proof
     
14. Werden Sie für den Deutschlandaufenthalt freigestellt/beurlaubt?

Will you be granted leave of absence for your stay in Germany?


 FORMCHECKBOX 

nein
 FORMCHECKBOX 

ja, nach Möglichkeit Bestätigung des Arbeitgebers beifügen



no

yes, (if possible enclose confirmation from your employer)

Wenn ja, mit Fortzahlung der Bezüge?
 FORMCHECKBOX 

nein
 FORMCHECKBOX 

ja

If so, will leave be paid?

no

yes

15. Welches Berufsziel streben Sie an? / What professional career do you envisage?

     
16. Womit beschäftigen Sie sich außerhalb Ihres Studiengebietes? / What are your extracurricular interests?

     
17. Sonstige Bemerkungen/Hinweise, die Ihnen im Zusammenhang mit der Bewerbung wichtig erscheinen

     
Other information/remarks which seem important to you in connection with this application

18. Name und Anschrift des nächsten Angehörigen, der bei dringenden Anlässen zu benachrichtigen ist

Name and address of person to be notified in case of emergency

     
Name

name

     
Straße

Street

     
Postfach

PO Box

     
PLZ/Ort

Post/Zip code, town
     
Provinz

province/state

     
Land

Country

     
Telefon (mit Vorwahl)

Telephone, including area code
     
Fax, email

Ich versichere die Richtigkeit der oben gemachten Angaben. Änderungen und Zusätze werde ich dem WUS umgehend bekanntgeben. 

Die Hinweise zum Stipendienantrag sowie die Ausführungen zur Datenerfassung habe ich zur Kenntnis genommen, insbesondere, dass die Verantwortung für die Vollständigkeit dieses Antrags bei mir liegt. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Bewerbungsunterlagen beim WUS verbleiben.

I certify that the information provided in this application is accurate to the best of my knowledge. Furthermore I agree to inform the WUS immediately of any changes and amendments.

I have taken note of the information provided in and regarding this application as well as the notice about the storage of personal data. I accept responsibility for the completeness of my application. I agree that this application and accompanying documents shall remain with the WUS.

     
     
Ort / Place
Datum / Date
     
Unterschrift / Signature
PHỤ LỤC 4
 MẪU THƯ GIỚI THIỆU ĐI LÀM NCS TẠI ĐỨC
Gutachten für / Report for:

Name des Gutachters/der Gutachterin:

Referee´s name      
Stellung / Postition:      
Fach / Subject:      
Hochschule / University:      
Anschrift / Address:      
1. Woher und wie lange kennen Sie die Bewerberin / den Bewerber?

     
Since when and in what capacity have you known the applicant?

2. Die Bewerberin/der Bewerber zählt(e) zu den besten Studierenden/Doktoranden (in %):

The applicant is/was among the best students/doctoral students (in %):

 FORMCHECKBOX 
 5%
 FORMCHECKBOX 
 10%
 FORMCHECKBOX 
 20%
 FORMCHECKBOX 
 30%
 FORMCHECKBOX 
 keine Aussage möglich / no assessment pssible
3. Wodurch zeichnet sich die Bewerberin/der Bewerber fachlich und persönlich aus und wie beurteilen Sie ihr/sein Potenzial

How does the applicant stand out in academic and personal terms and how would you assess his/her potential?

     
4. Wie beurteilen Sie die Vorbereitung, Durchführbarkeit, Relevanz und den Zeitplan des Promotions-
vorhabens?

How would you assess the preparation, feasibility, relevance and schedule of thePhD- project in question?

     
5. Welche Bedeutung hat das beantragte Stipendium für den wissenschaftlichen und beruflichen Werdegang der Bewerberin/des Bewerbers und/oder ihre/seine Heimatinstitution?

Of what significance is the aspired scholarship to the applicant´s academic and professional career and/or to his/her home institution?

     
6. Zusätzliche Informationen, die für die Entscheidung über das Promotionsvorhaben von Bedeutung sein könnten:

Additional information that could be of importance to the scholarship award decision:

     
7. Befürwortung / Degree of approval
 FORMCHECKBOX 

Befürwortung mit Nachdruck


Emphatic approval

 FORMCHECKBOX 

Befürwortung


Approval

 FORMCHECKBOX 

Befürwortung mit Einschränkung


Conditional approval

     
Ort, Datum

Place, Date

     
Unterschrift des Gutachters/der Gutachterin, Stempel

Referee´s Signature, Stamp or Seal

MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ ĐI HỌC NCS TẠI ĐH UTSUNOMIYA, NHẬT BẢN

Form A

APPLICATION FORM

Please fill in this application form.

	Name in full
	Family Name     Middle Name     Given Name
	Stick a photograph of your face

	Nationality
	
	Sex
	Male   Female
	

	Date of birth
	Year   Month   Day
	Age
	Year old
	

	Present address
	TEL :                       e-mail address :                         


Educational History

List, in chronological order, the schools you attended (including high school)

	Name of School
	Date 
	No. ofYears

	Address of School
	
	

	
	～
	

	
	
	

	
	～
	

	
	
	

	
	～
	

	
	
	

	
	～
	

	
	
	


Employment History 

List in chronological order.

	Name of office
	Date
	No. of

Years

	Address of office
	
	

	
	　　　～
	

	
	
	

	
	　　　～


	

	
	
	

	
	　　　～
	

	
	
	


Research field

Write your specialty in scientific field until now.

	


List your published papers in chronological order.

	


Supervisor

Please write the name of proposed supervisor according to priority.

	Proposed supervisor 1 :

Title of study :

	Proposed supervisor 2 :

Title of study :

	Proposed supervisor 3 :

Title of study :


I certify that the above statements are true and correct to the best of my knowledge.

Date :                            Signature of Applicant :                                
Please write a detailed plan of your study in Utsunomiya University. 

	Proposed supervisor: 
	Your name: 

	Title of your study : 

	Your plan:




	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Phụ lục 5
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Danh Sach Truong

								OK

		A		Đại học Quốc gia Hà Nội				v

		1		Trường Đại học Công nghệ		QHI

		2		Trường Đại học Khoa học Tự nhiên		QHT

		3		Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn		QHX

		4		Trường Đại học Ngoại ngữ		QHF

		5		Khoa Kinh tế		QHE

		6		Khoa Luật		QHL

		7		Khoa Sư phạm		QHS

		8		Khoa Quốc tế		QHQ

		B		Đại học Thái Nguyên				v

		9		Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh		DTE

		10		Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp		DTK		v

		11		Trường Đại học Nông Lâm		DTN

		12		Trường Đại học Sư phạm		DTS

		13		Trường Đại học Y khoa		DTY

		14		Khoa Công nghệ thông tin		DTC

		15		Khoa Khoa học tự nhiên và Xã hội		DTZ

		16		Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật		DTU

		17		Học viện An ninh nhân dân		ANH

		18		Học viện Báo chí - Tuyên truyền		TGC

		19		Học viện Cảnh sát nhân dân		CSH

		20		Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông

				* Cơ sở 1 ở phía Bắc		BVH

				* Cơ sở 2 ở phía Nam		BVS

		21		Học viện Hành chính quốc gia

		22		Học viện Kỹ thuật Mật mã		KMA

		23		Học viện Ngân hàng		NHH		v

		24		Học viện Quản lý giáo dục		HVQ		v

		25		Học Viện Quan hệ quốc tế		HQT

		26		Học viện Tài chính		HTC		v

		27		Học viện Y dược học cổ truyền		HYD

		28		Nhạc viện Hà Nội		NVH		v

		29		Trường Đại học Bách khoa Hà Nội		BKA

		30		Trường Đại học Công đoàn		LDA

		31		Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội		DCN		v

		32		Trường Đại học Dược Hà Nội		DKH

		33		Trường Đại học Điện lực		DDL

		34		Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định		YDD

		35		Trường Đại học Giao thông Vận tải		GHA

		36		Trường Đại học Hà Nội		NHF		v

		37		Trường Đại học Hải Phòng		THP

		38		Trường Đại học Hàng Hải		HHA

		39		Trường Đại học Hồng Đức		HDT		v

		40		Trường Đại học Hoa Lư Ninh Bình		C27		v

		42		Trường Đại học Hùng Vương		THV

		43		Trường Đại học Kinh tế Quốc dân		KHA		v

		44		Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội		KTA

		45		Trường Đại học Lao động-Xã hội		DLX

		46		Trường Đại học Lâm nghiệp		LNH		v

		47		Trường Đại học Luật Hà Nội		LPH

		48		Trường Đại học Mỏ Địa chất		MDA

		49		Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp		MTC

		50		Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội		MTH

		51		Trường Đại học Ngoại thương				v

				* Cơ sở 1 ở phía Bắc		NTH

				* Cơ sở 2 ở phía Nam		NTS

		52		Trường Đại học Nông nghiệp 1		NNH

		53		Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy

		54		Trường Đại học Răng - Hàm - Mặt		RHM

		55		Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh		SKD

		56		Trường Đại học Sư phạm Hà Nội		SPH

		57		Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2		SP2		v

		58		Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên		SKH

		59		Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định		SKN

		60		Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh		SKV		v

		61		Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương		GNT

		62		Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Tây		TDH		v

		63		Trường Đại học Tây Bắc		TTB

		64		Trường Đại học Thể dục  Thể thao I

				* Cơ sở 1 ở phía Bắc		TDB

				* Cơ sở 2 ở phía Nam		TDD

		65		Trường Đại học Thương mại		TMA		v

		66		Trường Đại học Thuỷ lợi

		67		Trường Đại học Văn hoá Hà Nội		VHH

		68		Trường Đại học Vinh		TDV		v

		69		Trường Đại học Xây dựng Hà Nội		XDA

		70		Trường Đại học Y Hà Nội		YHB

		71		Trường Đại học Y Hải Phòng		YPB		v

		72		Trường Đại học Y Thái Bình		YTB

		73		Trường Đại học Y tế Công cộng		YTC		v

		74		Viện Đại học Mở Hà Nội		MHN

		75		Trường Đại học Dân lập Đông Đô		DDD

		76		Trường Đại học Dân lập Hải Phòng		DHP		v

		77		Trường Đại học Dân Lập Lương Thế Vinh		DTV

		78		Trường Đại học Dân lập Phương Đông		DPD

		79		Trường Đại học Dân lập Thăng Long		DTL

		80		Trường Đại học Chu Văn An		DCA		v

		81		Trường Đại học FPT		FPT

		82		Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội		DQK		v

		83		Trường Đại học Tư thục Công nghệ Vạn Xuân		DVX

		84		Trường Cao đẳng Công nghệ Dệt may Thời trang Hà Nội		CCM		v

		85		Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định		CND

		86		Trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên		CPY

		87		Trường Cao đẳng Công nghiệp Sao Đỏ		CCD		v

		88		Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên		CCB

		89		Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm		CTP

		90		Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng		CCX		v

		91		Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics		CVT

		92		Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức		CCV

		93		Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Hung		CIH		v

		94		Trường Cao đẳng Công nghiệp xây lắp điện		CXD

		95		Trường Cao đẳng Cơ khí luyện kim		CKL

		96		Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội		CHN

		97		Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây		D20

		98		Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng		D03

		99		Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội		CDH

		100		Trường Cao đẳng Điện tử-Điện lạnh Hà Nội		CLH

		101		Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải		CGH

		102		Trường Cao đẳng Hoá chất		CHC		v

		103		Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội		CCK		v

		104		Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp I		CCN

		105		Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Hải Dương		CHD

		106		Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Nghệ An		CEA		v

		107		Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái Bình		CTB		v

		108		Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật thương mại		CTH

		109		Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên		CKT

		110		Trường Cao đẳng Kỹ thuật khách sạn và Du lịch		CKS

		111		Trường Cao đẳng Kỹ thuật Mỏ		CDM		v

		112		Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế I		CYH

		114		Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội		CNT

		115		Trường Cao đẳng Nông Lâm		CNL

		116		Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình I		CPT

		117		Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương		CM1

		118		Trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh		CTK		v

		119		Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường		CKH		v

		120		Trường Cao đẳng Thể dục thể thao Thanh Hoá		CTO

		121		Trường Cao đẳng Thống kê		CTE		v

		122		Trường Cao đẳng Thuỷ sản		CSB

		123		Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch		CTM

		124		Trường Cao đẳng Truyền hình		CTV		x

		125		Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị		CDT		v

		126		Trường Cao đẳng Xây dựng số 1		CXH		v

		127		Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Kạn		C11		v

		128		Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh		C19

		129		Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng		C06

		130		Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên		C62

		131		Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang		C05

		132		Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam		C24		v

		133		CD Sư phạm Hà Nội		C01		v

		134		Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây		C20

				Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tinh		C30

		135		Trường Cao đẳng Sư phạm Hải Dương		C21		v

		136		Trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên		C22

		137		Trường Cao đẳng Sư phạm Hoà Bình		C23

		138		Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai		C08		v

		139		Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn		C10

		140		Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định		C25

		141		Trường Cao đẳng Sư phạm Ngô Gia Tự Bắc Giang		C18

		142		Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An		C29

		143		Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh		C17

		144		Trường Cao đẳng Sư phạm Sơn La		C14

		145		Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình		C26

		146		Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên		C12

		147		Trường Cao đẳng Sư phạm Tuyên Quang		C09

		148		Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Phúc		C16		v

		149		Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái		C13

		150		Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Nghệ An		CVV

		151		Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Tây Bắc		CVB		v

		152		Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thái Bình		CNB

		153		Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá		CVH

		154		Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Du lich HL		CVD		v

				Truong CD SP Ninh Binh

		155		Trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật Việt Bắc		CNV		v

		156		Trường Cao đẳng Văn thư TW1		CV1

		157		Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội		CYZ

		158		Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh		CYN		v

		159		Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn		CYL

		160		Trường Cao đẳng Y tế Nghệ An		CYA

		161		Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ		CYP		v

		162		Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh		CYQ

		163		Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hoá		CYT

		164		Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên		CYI		v

		165		Trường Cao đẳng Bách Khoa Hưng Yên		CBK

		166		Trường CĐ Tư thục Công nghệ Thành Đô		CTD

		167		Trường Cao đẳng Tư thục Công nghệ Bắc Hà		CBH

		168		Trường Cao đẳng Ngoại ngữ-Công nghệ Việt Nhật		CNC		v

		169		Trường Cao đẳng Hàng Hải		CHH

		II. Các đh, hv, các trường ĐH và CĐ Phía Nam

		C		Đại học Quốc gia TP.Hồ chí Minh		0		v

		170		Trường Đại học Bách khoa		QSB

		171		Trường Đại học Khoa học Tự nhiên		QST

		172		Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn		QSX		v

		173		Trường Đại học Quốc Tế		QSQ

		174		Trường Đại học Công nghệ thông tin		QSC

		175		Khoa Kinh tế		QSK

		176		Trung tâm Đào tạo quốc tế		QSI

		D		Đại học Huế				v

		177		Trường Đại học Khoa học		DHT

		178		Trường Đại học Kinh tế		DHK

		179		Trường Đại học Nghệ thuật		DHN		v

		180		Trường Đại học Ngoại ngữ		DHF

		181		Trường Đại học Nông Lâm		DHL

		182		Trường Đại học Sư Phạm		DHS

		183		Trường Đại học Y		DHY

		184		Khoa giáo dục thể chất		DHC

		E		Đại học Đà Nẵng

		185		Trường Đại học Bách khoa		DDK

		186		Trường Đại học Kinh tế		DDQ

		187		Trường Đại học Ngoại ngữ		DDF

		188		Trường Đại học Sư  phạm		DDS

		189		Trường Cao đẳng Công nghệ (thuộc ĐH Đà Nẵng)		DDC

		190		Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin		DDI

		191		Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại KomTum		DDP

		192		Học viện Hàng Không Việt Nam		HHK

		193		Trường Đại học An Giang		TAG		v

		194		Trường Đại học An Ninh nhân dân		ANS

		195		Trường Đại học Bán công Marketing		DMS

		196		Trường Đại học Bán công Tôn Đức Thắng		DTT		v

		197		Trường Đại học Bạc Liêu		DBL		v

		198		Trường Đại học Cần Thơ		TCT		v

		199		Trường Đại học Cảnh sát nhân dân		CSS

		200		Trường Đại học Công nghiệp Tp. HCM		HUI

		201		Trường Đại học Đà Lạt		TDL		v

		202		Trường Đại học Giao thông Vận tải Tp.HCM		GTS

		203		Trường Đại học Kiến trúc Tp.HCM		KTS

		204		Trường Đại học Kinh tế  Tp.HCM		KSA

		205		Trường Đại học Luật Tp.HCM		LPS

		206		Trường Đại học Mỹ thuật Tp.HCM		MTS

		207		Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM		NHS

		208		Trường Đại học Nha Trang				v

		209		Nhạc viện Tp.HCM		NVS

		210		Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM		NLS

		211		Trường Đại học Phú Yên		DPY		v

		212		Trường Đại học Quảng Bình		DQB		v

		213		Trường Đại học Quảng Nam		C34

		214		Trường Đại học Quy Nhơn		DQN		v

		215		Trường Đại học Sài Gòn		C02

		216		Trường Đại học Sư phạm Đồng Tháp		SPD

		217		Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM		SPK		v

		218		Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM		SPS		v

		219		Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Tp.HCM		STS

		220		Trường Đại học Tây Nguyên		TTN		v

		221		Trường Đại học Tiền Giang		TTG		v

		222		Trường Đại học Thể dục thể thao 2		TDS

		223		Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng		CT3

		224		Trường Đại học Trà Vinh		DVT		v

		225		Trường Đại học Văn hoá Tp.HCM		VHS		v

		226		Trường Đại học Y dược Cần Thơ		YCT		v

		227		Trường Đại học Y Dược Tp.HCM		YDS

		228		Trường Đại học Mở Tp.HCM		MBS		v

		229		Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Cán bộ Y tế Tp.HCM		TYS		v

		230		Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu		DBV

		231		Trường Đại học Dân lập Bình Dương		DBD

		232		Trường Đại học Dân lập Cửu Long		DCL

		233		Trường Đại học Dân lập Công nghệ Sài gòn		DSG

		234		Trường Đại học Dân lập Duy Tân		DDT		v

		235		Trường Đại học Hoa Sen		DTH		v

		236		Trường Đại học Dân lập Hồng Bàng		DHB

		237		Trường Đại học Dân lập Hùng Vương		DHV

		238		Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng		KTD

		239		Trường Đại học Dân lập Kỹ thuật-Công nghệ Tp.HCM		DKC		v

		240		Trường Đại học Dân lập Lạc Hồng		DLH

		241		Trường Đại học Dân lập Ngoại ngữ - Tin học Tp.HCM		DNT

		242		Trường Đại học Dân lập Phú Xuân		DPX

		243		Trường Đại học Quang Trung		DQT		v

		244		Trường Đại học Tây Đô		DTD		v

		245		Trường Đại học Dân lập Văn Hiến		DVH

		246		Trường Đại học Dân lập Văn Lang		DVL		v

		247		Trường Đại học Dân lập Yersin Đà Lạt		DYD

		248		Trường Cao đẳng Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp		CBC

		249		Trường Cao đẳng Công nghiệp Dệt may Thời trang TP.HCM		CCS		v

		250		Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế		CCH		v

		251		Trường Cao đẳng Công nghiệp thực phẩm Tp.HCM		CCT

		252		Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hoà		CCP		v

		253		Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi		CDS

		254		Trường Cao đẳng Cộng đồng Bà Rịa-Vũng Tàu		D52

		255		Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp		D50

		256		Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang		D64		v

		257		Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang		D54

		258		Trường Cao đẳng Cộng đồng Quảng Ngãi		D35

		259		Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng		CST

		260		Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long		D57		v

		261		Trường Cao đẳng Điện lực Miền trung		CLD

		262		Trường Cao đẳng Điện lực Tp.HCM		CDE

		263		Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải II		CGD

		264		Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải 3		CGS

		265		Trường Cao đẳng Kinh tế Tp.HCM		CEP

		266		Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại		CKD

		267		Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng		CKK

		268		Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ		CEC		v

		269		Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Kiên Giang		CKG

		270		Trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật Kon Tum		CKO

		271		Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam		CKQ

		272		Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp II		CES

		273		Trường CĐ Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long		CKV		v

		274		Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng		CKC

		275		Trường CĐ Kỹ thuật Lý Tử Trọng Tp.HCM		CKP

		276		Trường Cao đẳng Lương thực Thực phẩm		CLT		v

		277		Trường Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai		CDN

		278		Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình II		CPS		v

		279		Trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long		CK4

		280		Trường Cao đẳng Sư phạm Mẫu giáo TW3 Tp.HCM		CM3

		281		Trường Cao đẳng Sư phạm TW Nha Trang		CM2

		282		Trường Cao đẳng Sân khấu, Điện ảnh Tp.HCM		CSD

		283		Trường Cao đẳng Tài chính Hải quan		CTS

		284		Trường Cao đẳng Tài chính Kế toán		CTQ

		285		Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường TP.HCM		CTU

		286		Trường Cao đẳng Thương Mại		CMS		v

		287		Trường Cao đẳng Xây dựng Miền Tây		CMT		v

		288		Trường Cao đẳng Xây dựng số 2		CXS

		289		Trường Cao đẳng Xây dựng số 3		CX3		v

		290		Trường Cao đẳng Bến Tre		C56		v

		291		Trường Cao đẳng Sư phạm Cà Mau		C61		v

		292		Trường Cao đẳng Cần Thơ		C55		v

		293		Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Dương		C44		v

		294		Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Định		C37

		295		Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước		C43		v

		296		Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Thuận		C47

		297		Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu		C52		v

		298		Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt		C42

		299		Trường Cao đẳng Sư phạm Đăk Lăk		C40

		300		Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai		C48

		301		Trường Cao đẳng Sư phạm Gia lai		C38		v

		302		Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang		C54		v

		303		Trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum		C36		v

		304		Trường Cao đẳng Sư phạm Long An		C49

		305		Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang		C41

		306		Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận		C45

		307		Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ngãi		C35

		308		Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị		C32

		309		Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng		C59		v

		310		Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh		C46		v

		311		Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế		C33		v

		312		Cao đẳng Sư phạm Trà Vinh		C58

		313		Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long		C57

		314		Trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật Tp.HCM		CVN

		315		Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Đăk Lăk		CVL

		316		Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang		CDK

		317		Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II				v

		318		Trường Cao đẳng Y tế Huế		CYY		v

		319		Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hoà		CYK

		320		Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam		CYU		v

		321		Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang		CYG

		322		Trường Cao đẳng Bách Việt		CBV

		323		Trường Cao đẳng Dân lập công nghệ thông tin Tp.HCM		CDC

		324		Trường Cao đẳng Dân lập Kinh tế kỹ thuật Đông du Đà Nẵng		CDD

		325		Trường Cao đẳng Dân lập kinh tế kỹ thuật Bình Dương		CBD

		326		Trường Cao đẳng Tư thục Đức Trí		CDA

		327		Trường Cao đẳng Tư thục Kỹ thuật - Công nghệ Đồng Nai		CTN

		328		Trường Cao đẳng Kỹ thuật-Công nghệ Vạn Xuân		CVX

		329		Trường Cao đẳng Tư thục Kinh tế-Công nghệ Tp.HCM		CET

		330		Trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành		CTT

		331		Trường Cao đẳng Đông á		CAD

		332		Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ Thuật và Du lịch Sài Gòn		CVS

		333		Trường ĐH quốc tế Rmit Việt Nam		RMI

		334		Học viện Kỹ thuật Quân sự

				* Cơ sở 1 ở phía Bắc (Quân đội)		KQH

				* Cơ sở 2 ở phía Nam (Quân đội)		KQS

				* Cơ sở 1 ở phía Bắc (Dân sự)		DQH

				* Cơ sở 2 ở phía Nam (Dân sự)		DQS

		335		Học viện Quân y

				* Cơ sở 1 ở phía Bắc (Quân đội)		YQH

				* Cơ sở 2 ở phía Nam (Quân đội)		YQS

				* Cơ sở 1 ở phía Bắc (Dân sự)		DYH

				* Cơ sở 2 ở phía Nam (Dân sự)		DYS

		336		Học viện Khoa học Quân sự

				* Cơ sở 1 ở phía Bắc (Quân đội)		NQH

				* Cơ sở 2 ở phía Nam (Quân đội)		NQS

				* Cơ sở 1 ở phía Bắc (Dân sự)		DNH

				* Cơ sở 2 ở phía Nam (Dân sự)		DNS

		337		Học viện Biên phòng

				* Cơ sở 1 ở phía Bắc		BPH

				* Cơ sở 2 ở phía Nam		BPS

		338		Học viện Hậu cần

				* Cơ sở 1 ở phía Bắc		HEH

				* Cơ sở 2 ở phía Nam		HES

		339		Học viện Phòng không - Không quân

				* Cơ sở 1 ở phía Bắc (Quân đội)		PKH

				* Cơ sở 2 ở phía Nam (Quân đội)		PKS

				* Cơ sở 1 ở phía Bắc (Quân đội Học viện PKKQ )		KPH

				* Cơ sở 2 ở phía Nam (Quân đội Học viện PKKQ )		KPS

		340		Học viện Hải quân				x

				* Cơ sở 1 ở phía Bắc		HQH

				* Cơ sở 2 ở phía Nam		HQS

		341		Học viện Chính trị Quân sự

				* Cơ sở 1 ở phía Bắc		HAH

				* Cơ sở 2 ở phía Nam		HAS

		342		Trường Sĩ quan Lục quân 1

				* Cơ sở 1 ở phía Bắc		LAH

				* Cơ sở 2 ở phía Nam		LAS

		343		Trường Sĩ quan Lục quân 2

				* Cơ sở 1 ở phía Bắc		LBH

				* Cơ sở 2 ở phía Nam		LBS

		344		Trường Sĩ quan Pháo binh

				* Cơ sở 1 ở phía Bắc		PBH

				* Cơ sở 2 ở phía Nam		PBS

		345		Trường Sĩ quan Tăng-Thiết giáp

				* Cơ sở 1 ở phía Bắc		TGH

				* Cơ sở 2 ở phía Nam		TGS

		346		Trường Sĩ quan Đặc công

				* Cơ sở 1 ở phía Bắc		DCH

				* Cơ sở 2 ở phía Nam		DCS

		347		Trường Sĩ quan Phòng hoá

				* Cơ sở 1 ở phía Bắc		HGH

				* Cơ sở 2 ở phía Nam		HGS

		348		Trường Sĩ quan Không quân

				* Cơ sở 1 ở phía Bắc (Quân đội)		KGH

				* Cơ sở 2 ở phía Nam (Quân đội)		KGS

				* Cơ sở 1 ở phía Bắc (Quân đội hệ CĐ)		CUH

				* Cơ sở 2 ở phía Nam (Quân đội hệ CĐ)		CUS

		349		Trường Sĩ quan Công binh

				* Cơ sở 1 ở phía Bắc (Quân đội)		SNH

				* Cơ sở 2 ở phía Nam (Quân đội)		SNS

				* Cơ sở 1 ở phía Bắc (Dân sự)		ZCH

				* Cơ sở 2 ở phía Nam (Dân sự)		ZCS

		350		Trường Sĩ quan Thông tin

				* Cơ sở 1 ở phía Bắc (Quân đội)		TTH

				* Cơ sở 2 ở phía Nam (Quân đội)		TTS

				* Cơ sở 1 ở phía Bắc (Dân sự)		ZTH

				* Cơ sở 2 ở phía Nam (Dân sự)		ZTS

		351		Trường Đại học Văn hoá - Nghệ thuật quân đội

				* Cơ sở 1 phía Bắc (Quân sự)		ZNH

				* Cơ sở 2 ở phía Nam (Quân sự)		ZNS

				* Cơ sở 1 phía Bắc (Dân sự)		ZVH

				* Cơ sở 2 ở phía Nam (Dân sự)		ZVS

		352		Trường CĐ Kỹ thuật VinhemPich

				* Cơ sở 1 ở phía Bắc (Quân đội)		VPH

				* Cơ sở 2 ở phía Nam (Quân đội)		VPS

				* Cơ sở 1 ở phía Bắc (Dân sự)		ZPH

				* Cơ sở 2 ở phía Nam (Dân sự)		ZPS





Đại học

		

		BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO TIẾN SỸ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

		STT		Tên trường		ĐH/CĐ		Năm		Tổng số 
GV		Số GV 
có học vị
TS-CDKH		Số GV chưa
có học hàm, học vị		Số GV cử 
đi học TS		Số GV cử học TS trong nước		Chuyên ngành
cần đào tạo		Số GV cử học TS ngoài nước		Chuyên ngành
cần đào tạo

		1		Đại học Quốc Gia Hà Nội				2007		1418		505		913		90		55		- Lịch sử, Nhân học xã hội, Khảo cổ học
- Xã hội học
- Vật liệu và linh kiện Nano
- Khoa học máy tính
- Kĩ thuật viễn thông
- Hóa hữu cơ, hóa vô cơ, hóa sinh học
- Thạch học, khoáng vật học
- Bản đồ viễn thám và hệ thống thông tin địa lý
- Địa hóa học
- Lý thuyết sác xuất và thống kê toán học
- Toán học tính toán
- Đại số và lý thuyết số
- Vật lý lý thuyết và vật lý toán, vật lý chất rắn
- Luật quốc tế
- Tư pháp hình sự
- Luận dân sự
- Luật kinh tế
- Hiến pháp - Hành chính
- Quản lý giáo dục
- Tâm lý học
- Giáo dục học
- Một số chuyên ngành lý luận chính trị		35		- Vật liệu và linh kiện nano
- Khoa học máy tính
- Kỹ thuật viễn thông
- Hóa sinh học
- Thạch học, Khoáng vật học
- Bản đồ viễn thám và hệ thống thông tin địa lý
- Địa hóa học
- Lý thuyết xác xuất và thống kê toán học
- Toán học tính toán
- Đại số và lý thuyết số
- Vật lý lý thuyết và vật lý toán, vật lý chất rắn
- Lịch sử
- Văn học
- Triết học
- Ngôn ngữ
- Thông tin - thư viện
- Xã hội học
- Báo chí
- Quản lý giáo dục
- Tâm lý học
- Tài chính - Ngân hàng
- Quản trị kinh doanh
- Luật quốc tế
- Tư pháp hình sự
- Luật dân sự
- Luật kinh tế
- Hiến pháp - hành chính
- Một số chuyên ngành khoa học chính trị

						1		2008		1557		687		870		70		50				20

								2009		1627		797		830		80		50				30

								2010		1690		900		790		90		55				35

								2011		1760		1000		760		100		60				40

								2012		1810		1070		740		100		60				40

								2013		1880		1160		720		100		65				35

								2014		1950		1250		700		110		70				40

								2015		2020		1340		680		110		70				40

								2016		2090		1430		660		120		75				45

								2017		2150		1520		630		120		75				45

		2		Đại học Thái Nguyên				2007		1771		195		1576		136		104		Công nghệ thông tin, Toán học tính toán, Đảm bảo toán học và tính toán, Điện tử viễn thông, Điều khiển tự động, Cơ khí, Điện, Điện tử, Công nghệ thông tin, Tiếng Anh, Nônghọc, Lâm học, Kinh tế, Trồng trọt, Thú y, Chăn nuôi, Quản lý đất đai, Môi trường, Điều tra quy hoạch, Quản trị kinh doanh, Văn học Việt Nam, Hán nôm, Ngôn ngữ, Vật lý chất rắn, Hoá học, Cơ khí nông nghiệp, Hoá, Lý, Sinh học, Tâm lý học, Giáo dục thể chất, LL& PP bộ môn, Di truyền học, Sinh học phân tử, Quản lý môi trường, Dân tộc học, Quang học, Quang phổ, Địa lý tự nhiên, Ngoại, Nội, Phụ hồi chức năng		32		Dược, Y tế công cộng, Hoá hữu cơ, Hoá vô cơ, Vănhọc dân gian, Toán giải tích, Tâm lý học, LL $ PPDH,Kinhtế, Quản trị Kinh doanh, Lâm sinh, Tự động hoá, Công nghệ chế tạo máy, Điện tử, Công nghệ thông tin, Ngoại ngữ, Di truyền học

						1		2008		1957		238		1719		162		126		Nội, Y học dự phòng, Sinh thái học, Vật lý chất rắn, Quang học quang phổ, Văn học Việt Nam, hán nôm, Văn học Trung đại, Ngôn ngữ, văn học dân gian, Địa lý, Tin học, Toán giải tích, Vật lý lý thuyết, Hoá vô cơ, Kinh tế chính trị, Tiếng Anh, Tâm lý học, Giáo dục học, Di truyền học, Sinh lý động vật, Giáo dục thể chất, LL $ PPDH bộ môn, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Trồng trọt, Chăn nuôi, Đất, Môi trường, Triết học, Cơ khí nông nghiệp, Công nghệ thông tin, Toán học tính toán, Đảm bảo toán học và tính toán, Điện tử viễn thông, Điều khiển tự động, Kế toán, Cơ khí, Điện, Điện tử, Công nghệ thông tin, Tiếng Anh		36		Truyền nhiễm, Mắt, Sinh học phân tử, Công nghệ sinh học, Tiếng Pháp, Môi trường, Hệ thống thực vật, Văn học nước ngoài, Ngôn ngữ học, Địa lý, Giải tích, Hoá sinh, LL & PPDH, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Đa dạng sinh học, Thú y, Trồng trọt, Lâm học, tự động hoá, Công nghệ chế tạo máy, Điện tử, Công nghệ thông tin,Ngoại ngữ

								2009		2059		294		1765		163		132		Nội, Hoá sinh, Mac - lenin, Kí sinh trùng, Sản, Ngoại khoa, Nội, Nhi, Quản lý môi trường, Công nghệ môi trường, Ngôn ngữ, Vật lý chất rắn, Vật lý lý thuyết, Hoá lý, Hoá phân tích, Lịch sử Việt Nam, Giải tích, Xác suất, Hình học, Phương trình vi phân, Sinh thái học, Sinh học người, Văn học Việt Nam, Hán Nôm, Vật lý kỹ thuật, Địa lý, Hoá hữu cơ, Kinh tế chính trị, Tiếng Anh, Lịch sử Đảng, Tâm lý học, Giáo dục học, Chăn nuôi, GDTC, LL & PPDH, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Lâm học, Trồng trọt, Thú y, Đất, Thuỷ sản, Công nghệ thông tin, Toán học tính toán, đảm bảo toán học và tính toán, Điện tử viễn thông,Điều khiển tự động, Cơ khí chế tạo máy, Điện, Điện tử, Tiếng Anh		32		Y tế công cộng, Hoá hữu cơ, Văn học nước ngoài, Ngôn ngữ, Địa lý tự nhiên, Toán giải tích, Hoá sinh, LL&PPDH, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Thú y, Công nghệ sinh học, trồng trọt, đất, Công nghệ thông tin, Toán học tính toán, Điện tử viễn thông, Điều khiển tự động, Tự động hoá, Công nghệ chế tạo máy, Điện tử, công nghệ thông tin, Ngoại ngữ

								2010		2212		353		1859		178		128		Nội, Hoá sinh, Mac - lenin, Kí sinh trùng, Sản, Ngoại khoa, Nội, Nhi, Văn học dân gian, Đông phương học, Quản lý môi trường, Công nghệ môi trường, Ngôn ngữ, Vật lý chất rắn, Vật lý lý thuyết, Hoá lý, Hoá phân tích, Lịch sử Việt Nam, Lịch sử thế giới, Giải tích, Đại số, Hình học, Phương trình vi phân, Thực vật học, Văn học Việt Nam, Hán Nôm, Vật lý kỹ thuật, Địa lý, Hoá hữu cơ, CNXHKH, Triết học, Tiếng Anh, Lịch sử Đảng, Tâm lý học, Giáo dục học, Sinh lý thực vật, GDTC, LL&PPDH, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Lâm học, Trồng trọt, Thú y, Đất, Thuỷ sản, Công nghệ thông tin, Toán học tính toán, đảm bảo toán học và tính toán, Điện tử viễn thông, Điều khiển tự động, Cơ khí chế tạo máy, Điện, Điện tử, Tiếng Anh		42		Huyết học, Vi sinh học, Quản lý môit rường, Công nghệ môi trường, Ngôn ngữ học, Lịch sử, Địa lý xã hội, Tin học, Vật lý lý thuyết, Hoá hữu cơ, Công nghệ sinh học, LL & PPDH, kinh tế, Quản trị kinh doanh, Chăn nuôi, Thú y, đất, Môi trường, Bảo quản chế biến nông sản, Thuỷ sản, Lâm học, Công nghệ thông tin, Toán học tính toán, điện tử viễn thông, Điều khiển tự động, Tự động hoá, Công nghệ chế tạo máy, Điện tử, Công nghệ thông tin, Ngoại ngữ

								2011		2331		438		1893		182		130		Tâm thần, thần kinh, Y học cổ truyền, Tai mũi họng, mắt, Sản, Nội, Quản lý môi trường, Công nghệ môi trường, Lý luận văn học, Văn học Việt Nam, Vật lý chất rắn, Vật lý lý thuyết, Lịch sử Việt Nam, Lịch sử thế giới, Giải tích, Toán ứng dụng, Đại số, Hình học, Phương trình vi phân, Động vật học, Thực vật học, Hán nôm, Vật lý kỹ thuật, Địa lý, Tâm lý học, Giáo dục học, GDTC, LL&PPDH, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Chế biến bảo quản, Kế toán, Công nghệ thông tin, Toán học tính toán, Đảm bảo toán học và tính toán, Điện tử viễn thông, Điầu khiển tự động, Cơ khí chế tạo máy, Điện, Điện tử, Tiếng Anh		44		Y tế công cộng, Dược, Sinh thái học, Hán nôm, Hoá hữu cơ, Hoá phân tích, Văn học nước ngoài, Ngôn ngữ, Địa lý tự nhiên, Toán giải tích, Hoá sinh, Lịch sử thế giới, Hình học, Tin sinh học, LL & PPDH, kinh tế, Quản trị kinh doanh, Chăn nuôi, Thú y, Công nghệ sinh học, Đất, Môi trường, Chế biến nông sản, Công nghệ thông tin, Toán học tính toán, Điện tử viễn thông, Điều khiển tự động, Tự động hoá, Công nghệ chế tạo máy, Điện tử, Ngoại ngữ

								2012		2452		538		1914		159		132		Nội, Hoá sinh, Huyết học, Ngoại, Điều dưỡng, Ngôn ngữ, văn học dân gian, Văn học nước ngoài, Quang học, Vật lý lý thuyết, Vật lý chất rắn, Hoá lý, Hoá lý thuyết, Hoá phân tích, Hoá hữu cơ, Hoá vô cơ, Toán ứng dụng, Toán giải tích, Công nghệ thông tin, Sinh lý người và động vật, Văn học Việt Nam, hán nôm, Vật lý kỹ thuật, Địa lý, Kinh tế chính trị, Tiếng Anh, Lịch sử Đảng, Tâm lý học, Giáo dục học, Giáo dục thể chất, LL $ PPDH bộ môn, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Lâm học, Trồng trọt, Chăn nuôi, Chế biến bảo quản, Toán học tính toán, Đảm bảo toán học và tính toán, Điện tử viễn thông, Điều khiển tự động, Cơ khí chế toạ máy, Điện, Điện tử, Tiếng Anh		48		Y tế công cộng, Dược, Giải phẫu bệnh, Sinh thái học, Văn học nước ngoài, Vật lý lý thuyết, Vi sinh vật, Ngôn ngữ, Tin học, Vật lý kỹ thuật, Tiếng Pháp, Sinh học phân tử, Tin sinh học, LL & PPDH, kinh tế, Quản trị kinh doanh, Côn trùng học, Chăn nuôi, Thú y, Công nghệ sinh học, Môi trường, Đất, Chế biến nông sản, Công nghệ thông tin, Toán học tính toán, Điện tử viễn thông, Điều khiển tự động, Tự động hoá, Công nghệ chế tạo máy, Điện tử, Ngoại ngữ

								2013		2571		708		1863		171		127		Y học cổ truyền, Mô, Huyết học, Dược, Điều dưỡng, Nội, hoá sinh, Ngoại, Ngôn ngữ, văn học dân gian, Văn học nước ngoài, Quang học, Vật lý lý thuyết, Vật lý chất rắn, Hoá lý, Hoá phân tích, Hoá hữu cơ, Hoá vô cơ, Toán ứng dụng, Toán giải tích, Công nghệ thông tin, Sinh lý người và động vật, Văn học Việt Nam, Hán nôm, Vật lý kỹ thuật, Địa lý, Kinh tế chính trị, Tiếng Anh, Lịch sử Đảng, Tâm lý học, Giáo dục học, Giáo dục thể chất, Bác sĩ thể thao, LL $ PPDH bộ môn, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Lâm học, Trồng trọt, Chăn nuôi, Chế biến bảo quản, Toán học tính toán, Đảm bảo toán học và tính toán, Điện tử viễn thông, Điều khiển tự động, Cơ khí chế toạ máy, Điện, Điện tử		47		Y tế công cộng, Huyết học, Giả phẫu bệnh, Hoá sinh học, Văn học nước ngoài, Vật lý chất rắn, Vi sinh vật, Ngôn ngữ, Hoá hữu cơ, Tin học, vâtk lý kỹ thuật, Tiếng Pháp, Sinh học phân tử, Sinh thái học, Tin sinh học, LL & PPDH, kinh tế, Quản trị kinh doanh, Khí tượng học, Chăn nuôi, Thú y, Công nghệ sinh học, Đất, Chế biến nông sản, Công nghệ thông tin, Toán học tính toán, Điện tử viễn thông, Điều khiển tự động, Tự động hoá, Công nghệ chế tạo máy, Điện tử, Ngoại ngữ

								2014		2666		841		1825		172		124		Nội, Hoá sinh, Huyết học, Ngoại, Điều dưỡng, Ngôn ngữ, văn học dân gian, Văn học nước ngoài, Quang học, Vật lý lý thuyết, Vật lý chất rắn, Hoá lý, Hoá phân tích, Hoá hữu cơ, Hoá vô cơ, Toán ứng dụng, Toán giải tích, Công nghệ thông tin, Sinh lý thực vật, Di truyền, Văn học Việt Nam, hán nôm, Vật lý kỹ thuật, Địa lý, Kinh tế chính trị, Tiếng Anh, Lịch sử Đảng, Tâm lý học, Giáo dục học, Giáo dục thể chất, LL $ PPDH bộ môn, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Thú y, Quy hoạch điều tra rừng, Lâm học, Trồng trọt, Chăn nuôi, Toán học tính toán, Đảm bảo toán học và tính toán, Điện tử viễn thông, Điều khiển tự động, Cơ khí chế toạ máy, Điện, Điện tử		46		Y tế công cộng, Giải phẫu bệnh phổ, Hoá sinh học, Văn học nước ngoài, Vật lý quang phổ, Vật lý lý thuyết, Vật lý chất rắn, Vi sinh vật, Ngôn ngữ, Hoá hữu cơ, Tin học, Sinh học phân tử, Tin sinh học, LL & PPDH, kinh tế, Quản trị kinh doanh, Khí tượng học, Chăn nuôi, Thú y, Công nghệ sinh học, Môi trường, Đất, Chế biến nông sản, Công nghệ thông tin, Toán học tính toán, Điện tử viễn thông, Điều khiển tự động, Tự động hoá, Công nghệ chế tạo máy, Điện tử, Ngoại ngữ

								2015		2796		994		1802		169		121		Nội, Hoá sinh, Huyết học, Ngoại, Điều dưỡng, Ngôn ngữ, văn học dân gian, Văn học nước ngoài, Quang học, Vật lý lý thuyết, Vật lý chất rắn, Hoá lý, Hoá phân tích, Hoá hữu cơ, Hoá vô cơ, Toán ứng dụng, Toán giải tích, Công nghệ thông tin, Sinh lý người và động vật, Văn học Việt Nam, hán nôm, Vật lý kỹ thuật, Địa lý, Kinh tế chính trị, Tiếng Anh, Lịch sử Đảng, Tâm lý học, Giáo dục học, Giáo dục thể chất, Bác sĩ thể thao, LL $ PPDH bộ môn, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Lâm học, Trồng trọt, Chăn nuôi, Đất, Môi trường, Toán học tính toán, Đảm bảo toán học và tính toán, Điện tử viễn thông, Điều khiển tự động, Cơ khí chế tạo máy, Điện, Điện tử		46		Huyết học, Văn học nước ngoài, Vật lý quang phổ, Vật lý lý thuyết, Vật lý chất rắn, Vi sinh vật, Ngôn ngữ, Lịch sử, Đại số, Hoá lý, Sinh học phân tử, Tin sinh học, Hệ thống động vật, LL & PPDH, kinh tế, Quản trị kinh doanh, Khí tượng học, Chăn nuôi, Thú y, Công nghệ sinh học, Môi trường, Đất, Chế biến nông sản, Cơ khí nông nghiệp, Công nghệ thông tin, Toán học tính toán, Điện tử viễn thông, Điều khiển tự động, Tự động hoá, Công nghệ chế tạo máy, Điện tử, Ngoại ngữ

								2016		2909		1132		1777		159		110		Nhi, Huyết học, Dược, Điều dưỡng, Nội, Hoá sinh, Ngoại, Ngôn ngữ, văn học dân gian, Văn học nước ngoài, Quang học, Vật lý lý thuyết, Vật lý chất rắn, Hoá lý, Hoá phân tích, Hoá hữu cơ, Hoá vô cơ, Toán ứng dụng, Toán giải tích, Công nghệ thông tin, Sinh lý người và động vật, Văn học Việt Nam, hán nôm, Vật lý kỹ thuật, Địa lý, Kinh tế chính trị, Tiếng Anh, Lịch sử Đảng, Tâm lý học, Giáo dục học, Khoa học quản lý, Lịch sử văn hoá, Giáo dục thể chất, Bác sĩ thể thao, LL $ PPDH bộ môn, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Lâm học, Trồng trọt, Chăn nuôi, Chế biến bảo quản, Toán học tính toán, Đảm bảo toán học và tính toán, Điện tử viễn thông, Điều khiển tự động, Cơ khí chế tạo máy, Điện, Điện tử		48		Hoá sinh, Giải phẫu bệnh, Y học công cộng, Văn học nước ngoài, Vật lý quang phổ, Vật lý lý thuyết, Vật lý, Văn học nước ngoài, Lịch sử, Đại số, Hoá vô cơ, Sinh học tế bào, LL & PPDH, kinh tế, Quản trị kinh doanh, Phát triển nông htôn, Khí tượng học, Chăn nuôi, Thú y, Công nghệ sinh học, Môi trường, Đất, Chế biến nông sản, Cơ khí nông nghiệp, Công nghệ thông tin, Toán học tính toán, Điện tử viễn thông, Điều khiển tự động, Tự động hoá, Công nghệ chế tạo máy, Điện tử, Ngoại ngữ

								2017		3036		1266		1770		161		121		Nội, Y học dự phòng, Y học cổ truyền,Mô, Huyết học, Dược, Điều dưỡng, Nội, Hoá sinh, Ngoại, Ngôn ngữ, văn học dân gian, Văn học nước ngoài, Quang học, Vật lý lý thuyết, Vật lý chất rắn, Hoá lý, Hoá phân tích, Hoá hữu cơ, Hoá vô cơ, Toán ứng dụng, Toán giải tích, Công nghệ thông tin, Sinh lý người và động vật, Văn học Việt Nam, hán nôm, Vật lý kỹ thuật, Địa lý, Kinh tế chính trị, Tiếng Anh, Lịch sử Đảng, Tâm lý học, Giáo dục học, Giáo dục thể chất, Bác sĩ thể thao, LL $ PPDH bộ môn, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Lâm học, Trồng trọt, Chăn nuôi, Chế biến bảo quản, Toán học tính toán, Đảm bảo toán học và tính toán, Điện tử viễn thông, Điều khiển tự động, Cơ khí chế tạo máy, Điện, Điện tử		48		Huyết học, Giải phẫu bệnh, Y học công cộng, Vật lý quang phổ, Vật lý lý thuyết, Vật lý, Văn học nước ngoài, Lịch sử, Đại số, Hoá vô cơ, Sinh học tế bào, LL & PPDH, kinh tế, Quản trị kinh doanh, Phát triển nông htôn, Khí tượng học, Chăn nuôi, Thú y, Công nghệ sinh học, Môi trường, Đất, Chế biến nông sản, Cơ khí nông nghiệp, Công nghệ thông tin, Toán học tính toán, Điện tử viễn thông, Điều khiển tự động, Tự động hoá, Công nghệ chế tạo máy, Điện tử, Ngoại ngữ

		3		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên				2007		347		26		321		14		10		Cơ khí, Điện, Điện tử, CNTT, Ngoại ngữ		4		Cơ khí, Điện, Điện tử, CNTT, Ngoại ngữ

						1		2008		414		34		380		33		30				3

								2009		457		41		416		39		35				4

								2010		489		46		443		51		41				10

								2011		520		56		464		50		40				10

								2012		560		89		471		50		40				10

								2013		590		128		462		50		40				10

								2014		620		179		441		50		40				10

								2015		650		230		420		50		40				10

								2016		690		280		410		50		40				10

								2017		720		320		400		50		40				10

		4		Học viện Ngân hàng				2007		284				256		20		14		TC-NH, QTKD, KT		6		TC-NH, QTKD, 
KT

						1		2008		409				375		24		13		TC-NH, QTKD, KT		11		TC-NH, QTKD, 
KT

								2009		459				419		30		15		TC-NH, QTKD, KT		15		TC-NH, QTKD, 
KT

								2010		500				440		33		18		TC-NH, QTKD, KT		15		TC-NH, QTKD, 
KT

								2011		505				421		10		6		CNTT,QTK,KT,DL,XD		4		CNTT,QTK,KT,DL,XD

								2012		510				396		10		6		CNTT,QTK,KT,DL,XD		4		CNTT,QTK,KT,DL,XD

								2013		515				368		10		6		CNTT,QTK,KT,DL,XD		4		CNTT,QTK,KT,DL,XD

								2014		520				363		10		6		CNTT,QTK,KT,DL,XD		4		CNTT,QTK,KT,DL,XD

								2015		525				358		10		6		CNTT,QTK,KT,DL,XD		4		CNTT,QTK,KT,DL,XD

								2016		530				353		10		6		CNTT,QTK,KT,DL,XD		4		CNTT,QTK,KT,DL,XD

								2017

		5		Học viện Quản lý Giáo dục				2007		79		17		62		3		2				1

						1		2008		109		18		91		11		10				6

								2009		128		20		108		10		5				7

								2010		134		21		113		7		3				4

								2011		136		28		108		8		4				7

								2012		136		30		106		4		1				4

								2013		140		40		100		3		1				4

								2014		140		40		100		3		1				2

								2015		140		70		70		3						3

								2016		140		80		60		6		3				3

								2017		140		90		50		4		2				3

		6		Học viện tài chính				2007		360		69		291						Tài chính công, Thuế, TCDN, Bảo hiểm, 
Ngân hàng, Hải quan, Kế toán, Kiểm toán, Địng giá tài sản, Kinh doanh chứng khoán, Tin học, Tiếng Anh, QTKD, Marketing, Luật, kinh tế học, …				Tài chính công, Thuế, TCDN, Bảo hiểm, 
Ngân hàng, Hải quan, Kế toán, Kiểm toán, Địng giá tài sản, Kinh doanh chứng khoán, Tin học, Tiếng Anh, QTKD, Marketing, Luật, kinh tế học, …

						1		2008		393		80		313		15		13				2

								2009		414		91		323		17		14				3

								2010		436		103		333		20		16				4

								2011		456		118		338		23		17				6

								2012		476		135		341		26		18				8

								2013		495		152		343		29		19				10

								2014		515		172		343		32		20				12

								2015		535		195		340		35		19				16

								2016		535		221		314		35		18				17

								2017		535		250		285		35		17				18

								2018		535		282		253		35		16				19

								2019		535		317		218		35		15				20

								2020		535		352		183		35		14				21

		7		Nhạc viện Hà nội				2007		163		26		137		10		5		Nghệ thuật âm nhạc		5		Nghệ thuật âm nhạc

						1		2008								10		5		Nghệ thuật âm nhạc		5		Nghệ thuật âm nhạc

								2009								10		5		Nghệ thuật âm nhạc		5		Nghệ thuật âm nhạc

								2010								10		5		Nghệ thuật âm nhạc		5		Nghệ thuật âm nhạc

								2011								10		5		Nghệ thuật âm nhạc		5		Nghệ thuật âm nhạc

								2012		180		70		110		10		5		Nghệ thuật âm nhạc		5		Nghệ thuật âm nhạc

								2013								10		5		Nghệ thuật âm nhạc		5		Nghệ thuật âm nhạc

								2014								10		5		Nghệ thuật âm nhạc		5		Nghệ thuật âm nhạc

								2015								10		5		Nghệ thuật âm nhạc		5		Nghệ thuật âm nhạc

								2016								10		5		Nghệ thuật âm nhạc		5		Nghệ thuật âm nhạc

								2017		240		120		120		10		5		Nghệ thuật âm nhạc		5		Nghệ thuật âm nhạc

		8		Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội				2007		575		35		540		10		6		Công nghệ chế tạo máy, Kế toán, Hóa
hữu cơ, Tâm lý học Ôtô, Triết học		4		Cơ điện tử, Công nghệ thông tin
Quản trị kinh doanh, 
Điện tử viễn thông

						1		2008		670		37		633		30		22		Cơ kỹ thuật, Công nhệ chế tạo máy, Cơ 
điện tử, Điều khiên tự đông, Kế toán, Quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin, Công nhệ ôtô, Hóa phân tích, Tâm lý học, Toán, vật lý, triết học,Kinh tế chính trị, Luật, Điên tử viễn thông		8		cơ kỹ thuật
Điên, tử
Cơ khi chính xác
Công nghệ thông tin

								2009		755		40		715		33		23		Kế toán tài chính, Tâm lý học, Quản trị kinh 
doanh, cơ điện tử, Điện tử viễn thông, Hóavô cơ, Cơ kỹ thuật, Công nghệ chế tạo máy, Toán, Công nhệ thông tin, Ôtô, Triết hock, triếng Anh		10		Điện tử, quản trị kinh doanh, 
Hóa học, công nghệ thông tin

								2010		803		42		761		31		21		Cơ kỹ thuật, Công nhệ chế tạo máy, Cơ điện
tử, Xử lý tín hiệu, kế toán, quản trị kinh doanh, Hóa hữu cơ, Giáo dục học, chuyên ngành Hàn, Kế taón tài chính, Vật lý, Công nghệ thông tin, Ôtô		10		Công nghệ thông tin, 
Quản trị doanh nghiệp
Hóa học,
Thiết kế thời trang

								2011		850		52		798		30		20		Cơ kỹ thuật, Công nghệ chế tạo máy, Cơ
điện tử, Công nghệ may, Điện tử viễn thông,Kế toán, QTKD, Hóa phân tích CNTT, Ôtô, Triết học, Luật		10

								2012		900		85		815		35		24		Chuyên ngành Hàn, Cơ kỹ thuật,
 Hàn, Công nghệ thông tin, Công nghệ chế tạo máy, Cơ điện tử, Điên tử viễn thông, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Hóa vô cơ, Ôtô, Chủ nghĩa xã hội, Luật		11		Dđiện tử viễn thông, 
Công nghệ thông tin, Hóa hock, Thiết kế thời trang, Quản trị kinh doanh, Ôtô

								2013		935		120		815		30		20		Hóa hữu cơ, Cơ kỹ thuật, Quảnt trị kinh doanh, Công nhệ thông tin, Ôtô, kế toán, Công nghệ chế tạo máy, Cơ điện tử, Điện tử viễn thông, Toán		10		Hóa học, điện tử, Công nghệ 
thông tin, công nghệ dệt may, Quản trị kinh doanh, Công nghệ Ôtô

								2014		980		152		828		30		20		Hóa phân tích, Cơ kỹ thuật, Công nghệ 
chế tạo máy, Cơ điện tử, Kế toán, Quảnt trị kinh doanh, Vật lý, Công nghệ thông tin, Triết học		10		Hóa học, Công nhệ thông tin,
 Côn nghệ Ôtô, Quảnt trị kinh doanh, Thiế kế trời trang

								2015		1029		185		844		35		25		Điện tử viễn thông, Kế toán, Quản trị
kinh doanh, Hóa vô cơ, Cơ kỹ thuật, công nghệ chệ tạo máy, Cơ điện tử, Toán, Công nghệ thông tin, Triết hock, Chủ nghĩa xã hội		10		Hóa học, Công nghệ 
chế tạo máy, quảnt trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Công nghệ ôtô

								2016		1080		222		858		35		25		Hóa hữu cơ, Cơ kỹ thuật, Quảnt trị kinh doanh, Công nhệ thông tin, kế toán, Công nghệ chế tạo máy, Cơ điện tử, Lịch sử đảng, Kinh tế chính trị, Công nghệ may, Vật lý		10		Hóa học, Gia công cơ khí, quản
trị kinh doanh, Công nghệ thôn tin

								2017		1134		252		882		35		25		Hóa phân tích, Cơ kỹ thuật, Công nghệ 
chế tạo máy, Cơ điện tử, Kế toán, Quảnt trị kinh doanh, Vật lý, Công nghệ thông tin, Ôtô, Triết học		10		Hóa học,quản
trị kinh doanh, Công nghệ thôn tin, Ôtô, Công nghệ chế tạo máy

								2007		385		43		342		10		5		Cơ khí, Kinh tế, Kinh doanh và quản lý, 
sinh học, Thủy sản, Văn học, Giáo dục học, Ngôn ngữ học, Khoa học vật liệu, Toán học, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện, Tự động hóa và điều khiển, Công nghệ nhiệt, kỹ thuật điện tử viễn thông, Công nghệ hóa học, Công nghệ chế biến, Xây dựng, Vật lý, Chính trị - xã hội, Khoa học môi trường, Địa lý tự nhiên, Khí tượng- Hải dương, Giao thông vận tải, Công nghệ dệt may		5		Cơ khí, Kinh tế, Kinh doanh và quản lý, 
sinh học, Thủy sản, Văn học, Giáo dục học, Ngôn ngữ học, Khoa học vật liệu, Toán học, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện, Tự động hóa và điều khiển, Công nghệ nhiệt, kỹ thuật điện tử viễn thông, Công nghệ hóa học, Công nghệ chế biến, Xây dựng, Vật lý, Chính trị - xã hội, Khoa học môi trường, Địa lý tự nhiên, Khí tượng- Hải dương, Giao thông vận tải, Công nghệ dệt may

								2008		480		56		424		41		20				21

								2009		575		70		505		50		25				25

								2010		670		134		536		54		24				30

								2011		760		152		608		60		30				30

								2012		850		170		680		68		34				34

								2013		940		188		752		76		38				38

								2014		1030		206		824		83		41				42

								2015		1125		225		900		90		45				45

								2016		1200		240		960		96		48				48

								2017		1250		250		1000		100		50				50

		9		Trường Đại học Hà Nội				2007		419		29		313		Đã cử đi học						3		Vai trò lãnh đạo DNNN sau CP hoá tại VN (1), Ngôn ngữ, văn học Trung quốc (2)

						1		2008		466		31		352		Từ 15 đến 20		2 đến 5		Công nghệ thông tin, Ngôn ngữ		13 đến 17		Ngôn ngữ, văn học, Kiểm tra đánh giá, biên - phiên dich (Anh, Đức, Trung, v.v..), công nghệ thông tun, Quản trị kinh doanh, Quản lý Giáo dục

								2009		506		33		388		20 đến 25

								2010		540		36		416		25 đên 30

								2011				39				35

								2012				43				35 đến 40

								2013				51				40 đến 45

								2014				60 đến 75				5 đến 50

								2015				100				50 đến 60

								2016				Khoảng 130				60 đến 70

								2017				150 đến 160				70 đến 75

		10		ĐH Hàng hải				2007		560		61		499		11		5		Kinh tế và Quản lý, Kỹ thuật Hàng hải, 
CNTT, Xã hội- Nhân văn, Môi trường và sử dụng thiên nhiên		6		Xây dựng và kiến trúc, Kỹ thuật Hàng hải,  Kinh tế và quản lý, kỹ thuật điện tử

						1		2008		565		78		487		36		20		CNTT, Kinh tế và Quản lý, Môi trường và sử dụng thiên nhiên, Xây dựng và Kiến trúc, Xã hội-Nhân văn, Kỹ thuật Điện tử, Kỹ thuật Hàng Hải		16		Kỹ thuật Hàng hải, 
 Xây dựng và kiến trúc, Khai thác giao thông, CNTT

								2009		575		89		486		40		30		Kinh tế và Quản lý, Kỹ thuật Hàng hải, 
CNTT, Xã hội- Nhân văn, Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật điện tử, Tự động và điều khiển, Khai thác giao thông, Xây dựng và kiến trúc, Môi trường và sử dụng thiên nhiên, Khoa học tự nhiên - kỹ thuật		10		Kinh tế và Quản lý, Kỹ thuật Hàng hải, 
CNTT, Xã hội-Nhân văn, KHTN, Kỹ thuật điện tử, Tự động và điều khiển, Khai thác giao thông, Xây dựng và kiến trúc, Môi trường và sử dụng thiên nhiên, Khoa học tự nhiên - kỹ thuật

								2010		585		100		485		50		35		Kinh tế và Quản lý, Kỹ thuật Hàng hải, 
CNTT, Xã hội-Nhân văn, Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật điện tử, Tự động và điểu khiển, Khai thác giao thông, Xây dựng và kiến trúc, Môi trường và sử dụng thiên nhiên, Khoa học tự nhiên - kỹ thuật		15		Kinh tế và Quản lý, Kỹ thuật Hàng hải, 
CNTT, Xã hội- Nhân văn, KHTN, Kỹ thuật điện tử, Tự động và điểu khiển, Khai thác giao thông, Xây dựng và kiến trúc, Môi trường và sử dụng thiên nhiên, Khoa học tự nhiên - kỹ thuật

								2011		595		136		459		45		33		nt		12		nt

								2012		605		176		429		45		33		nt		12		nt

								2013		615		226		389		40		30		nt		10		nt

								2014		625		271		354		40		30		nt		10		nt

								2015		635		316		319		35		25		nt		10		nt

								2016		645		356		289		35		25		nt		10		nt

								2017		650		396		254		30		20		nt		10		nt

		11		Trường Đại học Hồng Đức				2007		468		35		433		7		7		Nông nghiệp, giải tích, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Vật lý, Sinh học		0

						1		2008		455		40		415		31		20		Đại số, LL ngôn ngữ, Sinh hcọ,Ngoại ngữ, Công nghệ thông tin, Tài chính, GD Thể chất, Nông nghiệp, tâm lý giáo dục, Triết		11		Kinh tế, hoá học, Sinh học, Vật lý, CNTT, CNSH, GD thể chất

								2009		450		47		403		32		21		Trồng trọt, Khoa học Đất, LL Văn học, SP Mầm non, Hình học, hoá học, Thực vật, Tâm lý học, Giáo dục học, PPGD Toán, Văn học, Lịch sử, GD thể chất, Quản trị kinh doanh, Triết		11		Trồng trọt, CNTT, Vănhọc Trung Quốc, Kinh tế, tài chính, Quản trị kinh doanh

								2010		455		55		400		34		22		Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, Quản lý đất đai, Vật lý, Hoá vô cơ, Toán ứng dụng, Tâm lý học, Giáo dục học, PPGD Toán, Địa lý tự nhiên, GD thể chất		12		Nuôi trồng thuỷ sản, CNSH, CNTT, Ngôn ngữ Anh, Kinh tế, Tài chính

								2011		455		87		368		32		20		GD Thể chất, Toán, Vật lý, Sinh học, Ngữ văn, lịch sử		12		Ngôn ngữ Anh, Kinh tế, tài chính, Nông nghiệp, lâm học, CNTT, Toán

								2012		450		142		308		30		18		GD Thể chất, Toán, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Địa lý, SP Mầm non		12		Ngôn ngữ Anh, Kinh tế, tài chính, Nông nghiệp, lâm học, CNTT, Vật lý

								2013		455		172		283		29		17		Toán, Vật lý, Hoá học, Ngữ văn, Lịch sử, Nông nghiệp		12		Kinh tế, tài chính, Nôngnghiệp, Lâm học, CNTT

								2014		460		204		256		25		14		GD Thể chất, Toán, Vật lý, Hoá học, Ngữ văn, Lịch sử		11		Lâm học, Ngôn ngữ Anh, Kinh tế, Tài chính, Nông nghiệp, CNTT

								2015		460		234		226		22		12		Toán, Vật lý, Hoá học, Ngữ văn, Lịch sử		10		Lâm học, Ngôn ngữ Anh, Kinh tế, Tài chính, Nông nghiệp, CNTT

								2016		460		263		197		18		9		GD Thể chất, Toán, Vật lý, Hoá học, Ngữ văn, Lịch sử		9		Lâm học, Kinh tế, Tài chính, Nông nghiệp, CNTT, Toán

								2017		460		288		172		17		9		GD Thể chất, Toán, Vật lý, Hoá học, Ngữ văn, Địa lý		8		Lâm học, Kinh tế, Tài chính, Nông nghiệp, CNTT, Sinh học

		12		Trường ĐH Hoa Lư				2007		134				0		0		0				0

						1		2008		174				0		3		3		Vật lý chất rắn, Hóa vô cơ, Lý luận văn học		0

								2009		200				0		3		3		Điện kỹ thuật công nghiệp, địa lý, toán học		0

								2010		210				2		3		3		Giáo dục mầm non,sinh học, triết học		0

								2011		220				3		3		3		kinh tê, tâm lý học, lịch sử		0

								2012		230				4		5		5		Kinh tê, CNTT, QTKD, Giáo dục mầm non		0

								2013		250				5		5		3		Toán học, Vật lý, Hóa,		2		Kinh tế, CNTT

								2014		260				6		5		3		Kinh tế nông nghiệp, Kế toán, Quản trị Kinh doanh		2		CN Sinh học, CN Hóa học

								2015		270				7		5		5		Sinh học, Du lịch, Việt Nam học, Lịch sử, Địa lý		0

								2016		300				9		5		3		Nông nghiệp, Công nghệ hóa học, Tâm lý học		2		CNTT, Toán học

								2017		300				12		5		3		Kinh tế, Kế toán, Kinh tế - Chính trị		2		Vật lý, Hóa học

		13		Trường Đại học Kinh tế quốc dân				2007		703		105TS
121GS-PGS		477		35		20		Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Ngân hàng-Kế toán

						1		2008		783		125TS
126GS-PGS		532		40		22		Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Ngân hàng-Kế toán

								2009		853		145TS
136GS-PGS		572		40		22		Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Ngân hàng-Kế toán

								2010		918		165TS
146GS-PGS		607		45		25		Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Ngân hàng-Kế toán

								2011		938		190TS
156GS-PGS		592		45		25		Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Ngân hàng-Kế toán

								2012		948		215TS
166GS-PGS		567		45		25		Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Ngân hàng-Kế toán

								2013		951		245TS
176GS-PGS		530		50		30		Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Ngân hàng-Kế toán

								2014		956		275TS
186GS-PGS		495		50		30		Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Ngân hàng-Kế toán

								2015		962		305TS
201GS-PGS		456		50		30		Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Ngân hàng-Kế toán

								2016		966		340TS
216GS-PGS		410		50		30		Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Ngân hàng-Kế toán

								2017		969		370TS
231GS-PGS		368		50		30		Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Ngân hàng-Kế toán

		14		ĐH lao động - Xã hội				2007		206		22		184		8		8		CNTT, Bảo hiểm, Triết học, Luật, Kinh tế lao động, tài chính

						1		2008		250		30		220		22		16		Tâm lý học, Công tác xã hội, xã hội học,
CNTT, Bảo hiểm, Triết học, Kinh  tế lao động, Quản trị nhân lực
Kế toán - kiểm toán, Kinh  tế - thống kê		6		Công tác xã hội, Kinh tế phát triển, kế toán - kiểm toán

								2009		280		52		228		15		15		Kế toán-Kiểm toán, Kinh tế Lao động, Quản trị nhân lực, Kinh tế chính trị, Xã hội học, CNTT, Bảo hiểm

								2010		330		67		263		16		14		CNTT, Xã hội học, Lịch sử Đảng, Luật,
Kinh tế lao động, Kế toán - kiểm toán, Bảo hiểm, Quản trị nhân lực, Tài chính, Quản trị Kinh doanh		2		Tài chính, Kinh tế lao động

								2011		352		83		269		20		11		CNTT, Xã hội học, Kinh tế chính trị, Báo hiểm, Quản trị nhân lực, Kế toán - kiểm toán, Kỹ thuật chỉnh hình, An sinh xã hội		1		Quản trị nhân lực

								2012		372		103		269		20		18		CNTT, Tâm lý học, Tư tưởng HCM, Báo hiểm, Luật, Kinh tế lao động, Quản trị kinh doanh, Quản trị Nhân lực, Tài chính-Kế toán, An sinh xã hội		2		Tài chính - kế toán, Quản trị kinh doanh

								2013		372		123		249		17		17		CNTT, Công tác xã hội, Bảo hiểm, Kỹ thuật chỉnh hình, Tài chính-Tiền tệ, Quản trị Kinh doanh, Luật

								2014		372		140		232		22		22		CNTT, Công tác xã hội, Kỹ thuật chỉnh hình, Tài chính-Kế toán, Kinh tế Lao động, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế phát triển, Luật, An sinh xã hội

								2015		372		162		210		15		15		CNTT, Xã hội học, Kinh tế chính trị, Bảo hiểm, Quản trị nhân lực, Kế toán-Kiểm toán, Kỹ thuật chỉnh hình

								2016		372		177		195		15		15		Tâm lý học, Công tác xã hội, xã hội học,
CNTT, Bảo hiểm, Triết học, Kinh  tế lao động, Quản trị nhân lực
Kế toán - kiểm toán, Kinh  tế - thống kê

								2017		372		192		180		12		10		CNTT, Bảo hiểm, Triết học, Luật, Kinh tế lao động, tài chính, Kế toán-Kiểm toán, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế Lao động		2		Quản trị kinh doanh, kinh tế lao động

		15		Trường Đại học Lâm nghiệp				2007		279		35		244		24		21		Lâm nghiệp, Kinh tế lâm nghiệp, Chế biến lâm sản, Kinh tế nông nghiệp, Chế tạo máy, Khoa học gỗ, Môi trường, Luật, Thổ nhưỡng, Công nghệ thông tin, Khoa học môi trường		3		Lâm nghiệp, Kinh tế lâm nghiệp, Chế biến lâm sản, Kinh tế nông nghiệp, Chế tạo máy, Khoa học gỗ, Thổ nhưỡng, Công nghệ thông tin, Khoa học môi trường, Máy nông nghiệp

						1		2008		304		35		269		26		24				2

								2009		329		37		292		29		26				3

								2010		354		37		317		31		28				3

								2011		379		39		340		34		30				4

								2012		404		39		365		36		32				4

								2013		429		43		386		38		33				5

								2014		454		43		411		41		36				5

								2015		470		47		423		43		36				7

								2016		504		47		457		45		38				7

								2017		534		53		481		48		49				9

		16		ĐH Ngoại Thương				2007		356		38		318		12		8		Kinh tế, Tài chính, QTKD, ngôn ngữ, Luật; Toán		4		Kinh tế, Tài chính, QTKD, ngôn ngữ, Luật, Toán

						1		2008		390		50		340		45		15		Kinh tế, Tài chính, QTKD, ngôn ngữ, Luật; Toán		30		Kinh tế, Tài chính, QTKD, ngôn ngữ, Luật, Toán

								2009		420		95		325		43		23		Kinh tế, Tài chính, QTKD, ngôn ngữ, Luật; Toán		20		Kinh tế, Tài chính, QTKD, ngôn ngữ, Luật, Toán

								2010		450		138		293		36		18		Kinh tế, Tài chính, QTKD, ngôn ngữ, Luật; Toán		18		Kinh tế, Tài chính, QTKD, ngôn ngữ, Luật, Toán

								2011		480		174		210		25		15		Kinh tế, Tài chính, QTKD, ngôn ngữ, Luật; Toán		10		Kinh tế, Tài chính, QTKD, ngôn ngữ, Luật, Toán

								2012		520		199		325		30		15		Kinh tế, Tài chính, QTKD, ngôn ngữ, Luật; Toán		15		Kinh tế, Tài chính, QTKD, ngôn ngữ, Luật, Toán

								2013		550		229		325		25		7		Kinh tế, Tài chính, QTKD, ngôn ngữ, Luật; Toán		18		Kinh tế, Tài chính, QTKD, ngôn ngữ, Luật, Toán

								2014		570		244		325		20		8		Kinh tế, Tài chính, QTKD, ngôn ngữ, Luật; Toán		12		Kinh tế, Tài chính, QTKD, ngôn ngữ, Luật, Toán

								2015		600		264		335		15		5		Kinh tế, Tài chính, QTKD, ngôn ngữ, Luật; Toán		10		Kinh tế, Tài chính, QTKD, ngôn ngữ, Luật, Toán

								2016		650		289		370		35		18		Kinh tế, Tài chính, QTKD, ngôn ngữ, Luật; Toán		17		Kinh tế, Tài chính, QTKD, ngôn ngữ, Luật, Toán

								2017		700		314		385		40		30		Kinh tế, Tài chính, QTKD, ngôn ngữ, Luật; Toán		10		Kinh tế, Tài chính, QTKD, ngôn ngữ, Luật, Toán

		17		ĐH Nông nghiệp I				2007		650		195		445		15		10		Nông học, Kinh tế, CNTP, Đất, Môi trường, Cơ khí, 
Chăn nuôi, Thú y, CNTT		5		Nông học, Kinh tế, CNTP, Đất, Môi trường, Cơ khí, 
Chăn nuôi, Thú y, CNTT

						1		2008		760		230		530		20		10		Nông học, Kinh tế, CNTP, Đất, Môi trường, Cơ khí, 
Chăn nuôi, Thú y, CNTT		10		Nông học, Kinh tế, CNTP, Đất, Môi trường, Cơ khí, 
Chăn nuôi, Thú y, CNTT

								2009		830		250		580		20		10		Nông học, Kinh tế, CNTP, Đất, Môi trường, Cơ khí, 
Chăn nuôi, Thú y, CNTT		10		Nông học, Kinh tế, CNTP, Đất, Môi trường, Cơ khí, 
Chăn nuôi, Thú y, CNTT

								2010		900		270		630		30		15		Nông học, Kinh tế, CNTP, Đất, Môi trường, Cơ khí, 
Chăn nuôi, Thú y, CNTT		10		Nông học, Kinh tế, CNTP, Đất, Môi trường, Cơ khí, 
Chăn nuôi, Thú y, CNTT

								2011		1150		345		805		40		20		Nông học, Kinh tế, CNTP, Đất, Môi trường, Cơ khí, 
Chăn nuôi, Thú y, CNTT		20		Nông học, Kinh tế, CNTP, Đất, Môi trường, Cơ khí, 
Chăn nuôi, Thú y, CNTT

								2012		1240		490		750		50		25		Nông học, Kinh tế, CNTP, Đất, Môi trường, Cơ khí, 
Chăn nuôi, Thú y, CNTT		25		Nông học, Kinh tế, CNTP, Đất, Môi trường, Cơ khí, 
Chăn nuôi, Thú y, CNTT

								2013		1340		530		810		50		25		Nông học, Kinh tế, CNTP, Đất, Môi trường, Cơ khí, 
Chăn nuôi, Thú y, CNTT		25		Nông học, Kinh tế, CNTP, Đất, Môi trường, Cơ khí, 
Chăn nuôi, Thú y, CNTT

								2014		1440		580		860		60		30		Nông học, Kinh tế, CNTP, Đất, Môi trường, Cơ khí, 
Chăn nuôi, Thú y, CNTT		30		Nông học, Kinh tế, CNTP, Đất, Môi trường, Cơ khí, 
Chăn nuôi, Thú y, CNTT

								2015		1540		620		920		60		30		Nông học, Kinh tế, CNTP, Đất, Môi trường, Cơ khí, 
Chăn nuôi, Thú y, CNTT		30		Nông học, Kinh tế, CNTP, Đất, Môi trường, Cơ khí, 
Chăn nuôi, Thú y, CNTT

								2016		1660		660		1000		60		30		Nông học, Kinh tế, CNTP, Đất, Môi trường, Cơ khí, 
Chăn nuôi, Thú y, CNTT		30		Nông học, Kinh tế, CNTP, Đất, Môi trường, Cơ khí, 
Chăn nuôi, Thú y, CNTT

								2017		1790		720		1070		70		40		Nông học, Kinh tế, CNTP, Đất, Môi trường, Cơ khí, 
Chăn nuôi, Thú y, CNTT		30		Nông học, Kinh tế, CNTP, Đất, Môi trường, Cơ khí, 
Chăn nuôi, Thú y, CNTT

		18		ĐH SP Hà nội				2007		708		263		445		66		42		Toán, Việt nam học, lịch sử,
TLGD, GD ĐB, Hóa, GDTC, CNTT
QL GD, SPKT, Văn
Địa, DGTC, Vật lý, Sinh học		24		Lịch sử,
TLGD, Hóa, CNTT
 Văn,
 Vật lý, Sinh học

						1		2008		750		280		470		98		44		Toán, Việt nam học, GDTH,
Lịch sử, TLGD, GD ĐB, Hóa, GDTC, CNTT
QL GD, SPKT, Văn
Địa, DGTC, Vật lý, Nga, Anh		54		Việt nam học, toán, 
 GD ĐB, GDCT, Pháp, 
QL GD, SPKT, Địa, Lịch sử, TLGD
Hóa, CNTT, Văn, Vật lý, Sinh

								2009		800		300		500		78		36		Toán, Việt nam học, GDTH, lịch sử,
TLGD, GD ĐB, Hóa, GDTC, CNTT
QL GD, SPKT, Văn
Địa, DGTC, Vật lý, Anh		42		Toán, GDTH, GD ĐB
GDCT, Pháp, QLGD,
SPKT, Địa, Lịch sử, TLGD,
Hóa, CNTT, Văn, Vật lý, Sinh

								2010		850		320		480		78		35		Toán, Việt nam học, GDTH, lịch sử,
TLGD, GD ĐB, Hóa, GDTC, CNTT
QL GD, SPKT, Văn
Địa, DGTC, Vật lý, Anh, Pháp		43		Việt nam học, toán, GDTH
 GD ĐB, GDCT, Nga, 
QL GD, SPKT, Địa, Lịch sử, TLGD
Hóa, CNTT, Văn, Vật lý, Sinh

								2011		900		340		460		54		25		Toán, Việt nam học, lịch sử,
TLGD, GD ĐB, Hóa, GDTC, CNTT
QL GD, SPKT, Văn, DGTC, Vật lý, Anh		30		Toán, Pháp, GDCT, QL GD, Địa, Lịch sử, TLGD,
CNTT, VĂn, Vật lý, Sinh

								2012		900		360		490		60		25		Toán, Việt nam học, lịch sử,
TLGD, GD ĐB, Địa, GDCT, CNTT
QL GD, SPKT, Văn, DGTC, Vật lý, Anh		35		Việt nam học, GD ĐB, Hóa, Nga, GD TC, Toán, Pháp, GDCT, QLGD, SPKT, Địa, Lịch sử, TLGD, CNTT, Văn, Lý, Sinh

								2013		950		380		470		53		25		Toán, Việt nam học, lịch sử,
TLGD, GD ĐB, Địa, GDTC, CNTT
QL GD, Văn
DGTC, Vật lý, Anh		28		Việt nam học, GDTC, Toán, Pháp, GDCT,
QL GD, Địa, Lịch sử, TLGD,
CNTT, Văn, Vật lý, Sinh

								2014		950		400		500		52		22		Toán, Việt nam học, lịch sử, TLGD, GD ĐB, Địa, GDTC, CNTT, QL GD, Văn, DGTC, Vật lý, SPKT		30		Việt nam học, GDTC, Toán, GDĐB,
Hóa, Pháp, QLGD, Địa, Lịch sử, TLGD,
CNTT, Văn, Vật lý, Sinh

								2015		1000		450		470		49		21		Toán, Việt nam học, lịch sử, TLGD, GD ĐB, Địa, CNTT, Văn, GDTC		28		Việt nam học, GDTC, Toán, GD ĐB, Pháp, QLGD, Địa, Lịch sử, TLGD, CNTT, Văn, Vật lý, Sinh

								2016		1050		500		490		47		19		Toán, Việt nam học, lịch sử,
TLGD, GD ĐB, CNTT, QLGD, Văn, GDTC		28		GDTC, Toán, GD ĐB, Pháp, QLGD, Địa, Lịch sử, TLGD, CNTT, Văn, Vật lý, Sinh, SPKT

								2017		1100		550		550		38		15		Việt nam học, lịch sử,
TLGD, GD ĐB, CNTT,
 QLGD, Văn, GDTC		23		GDTC, GD ĐB, Pháp, QL GD, Địa, Lịch sử, TLGD, CNTT, Văn, Vật lý, Sinh

		19		Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2				2007		239		43		196		3		9				1

						1		2008		250		50		200		19		16				3

								2009		270		60		210		15		19				2

								2010		290		65		225		14		20				2

								2011		330		83		247		13		20				5

								2012		350		103		247		12		20				5

								2013		385		128		257		12		20				5

								2014		425		153		272		10		22				5

								2015		450		178		272		12		22				5

								2016		475		203		272		10		17				10

								2017		500		230		270		29		13				10

		20		Đại học SPKT Nam Định				2007		207		12		195

						1		2008		250		32		218		22		20		2 Kinh tế, Triết học, Đảm bảo TH cho máy tính, Giáo dục học, 2 Kỹ thuật điều khiển, kỹ thuật điện tử + 12 Ch. Ngành khác		01
01		Công nghệ CTM
Công nghệ Hàn

								2009		302		54		248		25		23		Toán, Vật lý, Khoa học máy tính,  Tâm lý học, CN Ôtô, Công nghệ CTM, Công nghệ Hàn, Điều khiển tự động, Tự động hóa, Kỹ thuật điện tử		01
01		Khoa học máy tính,
Tự động hóa

								2010		446		79		367		36		33		Kinh tế, Vật lý, Mạng máy tính, Giáo dục học,
Công nghệ CTM, CN Ôtô, tự động hóa,
Điện tử viễn thông		01
01
01		Mạng máy tính,
Tự động hóa,
Kỹ thuật điện tử

								2011		530		115		415		41		37		Toán, Hóa học, KT máy tính, Giáo dục học, Công nghệ Hàn, Cơ điện tử, Kỹ thuật điện tử, Tự động hóa		01
01
02		Kỹ thuật máy tính
Kỹ thuật điện tử
Kỹ thuật điều khiển

								2012		730		156		574		57		50		Toán, Lý, Hóa, Tiếng anh, Hệ thống thông tin,
 Công nghệ Hàn, Cơ điện tử, Công nghệ CTM, GDTC, Kỹ thuật điều khiển		01
01
02
03		Tâm lý học
Hệ thống thông tin
Kỹ thuật điện tử
Kỹ thuật điện

								2013		897		213		648		68		59		Kinh tế, Hóa, Tiếng Anh, Công nghệ phần mềm, Công nghệ Hàn, CN Ôtô, Cơ tin, GDTC		01
01
03
04		Tâm lý học
Công nghệ phần mềm
Tự động hóa
Kỹ thuật điều khiển

								2014		963		281		682		68		55		Toán, lý , tiếng anh, Ch.ngành về tin học, Công nghệ Hàn, CN ô tô, Cơ tin, CN CTM, GDTC, Tự động hóa, Điện tử viễn thông		01
01
01
01
05
04		Tâm lý học,
Công nghệ Hàn
Công nghệ Ôtô
CN CTM
Kỹ thuật điện tử
Kỹ thuật điện lạnh

								2015		1030		3349		682		68		55		Kinh tế, vật lý, T.Anh, Giáo dục học, Công nghệ Hàn, CN Ôtô, Cơ tin, Công nghệ CTM, GDTC, Kỹ thuật điều khiển, Điều khiển tự động		01
01
01
05
05		Công nghệ Hàn
Công nghệ Ôtô
CN CTM
Tự động hóa
Kỹ thuật điện tử

								2016		1133		417		716		71		56		T.Anh, Toán, Hóa, Tâm lý học,
Công nghệ hàn, CN Ôtô, Cơ tin, CN CTM, Cơ tin,Cơ điện tử, GDTC, Tự động hóa		01
01
01
06
06		Công nghệ Hàn
Công nghệ Ôtô
CN CTM
Kỹ thuật điều khiển
Điện tử viễn thông

								2017		1246		488		758		75		57		Kinh tế, vật lý, Hóa, GD học, Công nghệ hàn, CN Ôtô, Cơ tin, CN CTM, Cơ điện tử, GDTC,
Kỹ thuật điện tử, Điều khiển tự động		01
01
01
08
07		Công nghệ Hàn 
CN Ôtô
CN CTM
Tự động hóa
Kỹ thuật điện tử

		21		Trường Đại học sư phạm Kỹ thuật Vinh				2007		196		5		191		5		5		Khoa học kỹ thuật + Khoa học cơ bản		0		Khoa học kỹ thuật

						1		2008		250		8		242		15		10		Khoa học kỹ thuật + Khoa học cơ bản		5		Khoa học kỹ thuật

								2009		280		13		267		18		13		Khoa học kỹ thuật + Khoa học cơ bản		5		Khoa học kỹ thuật

								2010		320		28		292		20		15		Khoa học kỹ thuật + Khoa học cơ bản		5		Khoa học kỹ thuật

								2011		350		46		304		22		15		Khoa học kỹ thuật + Khoa học cơ bản		7		Khoa học kỹ thuật

								2012		370		66		304		25		15		Khoa học kỹ thuật + Khoa học cơ bản		10		Khoa học kỹ thuật

								2013		400		88		312		30		20		Khoa học kỹ thuật + Khoa học cơ bản		10		Khoa học kỹ thuật

								2014		438		113		325		35		25		Khoa học kỹ thuật + Khoa học cơ bản		10		Khoa học kỹ thuật

								2015		461		143		318		40		17		Khoa học kỹ thuật + Khoa học cơ bản		10		Khoa học kỹ thuật

								2016		475		178		297		45		30		Khoa học kỹ thuật + Khoa học cơ bản		15		Khoa học kỹ thuật

								2017		481		218		263		50		35		Khoa học kỹ thuật + Khoa học cơ bản		15		Khoa học kỹ thuật

		22		Trường ĐHSPTDTT Hà Tây				2007		137				136		7		7		TDTT		0		TDTT

						1		2008		168				164		5		3		TDTT		2		TDTT

								2009		181				175		6		3		TDTT		3		TDTT

								2010		200				193		6		3		TDTT		3		TDTT

								2011		218				208		8		4		TDTT		4		TDTT

								2012		236				219		8		4		TDTT		4		TDTT

								2013		245				223		8		4		TDTT		4		TDTT

								2014		272				243		12		6		TDTT		6		TDTT

								2015		290				253		12		6		TDTT		6		TDTT

								2016		318				274		14		8		TDTT		6		TDTT

								2017		340				288		16		8		TDTT		8		TDTT

		23		Trường Đại Học Thương Mại				2007		316		71		245		25		17		QTKD, K.Tế, T.Mại, K.Toán, Triết, KTCT, LSĐ		8		QTKD, K.Tế,T.Mại,K.Toán,T.Chính NH

						1		2008		392		80		312		32		23		QTKD, K.Tế, T.Mại, K.Toán, Triết, KTCT, LSĐ		9		QTKD, K.Tế,T.Mại,K.Toán,T.Chính NH

								2009		419		90		329		33		25		QTKD, K.Tế, T.Mại, K.Toán, Triết, KTCT, LSĐ		8		QTKD, K.Tế,T.Mại,K.Toán,T.Chính NH

								2010		442		112		330		33		25		QTKD, K.Tế, T.Mại, K.Toán, Triết, KTCT, LSĐ		8		QTKD, K.Tế,T.Mại,K.Toán,T.Chính NH

								2011		461		141		320		33		25		QTKD, K.Tế, T.Mại, K.Toán, Triết, KTCT, LSĐ		8		QTKD, K.Tế,T.Mại,K.Toán,T.Chính NH

								2012		483		172		311		35		25		QTKD, K.Tế, T.Mại, K.Toán, Triết, KTCT, LSĐ		10		QTKD, K.Tế,T.Mại,K.Toán,T.Chính NH

								2013		506		203		303		32		25		QTKD, K.Tế, T.Mại, K.Toán, Triết, KTCT, LSĐ		7		QTKD, K.Tế,T.Mại,K.Toán,T.Chính NH

								2014		528		228		300		32		25		QTKD, K.Tế, T.Mại, K.Toán, Triết, KTCT, LSĐ		7		QTKD, K.Tế,T.Mại,K.Toán,T.Chính NH

								2015		544		262		282		39		30		QTKD, K.Tế, T.Mại, K.Toán, Triết, KTCT, LSĐ		9		QTKD, K.Tế,T.Mại,K.Toán,T.Chính NH

								2016		470		291		179		40		30		QTKD, K.Tế, T.Mại, K.Toán, Triết, KTCT, LSĐ		10		QTKD, K.Tế,T.Mại,K.Toán,T.Chính NH

								2017		595		320		275		41		30		QTKD, K.Tế, T.Mại, K.Toán, Triết, KTCT, LSĐ		11		QTKD, K.Tế,T.Mại,K.Toán,T.Chính NH

		24		Trường Đại học Vinh		1		2008		520		108		392		41		19		Toán, Lý, Hoá, Sinh, Văn, Sử, Địa, Thể dục thể thao, Chuyên ngữ, Tâm lý học, Giáo dục học, Mỹ thuật, Âm nhạc, Công nghệ thông tin, Kinh tế, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Điện tử viễn thông, Nông nghiệp, Thuỷ sản, Triết học, CNXHKH, Lịch sử Đảng, Quản lý giáo dục		22		Toán, Lý, Hoá, Sinh, Văn, Sử, Địa, Thể dục thể thao, Chuyên ngữ, Tâm lý học, Giáo dục học, Công nghệ thông tin, Kinh tế, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Điện tử viễn thông, Nông nghiệp, Thuỷ sản, Triết học

								2009		570		130		440		44		20				24

								2010		620		155		465		46		20				26

								2011		660		198		462		46		16				30

								2012		700		228		472		47		20				27

								2013		750		258		492		49		15				34

								2014		790		288		502		50		20				30

								2015		850		328		522		52		22				30

								2016		900		368		532		53		15				38

								2017		900		408		492		49		19				30

		25		Trường Đại học Y Hải Phòng				2007		156		24		132		1		1		Y tế công cộng		0

						1		2008		175		27		158		10		10		Lâm sàng, Cơ bản, Cơ sở		0

								2009		210		30		180		13		11		Lâm sàng, Cơ bản, Cơ sở		2		Cơ sở, Lâm sàng

								2010		245		32		213		15		12		Lâm sàng, Cơ bản, Cơ sở		3		Cơ sở, Lâm sàng

								2011		250		40		210		20		16		Lâm sàng, Cơ bản, Cơ sở		4		Lâm sàng, Cơ bản, Cơ sở

								2012		256		45		211		25		20		Lâm sàng, Cơ bản, Cơ sở		5		Lâm sàng, Cơ bản, Cơ sở

								2013		263		51		212		26		22		Lâm sàng, Cơ bản, Cơ sở		4		Lâm sàng, Cơ bản, Cơ sở

								2014		270		56		214		27		23		Lâm sàng, Cơ bản, Cơ sở		4		Lâm sàng, Cơ bản, Cơ sở

								2015		280		60		220		28		22		Lâm sàng, Cơ bản, Cơ sở		6		Lâm sàng, Cơ bản, Cơ sở

								2016		295		65		230		29		22		Lâm sàng, Cơ bản, Cơ sở		7		Lâm sàng, Cơ bản, Cơ sở

								2017		310		72		238		30		23		Lâm sàng, Cơ bản, Cơ sở		7		Lâm sàng, Cơ bản, Cơ sở

		26		ĐH Y tế Công cộng				2007		84		13		71		2		1		Y tế công cộng		1		Y tế công cộng

						1		2008		94		15		79		2		1		Y tế công cộng		1		Y tế công cộng

								2009		106		17		89		2		1		Y tế công cộng		1		Y tế công cộng

								2010		116		19		97		2		1		Y tế công cộng		1		Y tế công cộng

								2011		128		21		107		2		1		Y tế công cộng		1		Y tế công cộng

								2012		138		23		115		2		1		Y tế công cộng		1		Y tế công cộng

								2013		150		25		125		2		1		Y tế công cộng		1		Y tế công cộng

								2014		160		27		133		2		1		Y tế công cộng		1		Y tế công cộng

								2015		172		29		143		2		1		Y tế công cộng		1		Y tế công cộng

								2016		182		31		151		2		1		Y tế công cộng		1		Y tế công cộng

								2017		194		33		161		2		1		Y tế công cộng		1		Y tế công cộng

		27						2007		175		4		171		11		9		Đảm bảo toán học máy tính, Chăn nuôi, Công nghệ Hoá học, Công nghệ Môi trường, Văn hoá học, hệ thống thông tin máy tính, Điện tử viễn thông, Kinh tế xây dựng, Hoá sinh học		2		Hoá - Môi trường biển, Quản lý Giáo dục

						1		2008		190		6		184		12		10		Công nghệ thông tin (4), Điện tử Viễn thông (2), Tự động hoá (2), Xây dựng dân dụng (1), Vật lý (1)		2		Quản lý Giáo dục, Xây dựng dân dụng

								2009		205		6		199		12		9		Công nghệ thông tin (2), Xây dựng đường bộ (1), Ngôn ngữ học (3), Hoá lý và hoá lý thuyết, Luật kinh tế, Quản trị kinh doanh		3		Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm, Hoá học vật liệu

								2010		220		8		212		15		10		Công nghệ thông tin (2), Địa chất công trình, Trắc địa, Công nghệ lạnh thực phẩm, Công nghệ môi trường, Trồng trọt (2), Quản trị kinh doanh (2)		5		Công nghệ sinh học, Công nghệ môi trường, Quản trị kinh doanh (2), Xây dựng cầu

								2011								13		10		Côngnghệ thông tin (3), Khoa học máy tính, Điện tử viễn thông, Xây dựng cầu, Công nghệ môi trường, Ngôn ngữ học (3)		3		Công nghệ sinh học, Quản trị kinhdoanh (2)

								2012								17		15		Tự động hoá, thiết bị điện, Xây dựng dân dụng, Kiến trúc, Công nghệ hoá dầu (2), Công nghệ thực phẩm, Công nghệ môi trường, Quản trị kinh doanh (2), Ngôn ngữ học (5)		2		Quản trị kinh doanh (2)

								2013								9		7		Công nghệ thông tin, Xây dựng cầu (2), Xây dựng đường (2), Xử lý nước, Công nghệ môi trường		2		Công nghệ thực phẩm, Quản trị kinh doanh

								2014								7		7		Tự động hoá (2), Viễn thông, Xây dựng đường, Hoá môi trường (2), Ngôn ngữ học

								2015								12		10		Viên thông, Xây dựng đường, Trồng trọt, Xã hội nhân văn, Quản trị kinh doanh (3), Đông Phương học, Ngôn ngữ học (2)		2		Luật (2)

								2016								2		2		Công nghệ môi trường (2)

								2017								8		6		Công nghệ hoá dầu, Kinh tế (5)		2		Kinh tế, Quản lý khách sạn

		28		Trường Đại học Chu Văn An				2007		96		37		59		0		0				0

						1		2008		115		45		70		0		0				0

								2009		130		55		75		0		0				0

								2010		150		60		90		0		0				0

								2011		175		60		115		10		7		CNTT, Kinh tế		3		CNTT, Kinh tế

								2012		200		70		130		12		8		CNTT, Kinh tế, Luật		4		Kiến trúc, môi trường

								2013		215		75		140		13		8		Quản trị KD, Kế toán		5		Kinh tế, kế toán

								2014		230		75		155		14		9		CNTT, Cơ khí, Côngnghiệp		5		Cơ khí, Luật

								2015		260		85		175		16		10		Cơ khí, Sinh học		6		Thực phẩm, Sinh học

								2016		290		95		195		18		12		Bảo hiểm, Sinhhọc		6		Cơ khí, môi trường

								2017		320		110		210		20		14		Quản trị, Du lịch		6		Du lịch, Tiếng Anh

		29		Trường ĐHKD&CN Hà Nội				2007		226		61		165		4		4		Triết học, Tâm lý học, Quản trị Kinh doanh		0

						1		2008		250		66		184		24		19				5

								2009		270		73		197		25		15				10

								2010		290		80		210		30		20				10

								2011		300		100		200		35		20				15

								2012		310		120		190		35		20				15

								2013		320		140		180		40		25				15

								2014		360		165		195		40		25				15

								2015		400		180		220		45		30				15

								2016		450		225		225		50		35				15

								2017		500		250		250		50		35				15

		30		Trường Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh				2007		1472		375		1187		122		73		Nhân học, Vănhoá học, Giáo dục học, Văn học, Ngôn ngữ, Xã hội học, Thư viện - TTH, Triết học, Địa lý, Lịch sử, Tài chính, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Đối ngoại, Luật, Kế toán kiểm toán, Kỹ thuật hoá học, Điện - Điện tử, Môi trường, Kỹ thuật xây dựng, Cơ khí, Kỹ thuật địa chất, Khoa học kỹ thuật máy tính, công nghệ vật liệu, Khoa học ứng dụng, Kỹ thuật giao thông, Vật lý, Toán, hoá học, Sinh học, Địa chất, Môi trường, Điện tử viễn thông, Công nghệ thông tin, Sử dụng và bảo vệ hợp lý tài nguyên, Công nghệ nước và nước thải, Công nghệ môi trường không khí, Công nghệ môi trường chất thải rắn, hoá phân tích môi trường		49		Nhân học, Văn học, Ngôn ngữ, Xã hội học, Thư viện - TTH, xã hội học, Đông phương học, Tài chính, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Quản lý công nghiệp, Kế toán kiểm toán, Kỹ thuật hoá học, Điện - Điện tử, Môi trường, Khoa học kỹ thuật máy tính, công nghệ vật liệu, Khoa học ứng dụng, Kỹ thuật giao thông, Công nghệ sinh học, Vật lý, Toán, hoá học, Sinh học, Địa chất, Môi trường, Điện tử viễn thông, Công nghệ thông tin, Công nghệ môi trường, Kinh tế môi trường

						1		2008		2511		470		1239		107		26				81

								2009		2740		536		1342		124		26				98

								2010		2991		677		1394		141		30				111

								2011		3201		791		1428		171		39				132

								2012		3417		940		1433		187		44				143

								2013		2626		588		1052		194		43				151

								2014		2741		636		1077		214		50				164

								2015		2846		698		1078		237		56				181

								2016		2935		750		1068		259		61				198

								2017		3021		811		1049		283		69				214

		31		Trường Đại Học Khoa học Xã Hội Nhân Văn-TP.HCM				2007		426		94		332		39		24		Nhân học, Văn hóa học, Giáo dục học, Văn
học, Ngôn ngữ, Xã hội học, Thư viện TTH, Triết học, địa lý, Lịch sử		12		Văn học, Thư Viện TTH, Nhân học
, Xã hội học, Ngôn ngữ, Đông dương học

						1		2008		511		162		349		7		5		Nhân học,Văn hóa học		5		Văn học, Thư Viện TTH

								2009		583		188		395

								2010		668		227		441

								2011		729		330		399

								2012		801		403		398

		32		Trường Đại Học Huế				2007		1411		292		1119		75		43		Các ngành vật lý, toán học, Hóa học, Tin học, 
Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Văn học, Môi trường , Công nghệ sinh học, Tâm lý, Phương pháp giảng dạy, Triết học, Tư tưởng HCM, chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Xã hội học quản lý, Luật, cac ngành Nông Lâm, Ngoại ngữ, Kinh tế, Du lịch, Y khoa, Dược, Nghệ thuật, Giáo dục thể chất		32		Các ngành vật lý, Toán học, Hóa 
học, Tin ọc, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Văn học, Môi trường, Công nghệ sinh học, Tâm lý, Phương pháp giảng dậy, triết học, Chủ nghĩa Xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Xã hội học quản lý, Luật, các ngành Nông Lâm, Ngoại ngữ, Kinh tế, Du lịch, Y khoa, Dược

						1		2008		1528		339		1189		114		76				38

								2009		1666		406		1260		158		105				53

								2010		1816		472		1344		136		91				45

								2011		1961		540		1421		147		98				49

								2012		2118		614		1504		159		106				53

								2013		2245		693		1552		168		112				56

								2014		2380		781		1599		178		119				59

								2015		2523		870		1653		189		126				63

								2016		2674		964		1710		200		133				67

								2017		2835		1065		1770		212		141				71

		33		Trường Đại Học Nghệ Thuật Huế				2007		119						2		2		Âm nhạc, Mỹ thuật

						1		2008		121						2		2		Âm nhạc

								2009		125						4		4		Âm nhạc, Mỹ thuật

								2010		130						4		4		Âm nhạc, Mỹ thuật

								2011		137						6		6		Âm nhạc, Mỹ thuật

								2012		145						8		8		Âm nhạc, Mỹ thuật

								2013		155						8		8		Âm nhạc, Mỹ thuật

								2014		167						8		8		Âm nhạc, Mỹ thuật

								2015		182						9		8		Âm nhạc, Mỹ thuật		1		Âm nhạc

								2016		201						10		10		Âm nhạc, Mỹ thuật

								2017		221						11		11		Âm nhạc, Mỹ thuật

		34		Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế				2007		187		19		168		5		3		Tiếng Anh		2		Tiếng Pháp, Anh

						1		2008		205		24		181		12		6		Tiếng Anh, trung, Quản lý giáo dục		6		Tiếng Nhật, Anh, Pháp

								2009		225		36		189		11		6		Tiếng Anh, Trung, Pháp		5		Tiếng Anh, Trung, Pháp

								2010		247		47		200		10		5		Tiếng Anh chuyên ngành, Trung		5		Tiếng Anh, Trung

								2011		271		57		214		12		6		Tiếng Anh, Trung, Pháp		6		Tiếng Anh, Trung, Pháp

								2012		298		69		229		12		6		Tiếng Anh, Trung, Pháp, Nhật		6		Tiếng Anh, Trung, Pháp, Nhật

								2013		327		81		246		10		5		Tiếng Anh, Trung, Pháp		5		Tiếng Anh, Trung, Pháp

								2014		359		91		268		10		5		Tiếng Anh, Trung, Pháp		5		Tiếng Anh, Trung, Pháp

								2015		394		101		293		10		5		Tiếng Anh, Trung, Pháp		5		Tiếng Anh, Trung, Pháp

								2016		433		111		322		10		5		Tiếng Anh, Trung, Pháp		5		Tiếng Anh, Trung, Pháp

								2017		476		121		355		10		5		Tiếng Anh, Trung, Pháp		5		Tiếng Anh, Trung, Pháp

		35		Trường Đại học An Giang				2007		450		5		445		10		6		Nông nghiệp, Kinh tế, Sư phạm, Kỹ thuật
- công nghệ, văn hóa-Nghệ thuật, Giáo dục
chính trị		4		Nông nghiệp, Kinh tế, Sư pham
Kỹ thuật-Công nghệ

						1		2008		500		13		487		7		4		Kinh tế, Kỹ thuật - Công nghệ, Văn hóa - Nghệ thuật, Giáo dục chính trị		3		Kinh tế, Kỹ thuật - Công nghệ,
Văn hóa - Nghệ thuật

								2009		550		20		530		7		4		Nông nghiệp, Kinh tế, Sư phạm, 
Kỹ thuật - công nghệ		3		Nông nghiệp, Kinh tế,
Kỹ thuật - công nghệ

								2010		600		27		573		9		5		Nông nghiệp, Kinh tế, Sư phạm, 
Kỹ thuật - công nghệ, Giáo dục chính trị		4		Nông nghiệp, Kinh tế, Sư phạm, 
Kỹ thuật - công nghệ

								2011		650		36		614		7		4		Kinh tế, Sư phạm, 
Kỹ thuật - công nghệ, Giáo dục chính trị		3		Nông nghiệp, Kinh tế,
Kỹ thuật - công nghệ

								2012		700		43		657		9		5		Nông nghiệp, Sư phạm, 
Kỹ thuật - công nghệ, Văn hóa nghệ thuật		4		Kinh tế, Sư phạm, 
Kỹ thuật - công nghệ

								2013		750		52		698		8		5		Nông nghiệp, Kinh tế, Sư phạm, 
Kỹ thuật - công nghệ, Giáo dục chính trị		3		Kinh tế, Kỹ thuật - Công nghệ
Nông nghiệp

								2014		800		60		740		10		6		Nông nghiệp, Kinh tế, Sư phạm, 
Kỹ thuật - công nghệ,  Văn hóa nghệ thuật
Giáo dục chính trị		4		Nông nghiệp, Kinh tế, Sư phạm
Kỹ thuật-Công nghệ

								2015		850		70		780		10		6		Nông nghiệp, Kinh tế, Sư phạm, 
Kỹ thuật - công nghệ,  Văn hóa nghệ thuật
Giáo dục chính trị		4		Nông nghiệp, Kinh tế, Sư phạm
Kỹ thuật-Công nghệ

								2016		900		80		820		15		8		Nông nghiệp, Kinh tế, Sư phạm, 
Kỹ thuật - công nghệ,  Văn hóa nghệ thuật
Giáo dục chính trị		7		Nông nghiệp, Kinh tế, Sư phạm
Kỹ thuật-Công nghệ, Văn hóa 
- Nghệ thuật, Giáo dục chính trị

								2017		950		95		855		20		11		Nông nghiệp, Kinh tế, Sư phạm, 
Kỹ thuật - công nghệ,  Văn hóa nghệ thuật
Giáo dục chính trị		9		Nông nghiệp, Kinh tế, Sư phạm
Kỹ thuật-Công nghệ, Văn hóa 
- Nghệ thuật, Giáo dục chính trị

		36						2007		205		31		174		30		19		Kinh tế, Xây dựng, Môi trường, Toán tin, Điện - Điện tử, Hoá, Sinh, Xã hội học, Bảo hộ Lao động, Giáo dục thể chất, Anh văn, Trung văn, Mỹ thuật công nghiệp		11		Kinh tế, Xây dựng, Môi trường, Toán tin, Điện - Điện tử, Hoá, Sinh, Xã hội học, Bảo hộ Lao động, Giáo dục thể chất, Anh văn, Trung văn, Mỹ thuật công nghiệp

						1		2008		235		48		187		18		12		nt		6		nt

								2009		265		44		221		21		14		nt		7		nt

								2010		295		60		235		22		14		nt		8		nt

								2011		315		78		237		22		14		nt		8		nt

								2012		335		99		236		22		14		nt		8		nt

								2013		355		121		234		22		14		nt		8		nt

								2014		365		143		222		22		14		nt		8		nt

								2015		380		165		215		21		14		nt		7		nt

								2016		390		187		203		20		14		nt		6		nt

								2017		400		209		191		19		13		nt		6		nt

		37		Trường Đại Học Bạc Liêu				2007		82		2		80		5		5		Văn, Giáo dục, Vật Lý		0

						1		2008		142		5		137		8		6		Văn, Giáo dục,Toán, Sinh, Vật Lý, LSĐ		2		Tin học, Toán ứng dụng

								2009		200		7		193		15		12		Tin học, Hóa, Thủy sản, Kinh tế, Chính trị		3		Kinh tế, Sinh, Luật

								2010		250		17		233		20		15		Chính trị, Văn, Toán, Sinh		5		Luật, Kinh tế, Thủy sản, Nông 
nghiệp, Hóa

								2011		300		32		268		35		20		Chính trị, Văn, Toán, Sinh		15		Nông nghiệp, Thủy sản, Hóa, 
Tin học, Kinh tế, Văn Sử , Giáo dục

								2012		400		52		348		50		30		Chính trị, Văn, Toán, Sinh, Sử,
Nông nhiệp, Thủy sản , Địa, Kinh tế		20		Nông nghiệp, Thủy sản, Hóa, 
Tin học, Kinh tế, Văn Sử , Giáo dục

								2013		450		87		363		70		40		Chính trị, Văn, Toán, Sinh, Sử,
Nông nhiệp, Thủy sản , Địa, Kinh tế		30		Nông nghiệp, Thủy sản, Hóa, 
Tin học, Kinh tế, Văn Sử , Giáo dục

								2014		500		133		367		80		45		Chính trị, Văn, Toán, Sinh, Sử,
Nông nhiệp, Thủy sản , Địa, Kinh tế		35		Nông nghiệp, Thủy sản, Hóa, 
Tin học, Kinh tế, Văn Sử , Giáo dục

								2015		600		203		397		100		60		Chính trị, Văn, Toán, Sinh, Sử,
Nông nhiệp, Thủy sản , Địa, Kinh tế		40		Nông nghiệp, Thủy sản, Hóa, 
Tin học, Kinh tế, Văn Sử , Giáo dục

								2016		720		283		437		120		70		Chính trị, Văn, Toán, Sinh, Sử,
Nông nhiệp, Thủy sản , Địa, Kinh tế		50		Nông nghiệp, Thủy sản, Hóa, 
Tin học, Kinh tế, Văn Sử , Giáo dục

								2017		800		433		367		150		90		Chính trị, Văn, Toán, Sinh, Sử,
Nông nhiệp, Thủy sản , Địa, Kinh tế		60		Nông nghiệp, Thủy sản, Hóa, 
Tin học, Kinh tế, Văn Sử , Giáo dục

		38		Trường Đại học Cần Thơ				2007		952		138		814		44		17		Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm, Di truyền giống NN, Giải tích, Hoá, Hoá vô cơ, Khoa học cây trồng, Khoa học đất &QLĐĐ, Lich sử Việt Nam, Môi trường & QL TNTT, Sinh lý, sinh hoá, Thú y, Tin học, Toán, lý thuyết tối ưu, Xác suất thống kê		27		Chăn nuôi, Cơ sở dữ liệu, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học, Công nghệ vật liệu, Đa dạng sinh học, Đại số, Giáo dục, Hoá lý, Hoá thực phẩm, Khoa học cây trồng, Khoa học môi trường, Khoa học về ngôn ngữ, Kinh tế, Kỹ thuật môi trường và thuỷ lợi, Luật đất đai, Luật môi trường, Luật thương mại quốc tế, Mạng máy tính, Máy điện, Phương pháp, PP vật lý, Vật lý lý thuyết, Quản lý tài nguyên, Sinh học đất, Sinh học phân tử, Lý luận văn họcócinh lý thực vật, Tâm lý học, vật liệu polymer, Vật lý đất, Vệ sinh thực phẩm, Vi sinh thực phẩm, xây dựng

						1		2008		1001		161		840		72		22		Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Cơ học đất - nền móng, Công nghệ thực phẩm, Giải tích, Giáo dục thể chất, Hoá hữu cơ, Hoá phân tích, Hoá vô cơ, Khoa học cây trồng, Khoa học đất &QLĐĐ, Lịch sử đảng, Lịch sử Việt Nam, Lý: vật lý ứng dụng, Môi trường & QL TNTN, Phân tích, Quản trị kinh doanh, Sinh lý, sinh hoá, Thú y, Vật lý lý thuyết		50		Chăn nuôi, Chế tạo máy, Cơ điện tử, Cơ khí, Cơ sở dữ liệu - tin học, Địa lý tự nhiên, Độc học môi trường, Giáo dục học, GIS&viễn thám, Hệ thống thông tin, Khoa học cây trồng, Khoa học môi trường, Khoa học về ngôn ngữ, Kinh tế phát triển, Kinhtế ứng dụng, Mạng và truyền thông, Môi trường, Nông học, Quan hệ quốc tế, Quy hoạch sử dụng đất, Sinh học đất, Sinh thái bờ biển ĐBSCL, thuỷ lợi, Tin học, Xử lý nước thải

								2009

								2010

								2011		1168		315		853		68		27		Chăn nuôi, Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm, Đại số, Giáo dục thể chất, Hệ thống thông tin, Hình học, Hoá phân tích, Hoá lý, Hoá vô cơ, Vật liệu, Khoa học cây trồng, Khoa học đất &QLĐĐ, Kiến trúc, Lịch sử Việt Nam, Môi trường & QL TNTN, Ngôn ngữ, PP giảng dạy, Quản lý công trình, Quản trị kinh doanh, Sinh lý động vật, Sinh lý - sinh hoá, Sinh học động vật, Thú y, Tin học, Vật lý kỹ thuật		41		Chăn nuôi, Chế biến thuỷ sản, Công nghệ hoá học, Công nghệ lên men, Công nghệ nhiệt lạnh, Công nghệ sinh học, Đại số, Dịch tễ, Điện tử công suất, Giáo dục, hình học, Hoá học đất, Hoá ính học thực phẩm, kế toán, Khoa học cây trồng, Khoa học môi trường, Khoa học về ngôn ngữ, Khoa học máy tính, Kinh tế tài nguyên môi trường, Ngôn ngữ, Phương pháp, Quản lý tài nguyênthiênnhiên, Quản trị thông tin, Sinh hoá học, Sinh học đất, Sinh học phânt ử, Sinhlý thực vật, Thiết kế chương trình, Tin học trí tuệ nhân tạo, Tin học, Tố tụng hình sự, Triết học, Tư pháp quốc tế, Luật lao động quốc tế, Vật liệu polymer, Vật lý kỹ thuật, Vi sinh thực phẩm, Viễ thông, Xã hội học, Xử lý chất thải

								2012		1236		358		878		65		25		Chăn nuôi, Cơ điện tử, Công nghệ phần mềm, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học, Đại số, Di truyền học, Địa lý tự nhiên, Hình học, Khoa học cây trồng, Khoa học đất &QLĐĐ, Kiến trúc, Môi trường & QL TNTN, PP giảng dạy, Quản trị kinh doanh, Sinh lý học TDTT, Sinh lý - sinh hoá, Thú y, Tin học, Tư tưởng HCM, Văn học VN, Vật liệu xây dựng		40		Cơ điện tử, Chăn nuôi, Chế biến thuỷ sản, Công nghệ sinh học, Cỏ dại, cơ khí, Côngnghệ hoá học, công nghệ vật liệu, Đại số, Dinh dưỡng thực phẩm, Giáo dục, GIS & Viễn thám, Hình học, Hoá sinh học thực phẩm, Khoa học cây trồng, Khoa học về ngôn ngữ, Kiểm địnhchất lượng, Kinh tế tài nguyên môi trường, Kinh tế ứng dụng, Kinhtế, Kỹ thuật máy tính, Kỹ thuật môi trường, Luật hiến pháp, Luật hình sự, Mạng & truyền thông, May & thiết bị thực phẩm, Ô nhiễm đất, Phương pháp, PPGD Toán, PPGD, Quản lý công nghiệp, Quản lý tài nguyên thiên nhiên, Quản trị thông tin - TV, Sinh hoá học, Sinh lý bệnh, Sinh lý thực vật, Vật lý đất, , Vật lý kỹ thuật - ứng dụng, Vi sinh thực phẩm

								2013		1304		404		900		62		22		Công nghệ sinh học, Cơ điện tử, Cơ khí, Công nghệ thực phẩm, Đại số, Hình học, Khoa học cây trồng, Khoa học đất &QLĐĐ, Khoa học máy tính, Kiến trúc, Lịch sử Đảng, Lịch sử Việt Nam, LL nhà nước &PL, LL văn học, Môi trường & QL TNTN, PP giảng dạy, Quản lý học TDTT, Quản trị kinh doanh, Quản lý thông tin - TV, Sinh lý - sinh hoá, Sinh học thực vật, Thú y, Vật lý lý thuyết, Xây dựng		40		Bệnh sản khoa, Chăn nuôi, Chế biến thuỷ sản, Cơ điện tử, Cơ khí, Công nghệ thông tin, Côngnghệ enzyme, Công nghệ lên men, Côngnghệ sau thu hoạch, Công nghệ sinh học, Công nghệ hoá học, Đại số, Di truyên fhọc, Giáo dục, Hệ thống thông tin, Hình học, Hoá thực phẩm, Kế toán, Khoa học cây trồng, Khoa học về ngôn ngữ, Khoa học môi trường, Kinh tế tài nguyên môi trường, Kỹ thuật môi trường, Luật dân sự, Luật môi trường, Luật tài chính doanh nghiệp, PPGD, Quản lý công nghiệp, Quản lý tài nguyên, Quy hoạch sử dụng đất, Sinh hoá học, Thiết kế chương trình, Thực phẩm chức năng, Phì nhiêu đất, Tin học, Triết học, Văn học nước ngoài, Vật lý kỹ thuật - ứng dụng, Viễn thông

								2014

								2015		1440		504		936		58		19		Chăn nuôi, Cơ khí, Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm, Đại số, Địa lý tự nhiên, Giả tích, Hình học, Khoa học cây trồng, Khoa học đất &QLĐĐ, Kiểm toán, Kỹ thuật máy tính, Lịch sử đảng, Luật hình sự, Môi trường & QL TNTN, Ngôn ngữ, Sinh lý - sinh hoá, Sử thế giới, Thú y		39		Bệnh gia cầm, Chăn nuôi, Chế biến thuỷ sản, Cơ điện tử, Cơ khí, Công nghệ sau thu hoạch, Công nghệ sinh học, Công nghệ vật liệu, Đại số, Giải tích, Giáo dục học, Giáo dục môi trường, Hệ thống thông tin, Hình học, Hoá thực phẩm, Kế toán, Kinh tế, Khoa học cây trồng, Khoa học về ngôn ngữ, Khoa học ngôn ngữ, Giáo dục + PP, Kinh tế ứng dụng, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật môi trường, Mạng và truyền thông, Mô hình hoá trong nông nghiệp, Ổn định hệ thống điện, Phì nhiêu đất, PPGD Văn, PPGD Vật lý, Quản lý công nghiệp, Quản trị thông tin - TV, Sinh cơ học TDTT, Thực phẩm chức năng, Triết học luật, Triết học, Văn chương, Văn hoá, Xã hội học luật

								2016

								2017		1503		586		917		55		17		Chủ nghĩa XHKH, Công nghệ sinh học, Công nghệ phần mềm, Du lịch, Hình học, Luật dân sự, Ngôn ngữ, PPGD, Sử thế giới, Sinh lý - sinh hoá, Thú y, Môi trường và QLTNTN, Công nghệ thực phẩm, Khoa học đất & QLĐĐ, Chăn nuôi		38		Bảo tồn du lịch, Biên phiên dịch, Chế biến thuỷ sản, Công nghệ thông tin, Công nghệ vật liệu, Hình học, Kinh tế ứng dụng, Kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật nhiệt, Phát triển cộng đồng, Quản trị thông tin - TV, Chẩn đoán vi thể, Chăn nuôi, Công nghệ nhiệt lạnh, Công nghệ sau thu hoạch, Công nghệ sinh học, Di truyền học, Giáo dục, Hệ thống thông tin, Hoá thực phẩm, Khoa học cây trồng, Khoa học về ngôn ngữ, Khoa học ngôn ngữ, Kinh tế, Luật môi trường, LL Nhà nước và PL, Mô hình hoá trong nông nghiệp, PPGD, Quy hoạch sử dụng đất, Sinh hoá học, Sinhlý học TDTT, Sinhlý thực vật, Triết học, văn học nước ngoài, Vật lý lý thuyết, Vi sinh thực phẩm Giáo dục môi trường,    Kế toán,   Giáo dục + PP,  Kỹ thuật điện,  Mạng và truyền thông, Mô hình hoá trong nông nghiệp, Ổn định hệ thống điện, Phì nhiêu đất, PPGD Văn, PPGD Vật lý, Quản lý công nghiệp, , Sinh cơ học TDTT, Thực phẩm chức năng, Triết học luật, Triết học, Văn chương, Văn hoá, Xã hội học luật

		39		Trường Đại Học Đà Lạt				2007		275		33		242		9		6		Sinh học(1),Hóa học(1), vật lý(1)
Lịch sử(1), Anh văn(1), Kinh tế chính trị(1)		3		Môi trường, hệ thống Nông học &
Công nghệ, Tài Chính

						1		2008		300		41		259		9		4		Văn học, Giải tích, Sinh học thực nghiệm
Luật Kinh tế		5		Công nghệ hạt nhân, Sinh thái môi 
trường, Công nghệ Sau thu hoạch
Công nghệ thông tin

								2009		330		49		281		8		5		Hóa phân tích, Lịch sử Việt nam, Quản
trị kinh doanh, Văn học, Sinh thái môi trường		3		Đện tử tự động hóa, Sinh học thực
nghiệm, Du lịch

								2010		350		58		292		9		5		Hóa hữu cơ, Công nghệ thông tin, Du lịch
Kinh tế tài chính, Tâm lý học		4		Công nghệ sinh học, Điện tử hạt
nhân, Anh văn, Toán học

								2011		375		66		309		8		4		Hán nôm, Việt Nam học
Công nghệ thông tin, Sinh học thực nghiêm		4		Tài chính Ngân hàng, Tiếng Anh,
Công nghệ thông tin, Tiếng Trung

								2012		400		74		326		8		5		Tâm lý học, Du lịch, Quản trị kinh doanh
Nông học, Anh văn		3		Công nghệ môi trường
Anh văn, Điện tử Viễn thông

								2013		420		82		338		8		5		Công nghệ sinh học, Luật học, Tâm lý học
Lịch sử đảng, Du lịch		3		Công nghệ môi trường
Anh văn, Đông phương học

								2014		435		90		345		8		5		Nông học, Lịch sử, Toán học,
Công nghệ thông tin, Toán học		3		Anh văn, Điện tử tự động hóa
CT.Xã hội-PT.Cộng đồng

								2015		450		98		352		8		5		Việt nam học,Lịch sử, Văn học, Công
nghệ thông tin, Toán học		3		Du lịch, Tài chính Ngân hàng
Công tác Xã hội-PT. Cộng đồng

								2016		465		106		359		8		5		CT xã hội-PT Cộng đồng
Văn học, Sinh học, Luật học, Văn hóa học		3		Công nghệ hạt nhân, Toán học
Hóa học

								2017		480		115		365		9		6		Văn học, Xã hội học, Tin học
Hóa học, Chính trị Mác-Lê nin		3		Công nghệ hạt nhân
Đông phương học, Quốc tế học

		40		Trường Đại Học Phú Yên				2007		131		2		129

						1		2008								6		3		Quản lý giáo dục, Triết học,
PPDH Tiếng Anh		3		Tiếng Anh
Công nghệ thông tin
Lý luận và lịch sử giáo dục học

								2009								6		4		Quản lý giáo dục, Triết học,
Lý luận văn học, Công nghệ thông tin		2		Tiếng Anh

								2010								4		4		Quản lý giáo dục, Điện tử viễn thông
Công nghệ thông tin, Hóa hữu cơ

								2011								2		2		Điện tử, Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

								2012								4		4		Tin học, Công nghệ thông tin
Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam

								2013

								2014								1		1		Địa lý tự nhiên

								2015								7		7		Tiếng Anh

								2016

								2017

		41		Trường Đại học Quảng Bình				2007		154		7		147		8		8		Toán học (2), Văn học (4), Hóa học (1) Địa lý (1)

						1		2008								10		5		Sinh học (1), Địa lý (1), Tiếng Anh (1)
Văn học (1), CN MLN-TTHCM(1)		5		Tin học(1), Tiếng Anh(1), Vật lý(1)
Quản trị kinh doanh(1), Toán học(1)

								2009								3		3		Văn học(1), Sinh học(1), CN MLN-TTHCM(1)

								2010								4		4		Tiếng anh(1), Tin học(1)
Tâm lý giáo dục(1)		1		Tiếng Anh

								2011								6		6		Lịch sử(1), Kế toán (1), Nuôi trồng thủy sản(1)
Địa lý(1),CN MLN-TTHCM(1)
Quản trị kinh doanh(1)

								2012								6		4		Kế toán(1), Nuôi trồng thủy sản(1)
Lâm nghiệp(1), Tâm lý giáo dục(1)		2		Quản trị kinh doanh(1)
Nuôi trồng thủy sản(1)

								2013								5		3		Trồng trọt(1), chăn nuôi thú y(1)
Tâm lý giáo dục(1)		2		Trồng trọt(1)
Chăn nuôi thú y(1)

								2014								4		4		Thư viện(1), Mỹ thuật(2), Ngữ văn(1)

								2015								4		3		Giáo dục tiểu học(2), Công tác xã hội(1)		1		Kỹ thuật điện(1)

								2016								6		6		Việt nam học(2), Công nghệ sinh học(2)
Giáo dục thể chất(2)

								2017								3		1		Lâm nghiệp(1)		2		Tiếng pháp(1)
Toán(1)

		42		Trường Đại học Quy Nhơn				2007		465		65		400		32		23				9

						1		2008		512		76		436		48		39				9

								2009		563		88		475		56		47				9

								2010		619		102		517		62		53				9

								2011		681		124		557		68		58				10

								2012		749		149		600		75		64				11

								2013		824		176		648		82		71				11

								2014		906		206		700		91		78				13

								2015		997		236		761		100		90				10

								2016		1096		263		833		110		99				11

								2017		1206		288		918		121		111				10

		43		ĐH Sư phạm Đồng tháp				2007		280		4		276		11		8				3

						1		2008		396		9		387		18		13				5

								2009		530		15		515		20		17				3

								2010		650		24		626		25		22				3

								2011		670		35		635		25		22				3

								2012		695		53		642		30		27				3

								2013		715		73		642		30		27				3

								2014		740		98		642		40		36				4

								2015		875		123		752		40		36				4

								2016		910		153		757		50		45				5

								2017		945		183		762		50		45				5

		44		Trường đại học sư phạm kỹ thuật TP Hồ Chí Minh				2007		431		31		400		19		7		Toán, Côngnghệ thực phẩm và môi trường, Chế tạo máy, Cơ, Điện		12		Côngnghệ thực phẩm, Ô tô, Nhiệt, Chế tạo máy, Xây dựng, Điện tử, Điện

						1		2008		457		50		407		37		17		Công nghệ thông tin, Toán, Quản trị kinh doanh, Chế tạo máy, ô tô, Điện tự động háo, SPKT, Kỹ thuật điện, Mạng và HT điện, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ may		20		Công nghệ thực phẩm, Ô tô, Nhiệt, Chế toạ máy, Xây dựng, Điện tử

								2009		480		85		395		27		14		Công nghệ thông tin, Đại số, Viễn thông, Kế toán, Ô tô, chế toạ máy, tâm lý, điện, Điện tử, Toán, Viễn thông, Ngoại ngữ		13		Công nghệ thực phẩm, Nhiệt, Cơ khí, Xây dựng, Sư phạm nghề, Điện tử, Điện, Ngoại ngữ

								2010		504		110		394		29		15		Công nghệ thông tin, Toán, Lý, Kinhtế chính trị, Ô tô, chế tạo máy, PP Giảng dạy, Điện, Điện tử, Công nghệ may, Ngoại ngữ		14		Công nghệ thực phẩm, Ô tô, Nhiệt, Cơ khí, Xây dựng, Điện tử, Ngoại ngữ

								2011		530		150		380		33		20		Điện, Triết học, Lịch sử, Công nghệ thông tin, Toán, Lý, Côngnghệ thực phẩm, Kế toán, QTKD, Nhiệt, Chế tạo máy, PP Giảng dạy, Điện, Điện tử, Công nghệ may, Ngoại ngữ		13		Công nghệ thông tin, QTKD, Ô tô, Cơ khí, Tâm lý, Xây dựng, Điện tử, Ngoại ngữ

								2012		556		197		359		37		22		Triết học, Công nghệ thông tin, Toán, Kế toán, Công nghệ thực phẩm, Chế tạo máy, tâm lý, Điện, Điện tử, Công nghệ may, Ngoại ngữ		15		Công nghệ thông tin, Lỹ, Tài chính, Ô tô, NHiệt, Cơ khí, PP giảng dạy, Xây dựng, Điện, Điện tử, Ngoại ngữ

								2013		584		244		340		33		15		Điện, Điện tử, Công nghệ thông tin, Toán, QTKD, Ô tô, Chế tạo máy, PP giảng dạy, CN may, Ngoại ngữ		18		CNTT, Lý, Công nghệ hoá học, Ô tô, Nhiệt, Cơ khí, Điện, Điện tử, Xây dựng, Ngoại ngữ

								2014		615		303		312		28		12		Côngnghệ thông tin, Lý, Kế toán, Nhiệt, QTKD, Tâm lý, Chế tậomý, Điện, Điện tử, CN may, Ngoại ngữ		16		CNTT, Toán, Ô tô, Nhiệt, Cơ khí, PP Giảng dạy, Xây dựng, Điện, Điện tử, Ngoại ngữ

								2015		656		306		350		30		12		CNTT, Toán, Hoá học, Kinh tế, Kế toán, QTKD, Ô tô, Chế tạo máy, Điện, Điện tử, CN may, Ngoại ngữ		18		CNTT, Lý, Công nghệ Hoá học, Ô tô, Nhiệt, Co khí, Điện, Điện tử, Xây dựng, Ngoạ ngữ

								2016		700		413		287		26		12		CNTT, Kế toán, Lý, Nhiệt, Chế tạo máy, Giáo dục, Điện, Điện tử, CN may, Ngoại ngữ		14		CNTT, Toán, Ô tô, Nhiệt, Cơ khí, PP Giảng dạy, Xây dựng, Điện, Điện tử, Ngoại ngữ

								2017		750		483		267		30		14		CNTT, Toán, Kế toán, Ô tô, Chế tạo máy, Giáo dục, Điện, Điện tử, CN may, Ngoại ngữ		16		CNTT, Lý, Ô tô, Nhiệt, Cơ khí, PP Giảng dạy, Xây dựng, Điện, Điện tử, Ngoại ngữ

		45		Trường Đại học sư phạm Thành Phố Hồ Chí Minh				2007		546		123		423		6		2		Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Ngoại ngữ, Tâm lý, Chính trị, GD đặc biệt		4		Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Ngoại ngữ, Tâm lý, Chính trị, GD đặc biệt

						1		2008		630		152		478		32		6		nt		26		nt

								2009		716		181		535		40		20		nt		20		nt

								2010		800		210		590		40		20		nt		20		nt

								2011		830		230		600		40		20		nt		20		nt

								2012		860		250		610		40		20		nt		20		nt

								2013		890		270		620		40		20		nt		20		nt

								2014		920		290		630		45		23		nt		22		nt

								2015		950		310		640		45		23		nt		22		nt

								2016		1025		353		672		50		25		nt		25		nt

								2017		1100		396		704		50		25		nt		25		nt

		46		Đại học Tây nguyên				2007		353		38		315		12		5		Toán học, sinh học, ngôn ngữ, bảo quản chế biến nông sản		1		Ngôn ngữ học

						1		2008		403		44		359		12		8		Toán học, Tin học, sinh học, văn học, ngôn ngữ, kinh tế, trồng trọt, bảo quản chế biến nông sản		4		Toán học, sinh học, ngôn ngữ, bảo quản chế biến nông sản

								2009		453		50		403		15		13		Toán học, Tin học, vật lý, văn học, tâm lý, y học		2		Vật lý, Y học

								2010		473		60		413		20		17		Toán học, Tin học, văn học, tâm lý, kinh tế, nông nghiệp, y dược		3		Toán học, ngôn ngữ, kinh tế

								2011		490		65		425		30		24		Toán học, Hóa học, tin học, vật lý, Y dược, kinh tế, nông lâm, chăn nuôi, thú y		6		Toán học, Vật lý, Hóa học, sinh học, địa lý, ngôn ngữ, y dược, kinh tế, nông lâm, chăn nuôi

								2012		500		77		423		40		28		Toán học, vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, ngôn ngữ, y dược, kinh tế, nông lâm, chăn nuôi		12		Vật lý, Sinh học, Y dược, Kinh tế, Nông lâm

								2013		530		99		431		43		30		Toán học, Vật lý, Hóa học, sinh học, y dược, kinh tế, nông lâm		13		Toán học, Vật lý, Sinh học, Kinh tế, Nông lâm, Y dược

								2014		550		114		436		43		30		Tin học, hóa học, văn học, sử học, dân tộc học, kinh tế, nông lâm, y dược		13		Tin học, Kinh tế, Nông lâm, Y dược, Chăn nuôi

								2015		600		134		466		46		32		Toán học, Vật lý, Hóa học, Tin học, Văn học, Sử học, Địa lý, Sinh học, Kinh tế, Nông lâm, Y dược, Chăn nuôi, Thú y		14		Toán học, Tin học, Sinh học, Kinh tế, Nông lâm, Chăn nuôi, Y dược

								2016		650		164		486		48		33		Toán học, Vật lý, Hóa học, Tin học, Văn học, Sử học, Địa lý, Sinh học, Kinh tế, Nông lâm, Y dược, Chăn nuôi, Thú y		15		Toán học, Vật lý, Hóa học, Tin học, Kinh tế, Nông lâm, Chăn nuôi, Thú y, Y dược

								2017		700		204		496		50		35		Toán học, Vật lý, Hóa học, Tin học, Văn học, Sử học, Địa lý, Sinh học, Kinh tế, Nông lâm, Y dược, Chăn nuôi, Thú y		15		Toán học, Vật lý, Hóa học, Tin học, Kinh tế, Nông lâm, Chăn nuôi, Thú y, Y dược

		47		Trường Đại học Tiền Giang				2007		263		4		259		2		2		Thuỷ sản, hoá hữu cơ

						1		2008		263		6		257		6		4		Toán, Hoá, Cơ khí, Chăn nuôi, Xây dựng		2		QLGD, công nghệ thực phẩm

								2009		265		9		256		5		4		Văn, Tin học, Luật		1		Luật học, Kinht ế học

								2010		270		12		258		5		4		Anh văn. TDTT, Vật lý		1		Du lịch khách sạn

								2011		273		15		258		5		4		Nông nghiệp, GD học		1		Tin học viễn thông

								2012		273		18		255		4		3		Sử, Địa, Môi trường		1		Xây dựng Cơ khí

								2013		275		21		254		4		3		Tài chính, hành chính		1		Nông nghiệp, Chăn nuôi

								2014		280		24		256		4		3		Thuú y, Xây dựng, Triết		1		Ngôn ngữ học, Sinh học

								2015		283		27		256		4		3		Ngân hàng, Toán, Lý		1		Tài chính - Ngân hàng

								2016		288		30		258		5		4		Sinh học, Tâm lý học, Kinh tế học		1		TDTT - Hành chính

								2017		290		33		257		5		4		Tâm lý GD, QLGD, tin học, Nông nghiệp		1		Toán học - Quang học

		48		ĐH Trà Vinh				2007		217				216

						1		2008		275				273		18		6		NTTS,CN,NN,KHMT,ĐCCT,ĐTVT		12		VL,NN,NTTS,CNSTH,NNgữ,KT,CKCTM,TĐH

								2009		344				242		25		5		NN-TS,VH,KT,NN,MTính,CKCT		20		NN-TS,VL,QTnlực, HCcông,ĐT,TĐH,QTKD

								2010		386				382		26		6		NN-TS,HoáHC,Triết,Toán,PPGD		19		KT,TC,QTKD,ôtô,NNg,CNTT,NN-TS

								2011		426				411		26		6		NN-TS,CNNano,MT,CKCT,QLDA,ĐT,TĐH,HTĐ,CNTT,KTĐiện		20		NNg,HTQT,GD,NN-TS,KT,MT,KTXD,ĐT,TĐH

								2012		460				421		29		7		KTCK,MT,CKĐL,Tlợi,ĐCCT,ĐT,TĐH,SPKT,NN-TS,Hoá		22		NNg,NN-TS,MT,CKCT,QH,ĐT,TĐH,KT,CNTT

								2013		478				414		30		6		thêm QLHC,CKĐL,CHĐất,,CĐT,KHXHNV,		24		Thêm Tđịa,GD

								2014		504				418		30		4		Luật,CNTT,TC,MT,CKCT,CTnước, ĐTVT,Tanh		26		nt

								2015		526				402		37		4		thêm TY,KD-QL,hoá, HCCông, MT,CKCT		33		nt

								2016		546				404		35		4		KT,TC,Ktoán,MT,CKCT,ĐCấtTV,KTĐiện		31		nt

								2017		570				391		43		4		thêm GT,ViĐT		39		nt

		49		ĐH Văn hoá TpHCM				2007		82				64		11		7		VH,DThọc,LS		4		Tviện,Anhạc,TCSKiện

						1		2008		104				83		9		5		TV,LS,VH,VH		4		GDhọc,XB,ÂN,QLVH

								2009		118				92		8		6		Nvăn,VH,NNgsosánh		2		VH,Btàng học

								2010		131				111		10		8		LS,DTH,DLịch,VH,Triết,GD,TV		2		DL,TThông

								2011		141				93		8		6		ĐPhươnghọc,VH,KTCT,PL,NNgSS		2		TThông,Marketing

								2012		146				86		9		6		DL,VH,NT,TTin		3		nt

								2013		155				90		9		5		nt		4		VH,NT,Ttin

								2014		170				100		10		6		nt		4		nt

								2015		180				105		10		7		TThông,ÂN,Mthuật,VH		3		TV,Vhọc,TThông

								2016		190				110		11		7		DL,VH,NT,Ttin		4		GD,XB,AN,QLVH

								2017		200				110		12		7		TThông,ÂN,Mthuật,VH		5		TV,VH,TCsự kiện

		50		Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ				2007		280		9		171		13		15		Y, Răng hàm mặt, Dược, Y tế cộng đồng		5		Y, Răng hàm mặt, Dược, Y tế cộng đồng

						1		2008								15		13		Y, Răng hàm mặt, Dược, Y tế cộng đồng		2		Y, Răng hàm mặt, Dược, Y tế cộng đồng

								2009								26		23		Y, Răng hàm mặt, Dược, Y tế cộng đồng		3		Y, Răng hàm mặt, Dược, Y tế cộng đồng

								2010		583						21		19		Y, Răng hàm mặt, Dược, Y tế cộng đồng		2		Y, Răng hàm mặt, Dược, Y tế cộng đồng

								2011								13		11		Y, Răng hàm mặt, Dược, Y tế cộng đồng		2		Y, Răng hàm mặt, Dược, Y tế cộng đồng

								2012								13		10		Y, Răng hàm mặt, Dược, Y tế cộng đồng		3		Y, Răng hàm mặt, Dược, Y tế cộng đồng

								2013								13		11		Y, Răng hàm mặt, Dược, Y tế cộng đồng		2		Y, Răng hàm mặt, Dược, Y tế cộng đồng

								2014								13		10		Y, Răng hàm mặt, Dược, Y tế cộng đồng		3		Y, Răng hàm mặt, Dược, Y tế cộng đồng

								2015								13		10		Y, Răng hàm mặt, Dược, Y tế cộng đồng		3		Y, Răng hàm mặt, Dược, Y tế cộng đồng

								2016								13		10		Y, Răng hàm mặt, Dược, Y tế cộng đồng		3		Y, Răng hàm mặt, Dược, Y tế cộng đồng

								2017		700		150		550		13		10		Y, Răng hàm mặt, Dược, Y tế cộng đồng		3		Y, Răng hàm mặt, Dược, Y tế cộng đồng

		51		Trường ĐHMở TPHCM				2007		221		20		82		6		1		Dân tộc học		5		Cơ khí tự động hóa, quan hệ quốc tế, XHH, KH máy tính

						1		2008		278		22		111		18		8		Luật, QTKD, TC-NH, Kỹ thuật đô thị - MT, Văn hóa học, NN học ứng dụng ( tiếng Anh ), NN học Trung Quốc		10		Kinh tế, nhân lực, QTKD, Marketing, TC-NH, vi điện tử, cơ học XD, Kinh tế ĐNA, KH Máy tính

								2009		323		25		97		12		5		Kinh tế, Xây dựng, Môi trường đô thị, CTXH		7		CNTT,QLKT,Kế toán,
Ngôn ngữ

								2010		372		50		102		15		7		Kinh tế, XD, KT đô thị điện năng, CTXH		8		QLNhân sự,
Kế toán,

								2011		400		58		92		18		9		Kinh tế, XD, Tự động hóa, XHH		9		QTKD,QL
KT, Ktoán 
Dulịch

								2012		420		60		80		15		8		XD Điện năng cơ khí điện tử, XHH, CTXH		7		CNTT,QL
KT, Ktoán
 XD

								2013		435		73		82		20		11		Xây dựng và ngành gần gũi công nghiệp, XHH, CTXH, KH máy tính		9		QTKD, Du
 lịch, QLKT
 Kiến trúc, 
XD

								2014		460		80		80		20		10		XD và QLXD Công nghiệp, Điện tử tự động, viễn thông, XHH, CTXH, KH máy tính		10		Tự động hóa, XD, KTMT, QLXD, Môi trường, XHH

								2015		460		102		83		20		11		XD và QLXD Công nghiệp, Điện tử tự động, viễn thông, XHH, CTXH, KH máy tính		9		XD và QLXD Công nghiệp, Điện tử tự động, viễn thông, XHH, CTXH, KH máy tính

								2016		485		110		80		22		12		XD và QLXD Công nghiệp, Điện tử tự động, viễn thông, XHH, CTXH, KH máy tính		10		XD và QLXD Công nghiệp, Điện tử tự động, viễn thông, XHH, CTXH, KH máy tính

								2017		500		123		74		22		10		XD và QLXD Công nghiệp, Điện tử tự động, viễn thông, XHH, CTXH, KH máy tính		12		XD và QLXD Công nghiệp, Điện tử tự động, viễn thông, XHH, CTXH, KH máy tính

		52		Trường ĐH Duy Tân				2007		258				209		7		6		CNTT, QTKD, KT, Toán		1		Tiếng Anh

						1		2008		309				228		20		10		CNTT,QTK,KT,DL,XD		10		CNTT,QTK,KT,DL,XD

								2009		371				245		20		10		CNTT,QTK,KT,DL,XD		10		CNTT,QTK,KT,DL,XD

								2010		445				262		20		10		CNTT,QTK,KT,DL,XD		10		CNTT,QTK,KT,DL,XD

								2011		534				279		20		10		CNTT,QTK,KT,DL,XD		10		CNTT,QTK,KT,DL,XD

								2012		641				296		20		10		CNTT,QTK,KT,DL,XD		10		CNTT,QTK,KT,DL,XD

								2013		650				313		20		10		CNTT,QTK,KT,DL,XD		10		CNTT,QTK,KT,DL,XD

								2014		650				330		20		10		CNTT,QTK,KT,DL,XD		10		CNTT,QTK,KT,DL,XD

								2015		650				347		20		10		CNTT,QTK,KT,DL,XD		10		CNTT,QTK,KT,DL,XD

								2016		650				364		20		10		CNTT,QTK,KT,DL,XD		10		CNTT,QTK,KT,DL,XD

		53		Trường Đại học Hoa sen				2007		122		9		113		1						1		Quản trị

						1		2008		138		15		123		8		4		Mạng máy tính, CNTT		4		Công nghệ thông tin, Marketing
Ngôn ngữ học tiếng anh, Tài chính

								2009		154		22		132		6		3		Ngoại thương, du lịch		3		Ngân hàng, Điều dưỡng, ngông ngữ
học tiếng anh

								2010		181		40		141		4		2		Kế toán, ngoại thương		2		Quản trị ngồn nhân lực
ngoại thương

								2011		184		49		135		4						4		Tài chính, ngân hàng
Kế toán-Kiểm toán

								2012		190		56		134		5		2		Mạng máy tính, CNTT		3		Thương mại điện tử, quản lý 
khách sạn - nhà hàng

								2013		200		63		137		5						5		Kế toán, Ngoại thương, CNTT
mạng, Toán ứng dụng,

								2014		221		75		146		5						5		Toán ứng dụng, Tài chính
QTKD, du lịch, KSNH

								2015		234		87		147		5						5		Ngân hàng, Marketing, tiếng anh

								2016		264		99		165		5						5		Quản trị ngồn nhân lực, kế toán, kinh tế

								2017		285		111		174		6								quản trị, thương mại điện tử,
Kinh tế,QTKD, Tài chính

		54		Trường ĐHKT Công nghệ TPHCM				2007

						1		2008

								2009

								2010

								2011

								2012

								2013

								2014

								2015

								2016

								2017

		55		ĐH Kỹ Thuật Công nghệ TP HCM				2007		158		17		141		3		1		CNTT		2		Môi trường, Điện tử

						1		2008		177		20		164		17		9		Cơ khí, Xây dựng, QTKD, Môi trường, 
Điện - điện tử, CN thực phẩm, CNTT, T.Anh		8		Cơ khí xây dựng, QTKD, Môi trường, 
Điện - điện tử, CN thực phẩm, CNTT, T.Anh

								2009		196		24		172		18		10		Cơ khí, Xây dựng, QTKD, Môi trường, 
Điện - điện tử, CN thực phẩm, CNTT, Ngoại ngữ, chính trị		8		Cơ khí xây dựng, QTKD, Môi trường, 
Điện - điện tử, CN thực phẩm, CNTT, Ngoại ngữ, chính trị

								2010		215		28		187		19		11		nt		8		nt

								2011		234		45		189		20		12		nt		8		nt

								2012		253		63		190		20		12		nt		8		nt

								2013		272		82		190		20		12		nt		8		nt

								2014		291		102		189		20		12		nt		8		nt

								2015		310		122		173		18		10		nt		8		nt

								2016		329		142		187		19		11		nt		8		nt

								2017		350		162		188		19		11		nt		8		nt

		56		ĐH Quang Trung				2007		96		18		78		0		0				0

						1		2008		120		18		102		4		2		Tiếng anh,Tin học		2		Toán, QTKD

								2009		140		18		122		6		4		Toán, LSĐ, Tiếng Anh, QTKD		2		Kế toán, Công nghệ KT xây dựng

								2010		160		18		142		8		6		KTCT, Tin học, Kinh tế NN, kế toán		2		kế toán, QTKD

								2011		180		18		162		10		8		Tiếng Anh, hóa lý, Sinh, Kinh tế, QTKD		2		Xây dựng, tin học

								2012		200		24		176		10		7		Vật lý, QTKD, Tin học, Kế toán, TC-NH		3		QTKD, kê toán, QTKD

								2013		220		30		190		10		7		Xây dựng, Kinh tế, QTKD, Tin học		3		QTKD, kê toán, QTKD

								2014		240		38		202		12		8		Xây dựng, Kinh tế, Tin học, Anh Văn		4		QTKD, kê toán, QTKD

								2015		260		48		212		12		8		Xây dựng, Tin học, Tài chính - Ngân hàng, Kinh tế NN		4		Xây dựng,KTNN,Toán

								2016		280		58		222		15		10		kế toán, QTKD, Tin học, Xây dựng		5		Tin học, vật lý, Sinh học, hóa học

								2017		300		68		232		15		10		Xây dựng, Kế tóan, TC - NH, Tiếng Anh, Toán		5		Xây dựng, kế toán, TC - NH, QTKD

		57		ĐH Tây Đô				2007		92		11		81		0		0				0

						1		2008		140		20		120		12		7		Anh văn, Toán học, Hóa học, Các ngành khối sinh học		5		Kinh tế, Thủy sản, Anh văn, Vật lý

								2009		160		30		130		15		10		Kinh tế, Kỹ thuật xây dựng công trình, Toán học		5		CNTT, Hóa học

								2010		200		45		155		17		12		Toán học, hóa học, các ngành khối sinh học		5		Điện-Điện tử, Anh văn

								2011		250		60		190		20		13		Điện - điện tử, Toán học, Các ngành khoa học xã hội		7		Kinh tế, CNTT, Vật lý

								2012		300		70		230		25		15		Toán học, hóa học, vật lý, các ngành khối sinh học		10		Kinh tế, Thủy sản, Anh văn, Các ngành KHXH

								2013		350		85		265		30		20		Kinh tế, Thủy sản, Kỹ thuật xây dựng công trình, Các ngành KHXH		10		Điện-Điện tử, Anh văn, Toán học

								2014		400		100		300		30		20		Kinh tế, Điện -điện tử, Anh văn Toán học, Vật lý		10		CNTT, Hóa học, Các ngành khối sinh học

								2015		470		120		350		35		20		Toán học, hóa học, các ngành khối sinh học, các ngành khoa học xã hôi		15		Kinh tế, Thủy sản, CNTT, Điện-Điện tử

								2016		550		140		410		45		25		Toán học, hóa học, vật lý, các ngành khối sinh học, các ngành khoa học xã hôi		20		Kinh tế, Điện-Điện tử, Anh văn, Các ngành khối sinh học

								2017		650		160		490		55		30		Kinh tế, Điện -điện tử, Kỹ thuật xây dựng công trình, Toán học, Hóa học, Vật lỹ, các ngành khoa học xã hội		25		Kinh tế, Thủy sản, CNTT, Anh văn, Vật lý, Các ngành Khối sinh học

		58		Trường Đại Học Dân Lập Văn Lang				2007		202		17

						1		2008		225		19		206		22		14		Kinh tế (Tài chính, Kế toán, Quản trị Kinh 
doanh), Công nghệ thông tin, Công nghệ sinh học, Xây dựng, Toán, Luật		8		Kinh tế (Kinh doanh ngoại thưong,
 Quản trị kinh doanh, Quản trị du lịch), kiến trúc, Luật

								2009		250		21		229		23		14		Kinh tế (Tài chính, Ngân hàng, Quản trị 
kinh doanh, Kinh tế ngoại thương), Công nghệ thông tin, Công nghệ sinh học, Kiến trúc, Xây dựng, Mỹ thuật công nghiệp, Quan hệ công chúng, Toán, Lý, Hóa,Luật		9		Kinh tế (Tài chính, Ngân hàng, Quản trị 
kinh doanh, Kinh tế ngoại thương), Công nghệ thông tin, Công nghệ sinh học, Kiến trúc, Xây dựng, Mỹ thuật công nghiệp, Quan hệ công chúng, Toán, Lý, Hóa,Luật

								2010		275		23		252		25		16				9

								2011		300		25		275		28		18				10

								2012		325		40		285		29		18				11

								2013		350		60		290		29		18				11

								2014		375		85		290		29		18				11

								2015		400		110		290		29		18				11

								2016		425		135		290		29		18				11

								2017		450		160		290		29		18				11

		59		Quân chủng hải quân
Học viện hải quân		1		2008		248		22		226		8		4		Kinh tế chính trị, Triết học DV Biện chứng
Tự động hóa, KT động cơ nhiệt		4		Tự động hóa
KT động cơ nhiệt
An toàn hàng hảng (02)

								2009		258		30		228		9		6		Khoa học quân sự (03), Lịch sử đảng, Tâm lý học quân sự, Kỹ thuật điện tử		3		Công nghệ chế tạo vũ khí
Kỹ thuật điện tầu thủy
Điều khiển tầu biển

								2010		270		36		234		7		4		Chủ nghĩa xã hội khoa học, Xây dựng đảng, Tự động hóa, Kỹ thuật thông tin liên lạc		3		Công nghệ thông tin
Công nghệ vật liệu
Kỹ thuật Tuabin khí

								2011		275		44		231		9		6		Khoa học quân sự (04), Lịch sử đảng, Xây dựng đảng, Tự động hóa		3		Công nghệ cơ khí
Tự động hóa
Công nghệ chế tạo vũ khí

								2012		280		53		227		7		4		Toán học, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật động cơ nhiệt, Tự động hóa		3		Tự động hóa
KT động cơ nhiệt
an toàn hải quân

								2013		285		59		226		9		6		Khoa học quân sự (04), Vật lý,
Công nghệ chế tạo máy		3		Kỹ thuật điện tử
Tự động hóa
Kỹ thuật cơ nhiệt

								2014		288		68		220		8		4		Kỹ thuật điện tử, Anh văn, Công nghệ cơ khí chế tạo, Xây dựng đảng		4		Công nghệ chế tạo vũ khí
Công nghệ thông tin
Công nghệ vật liệu
Kỹ thuật điện tử

								2015		290		75		215		9		6		Khoa học quân sự (04), Hóa học, Kỹ thuật số, Vi xử lý		3		Công nghệ cơ khí
Công nghệ chế tạo máy 
Kỹ thuật điện tầu thủy

								2016		295		83		212		7		4		Triết học DV biện chứng, Xây dựng đảng,Công nghệ chế tạo vũ khí, Kỹ thuật thông tin liên lạc		3		Công nghệ thông tin
Tự động hóa
KT động cơ nhiệt

								2017		300		90		210		10		7		Khoa học quân sự (04), Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện tử, Công nghệ vật liệu		3		Kỹ thuật điện tử
Tự động hóa
Kỹ thuật cơ nhiệt

		60		DB ĐH TpHCM				2007		50				47		2		1		Vhọc		1		Vhọc

						1		2008		50				47

								2009		55				53		3		3		Toán,THọc,,VL

								2010		60				58		4		2		Toán,Hoá		2		VL,Ngữ văn Nga

								2011		60				56		3		2		THọc,Hoá		1		VL

								2012		60				53		1		1		Toán

								2013		70				59		1		1		Toán

								2014		80				67		1		1		Toán

								2015		80				66		4		3		Toán,VHọc,ĐL		1		Vhọc

								2016		80				65		1		1		Tin học

								2017		80				64		3		3		Toán,Vhọc,LS

		61		Trường Dự bị Đại học Sầm Sơn				2007		67				67		1		1		Vật lý

						1		2008		75		2		73		7		7		Toán học, Hoá học, Vật lý, Văn học, Địa lý, Lịch sử

								2009		85		2		83		5		5		Toán học, Hoá học, Vật lý, Văn học, Địa lý, Sinh học

								2010		95		2		93		5		5		Toán học, Hoá học, Vật lý, Văn học, Địa lý, Tin học

								2011		110		2		108		10		10		Toán học, Hoá học, Vật lý, Văn học, Triết học, Ngoại ngữ

								2012		125		3		122		10		10		Toán học, Hoá học, Văn học, Lịch sử, Địa lý, Tin học

								2013		145		10		135		12		12		Toán, Vă học, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin		2		Toán, Hoá

								2014		165		15		150		15		15		Toán, vật lý, Địa lý, Văn học, Lịch sử, Triết		2		Toán, Sinh

								2015		190		20		170		15		15		Toán, Vật lý, Địa lý, Hoá học, Văn học, Tin, Ngoại ngữ		4		Toán, Hoá, Lý, Văn

								2016		220		30		190		20		20		Toán, Vật lý, Hoá học, Văn học, Tin, Ngoại ngữ		5		Toán, Hoá, Sinh, Văn, Địa

								2017		250		40		210		20		20		Toán, Vật lý, Hoá học, Văn học, Tin, Lịch sử		6		Toán, Lý, Hoá, văn, Sử, Địa

		62		Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương				2007		153		4		149		3				Ngoại-Tiết niệu, Sinh lý, Chẩn đoán Hình ảnh

						1		2008		180		6		174		10		8		Sản, Răng Hàm Mặt, Gây mê hồi sức,
Phục hồi chức năng, Chẩn đoán hình ảnh,
Giải phẫu bệnh, Sinh lý		2		Ký sinh trùng, Dinh dưỡng tiết chế

								2009		220		8		212		13		10		Hóa sinh, Vi sinh vật, Phục hồi chức năng
Ngoại - Tiêu hóa, Ngoại - Tim mạch, Ngoại
chấn thương, Nội-Hô hấp, Nội-Xương khớp,
 Chẩn đoán hình ảnh, Hồi sức cấp cứu		3		Chẩn đoán hình ảnh
Kiểm nghiệm ATVSTP,
Y sinh học-Dy truyền

								2010		280		11		269		13		10		Ngoại - Chấn thương, Nội-Nội tiết, Sức khỏe
nghề nghiệp, Kiểm nghiệm ATVSTP, Sinh lý
bệnh-Miễn dịch, Y học cổ truyền, Giải phẫu, Kinh tế chính trị		3		Phục hồi chức năng,
Huyết học-Truyền máu,
Độc chất học

								2011		310		21		289		11		9		Ngoại-thần kinh, Nội tổng hợp, Nội-tiêu hóa,
Nhi, Mô học, Sinh lý học, Nhi - truyền nhiễm, Tai mũi họng, Triết học, CNXHKH		2		Chỉnh hình răng mặt
Gây mê hồi sức

								2012		340		34		306		11		9		Vi khuẩn học, Dinh dưỡng tiết chế, Dịch tễ
Ngoại-tiêu hóa, Ngoại-Gan mật, Ngoại-Nhi, Truyền nhiễm - BXH-Da liễu		2		Hóa sinh y học
Ung thư

								2013		370		47		323		13		12		Chẩn đoán hình ảnh, Nhi -Tiêu hóa, Ngoại-Hậu môn, Sản khoa, Độc chất, Dị ứng, Triết học		1		Sinh lý học

								2014		400		58		342		13		12		Nội-Hô hấp, Mũ họng, Ngoại bỏng, Sức khỏe
nghề nghiệp, Vi rút học, Y học hạt nhân,Huyết
học - Truyền máu, Ngoại - Nhi, Hóa sinh y học		1		Y học hạt nhân

								2015		430		69		361		11		10		Sinh lý bệnh, Ngoại tiêu hóa, Ngoại-Tiết niệu,
Ung thư, Huyết học, Da liễu, Dịch tễ học		1		Phục hồi chức năng

								2016		460		72		388		10		9		Nhãn khoa, Nhi-Thận, Mũi-Họng, Phụ khoa,
Ngoại -Nhi, Hóa sinh y học, Miễn dịch học, 
Tâm thần, Tâm lý		1		Miễn dịch học

								2017		500		85		415		8		7		Ngoại-Tim mạch, Nôi-Thận tiết niệu, Nội-Nội tiết,
Y học hạt nhân, Phục hồi chức năng, 
Phẫu thuât Hàm mặt		1		Phẫu thuật hàm mặt

		63		Đại học Thể dục Thể thao III Đà Nẵng		1		2007		94		1		93		5		3		GDTC - HLTT		2		GDTC - HLTT

								2008		110		2		108		6		3		GDTC - HLTT		3		GDTC - HLTT

								2009		120		3		117		4		2		GDTC - HLTT		2		GDTC - HLTT

								2010		135		5		130		5		2		GDTC - HLTT		3		GDTC - HLTT

								2011		145		9		135		5		2		GDTC - HLTT		2		GDTC - HLTT

								2012		152		14		137		5		2		GDTC - HLTT		3		GDTC - HLTT

								2013		160		19		140		5		3		GDTC - HLTT		2		GDTC - HLTT

								2014		168		24		143		5		3		GDTC - HLTT		2		GDTC - HLTT

								2015		175		28		145		5		3		GDTC - HLTT		2		GDTC - HLTT

								2016		180		33		145		5		3		GDTC - HLTT		2		GDTC - HLTT

								2017		185		37		145		5		3		GDTC - HLTT		2		GDTC - HLTT

		64		Đại học Quảng Nam				2007		160		3		157		9		9		Toán, Tâm lý, Giáo dục, Vật lý, Sinh, Tin, Anh văn

								2008		165		8		157		15		11		Sử, Anh văn, Tin học, Toán, Giáo dục chính trị, Địa		4		Tin, Anh, Giáo dục

								2009		180		13		167		7		5		Văn, Tin		2		Anh, Tin

								2010		203		19		184		7		5		Kinh tế, Văn, Tin, Tâm lý		2		Tin, Kinh tế

								2011		225		25		200		7		5		Giáo dục, Toán, Tin, Triết		2		Tin, Anh văn

								2012		240		31		209		7		5		Sinh, Vật lý, Hóa		2		Sinh, Vật lý

								2013		245		37		208		7		5		Tin, Anh, Vật lý		2		Tin, Anh

								2014		253		43		210		7		5		Sinh, Vật lý, Địa, Toán		2		Sinh, Hóa

								2015		260		45		220		7		5		Tin, Triết, Văn		2		Tin, Ngoại ngữ

								2016		265		50		215		7		5		Anh, GDTC, Hóa, Sinh, hành chính		2		Anh, Tin

								2017		270		55		215		7		5		Anh, Sinh, Hóa, GDTC		2		Anh, Kinh tế, Tin

		65		Đại học Răng Hàm Mặt				2007		40		3		33		6		4		Răng Hàm Mặt		2		Răng Hàm Mặt

								2008		45		5		40		14		8		Răng Hàm Mặt
Y học cơ bản, cơ sở		6		Răng Hàm Mặt
Y học cơ bản, cơ sở

								2009		55		9		46		9		5		Răng Hàm Mặt
Y học cơ bản, cơ sở		4		Răng Hàm Mặt
Y học cơ bản, cơ sở

								2010		70		15		55		10		6		Răng Hàm Mặt
Y học cơ bản, cơ sở,LS		4		Răng Hàm Mặt
Y học cơ bản, cơ sở

								2011		90		23		67		12		8		Răng Hàm Mặt
Y học cơ bản, cơ sở,LS		4		Răng Hàm Mặt
Y học cơ bản, cơ sở

								2012		100		32		68		14		10		Răng Hàm Mặt
Y học cơ bản, cơ sở,LS		4		Răng Hàm Mặt
Y học cơ bản, cơ sở

								2013		120		42		78		16		11		Răng Hàm Mặt
Y học cơ bản, cơ sở,LS		5		Răng Hàm Mặt
Y học cơ bản, cơ sở

								2014		140		54		86		18		12		Răng Hàm Mặt
Y học cơ bản, cơ sở,LS		6		Răng Hàm Mặt
Y học cơ bản, cơ sở

								2015		150		68		82		20		14		Răng Hàm Mặt
Y học cơ bản, cơ sở,LS		6		Răng Hàm Mặt
Y học cơ bản, cơ sở

								2016		160		84		76		15		8		Răng Hàm Mặt
Y học cơ bản, cơ sở,LS		7		Răng Hàm Mặt
Y học cơ bản, cơ sở

								2017		170		102		68		14		7		Răng Hàm Mặt
Y học cơ bản, cơ sở,LS		7		Răng Hàm Mặt
Y học cơ bản, cơ sở

		66		Đại học Hà Tĩnh				2007		112		2		110		1		1		Kinh tế - Chính trị		0

								2008		125		3		122		10		6		Tài chính - Tín dụng, Văn học, Lịch sử, Toán		4		Tài chính - Tín dụng, Quản trị doanh nghiệp, Tiếng anh, Vật lý

								2009		130		4		126		17		10		Tài chính ngân hàng, Triết học, Văn học, Hóa học, Kinh tế - Chính trị		7		Toán, Vật lý, Tiếng anh, Tâm lý, Kế toán kiểm toán

								2010		140		14		126		17		10		Kinh tế phát triển, Kinh tế - Chính trị, Văn học, Lịch sử, Vật lý, Tiếng anh		7		Marketing, Toán, Vật lý, Sinh vật, Tin học, tài chính ngân hàng

								2011		152		31		121		20		10		Tiếng anh, Kế toán doanh nghiệp, Tư tưởng HCM, Mĩ thuật, văn học, tiếng Trung		10		Kế toán doanh nghiệp, Công nghệ sinh học, Tin học, Âm nhạc, Kinh tế du lịch, Tiếng Nga

								2012		160		48		112		24		13		Toán, Trồng trọt, Kinh tế - Chính trị, Văn học, Tư tưởng HCM, Khoa học quản lý, Nuôi trồng Thủy/ hải sản		11		Hóa học, Chăn nuôi -  thú y, Cơ khí - luyện kim, Marketing, Luật, Quản lý HC NN, Tiếng Nhật

								2013		170		68		102		27		12		Kế toán doanh nghiệp, Lịch sử, Nuôi trồng Thủy/ hải sản, Cơ khí - Luyện kim, Quản lý ruộng đất, Chế biến thủy hải sản, Kinh tế - Chính trị		13		Kế toán kiểm toán, Công nghệ sinh học, Xây dựng, Điện công nghiệp, Tin học, Kinh tế du lịch, Tiếng Trung Quốc

								2014		180		92		88		27		15		Triết học, Nông hóa - Thổ nhưỡng, Tiếng Nga, Văn học, Hóa học, Mĩ thuật, Kinh tế nông nghiệp, Nuôi trồng Thủy hải sản		12		Giao thông đường bộ, Xây dựng dân dụng, Toán, Truyền tải điện, Âm nhạc, Tiếng pháp, Luật

								2015		190		119		71		26		13		Địa lý, Kinh tế - Chính trị, Triết học, Luật, Tin học, Tài chính - Ngân hàng, Vật lý		13		Âm nhạc, Mỹ thuật, Quản trị doanh nghiệp, Toán, Tiếng anh, Hóa học, Luật hành chính

								2016		200		144		56		20		11		Xây dựng, Điện dân dụng, Âm nhạc, Trồng trọt, Lâm sinh, Kế toán doanh nghiệp, Tư tưởng HCM		9		Giao thông đường bộ, Điện công nghiệp, Mỹ thuật, Tin học, vật lý, Kế toán doanh nghiệp

								2017		200		170		30		12		8		Luật, Mỹ thuật, Quản lý kinh tế, Âm nhạc, Văn học		4		Mỹ thuật, Âm nhạc, Tiếng Nga, Tiếng Pháp

		67		Nhạc viện TP.Hồ Chí Minh				2007		91		3		88		4		4		Lý luận		0		Lý luận - biểu diễn

								2008		99		4		95		10		7		Lý luận		3		nt

								2009		107		4		103		10		7		Lý luận		3		nt

								2010		115		8		107		10		7		Lý luận		3		nt

								2011		123		18		105		10		7		Lý luận		3		nt

								2012		131		28		103		10		7		Lý luận		3		nt

								2013		139		38		101		10		7		Lý luận		3		nt

								2014		147		48		99		10		7		Lý luận		3		nt

								2015		155		58		97		10		7		Lý luận		3		nt

								2016		163		68		95		10		7		Lý luận		3		nt

								2017		171		78		93		10		7		Lý luận		3		nt

		68		Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng				2007		185		14		171		1		0		0		1		Ngôn ngữ ứng dụng

								2008		195		18		167		7		4		Ngôn ngữ học		3		Tiếng anh

								2009		206		22		184		7		3		Ngôn ngữ học		4		Kinh tế thương mại Quốc tế (2); Tiếng anh (2)

								2010		218		23		195		5		0		0		5		Đông phương học (2)
Tiếng anh (3)

								2011		225		31		194		4		0		0		4		Tiếng anh (2); Quan hệ quốc tế (2)

								2012		236		41		195		5		2		Ngôn ngữ học		3		Tiếng anh (2); Quan hệ quốc tế (1)

								2013		245		43		202		4		0		0		4		Tiếng anh (2); Hoa kỳ học  (2)

								2014		253		48		205		5		0		0		5		Tiếng anh (3); Châu âu học  (2)

								2015		258		54		204		4		0		0		4		Tiếng anh (1); Châu âu hoc (2)  ; Trung Quốc (1)

								2016		264		58		206		1		0		0		1		Tiếng anh

								2017		270		62		208		2		0		0		2		Tiếng anh (1); Trung quốc (1)

		69		Đại học Hùng Vương				2008		210		6		204		18		12		Toán (3); Văn (3); Hóa (2);TLGD (1) ; KTCT MLN (1); Triết (1); LSTG (1)		6		Vật lý (2); Sinh (1); Toán (1), Triết (1); Tin (1)

								2009		235		9		226		20		13		Toán, Văn, Lý, hóa, TLGD, Anh, Địa, Kinh tế, Kế toán, Triết, Lâm nghiệp, Sinh		7		Anh, QLGD, Toán, Văn, Kinh tế, Hóa, Lý

								2010		265		25		240		25		16		Kinh tế, Lý, Toán, Sinh, Văn, Sử, Địa, KTCT, GDTH, N.Nghiệp, LSĐ		9		TCKT, Kinh tế, Toán, Địa, Sử, Nông nghiệp, Anh, Sinh, Lâm nghiệp

								2011		300		35		265		25		16		TCKT, Kinh tế, Toán, Sinh, Địa, Văn, Họa, Hóa, Vật lý, Lâm nghiệp, Xã hội học, KTCT, LSĐ, GDTC		9		TCKT, Kinh tế, Toán, Địa, Sử, Nông nghiệp, Anh, Sinh, Lâm nghiệp

								2012		335		45		290		25		16		Hóa, vật lý, Xã hội học, TTTV, GDTC, GDMN, Sinh, Môi trường, Kinh tế, Triết học, Địa, Sử, Lâm học, Tin học, TLGD, Nông nghiệp		9		Vật lý, Nông nghiệp, Lâm nghiệp, QTKD, Sinh, Kinh tế, TCKT, Toán, tin học

								2013		365		65		300		25		16		Kinh tế, TCKT, Nông nghiệp, Lâm nghiệp, GĐC, Vật lý, Sinh, Âm nhạc, Quản trị kinh doanh, Anh, LSĐ - TTHCM, Toán, Địa, Sử		9		TCKT, Ngôn ngữ Hán, Anh, Kinh tế, Mỹ thuật, Lâm học, QTKD, Hóa

								2014		380		80		300		25		15		Tin, Toán, Lâm nghiệp, Nông nghiệp, TCKT, Sử, Địa, TTTV, VN học, QTKD, GDTC, Triết học, LSĐ - TT HCM, GDTH, TLGD		10		Toán, Hóa, Anh, Tiếng TQ, Kinh tế, QTKD, Sinh, Nông nghiệp

								2015		400		100		300		25		15		KTCT, Tin học, Mỹ thuật, Âm nhạc, GDMN, Văn, Anh, Hóa, QTKD, TCKT, Kinh tế, Nông nghiệp, Lâm nghiệp, GDTC		10		Âm nhạc, Sử, Toán, Địa, Tiếng TQ, TCKT, Lâm nghiệp, Nông nghiệp, Vật lý, Kinh tế

								2016		420		120		300		25		16		GDTH, Lâm nghiệp, kinh tế, QTKD, TCKT, LSĐ - TT HCM, TLGD, Mỹ thuật, Âm nhạc, VN học, Sử, Triết học, Tin học, Văn, Tiếng anh		9		Kinh tế, QTKD, Nông nghiệp, Sinh, TCKT, Mỹ thuật, Vật lý, Anh , Hóa

								2017		430		140		290		25		16		Lâm nghiệp(1), Nông nghiệp, Tin học, Mỹ thuật, Âm nhạc, TCKT, Kinh tế, QTKD, KTCT, LSĐ - TT HCM, VN học, TT - TV, Luật Kinh tế, TM - Du lịch, Địa		9		Tiếng TQ, Sử, Địa, Toán, Anh, Mỹ thuật, Kinh tế, QTKD, Nông nghiệp

		70		ĐHSP Thể dục thể thao TP HCM				2007		78		4		74		2		2		HLTT

								2008		112		8		104		6		3		GDTC - HLTT, Tâm lý giáo dục, Pháp luật		3		GDTC - HLTT

								2009		140		9		131		10		8		Giáo dục thể chất, HLTT, Tâm lý giáo dục, Ngoại ngữ, Khoa học Mác - Lênin, Âm nhạc, Sinh lý giải phẫu, Tin học		2		GDTC - HLTT, Tâm lý giáo dục, Ngoại ngữ, Khoa học Mác - Lênin, Âm nhạc, Sinh lý giải phẫu, tin học

								2010		165		11		154		15		10		GDTC, HLTT, Tâm lý giáo dục, Ngoại ngữ, Ngôn ngữ học, Khoa học Mác - Lênin, Âm nhạc, Sinh lý giải phẫu, Tin học, Sinh hóa, Sinh cơ		5		GDTC - HLTT, Tâm lý giáo dục, Ngoại ngữ, Khoa học Mác - Lênin, Âm nhạc, Sinh lý giải phẫu, tin học, Sinh hóa, Sinh cơ

								2011		195		13		182		18		12		nt				GDTC, HLTT, Tâm lý giáo dục, Ngoại ngữ, Ngôn ngữ học, Khoa học Mác - Lênin, Âm nhạc, Sinh lý giải phẫu, Tin học, Sinh hóa, Sinh cơ

								2012		225		26		199		20		15		nt				nt

								2013		255		41		214		22		15		nt				nt

								2014		285		59		226		25		15		nt				nt

								2015		315		79		236		25		15		nt				nt

								2016		345		101		244		30		20		nt				nt

								2017		375		126		249		30		20		nt				nt

		71		Đại học Dân lập Hùng Vương				2007		71		12		59

								2008		100						4		2		QTKD; Văn hóa học		2		QTKD; Anh văn

								2009		125						6		4		QTKD; Kinh tế; Y học; Công nghệ sinh học		2		Trung văn; Tiếng nhật

								2010		150						10		6		Văn hóa học; QTKD; TC - NH; CNTT; Y học; Luật		4		Tin học; Anh văn; Công nghệ thực phẩm; Kinh tế

								2011		175						12		7		Việt Nam học; Triết học; KTCT; TC -KT; QTKD; Tin học; Toán		5		TC-NH; Luật; CNTT; Hóa thực phẩm;QTKD

								2012		200						12		7		Vật lý; Hóa; Sinh; Kinh tế; TCKT; Lịch sử Đảng; Tư tưởng HCM		5		Dược; CN điện tử; Anh văn; Tiếng nhât; trung văn

								2013		225						13		7		TC-NH; Kế toán - kiểm toán; Việt nam học; Văn hóa học; Triết học; KTCT; Toán		6		Kinh tế; CN điện tử; Tiếng Pháp; CN sinh học; Dược học; Điều dưỡng

								2014		250						14		8		Lịch sử Đảng; KHXHNV; QTKD; Vật lý; Hóa học; Sinh; Tâm lý; KTCT		6		TC-NH; CNTT; CN thực phẩm; Tiếng nhật; Y học; Điều dưỡng

								2015		275						14		8		VN học; Tin học; Luật; KT-KT; CN thực phẩm; CN điện tử; Thư viện thông tin; CN Sinh học		6		Anh văn; Tiếng pháp; Cn Sinh học; Y học; Dược; tiếng nhật

								2016		300						14		8		triết học; Toán; Lý; tâm lý; Thư viện thông tin; KHXHNV; Văn hóa học		6		TC-NH; Kinh tế; Trung văn; Tiếng pháp; QTKD; CNTT

								2017		300						15		9		Tin học; Hóa phẩm; Kinh tế; TC-NH; TCKT; Tư tưởng HCM; Lịch sử Đảng; Sinh học; VN học		6		CN điện tử; Văn hóa học; Hóa học; Luật; Anh văn; TCKT

		72		Đại học Y dược TP HCM				2007		758		166		592		50		34		Bệnh học, Y học cổ truyền cơ sở ;Bào chế, CN dược, Dược liệu; Dược lý - Dược lâm sàng; Kiểm nghiệm độc chất; Tai mũi họng; Ngoại TQ; Ngoại Nhi; X-Quang; Ngoại niệu; Thận - Tiêu hóa; Lao; giải phẫu bệnh; Miễn dịch học; Mũi xoang; Nội tiết; Răng Hàm mặt		16		Toán; Sinh;Bào chế, CN dược, Dược liệu; Dược lý - Dược lâm sàng; Kiểm nghiệm độc chất; Sinh hóa; Di truyền phân tử; Răng Hàm mặt

								2008		891		196		695		55		44		CNXH - KH; Vật lý - Sinh lý; xác suất thống kê; Công nghệ thông tin; nh văn; Hóa hữu cơ; Sinh học phân tử;Bệnh học; Dưỡng sinh;Bào chế, CN dược, Dược liệu; Dược lý - Dược lâm sàng; Kiểm nghiệm độc chất; Ngoại TQ; Ký sinh; GMHS; X-Quang; Ngoại niệu; Hồi sức cấp cứu; Lé trong nhãn khoa; Mô phôi di truyền; Truyền nhiễm, Sản; Hồi sức nhiễm sơ sinh; Thần kinh; Giải phẫu bệnh; Miễn dịch học; Tai thính học; Nội tiết; Răng Hàm mặt		11		Anh văn; Hóa hữu cơ; Sinh học tế bào;Bào chế, CN dược, Dược liệu; Dược lý - Dược lâm sàng; Kiểm nghiệm độc chất; Răng Hàm mặt

								2009		984		216		768		52		44		Vật lý- Sinh lý; CNTT; Pháp văn; Hóa phân tích; Sinh học di truyền; Bệnh học; Bào chế, CN dược, Dược liệu; Dược lý - Dược lâm sàng; Kiểm nghiệm độc chất; Ngoại TQ; Ký sinh; GMHS; X-Quang; Sinh lý; Vi sinh; Ngoại niệu; Thần kinh; Giải phẫu bệnh; Miễn dịch học; Tim mạch sơ sinh; Nội tiết; Ngoại TK; Sản; Răng Hàm mặt		8		CNTT; Sinh học tế bào;Bào chế, CN dược, Dược liệu; Dược lý - Dược lâm sàng; Kiểm nghiệm độc chất; Châm cứu; Răng Hàm mặt

								2010		1089		245		844		64		45		Vật lý - Lý sinh; Toán giải tích, Công nghệ TT; Anh văn; hóa hữu cơ; Sinh học tế bào;Bệnh học;Dược học cổ truyền; Bào chế, CN dược, Dược liệu; Dược lý - Dược lâm sàng; Kiểm nghiệm độc chất;Ngoại TQ; Ngoại Nhi; X-Quang; Ngoại niệu; Thận - Tiêu hóa; Lao; giải phẫu bệnh; Miễn dịch học; Tai thính học; Nội tiết; ngoại TK.Sản; Răng Hàm mặt				CNTT; Sinh học phân tử;Bào chế, CN dược, Dược liệu; Dược lý - Dược lâm sàng; Kiểm nghiệm độc chất; Tổ chức - Quản lý Ytế; Răng Hàm mặt

								2011		1164		282		882		61		40		Vật lý - Lý sinh; Toán giải tích, CNTT; Anh văn; hóa hữu cơ;Bệnh học, Y học cổ truyền cơ sở ;Bào chế, CN dược, Dược liệu; Dược lý - Dược lâm sàng; Kiểm nghiệm độc chất; Răng Hàm mặt		21		Hóa phân tích;Bào chế, CN dược, Dược liệu; Dược lý - Dược lâm sàng; Kiểm nghiệm độc chất; Tổ chức - Quản lý Ytế; Răng Hàm mặt

								2012		1218		120		1098		58		36		Vật lý - Lý sinh; Anh văn; Trung văn; Dược học cổ truyfn; dưỡng sinh;Bào chế, CN dược, Dược liệu; Dược lý - Dược lâm sàng; Kiểm nghiệm độc chất; Răng Hàm mặt		22		Hóa vô cơ;Bào chế, CN dược, Dược liệu; Dược lý - Dược lâm sàng; Kiểm nghiệm độc chất; Tổ chức - Quản lý Ytế; Răng Hàm mặt

								2013		1262		359		903		88		34		Vật lý - Lý sinh; Toán giải tích; Anh văn; Bệnh học; Y học cổ truyền cơ sở; Châm cứu; Bào chế, CN dược, Dược liệu; Dược lý - Dược lâm sàng; Kiểm nghiệm độc chất; Răng Hàm mặt		54		CNTT; Sinh học tế bào;Bào chế, CN dược, Dược liệu; Dược lý - Dược lâm sàng; Kiểm nghiệm độc chất; Tổ chức - Quản lý Ytế - Thống kê trường học; Răng Hàm mặt

								2014		1316		396		920		56		36		Vật lý - Lý sinh; Anh văn; Bệnh học; Trung văn; Dưỡng sinh;Bào chế, CN dược, Dược liệu; Dược lý - Dược lâm sàng; Kiểm nghiệm độc chất; Răng Hàm mặt; Gây mê hồi sức		20		Hóa hữu cơ; Sinh học tế bào; Bào chế, CN dược, Dược liệu; Dược lý - Dược lâm sàng; Kiểm nghiệm độc chất; Răng Hàm mặt; Điều dưỡng

								2015		1353		425		928		52		29		Vật lý - Lý sinh; Anh văn; Bệnh học, Y học cổ truyền cơ sở ; Châm cứu;Bào chế, CN dược, Dược liệu; Dược lý - Dược lâm sàng; Kiểm nghiệm độc chất; Răng Hàm mặt		23		Hóa lý; Bào chế, CN dược, Dược liệu; Dược lý - Dược lâm sàng; Kiểm nghiệm độc chất; Nhân chủng học; Răng Hàm mặt

								2016		1392		455		937		47		29		Vật lý - Lý sinh; Anh văn; Y học cổ truyền cơ sở Bào chế, Châm cứu; Dược học cổ truyền; CN dược, Dược liệu; Dược lý - Dược lâm sàng; Kiểm nghiệm độc chất;Tai mũi họng; Răng Hàm mặt		18		Hóa phân tích; CNTT;Bào chế, CN dược, Dược liệu; Dược lý - Dược lâm sàng; Kiểm nghiệm độc chất; Răng Hàm mặt

								2017		1441		489		952		61		33		Vật lý - Lý sinh; Anh văn; Toán giải tích, CNTT;Y học cổ truyền cơ sở Bào chế, Châm cứu; Dược học cổ truyền; CN dược, Dược liệu; Dược lý - Dược lâm sàng; Kiểm nghiệm độc chất, Răng Hàm mặt		28		Bào chế, CN dược, Dược liệu; Dược lý - Dược lâm sàng; Kiểm nghiệm độc chất; Răng Hàm mặt

		73		Trường đại học BC Marketing				2007		94		11		83		6		5		Tài chính, kế toán, QTKD, Marketing, Tin học		1		Tài chính, kế toán, QTKD, Marketing, Tin học

								2008		140		16		124		7		6		Tài chính, kế toán, QTKD, Marketing, Tin học		1		Tài chính, kế toán, QTKD, Marketing, Tin học

								2009		160		21		139		10		9		Tài chính, kế toán, QTKD, Marketing, Tin học		1		Tài chính, kế toán, QTKD, Marketing, Tin học

								2010		180		28		152		15		13		Tài chính, kế toán, QTKD, Marketing, Tin học		2		Tài chính, kế toán, QTKD, Marketing, Tin học

								2011		200		50		150		15		13		Tài chính, kế toán, QTKD, Marketing, Tin học		2		Tài chính, kế toán, QTKD, Marketing, Tin học

								2012		230		64		166		16		14		Tài chính, kế toán, QTKD, Marketing, Tin học		2		Tài chính, kế toán, QTKD, Marketing, Tin học

								2013		250		77		173		17		15		Tài chính, kế toán, QTKD, Marketing, Tin học		2		Tài chính, kế toán, QTKD, Marketing, Tin học

								2014		270		90		180		18		16		Tài chính, kế toán, QTKD, Marketing, Tin học		2		Tài chính, kế toán, QTKD, Marketing, Tin học

								2015		300		105		195		19		17		Tài chính, kế toán, QTKD, Marketing, Tin học		2		Tài chính, kế toán, QTKD, Marketing, Tin học

								2016		330		115		215		21		19		Tài chính, kế toán, QTKD, Marketing, Tin học		2		Tài chính, kế toán, QTKD, Marketing, Tin học

								2017		350		120		230		11		19		Tài chính, kế toán, QTKD, Marketing, Tin học		2		Tài chính, kế toán, QTKD, Marketing, Tin học

		74		Đại học Điện lực				2007		296		21		81		7		1		Công nghệ thông tin,m công nghệ tự động		6		Công nghệ thông tin
Công nghệ tự động

								2008		346		26		98		10		5		Hệ thống điện, QTKD, ĐT viễn thông, thuỷ điện, nhiệt điện, công nghệ phần mền, kỹ thuật môi trường		5		Hệ thống điện, QTKD, ĐT viễn thông, thuỷ điện, nhiệt điện, công nghệ phần mền, kỹ thuật môi trường

								2009		399		29		116		12		6		Kinh tế, Quản lý  năng lượng, công nghệ cơ khí		6		Kinh tế, Quản lý  năng lượng, công nghệ cơ khí

								2010		451		34		134		14		7		Quản lý tài nguyên môi trường
Quản lý mạng viễn thông
Quản lý Hệ thống điện
Tài chính doanh nghiệp
Quản lý tài nguyên môi trường		7		Quản lý tài nguyên môi trường
Quản lý mạng viễn thông
Quản lý Hệ thống điện
Tài chính doanh nghiệp
Quản lý tài nguyên môi trường

								2011		504		39		153		14		7		Toán học		7		Toán học

								2012		541		44		172		14		7		vật lý		7		vật lý

								2013		574		49		190		14		7		Hóa học		7		Hóa học

								2014		580		55		200		20		10		Triết học		10		Triết học

								2015		585		61		210		20		10		Tự động hóa		10		Tự động hóa

								2016		590		67		215		20		10		Hệ  thống điện		10		Hệ  thống điện

								2017		600		73		230		20		10		Hệ  thống điện		10		Hệ  thống điện

		75		Học viện An Ninh Nhân Dân				2007		228		37		191		6		6		Điều tra tội phạm xâm phạm ANQG, Luật học, tin học, tâm lý

								2008		235		41		194		14		11		Điều tra tội phạm xâm phạm ANQG, Luật học, tin học, tâm lý		3		Luật học; Công nghệ thông tin

								2009		240		47		193		15		13		Điều tra tội phạm xâm phạm ANQG, Luật học, tin học, tâm lý; Lịch sử Đảng		2		Luật học

								2010		246		55		191		15		13		Điều tra tội phạm xâm phạm ANQG, Luật học, tin học, tâm lý; Kinh tế Ct; Xã hội học		2		Luật học; Công nghệ thông tin

								2011		250		62		188		16		13		Điều tra tội phạm xâm phạm ANQG, Luật học, tin học, tâm lý; Triết học		3		Luật học, Tin học, QLGD

								2012		254		72		182		17		15		Điều tra tội phạm xâm phạm ANQG, Luật học, tin học, tâm lý; Tư tưởng HCM		2		Luật học

								2013		261		79		182		17		15		Điều tra tội phạm xâm phạm ANQG, Luật học, tin học, tâm lý		2		Luật học; Kinh tế chính trị

								2014		269		88		181		18		16		Điều tra tội phạm xâm phạm ANQG, Luật học, tin học, tâm lý; Xây dựng Đảng		2		Luật học

								2015		274		95		179		17		14		Điều tra tội phạm xâm phạm ANQG, Luật học, tin học, tâm lý;Kinh tế CT		3		Luật học; Kinh tế chính trị

								2016		277		102		175		17		15		Điều tra tội phạm xâm phạm ANQG, Luật học, tin học, tâm lý;CNXH khoa học		2		Luật học; Triết học

								2017		273		109		164		15		13		Điều tra tội phạm xâm phạm ANQG, Luật học, tin học, tâm lý		2		Luật học; Triết học

		76		Trường Đại học Đà Nẵng				2007		1070		132		938		11				Sư phạm kỹ thuật, Xây dựng Thủy lợi thủy điện				Sư phạm kỹ thuật, Xây dựng cầu đường

								2008		1120		145		975		64		29		Cơ học, Hóa, Xây dựng cầu đường, Kỹ thuật xây dựng, Thống kê tin học, tiếng Anh, Sinh môi trường, Ngữ văn, Toán, KT nhiệt, Vănhọc, Tài chính ngân hàng, QTKD, Kinh tế, Thương mại du lịch, Ngôn ngữ, Quản lý giáo dục		35		Điện tử viễn thông, Xây dựng cầu đường, Xây dựng thủy lợi thủy điện, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, công nghệ thông tin, Kỹ thuật xây dựng, Tiếng Anh, Tâm lý giáo dục

								2009		1170		153		1017		56		28		Xây dựng cầu đường, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật xây dựng, Thống kê tin học, Vật lý, Cơ học, Hóa, Tiếng Anh, Sinh môi trường, Ngữ văn, Toán, KT nhiệt, Tài chính ngân hàng, Văn học, QTKD, Kinh tế, thương mại du lịch, Ngôn ngữ, Quản lý giáo dục		28		Xây dựng cầu đường, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật xây dựng, Thống kê tin học, Vật lý, Cơ học, Hóa, Tiếng Anh, Sinh môi trường, Ngữ văn, Toán, KT nhiệt, Tài chính ngân hàng, Văn học, QTKD, Kinh tế, thương mại du lịch, Ngôn ngữ, Quản lý giáo dục

								2010		1220		164		1056		51		27		Xây dựng cầu đường, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật xây dựng, Thống kê tin học, Vật lý, Cơ học, Hóa, Tiếng Anh, Sinh môi trường, Ngữ văn, Toán, KT nhiệt, Tài chính ngân hàng, Văn học, QTKD, Kinh tế, thương mại du lịch, Ngôn ngữ, Quản lý giáo dục, công nghệ nhiệt - điện lạnh, Kế toán,		24		Xây dựng cầu đường, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật xây dựng, Thống kê tin học, Vật lý, Cơ học, Hóa, Tiếng Anh, Sinh môi trường, Ngữ văn, Toán, KT nhiệt, Tài chính ngân hàng, Văn học, QTKD, Kinh tế, thương mại du lịch, Ngôn ngữ, Quản lý giáo dục

								2011		1270		184		1086		33		21		Hóa, Xây dựng Thủy lợi thủy điện, Công nghệ hóa học, Thương mại du lịch, Tài chính ngân hàng, Sinh môi trường, tin học, Cơ khí, Luật, Kế toán		12		Xây dựng cầu đường, Tiếng Anh, Thương mại du lịch, Tài chính ngân hàng, thống kê tin học, Sinh học, Trung văn, Cơ khí, Điện, Hóa

								2012		1320		210		1110		94		37		Điện tử viễn thông, Hóa, Xây dựng cầu đường, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Cơ khí, Điện, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục tiểu học mầm non		57		Điện tử viễn thông, Sư phạm kỹ thuật, Công nghệ thông tin, Cơ khí giao thông, Điện, Hóa, Xây dựng cầu đường, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Xây dựng thủy lợi thủy điện, Quản trị kinh doanh, Thương mại du lịch, Luật, Kế toán, Tài chính ngân hàng, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tin học

								2013		1370		233		1137		14		7		Cơ khí, Công nghệ hóa học, Thương mại du lịch, Kinh tế, thống kê tin học, Quốc tế học, Tâm lý giáo dục		7		Công nghệ thông tin, Cơ khí, Xây dựng thủy lợi thủy điện, Thương mại du lịch, Tiếng Trung, Tiếng Nhật

								2014		1420		249		1171		23		10		Công nghệ thông tin, Công nghệ hóa học, Kỹ thuật xây dựng, Tài chính ngân hàng, Mác - Lênin		13		Cơ khí, Điện, Xây dựng thủy lợi thủy điện, Kinh tế, tài chính ngân hàng, tiếng Anh

								2015		1470		343		1127		30		50		Công nghệ thông tin, Điện, Xây dựng cầu đường, Cơ khí, Công nghệ hóa học, Kỹ thuật xây dựng, Thương mại du lịch, Luật, Kế toán, Tài chính ngân hàng, Thống kê tin học, Quốc tế học, Toán, Giáo dục chính trị, Tama lý học, Giáo dục tiểu học mầm non		62		Công nghệ thông tin, Cơ khí giao thông, Điện, Hóa, Xây dựng thủy lợi thủy điện, Kỹ thuật xây dựng, Kinh tế, Luật, Tài chính ngân hàng, Kế toán, Thương mại du lịch, Mác lênin, Thống kê tin học, Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tin học, Tiếng Nhật

								2016		1520		275		1245		30

								2017		1570		380		1190		54

		77		Học viên Hành Chính Quốc gia				2007		297		56		241

								2008		347		66		281		35		27		Quản lý công, Quản lý đào tạo, Hành chính công, Luật, kinh tế, Xã hội học, Lịch sử, Lịch sử Đảng, Lưu trữ học và tư liệu học, Tài chính, Hóa, chính sách công, Quản lý kinh tế, Quản lý môi trường, Tài chính công, Tâm lý		8		Quản lý công, kinh tế, Chính sách công, Hành chính công, Lịch sử hành chính, Tài chính công, Tâm lý

								2009		397		76		321		24		17				7

								2010		447		86		361		27		23				4

								2011		467		121		346		23		20				3

								2012		487		134		353		33		25				8

								2013		507		157		350		23		19				4

								2014		527		178		349		23		20				3

								2015		547		208		339		29		24				5

								2016		567		224		343		26		20				6

								2017		587		243		344		27		20				7

		78		Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học TP Hồ Chí Minh				2007		104		15		89

								2008		114		19		95		2		1		Quan hệ quốc tế		1		Trung văn

								2009		125		23		102		5		4		Quan hệ quốc tế, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Du lịch khách sạn		1		Quản trị kinh doanh

								2010		137		26		111		7		5		Anh văn, trung văn, Du lịch khách sạn, công nghệ thông tin		2		Công nghệ thông tin, Quan hệ quốc tế

								2011		141		33		108		10		7		Trung văn, Công nghệ thông tin, Du lịch khách sạn, Anh văn		3		QUan hệ quốc tế, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin

								2012		152		37		115		10		7		Du lịch khách sạn, Công nghệ thông tin, Quan hệ quốc tế, Quản trị kinh doanh, Anh văn		3		Trung văn, Quản trị kinh doanh, Nhật bản học

								2013		163		47		116		10		7		Quan hệ quốc tế, Công nghệ thông tin, Anh văn, Tài chính ngân hàng		3		CNTT, Quản trị kinh doanh, Anh văn

								2014		170		57		113		10		7		Du lịch khách sạn, QUản trị kinh doanh, Quản lý giáo dục		3		Hàn Quốc học, Tài chính ngân hàng, Quan hệ quốc tế

								2015		180		67		113		10		7		Quan hệ quốc tế, CNTT, Du lịch khách sạn, Quản lý giáo dục		3		Nhật bản học, Công nghệ thông tin, Anh văn, Quản lý guiáo dục

								2016		190		77		113		10		7		CNTT, Anh văn, Quản lý giáo dục		3		Du lịch khách sạn, Tài chính ngân hàng

								2017		200		87		113		10		6		Quản trị kinh doanh, QUan hệ quốc tế, Anh văn		4		Trung văn, Nhật bản học, Anh văn, Quan hệ quốc tế

		79		Trường Đại học sân khấu điện ảnh				2007		75		5		70

								2008		81		8		73		2		2		Nghệ thuật học

								2009		86						3		2		Nghệ thuật học		1		Nghệ thuật học

								2010		90						3		2		Nghệ thuật học		1		Nghệ thuật học

								2011		95						3		2		Nghệ thuật học		1		Nghệ thuật học

								2012		100						3		2		Nghệ thuật học		1		Nghệ thuật học

								2013		105						3		2		Nghệ thuật học		1		Nghệ thuật học

								2014		110						3		2		Nghệ thuật học		1		Nghệ thuật học

								2015		115						3		2		Nghệ thuật học		1		Nghệ thuật học

								2016		120						3		2		Nghệ thuật học		1		Nghệ thuật học

								2017		120						3		2		Nghệ thuật học		1		Nghệ thuật học

		80		Trường Đại học Tây Bắc				2007		195		7		188		8		8		Toán, Văn, GDCT, Sử, NN, Lâm nghiệp		0

								2008		240		9		231		9		7		Toán, Văn, Tâm lý, Lâm nghiệp, Vật lý		2		Địa tự nhiên, Sinh lý thực vật

								2009		255		11		244		13		10		Toán, Tin, Sử, Lý, Địa, MN, NN, Lâm nghiệp, Kinh tế		3		KH máy tính, Lịch sử thế giới

								2010		269		20		249		16		12		Toán, Lý, Tin, Tâm lý, Giáo dục, Sinh, Văn, Lâm nghiệp		4		NN, Kinh tế, Tiếng Anh

								2011		282		28		254		13		9		Toán, Văn, GDTC, Sử, NN, Lâm nghiệp, Kinh tế		4		NN, Kinh tế, LN, Tiếng Anh

								2012		304		36		268		15		11		Toán, Văn, GDTC, Sử, NN, Lâm nghiệp, Kinh tế		4		NN, Kinh tế, LN, Tiếng Anh

								2013		314		49		265		13		9		Toán, Tin, Lý, Tâm lý, GD, Sinh, Văn, NN, LN		4		NN, Kinh tế, LN, Tiếng Anh, Lịch sử Thế giới

								2014		329		65		264		14		10		Toán, Lý, Tin, Tâm lý, GD, Sinh, Văn, NN, LN		4		NN, Kinh tế, Lâm nghiệp

								2015		339		78		261		15		10		Toán, Lý, Tin, Sử, Địa, MN, NN, LN, Kinh tế		5		NN, Kinh tế, Lâm nghiệp

								2016		348		93		255		13		8		Toán, Lý, Tin, Sử, Địa, MN, NN, LN, Kinh tế		5		NN, Kinh tế, LN, Tiếng Anh

								2017		374		106		268		12		7		Toán, Văn, GDTC, Sử, NN, Lâm nghiệp, Kinh tế		5		NN, Kinh tế, LN, Tiếng Anh

		81		Trường Đại học Thủy lợi				2007		385		94		291		7		4		Kỹ thuật tài nguyên nước, Vật lý, công nghệ thông tin		3		Xây dựng công trình, Kỹ thuật tài nguyên nước

								2008		400		98		302		30		11		Xây dựng công trình, Kỹ thuật tài nguyên nước, Cơ khí, Kinh tế, Công nghệ thông tin, Khoa học chính trị		19		Xây dựng công trình, Kỹ thuật tài nguyên nước, Cơ khí, Kinh tế, Công nghệ thông tin, Khoa học chính trị

								2009		410		103		307		30		14		Xây dựng công trình, Kỹ thuật tài nguyên nước, Cơ khí, Kinh tế, Công nghệ thông tin, Khoa học chính trị		16		Xây dựng công trình, Kỹ thuật tài nguyên nước, Cơ khí, Kinh tế, Công nghệ thông tin, Khoa học chính trị

								2010		422		106		316		32		15		Xây dựng công trình, Kỹ thuật tài nguyên nước, Cơ khí, Kinh tế, Công nghệ thông tin, Khoa học chính trị		17		Xây dựng công trình, Kỹ thuật tài nguyên nước, Cơ khí, Kinh tế, Công nghệ thông tin, Khoa học chính trị

								2011		480		120		360		38		17		Xây dựng công trình, Kỹ thuật tài nguyên nước, Cơ khí, Kinh tế, Công nghệ thông tin, Khoa học chính trị		21		Xây dựng công trình, Kỹ thuật tài nguyên nước, Cơ khí, Kinh tế, Công nghệ thông tin, Khoa học chính trị

								2012		520		160		360		38		17		Xây dựng công trình, Kỹ thuật tài nguyên nước, Cơ khí, Kinh tế, Công nghệ thông tin, Khoa học chính trị		21		Xây dựng công trình, Kỹ thuật tài nguyên nước, Cơ khí, Kinh tế, Công nghệ thông tin, Khoa học chính trị

								2013		580		150		430		44		20		Xây dựng công trình, Kỹ thuật tài nguyên nước, Cơ khí, Kinh tế, Công nghệ thông tin, Khoa học chính trị		24		Xây dựng công trình, Kỹ thuật tài nguyên nước, Cơ khí, Kinh tế, Công nghệ thông tin, Khoa học chính trị

								2014		600		200		400		44		20		Xây dựng công trình, Kỹ thuật tài nguyên nước, Cơ khí, Kinh tế, Công nghệ thông tin, Khoa học chính trị		24		Xây dựng công trình, Kỹ thuật tài nguyên nước, Cơ khí, Kinh tế, Công nghệ thông tin, Khoa học chính trị

								2015		630		210		420		46		21		Xây dựng công trình, Kỹ thuật tài nguyên nước, Cơ khí, Kinh tế, Công nghệ thông tin, Khoa học chính trị		25		Xây dựng công trình, Kỹ thuật tài nguyên nước, Cơ khí, Kinh tế, Công nghệ thông tin, Khoa học chính trị

								2016		710		240		470		50		22		Xây dựng công trình, Kỹ thuật tài nguyên nước, Cơ khí, Kinh tế, Công nghệ thông tin, Khoa học chính trị		28		Xây dựng công trình, Kỹ thuật tài nguyên nước, Cơ khí, Kinh tế, Công nghệ thông tin, Khoa học chính trị

								2017		800		280		520		56		24		Xây dựng công trình, Kỹ thuật tài nguyên nước, Cơ khí, Kinh tế, Công nghệ thông tin, Khoa học chính trị		32		Xây dựng công trình, Kỹ thuật tài nguyên nước, Cơ khí, Kinh tế, Công nghệ thông tin, Khoa học chính trị

		82		Trường Đại học Hải Phòng				2007		414		12		402		8		8		Triết học, Hóa học, Lịch sử, Quản lý giáo dục, Địa lý, Kỹ sư nông học, Tin học		0

								2008		460		18		442		22		22		Kinh tế vận tải biển, Kỹ thuật công nghiệp, Sinh học, Xây dựng, Kỹ thuật nông nghiệp, Triết học, Lịch sử Đảng, Tiếng Anh, Hán nôm, Ngữ văn, Tâm lý, Văn học, Quản trị kinh doanh, Giáo dục học, Giáo dục tiểu học, Toán học, Kế toán, Công nghệ thông tin		0

								2009		520		30		490		49		47		Vật lý, Nuôi trồng thủy sản, Triết học, Tiếng Anh, Ngữ văn, Tóan học, Tin học, Quản trị kinh doanh công nghiệp, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Kinh tế vanạ tải, Kinh tế, Quản lý giáo dục, Tiếng Nga, Giáo dục mầm non, Xây dựng, Giáo dục thể chất, Cơ khí, Kỹ thuật công nghiệp		2		Xây dựng, Quản trị kinh doanh

								2010		560		45		515		52		50		Kỹ thuật công nghiệp, Nuôi trồng thủy sản, Lịch sử Đảng, Pháp luật, Công nghệ thông tin, Ngữ văn, Giáo dục học, Tiếng Việt, Toán học, Kế toán, Kinh tế vận tải, Quản lý giáo dục, Giáo dục chính trị, Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật tàu thủy, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục thể chất, tiếng Anh		2		Tin học, Kiến trúc

								2011		600		53		547		55		53		Hóa học, Kỹ thuật công nghiệp, Nông học, Triết học, Lịch sử Đảng, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Ngữ văn, Tâm lý, văn học, tin học, Toán học, Giáo dục mầm non, Giáo dục chính trị, Vật lý, Tiếng Anh, Sử học, Văn học, Giáo dục học, Nuôi trồng thủy sản, Quản trị kinh doanh		2		Nông học, thủy sản

								2012		630		75		555		56		54		Hóa học, Vật lý, Sinh học, Ngữ văn, Giáo dục học, Tâm lý, Toán học, Tin học, Quản lý giáo dục, Lịch sử, Địa lý, Pháp luật, Công nghệ thông tin, Kế toán, Kinh tế nông nghiệp, Tiếng Anh, Kỹ thuật công nghiệp, Tiếng Nga, Tự động hóa, triết học		2		Cơ khí, Toán học

								2013		650		124		526		53		51		Nuôi trồng thủy sản, Ngữ văn, Giáo dục học, Kinh tế vận tải, Âm nhạc, triết học, Giáo dục thể chất, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Cơ khí, Kỹ thuật nông nghiệp, Xây dựng, Kiến trúc		2		Tự động hóa, Xây dựng

								2014		670		176		494		49		46		Nuôi trồng thủy sản, Cơ khí, Đienẹ, Tự động hóa, Giáo dục thể chất, Địa lý, Lịch sử, Triết học, Giáo dục học, Tài chính, Kinh tế vận tải, Hóa học, Âm nhạc, Marketting, Tài chính ngân hàng, Ngữ văn, Vật lý, Sinh học, Tâm lý		3		Toán học, Vật lý, Điện

								2015		680		231		449		45		42		Điện, Điện tự động, Tin học, Kinh tế vận tải, Giáo dục thể chất, Xây dựng, Ngữ văn, Cơ khí, Toán, Sinh học, Kinh tế nông nghiệp		3		Tin học, Vật lý, Kinh tế

								2016		690		287		403		40		38		Giáo dục mầm non, Tin học, Tiếng Anh, Kinh tế xây dựng, Cơ khí, Toán học, Ngoại thương, Tài chính, Ngữ văn, Quản lý giáo dục, Kiến trúc, Xây dựng, Nuôi trồng thủy sản		2		Kinh tế xây dựng, Ngoại thương

								2017		700		340		360		36		33		Tiếng Anh, Xây dựng, Nông học, Quản lý giáo dục, Triết học, Lịch sử Đảng, Tâm lý, Giáo dục học, Quản trị kinh doanh, Vật lý, Nuôi trồngt hủy sản, Tài chính ngân hàng		3		Kiến trúc, Xây dựng, co khí

		83		Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh				2008		555		170		385		25		10		Kinh tế chính trị, Kinh tế phát triển, Kinh tế kế hoạch đầu tư, Kinh tế quốc tế, Kinh tế thương mại, Kế toán - Kiểm toán, Luật, Tài chính Ngân hàng		15		Kinh tế môi trường, Kinh tế kế hoạch đầu tư, Marketting, Tài chính ngân hàng, Kế toán kiểm toán, Xác xuất thống kê, Hệ thống thông tin quản lý (MIS), Luật

								2009		620		200		420		42		16		Kinh tế chính trị, Kinh tế phát triển, Kinh tế học, Kinh tế thương mại, Kế toán - Kiểm toán, Luật, Tài chính Ngân hàng, Hệ thống thông tin quản lý (MIS), Giảng dạy ngoại ngữ, Nghiên cứu ngôn ngữ		26		Kinh tế phát triển, Kinh tế bất động sản, Kinh tế quốc tế, Kinh tế môi trường, Tài chính công, Kinh tế thương mại, Marketting, Tài chính Ngân hàng, Kế toán Kiểm toán, Kinh tế lượng, Toán Tài chính, Hệ thống thông tin quản lý (MIS), Luật, Giảng dạy Ngoại ngữ, Nghiên cứu ngôn ngữ

								2010		680		247		433		43		18		Kinh tế phát triển, Tài chính công, Kinh tế thương mại, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán, Luật, Giảng dạy ngoại ngữ, Nghiên cứu ngôn ngữ		25		Kinh tế phát triển, Kinh tế kế hoạch đầu tư, Kinh tế học, Kinh tế lao động, Kinh tế thương mại, Marketting, Bảo hiểm, Kế toán Kiểm toán, Kinh tế lượng, Toán Tài chính, Hệ thống thông tin quản lý (MIS), Luật, Giảng dạy Ngoại ngữ, Nghiên cứu ngôn ngữ

								2011		730		295		435		43		19		Kinh tế phát triển, Tài chính công, Kinh tế thương mại, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán, Luật, Lịch sử Đảng, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giảng dạy ngoại ngữ, Nghiên cứu ngôn ngữ		24		Kinh tế thẩm định giá, Kinh tế học, Kinh tế bất động sản, Kinh tế lao động, Kinh tế thương mại, Marketting, Tài chính ngân hàng, Kế toán Kiểm toán, Thống kê, Hệ thống thông tin quản lý (MIS), Luật, Triết học, Giảng dạy Ngoại ngữ, Nghiên cứu ngôn ngữ

								2012		780		343		437		44		18		Kinh tế phát triển, Kinh tế thương mại, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán, Luật, Giảng dạy ngoại ngữ, Nghiên cứu ngôn ngữ		26		Kinh tế học, Kinh tế lao động, Tài chính công, Kinh tế thương mại, Marketting, Tài chính ngân hàng, Kế toán Kiểm toán, Toán kinh tế, Hệ thống thông tin quản lý (MIS), Luật, Giảng dạy Ngoại ngữ, Nghiên cứu ngôn ngữ

								2013		840		392		448		45		22		Kinh tế phát triển, Tài chính công, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán, Hệ thống thông tin quản lý (MIS), Luật, Giảng dạy ngoại ngữ, Nghiên cứu ngôn ngữ		23		Kinh tế thẩm định giá, Kinh tế học, Tài chính ngân hàng, Kế toán Kiểm toán, Thống kê, Luật, Giảng dạy Ngoại ngữ, Nghiên cứu ngôn ngữ

								2014		890		442		448		49		22		Kinh tế phát triển, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán, Hệ thống thông tin quản lý (MIS), Luật, Giảng dạy ngoại ngữ, Nghiên cứu ngôn ngữ		27		Kinh tế kế hoạch đầu tư, Kinh tế học, Tài chính công, Tài chính ngân hàng, Kế toán Kiểm toán, Toán kinh tế, Hệ thống thông tin quản lý (MIS), Luật, Giảng dạy Ngoại ngữ, Nghiên cứu ngôn ngữ

								2015		950		496		454		45		19		Kinh tế phát triển, Tài chính công, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán, Giảng dạy ngoại ngữ, Nghiên cứu ngôn ngữ		26		Kinh tế học, Kinh tế lao động, Tài chính công, Tài chính ngân hàng, Kế toán Kiểm toán, Thống kê, Luật, Giảng dạy Ngoại ngữ, Nghiên cứu ngôn ngữ

								2016		1010		546		464		46		20		Kinh tế phát triển, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán, Hệ thống thông tin quản lý (MIS), Luật, Giảng dạy ngoại ngữ, Nghiên cứu ngôn ngữ		26		Kinh tế thẩm định giá, Kinh tế học, Tài chính công, Tài chính ngân hàng, Kế toán Kiểm toán, Toán kinh tế, Hệ thống thông tin quản lý (MIS), Luật, Giảng dạy Ngoại ngữ, Nghiên cứu ngôn ngữ

								2017		1080		597		483		48		21		Kinh tế phát triển, Tài chính công, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán, Luật, Giảng dạy ngoại ngữ, Nghiên cứu ngôn ngữ		27		Kinh tế học, Kinh tế kế hoạch đầu tư, Tài chính ngân hàng, Kế toán Kiểm toán, Thống kê, Luật, Giảng dạy Ngoại ngữ, Nghiên cứu ngôn ngữ

		84		Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu				2007		88		3		85		8		3		Cơ học, Hóa phân tích, CNTT, QTKD		5		CN Thực phẩm, Tự động hóa, Cơ khí

								2008		136		6		130		13		8		Toán, Lý, Hóa, Triết, CNTT, Xây dựng, Kinh tế, CN Thực phẩm, QTKD, Tài chính Kế toán, Du lịch		5		Toán, Lý, Hóa, Triết, CNTT, Xây dựng, Kinh tế, CN Thực phẩm, QTKD, Tài chính Kế toán, Du lịch

								2009		197		12		185		15		10		nt		5		nt

								2010		264		18		246		18		13		nt		5		nt

								2011		283		26		257		20		14		nt		6		nt

								2012		310		32		278		22		16		nt		6		nt

								2013		335		38		297		24		18		nt		6		nt

								2014		350		43		307		25		19		nt		6		nt

								2015		355		46		309		25		19		nt		6		nt

								2016		360		48		312		25		19		nt		6		nt

								2017		365		50		315		25		19		nt		6		nt





Cao đẳng

		

		BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO TIẾN SỸ CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG

		STT		Tên trường		ĐH


CĐ		Năm		Tổng số 
GV		Số GV 
có học vị
TS-CDKH		Số GV chưa
có học hàm, học vị		Số GV cử 
đi học TS		Số GV cử học TS trong nước		Chuyên ngành
cần đào tạo		Số GV cử học TS ngoài nước		Chuyên ngành
cần đào tạo																																																																																																																																																																												Khoa		Số GV được cử đi năm 2008
(Đại học)		Số GV được cử đi năm 2008
(Đại học)
Trong nước		Số GV được cử đi năm 2008
(Đại học)
Nước ngoài		Số GV được cử đi năm 2008
(Cao Đẳng)		Số GV được cử đi năm 2008
(Cao Đẳng)
Trong nước		Số GV được cử đi năm 2008
(Cao Đẳng)
Nước ngoài

		1		Trường Cao Đẳng Dệt may thời trang Hà Nội				2007		194		13		181		6		5		Dệt may, cơ khí, kinh tế, toán		1		Điện																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

						0		2008		353		27		326		14		12		Cơ khí, kinh tế, toán , Quản lý giáo dục, Vật lý		2		Điện, Dệt may																																																																																																																																																																														0		0		0		14		12		2

								2009		406		39		367		12		10		Nhuộm, dệt, Công nghệ thông tin		2		Kinh tế, nhuộm																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2010		456		42		414		3		2		Luật, Kinh tế		1		Cơ khí																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2011		506		49		457		7		5		Điện tử, tự động hóa, cơ điện tử, kinh tế		2		Tự động hóa, cơ điện tử																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2012		550		65		485		16		12		Chế tao máy, vật liệu mới, kinh tế, luật		4		Vật liệu mới, luật, nhuộm hoàn tất																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2013		593		74		519		19		15		Công nhệ thông tin, tự đông hóa, kinh tế		4		Công nhệ thông tin, kinh tế																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2014		622		84		538		10		8		Chế tạo máy, vật liệu mới, kinh tế, luật		2		Chế tạo máy, luật																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2015		653		94		559		10		8		Tự động hóa, kinh tế		2		tự động hóa, kinh tế																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2016		685		104		581		10		8		Tự đông hóa, cơ khí, dệt , nhuộm		2		Dệt, nhuộm																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2017		719		114		605		10		8		Công nghệ thông tin, tự động hóa, kinh tế		2		Công nghệ thông tin, tự động hóa, Kinh tế																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

		2		CĐ Công nghiệp Sao đỏ				2007		380		28		352		25		25		Điện, Cơ khí, Kế toán doanh nghiệp		0																																																																																																																																																																																0		0		0		0		0		0

						0		2008		460		35		425		35		35		Điện, Cơ khí, Kế toán doanh nghiệp,
 Công nghệ thực phẩm, Tin học		0																																																																																																																																																																																0		0		0		35		35		0

								2009		520		50		470		35		30		Điện, Cơ khí, Kế toán doanh nghiệp,
 Ngoại ngữ, toán học,
Công nghệ thực phẩm, Tin học		5		Điện, Cơ khí, Kế toán doanh nghiệp																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2010		600		70		530		30		25		Điện, Cơ khí, Kế toán doanh nghiệp,
 Ngoại ngữ, toán học,
Công nghệ thực phẩm, Tin học		5		Điện, Cơ khí, Kế toán doanh nghiệp																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2011		650		80		570		30		25		Điện, Cơ khí, Kế toán doanh nghiệp,
 Ngoại ngữ, toán học,
Công nghệ thực phẩm, Tin học		5		Điện, Cơ khí, Kế toán doanh nghiệp																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2012		700		95		605		20		15		Điện, Cơ khí, Kế toán doanh nghiệp,
 Ngoại ngữ,		5		Điện, Cơ khí, Kế toán doanh nghiệp																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2013		740		105		635		20		10		Điện, Cơ khí, Kế toán doanh nghiệp,
 Ngoại ngữ,		10		Điện, Cơ khí, Kế toán doanh nghiệp																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2014		780		115		665		20		10		Điện, Cơ khí, Kế toán doanh nghiệp,
 Ngoại ngữ,		10		Điện, Cơ khí, Kế toán doanh nghiệp																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2015		920		125		795		20		10		Điện, Cơ khí, Kế toán doanh nghiệp,
 Ngoại ngữ,		10		Điện, Cơ khí, Kế toán doanh nghiệp																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2016		960		135		825		20		10		Điện, Cơ khí, Kế toán doanh nghiệp,
 Ngoại ngữ,		10		Điện, Cơ khí, Kế toán doanh nghiệp																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2017		1000		145		855		20		10		Điện, Cơ khí, Kế toán doanh nghiệp,
 Ngoại ngữ,		10		Điện, Cơ khí, Kế toán doanh nghiệp																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

		3		Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng				2007		220				220		2		2		Cơ khí																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

						0		2008		220				220		2		2		cơ khí																																																																																																																																																																																		0		0		0		2		2		0

								2009		230				230		1		1		Điện tự động hoá																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2010		250				250		1		1		Điện																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2011		250				250		2		2		Động lực+Khai thác mỏ																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2012		280				280		1		1		Động lực																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2013		280				280		2		2		Cơ khí + Khai thác mỏ																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2014		300				300		1		1		Điện																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2015		300				300		1		1		Kinh tế																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2016		350				350		2		2		Kinh tế+ Xây dựng																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2017		350				350		1		1		Điện																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

		4		CĐ Công nghiệp Việt - Hung				2007		250		2		248		3		2		Cơ khí, hóa học		1		Cơ khí chế tạo																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

						0		2008		250		5		245		10		8		Cơ khí chế tạo, CN kỹ thuật điện, kế toán, CNTT, CN KT Ôtô, Toán, Lý		2		Cơ khí chế tạo, kế toán																																																																																																																																																																														0		0		0		10		8		2

								2009		260		7		253		20		15		Cơ khí, Điện, Điện tử, Kế toán, Công nghệ
thông tin, CN kỹ thuật Ôtô, KH Mác - lênin, CN hàn, Ngoại ngữ		5		KT Điện, Cơ khí chế tạo, CN kỹ thuật ô tô, CNTT, KH Mác - lênin																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2010		260		15		245		20		15		Cơ khí, Điện, Điện tử, Kế toán, Công nghệ
thông tin, CN kỹ thuật Ôtô, KH Mác - lênin, CN hàn, Ngoại ngữ, Toán, Lý, Hóa, Du lịch		5		Điện tử, CN Hàn, Ngoại ngữ, Kế toán																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2011		280		25		255		10		7		Cơ khí, CN KT Điện, Điện tử, Kế toán, Công nghệ thông tin, CN KT Ôtô, KH Mác - lênin, CN hàn, Ngoại ngữ, Toán, Lý, Hóa, Du lịch		3		Toán, kỹ thuật Điện, CN kỹ thuật Ôtô																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2012		300		30		270		10		7		Cơ khí, Điện, Điện tử, Kế toán, Công nghệ
thông tin, CN kỹ thuật Ôtô, KH Mác - lênin, CN hàn, Ngoại ngữ, Toán, Lý, Hóa, Du lịch		3		Lý, CNTT, Cơ khí chế tạo																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2013		300		30		270		10		5		Cơ khí, Điện, Điện tử, Kế toán, Công nghệ
thông tin, CN kỹ thuật Ôtô, KH Mác - lênin, CN hàn, Ngoại ngữ, Toán, Lý, Hóa, Du lịch		5		Hóa, Điện tử, KH Mác - Lê Nin, Du lịch, CN Hàn																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2014		310		35		275		10		5		Cơ khí, Điện, Điện tử, Kế toán, Công nghệ
thông tin, CN kỹ thuật Ôtô, KH Mác - lênin, CN hàn, Ngoại ngữ, Toán, Lý, Hóa, Du lịch		5		KT Điện, CN KT Ôtô, Cơ khí chế tạo, kế toán, ngoại ngữ																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2015		320		40		280		10		5		Cơ khí, Điện, Điện tử, Kế toán, Công nghệ
thông tin, CN kỹ thuật Ôtô, KH Mác - lênin, CN hàn, Ngoại ngữ, Toán, Lý, Hóa, Du lịch		5		Kế toán, toán, CNTT,
Du lịch, CN Hàn																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2016		330		50		280		10		5		Cơ khí, Điện, Điện tử, Kế toán, Công nghệ
thông tin, CN kỹ thuật Ôtô, KH Mác - lênin, CN hàn, Ngoại ngữ, Toán, Lý, Hóa, Du lịch		5		Cơ khí chế tạo, Lý, Hóa, KT Điện,
CN kỹ thuật Ôtô,
KH Mác - LêNin, Tư tưởng HCM																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2017		350		60		280		10		5		Cơ khí, Điện, Điện tử, Kế toán, Công nghệ
thông tin, CN kỹ thuật Ôtô, KH Mác - lênin, CN hàn, Ngoại ngữ, Toán, Lý, Hóa, Du lịch		5		Cơ khí chế tạo, Lý, Hóa, KT Điện,
CN kỹ thuật Ôtô,
KH Mác - LêNin, Tư tưởng HCM																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

		5		Trường cao đẳng Hoá chất				2007		212		2		210		4		4		Công nghệ Hoá: Vô cơ, Hữu cơ, Môi trường, Silicat, Hoá dầu, Hoá phân tích, Hoá dược, Cơ khí chế tạo, sửa chữa, bảo dưỡng, CN Hàn, Máy và TB Hoá chất, Thuỷ lực, Tự động hoá, Thiết bị điện, Hệ thống điện, Công nghệ Vật liệu, Công nghệ KT hoá nhựa, Vật lý, Toán, Kế toán, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Công nghệ thông tin, Triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị, Công nghệ sinh học, Quản lý giáo dục				Công nghệ Hoá: Vô cơ, Hữu cơ, Môi trường, Silicat, Hoá dầu, Hoá phân tích, Hoá dược, Cơ khí chế tạo, Máy và TB Hoá chất, Thuỷ lực, Tự động hoá, Thiết bị điện, Hệ thống điện, Kế toán, Quản trị Kinh doanh, Công nghệ thông tin																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

						0		2008		235		10		225		19		18				1																																																																																																																																																																																0		0		0		19		18		1

								2009		260		18		242		18		15				3																																																																																																																																																																																0		0		0		0		0		0

								2010		285		22		263		20		19				1																																																																																																																																																																																0		0		0		0		0		0

								2011		315		41		274		18		16				2																																																																																																																																																																																0		0		0		0		0		0

								2012		345		59		286		20		16				4																																																																																																																																																																																0		0		0		0		0		0

								2013		370		79		291		24		22				2																																																																																																																																																																																0		0		0		0		0		0

								2014		420		97		323		28		25				3																																																																																																																																																																																0		0		0		0		0		0

								2015		455		117		338		25		20				5																																																																																																																																																																																0		0		0		0		0		0

								2016		470		141		329		30		23				7																																																																																																																																																																																0		0		0		0		0		0

								2017		506		169		337		35		30				5																																																																																																																																																																																0		0		0		0		0		0

		6		Trường Cao Đẳng Kinh tế công nghiệp Hà Nội				2007		97				97				2		Kế toán tài chính, luật																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

						0		2008		100		2		98		1		3		Kế toán tài chính, luật, sư phạm kỹ thuật																																																																																																																																																																																		0		0		0		1		3		0

								2009		105		2		103		1		2		Kế toán tài chính, sư phạm kỹ thuật																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2010		110		3		107		8		9		Kế toán tài chính, Kinh tế, 
kế toán kiểm toán, Anh văn																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2011		112		4		108				9		Anh văn, kinh tế, kế toán tài chính, 
kế toán kiểm toán																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2012		115		5		110		2		9		Anh văn, Quảnt trị kinh doanh, kinh tế
KT tài chính, KT KT																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2013		117		13		104		3		5		Quản trị kinh doanh																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2014		120		15		105				3		Quản trị kinh doanh																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2015		122		18		104																																																																																																																																																																																								0		0		0		0		0		0

								2016		125		18		107																																																																																																																																																																																								0		0		0		0		0		0

								2017		130		18		112		1		4		Kinh tế chính trị, triết, văn học																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

		7		Trường CĐKT-KT
 Thương mại				2007		137		1		136		1		1		Công nghệ hóa dầu		0																																																																																																																																																																																0		0		0		0		0		0

						0		2008		168		4		164		3		3		Triết học, Phương pháp giảng dậy tiếng anh		0																																																																																																																																																																																0		0		0		3		3		0

								2009		181		6		175		5		5		Kinh tê, QTKD, Luật, Kế toán		0																																																																																																																																																																																0		0		0		0		0		0

								2010		200		7		193		5		5		Toán, CNTT, Kinh tê, Thương Mại, Tài chính		0																																																																																																																																																																																0		0		0		0		0		0

								2011		218		10		208		7		6		Kinh tế, Kế toán, Triết học, QTKD		1		Ktoán																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2012		236		17		219		7		6		Điện, KToán		1																																																																																																																																																																																0		0		0		0		0		0

								2013		245		22		223		7		5		Toán Lý, Điện		2																																																																																																																																																																																0		0		0		0		0		0

								2014		272		29		243		8		6		Quản trị,		2		Tài chính																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2015		290		37		253		10		8		Ktoán, TC		2																																																																																																																																																																																0		0		0		0		0		0

								2016		318		44		274		11		10		TC		1																																																																																																																																																																																0		0		0		0		0		0

								2017		340		52		288		13		10		Hoá		3		Toán																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

		8		Cao đẳng kỹ thuật khách sạn và du lịch				2007		78																																																																																																																																																																																												0		0		0		0		0		0

						0		2008		85						2		1		Kinh tế thương mại		1		Kinh tế thương mại																																																																																																																																																																														0		0		0		2		1		1

								2009		92						2		1		Quản trị kinh doanh khách sạn du lịch		1		Quản trị kinh doanh khách sạn và du lịch																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2010		110						8		5		Kinh tế thương mại
Kế toán thương mại
Quản trị kinh doanh khách sạn		3		Kinh tế thương mại
Kế toán thương mại
Quản trị kinh doanh khách sạn																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2011		120						8		5		nt		3		nt																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2012		120						9		5		nt		4		nt																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2013		120						9		5		nt		4		nt																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2014		120						9		5		nt		4		nt																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2015		130						9		5		nt		4		nt																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2016		130						9		5		nt		4		nt																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2017		130						9		5		nt		4		nt																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

		9		Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuậtThái Bình				2007		90		42		48		3		3		Luật, Kinh tế, Kỹ thuật Điệntử																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

						0		2008		120						4		2		Lịch sử Đảng, Toán học		2		Kinhtế, CNTT																																																																																																																																																																														0		0		0		4		2		2

								2009		150						5		4		Triết học, Luật, Kế toán, Môi trường		1		Kỹ thuật Điện tử																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2010		170						4		3		Luật, Quản lý kinh tế, Tiếng Anh		1		Kinhtế Nôngnghiệp																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2011		210						4		2		GD Thể chất, CNTT		2		Ngoại ngữ, Kinhtế																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2012		260						5		4		Kinh tế chính trị, Hành chính công, Máy tính, Toán		1		Nông nghiệp																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2013		290						5		4		Kinh tế, Kỹ thuật		1		Chế biến																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2014		320						5				Kinh tế, Kỹ thuật		1		Kinh tế																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2015		350						6		4		Kế toán, Kinh tế, Kỹ thuật, Tin học		2		Điện, Chế biến																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2016		400						7		5		Kế toán, Kinh tế, Kỹ thuật, Tin học, Ngoại ngữ		2		Điện, Nôngnghiệp																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2017		450						7		5		Kế toán, Kinh tế, Kỹ thuật, Tin học, Ngoại ngữ		2		Điện, Chế biến																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

		10		Trường Cao đẳng Kinh tế - kỹ thuật Nghệ An				2007		102		1		101		1		1		Chính trị		0																																																																																																																																																																																0		0		0		0		0		0

						0		2008		107		1		106		2		2		Nông lâm, Kinh tế, Toán		1		Toán																																																																																																																																																																														0		0		0		2		2		1

								2009		120		2		118		5		5		Nông lâm, Kinh tế, Toán		0																																																																																																																																																																																0		0		0		0		0		0

								2010		135		3		132		6		6		Nông lâm, Kinh tế, Chính trị		0																																																																																																																																																																																0		0		0		0		0		0

								2011																																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2012																																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2013																																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2014																																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2015																																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2016																																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2017																																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

		11		Trường Cao đẳng Kỹ thuật mỏ				2007		247		12		235		6		6		Kỹ thuật mỏ, Điện khí hoá, Vật lý																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

						0		2008		375		17		358		8		8		(nt) Toán, Lý, Hoá, Kỹ thuật điều khiển, Công nghệ thông tin, Điện khí hoá, Cung cấp điện																																																																																																																																																																																		0		0		0		8		8		0

								2009		407		25		382		10		8		(nt) Toán, vật lý, Hoá, Kinh tế, trắc địa, kỹ thuật cơ khí, Kế toán, Cơ học		2		Kỹ thuật Mỏ, Điện khí hoá																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2010		452		35		417		15		10		(nt) Địa chất, Xây dựng, Máy mỏ, Tin học		5		Kỹ thuật Mỏ, Điện khí hoá, kỹ thuật điều khiển																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2011		479		50		429		20		15		(nt), Đóng tàu, Kiến trúc		5		nt + Trắc địa, Tuyển khoáng, Kinh tế																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2012		541		65		476		20		15		(nt), Kỹ thuật môi trường		5		nt + Địa chất, Xây dựng công trình																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2013		568		85		483		25		20		nt		5		nt																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2014		602		110		492		25		20		nt		5		nt																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2015		548		137		411		25		20		nt		5		nt																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2016		685		154		531		20		15		nt		5		nt																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2017		735		167		568		20		15		nt		5		nt																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

		12		Trường cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh				2007		155		2																																																																																																																																																																																										0		0		0		0		0		0

						0		2008		180						16		13		Kinh tế		3		Kinh tế																																																																																																																																																																														0		0		0		16		13		3

								2009		200						2		2		Kinh tế																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2010		220						2		2		Kinh tế																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2011		245						3						3		Kinh tế																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2012		270						2		2		Kinh tế																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2013		300						3		3		Kinh tế																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2014		330						3		3		Kinh tế																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2015		360						3						3		Kinh tế																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2016		380						2		2		Kinh tế																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2017		400						2		2		Kinh tế																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

		13		Trường Cao đẳng Tài nguyên Môi trường Hà Nội				2007		128		7		121		15		14		Khí tượng thuỷ văn, Môi trường, Trắc địa, Quản lý đất đai, Công nghệ thông tin		1		Khí tượng thuỷ văn, Môi trường, Trắc địa, Quản lý đất đai, Công nghệ thông tin																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

						0		2008		150		12		138		15		15		nt		3		nt																																																																																																																																																																														0		0		0		15		15		3

								2009		200		20		180		20		15		nt		5		nt																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2010		250		40		210		20		15		nt		5		nt																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2011		300		60		240		15		12		nt		3		nt																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2012		350		90		260		15		12		nt		3		nt																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2013		400		100		300		15		10		nt		5		nt																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2014		450		110		340		10		8		nt		2		nt																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2015		500		125		375		10		8		nt		2		nt																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2016		500		125		375		10		8		nt		2		nt																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2017		500		125		375		10		8		nt		2		nt																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

		14		Trường Cao Đẳng Thống Kê				2007		60		1		59																																																																																																																																																																																								0		0		0		0		0		0

						0		2008		70		7		63		1		1		Thống kê																																																																																																																																																																																		0		0		0		1		1		0

								2009		78		7		71		1		1		Kế toán, LSĐ																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2010		78		7		71		2		2		Luật																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2011		80		8		72		1		1		Tin học																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2012		80		8		72		1		1		KTKD																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2013		85		8		77		1		1		KTCT																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2014		85		8		77		1		1		Thống kê																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2015		90		9		81		2		2		Tin học																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2016		90		9		81		1		1		Thống kế, Triết																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2017		100		10		90		1		1		Kế toán																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

		15		CĐ Phát thanh-Truyền hình				2007		37				36																																																																																																																																																																																								0		0		0		0		0		0

						0		2008		50				49		5		5		KHXH&Nvăn, ĐT viễn thông, CNTT																																																																																																																																																																																		0		0		0		5		5		0

								2009		65				64		7		5		KHXH&Nvăn, ĐT viễn thông, CNTT		2		như trên																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2010		80				74		8		5		Như trên		3		NT																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2011		80				67		7		5		nt		2		nt																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2012		80				59		6		5		nt		1		nt																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2013		90				62		7		5				2																																																																																																																																																																																0		0		0		0		0		0

								2014		90				56		6		5				1																																																																																																																																																																																0		0		0		0		0		0

								2015		100				59		6		5				1																																																																																																																																																																																0		0		0		0		0		0

								2016		100				53		6																																																																																																																																																																																						0		0		0		0		0		0

								2017		110				57		6		5				1																																																																																																																																																																																0		0		0		0		0		0

		16		Trường Cao Đẳng Xây Dựng Công Trình Đô Thị				2007		80		2		78																																																																																																																																																																																								0		0		0		0		0		0

						0		2008		85		2		83		5		5		Khoa học máy tính, 
cấp thoát nươc, toán, kết cấu xây dựng, Quảng lý đô thị																																																																																																																																																																																		0		0		0		5		5		0

								2009		90		2		88		6		6		Tâm lý giáo dục, kiến trúc, 
kết cấu xây dựng, quản lý đô thị, cơ kết cấu, ngoại ngữ																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2010		95		7		88		5		5		Điện, nước, môi trường																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2011		100		10		90		5		5		Điện, nước, môi trường, kiến trúc, xây dựng																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2012		110		17		93		5		5		Kiến trúc, xây dưng,
 môi trường, ngoại ngữ, cơ bản																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2013		120		23		97		5		5		Điện nước, môi trường, ngoại ngữ																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2014		120		27		93		5		5		Điện, nước, môi trường, 
xấy dựng, kiến trúc																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2015		120		33		87		5		5		Điện, nước, môi trường, 
xấy dựng, kiến trúc																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2016		130		37		93		5		5		Điện, nước, môi trường, 
xấy dựng, kiến trúc																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2017		140		43		97		5		5		Điện, nước, môi trường, 
xấy dựng, kiến trúc																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

		17		Trường Cao đẳng Xây dựng số 1				2007		150		2		148		2		2		Xây dựng, Kiến trúc, Môi trường, Ngoại ngữ, v.v..		0		Xây dựng, Kiến trúc, Môi trường, Ngoại ngữ, v.v..																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

						0		2008		165		3		162		3		3		nt		0		nt																																																																																																																																																																														0		0		0		3		3		0

								2009		180		3		177		4		4		nt		0		nt																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2010		195		3		192		5		5		nt		0		nt																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2011		215		5		210		10		7		nt		3		nt																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2012		236		7		229		12		10		nt		2		nt																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2013		260		10		250		13		10		nt		3		nt																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2014		286		15		271		15		10		nt		5		nt																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2015		315		20		295		16		11		nt		5		nt																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2016		346		25		321		18		12		nt		6		nt																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2017		381		32		349		19		13		nt		6		nt																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

		18		CĐSP Bắc Kạn				2007		27		1		26		6		6				0																																																																																																																																																																																0		0		0		0		0		0

						0		2008																																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2009																																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2010								6																																																																																																																																																																																						0		0		0		0		0		0

								2011																																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2012																																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2013								6																																																																																																																																																																																						0		0		0		0		0		0

								2014																																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2015																																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2016								6																																																																																																																																																																																						0		0		0		0		0		0

								2017																																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

		19		Trường Cao Đẳng Sư Phạm Bắc Ninh				2007		105		2		103		1		1		Ngôn ngữ Anh																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

						0		2008		106		2		104		2		2		Tâm lý học, địa lý																																																																																																																																																																																		0		0		0		2		2		0

								2009		106		2		104		2		2		Sinh học, Hóa học																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2010		106		2		104		2		2		Vật lý chính trị																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2011		106		3		103		2		2		Tin học, Tiếng Anh																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2012		106		5		101		2		2		Địa lý, Toán																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2013		106		7		99		2		2		Toán, Văn																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2014		106		9		97		2		2		Vật lý, Tiếng Anh																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2015		106		11		95		1		1		Chính trị																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2016		106		13		93		1		1		Toán																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2017		106		15		91		1		1		Tâm lý học																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

		20		Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam				2007		76		0		76		6		5		Văn, Sử, Vật lý		1		Toán																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

						0		2008		90		2		88		7		6		Văn, Sử, Vật lý, Hoá, Tâm lý Giáo dục		1		Quản lý Giáo dục																																																																																																																																																																														0		0		0		7		6		1

								2009		100		2		98		10		9		Văn, Sử, Vật lý, Hoá, Tâm lý Giáo dục		1		QLGD + CNTT																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2010		110		5		105		12		11		Văn, Sử, Vật lý, Toán, Hoá, Tâm lý Giáo dục		2		Toán + QLGD																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2011		120		6		114		15		14		Văn, Toán, Hoá, Sinh, Địa, Tiếng Anh		2		Lý + Tin học																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2012		130		8		122		17		16		Văn, Toán, Hoá, Sinh, Địa		1		Tin học																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2013		140		10		130		18		17		Văn, Toán, Hoá, Sinh		1		Tin học																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2014		150		12		138		20		18		Văn, Toán, Hoá, Sinh, Địa		2		Toán, Vật lý																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2015		160		15		145		21		19		Văn, Sử, Địa lý, Vật lý		2		Toán, Vật lý																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2016		170		17		153		23		21		Văn, Sử, Địa lý, Vật lý		2		Toán, Vật lý																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2017		180		20		160		25		23		Văn, Sử, Địa lý, Vật lý, Toán, Sinh		2		Hoá, Sinh																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

		21		Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội				2007		165		13		152		1		1				0																																																																																																																																																																																0		0		0		0		0		0

						0		2008		156		16		140		14		9				5																																																																																																																																																																																0		0		0		14		9		5

								2009		148		16		132		13		13				0																																																																																																																																																																																0		0		0		0		0		0

								2010		136		14		122		11		11				0																																																																																																																																																																																0		0		0		0		0		0

								2011		128		15		113		8		8				0																																																																																																																																																																																0		0		0		0		0		0

								2012		120		14		106		10		10				0																																																																																																																																																																																0		0		0		0		0		0

								2013		114		27		87		8		8				0																																																																																																																																																																																0		0		0		0		0		0

								2014																																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2015																																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2016																																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2017																																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

		22		Cao đẳng sư phạm Hải Dương				2007		85						5		5		Lý, hóa, văn, sinh, sử																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

						0		2008		120						5		5																																																																																																																																																																																				0		0		0		5		5		0

								2009		130		3				10		10																																																																																																																																																																																				0		0		0		0		0		0

								2010		140		5				10		10																																																																																																																																																																																				0		0		0		0		0		0

								2011		1550		9				10		10																																																																																																																																																																																				0		0		0		0		0		0

								2012		170		1				10		10																																																																																																																																																																																				0		0		0		0		0		0

								2013		190		20				10		10																																																																																																																																																																																				0		0		0		0		0		0

								2014		205		35				10		10																																																																																																																																																																																				0		0		0		0		0		0

								2015		230		35				10		10																																																																																																																																																																																				0		0		0		0		0		0

								2016		240		45				10		10																																																																																																																																																																																				0		0		0		0		0		0

								2017		250		55				10		10																																																																																																																																																																																				0		0		0		0		0		0

		23		CĐ SP Lào Cai				2007		101						1		1		VH việt Nam trung đại																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

						0		2008		115						4		2		LSVN cận hiện đại,Ngữ văn		2		DDLýKTCT,QLGD																																																																																																																																																																														0		0		0		4		2		2

								2009		117						4		4		PPGDtoán,hoá,sinh,GD																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2010		120						5		5		LLNNgữ,MTính,PPGDtoán,Vật lý,Ptviphân																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2011		122						4		3		ToánGT,PPGD toán,vật lý		1		GDhọc																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2012		128						4		4		LSthế giới,PPGD văn,vật lý																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2013		130						4		4		VHdân gian,ToánGT,TLhọc,Ngữ văn																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2014		138						1						1		TLhọc																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2015		142						3		3		PPGDTiếng Việt, Tiếng Anh																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2016																																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2017																																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

		24		CĐ SP Vĩnh Phúc				2007		94				93		2																																																																																																																																																																																						0		0		0		0		0		0

						0		2008		99				97		3		2		Hoá, sử		1		Vật lý																																																																																																																																																																														0		0		0		3		2		1

								2009		105				103		2		1		TL-GD		1		QLGD																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2010		120				116		2		1		CNTT		1		Văn																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2011		125				118		2		1		QLGD		1		sử																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2012		130				121		3		2		Hoá, toán		1		TLGD																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2013		135				124		2		1		CNTT		1		Địa																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2014		140				127		2		1		Sử		1		Anh văn																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2015		150				134		2		1		CNTT		1		Vlý																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2016		160				142		2						1		Sinh																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2017		1				Anh văn		170		150		2		1		Triết																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

		25		CĐ Văn hoá NT Tây Bắc				2007		50				50																																																																																																																																																																																								0		0		0		0		0		0

						0		2008		60				60		1		1		Triết																																																																																																																																																																																		0		0		0		1		1		0

								2009		70				70		2		1		AN, Mthuật		1		nt																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2010		80				80		2		1		nt		1																																																																																																																																																																																0		0		0		0		0		0

								2011		90				89		2		1		nt		1																																																																																																																																																																																0		0		0		0		0		0

								2012		100				97		2		1		nt		1																																																																																																																																																																																0		0		0		0		0		0

								2013		100				95		2		1		nt		1																																																																																																																																																																																0		0		0		0		0		0

								2014		100				93		2		1		nt		1																																																																																																																																																																																0		0		0		0		0		0

								2015		100				91		2		1		nt		1																																																																																																																																																																																0		0		0		0		0		0

								2016		100				89		2		1		nt		1																																																																																																																																																																																0		0		0		0		0		0

								2017		100				88		2		1		nt		1																																																																																																																																																																																0		0		0		0		0		0

		26		Trường Cao Đẳng Văn hóa Nghệ Thuật Và Du Lịch Hạ Long				2007		134				134		2		1		Thư viện		1		Du lịch																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

						0		2008																																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2009																																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2010		155						3		2		Văn Hóa, Du lịch, Nghệ Thuật		1		Nghệ thuật																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2011																																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2012																																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2013																																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2014																																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2015																																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2016																																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2017		200						6		5		Văn hóa, Du lịch, Nghệ thuật, Công nghệ thông tin, Ngoại Ngữ		1		Văn hóa, Du lịch																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

		27		Trường Cao Đẳng VHNT Việt Bắc				2007		41		4		37																																																																																																																																																																																								0		0		0		0		0		0

						0		2008		48		8		40		1		1		Văn hóa học																																																																																																																																																																																		0		0		0		1		1		0

								2009		53		10		43		2		2		Quản lý giáo dục, Ngữ văn																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2010		58		12		46		2		2		Mỹ thuật, Văn hóa học																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2011		60		14		46		2		2		Quản lý giáo dục, Văn hóa học																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2012		65		16		49		1		1		Lí luân Âm nhạc																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2013		68		16		52		1		1		Ngoại Ngữ(Tiếng Anh)																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2014		72		17		55		1		1		Lí luân Âm nhạc																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2015		75		17		58		1		1		Văn hóa học																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2016		80		18		62		1		1		Mỹ thuật																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2017		85		20		65		2		2		Văn hóa học, Múa																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

		28		Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh				2007		50		16																																																																																																																																																																																										0		0		0		0		0		0

						0		2008		60						2		1		Sinh học		1		Y khoa																																																																																																																																																																														0		0		0		2		1		1

								2009		65						1		1		Y khoa																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2010		70						2		1		Vật lý		1		Y khoa																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2011		80						2		2		Y khoa																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2012		90						2		1		Y khoa		1		Y khoa																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2013		95						3		2		Y khoa - KHCB		1		Y khoa																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2014		100						5		3		Y khoa - KHCB		2		Y khoa																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2015		100						5		3		Y khoa - KHCB		2		Y khoa																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2016		120						5		4		Y khoa - KHCB		1		Y khoa																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2017		130						5		3		Y khoa		2		Y khoa																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

		29		Trường Cao Đẳng Y Tế Phú Thọ				2007		90		6		84		1		1		Y học		0																																																																																																																																																																																0		0		0		0		0		0

						0		2008		110		6		104		2		1		Y học		1		Y học																																																																																																																																																																														0		0		0		2		1		1

								2009		130		8		122		5		3		Y học		2		Y học																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2010		150		12		138		10		5		Y học, Quản lý		5		Y học cộng đồng																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2011		170		20		150		15		8		Y học, Công đồng, Quản lý		7		Y học, Công đồng, Điều dưỡng																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2012		180		40		140		18		10		Y học, Giáo dục, Điều dưỡng		8		Y học, Dược học, Công đồng																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2013		200		80		120		25		10		Y học, Dược lý, Điều dưỡng		15		Y học, Dược lý, Cộng đồng
Điều dưỡng																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2014		240		90		150		30		15		Y học, Dược sỹ, Công đồng		15		Y học, Điều dưỡng, Cộng đồng																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2015		280		110		170		40		25		Y học, Cộng đồng		15		Y học, Điều dưỡng, Cộng đồng																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2016		320		130		190		45		30		Y học, Công đồng, Điều dưỡng		15		Y học, Điều dưỡng, Cộng đồng																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2017		400		150		250		50		35		Y học, Công đồng, Điều dưỡng		15		Y học, Dược lý, Cộng đồng																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

		30		Trường Cao Đẳng Y tế Thái Nguyên				2007		52		0		52		0																																																																																																																																																																																						0		0		0		0		0		0

						0		2008		65		0		65		1		1		Y học dự phòng																																																																																																																																																																																		0		0		0		1		1		0

								2009		65		0		65		1		1		Nội Khoa																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2010		65		1		64		1		1		Nội Khoa																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2011		65		2		63		1		1		Ngoại khoa																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2012		65		3		62		1		1		Nhi Khoa																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2013		65		4		61		1		1		Truyền Nhiễm																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2014		65		5		60		1		1		Răng Hàm Mặt																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2015		65		6		59		1						1		Điều dưỡng																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2016		65		7		58		1						1		Điều dưỡng																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2017		65		8		57		1						1		Điều dưỡng																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

		31		CĐ Ngoại ngữ - CN Việt nhật				2007		74		1		73		3		2		Quản trị kinh doanh, Kế toán, Chính trị		1		Quản trị kinh doanh, Kế toán, Chính trị																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

						0		2008		110		4		106		3		2		Ngoại ngữ, CNTT		1		Ngoại ngữ, CNTT																																																																																																																																																																														0		0		0		3		2		1

								2009		150		7		143		4		3		Ngoại ngữ, CNTT		1		Ngoại ngữ, CNTT																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2010		195		11		184		4		3		Quản trị kinh doanh, Kế toán, Du lịch		1		Quản trị kinh doanh, Kế toán, Du lịch																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2011		220		15		105		5		3		Quản trị kinh doanh, Kế toán, Du lịch		2		Quản trị kinh doanh, Kế toán, Du lịch																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2012		150		20		230		6		4		Ngoại ngữ, CNTT		2		Ngoại ngữ, CNTT																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2013		190		26		264		6		4		Quản trị kinh doanh, Kế toán, Du lịch		2		Quản trị kinh doanh, Kế toán, Du lịch																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2014		325		32		293		6		4		Ngoại ngữ, CNTT		2		Ngoại ngữ, CNTT																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2015		350		38		312		7		5		Quản trị kinh doanh, Kế toán, Du lịch		2		Quản trị kinh doanh, Kế toán, Du lịch																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2016		390		45		345		7		5		Ngoại ngữ, CNTT		2		Ngoại ngữ, CNTT																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2017		420		52		368		10		7		Quản trị kinh doanh, Kế toán, Du lịch		3		Quản trị kinh doanh, Kế toán, Du lịch																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

		32		CĐ CN Dệt may-Thời trang				2007		110				110																																																																																																																																																																																								0		0		0		0		0		0

						0		2008		140				140																																																																																																																																																																																								0		0		0		0		0		0

								2009		170				170		2		2		CN dệt may, QTKD																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2010		200				200		6		6		TK Ttrang, ĐT, CK, CNTT, BM chung																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2011		220						6		5		Thêm KT, maketing		1																																																																																																																																																																																0		0		0		0		0		0

								2012		242						6		6		thêm Mỹ thuật																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2013		266						6		6		thêm CN dày da																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2014		293						3		3		CN dệt may, DT																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2015		322						3		3		QTKD, BM chung																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2016		354						3		3		BM chung, CK																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2017		389						4		4		TKTTr, CN may																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

		33		Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế				2007		180		5		175		1		1		Kỹ thuật và văn hoá																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

						0		2008		220		6		214		2		2		Kỹ thuật và văn hoá																																																																																																																																																																																		0		0		0		2		2		0

								2009		250		8		242		6		6		Kỹ thuật và văn hoá																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2010		280		14		266		1		1		Kỹ thuật và văn hoá																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2011		300		15		285		3						3		Kỹ thuật																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2012		310		18		292		2						2		Kỹ thuật																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2013		325		20		305		2						2		Kỹ thuật																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2014		340		22		318		2						2		Kỹ thuật																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2015		360		24		336		2						2		Kỹ thuật																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2016		380		26		354		2						2		Kỹ thuật																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2017		400		28		372		2						2		Kỹ thuật																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

		34		Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hoà				2007		170		0		170		0																																																																																																																																																																																						0		0		0		0		0		0

						0		2008		200		0		200		2		2		Bảo vệ tài nguyên, Máy và công nghệ lạnh																																																																																																																																																																																		0		0		0		2		2		0

								2009		250		0		250		3		3		Cơ khí chế tạo, Kỹ thuật điện, Tự động hoá - Cung cấp điện																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2010		300		0		300		4		4		Thiết bị day, Kỹ thuật điện tử, Côngnghệ Hoá, Địa chất Tìm kiếm thăm dò																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2011		350		0		350		4		3		Tài chính, Vật lý - Điện tử, Khoa học Máy tính		1		Cơ khí chế tạo																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2012		400		0		400		3		2		Quản trị Kinh doanh, Kỹ thuật Điện tử		1		Cơ khí Động lực																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2013		460		0		460		2		2		Hệ thống điện, Tin học																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2014		530		0		530		2		2		Luật học, Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2015		610		0		610		3		3		Công nghệ tự động, Luật học, Tự động hoá - Cung cấp điện																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2016		700		0		700		2		2		Cơ khí chế tạo máy, Tự động hoá cung cấp điện																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2017		800		0		800		2		2		Tự động hoá - Cung cấp điện, Kỹ thuật khoan địa chất																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

		35		Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Hậu Giang				2007		38																																																																																																																																																																																												0		0		0		0		0		0

						0		2008		46						1		1		Khoa học môi trường																																																																																																																																																																																		0		0		0		1		1		0

								2009		131						1		1		Tin học																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2010		180						1		1		Toán																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2011		200						2		2		Tiếng Anh, 
Lý luận và phương pháp dậy môn Văn																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2012		218						2		1		Tài chính ngân hàng		1		Tiếng Anh																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2013		236						3		2		Tin học, Điện-Điện tử		1		Tin học																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2014		259						4		3		Khoa học chất và quản lý đất đai
Tâm lý giáo dục, Công nghệ sinh học		1		Luật																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2015		280						4		3		Công nghệ thực phẩm, 
Nuôi trồng thủy sản, Thú y		1		Kinh tế - Kế toán																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2016		280						5		4		Ký, Hóa, Cơ khí, Nông học		1		Quản lý giáo dục																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2017		280						5		3		Văn học việt nam, Quản trị kinh doanh
chính trị		2		Y tê Công đồng, Lý luận và
 Phương pháp dậy môn Văn																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

		36		Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Vĩnh Long				2007		66		1		65																																																																																																																																																																																								0		0		0		0		0		0

						0		2008		75		1		74		1		1		Toán																																																																																																																																																																																		0		0		0		1		1		0

								2009		80		1		79		2		2		Vật lý, Môi trường																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2010		85		2		83		2		2		Tin học, Thủy sản																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2011		90		4		86		2		2		Chăn nuôi, Anh văn																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2012		95		6		89		3		2		Sinh vật, Đất đai		1		Chế biến																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2013		100		8		92		3		2		Kinh tế, Tin học		1		Anh văn																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2014		105		11		94		3		2		QL Giáo dục, Kế toán		1		Hóa học																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2015		110		14		96		3		2		Trồng trọt, Thú y		1		Công nghệ thông tin																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2016		115		17		98		3		2		KT Chính trị, Toán		1		Tài chính																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2017		120		20		100		3		2		Vật lý, Thủy sản		1		Môi trường																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

		37		Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần thơ		0		2008		126				126		8		8		Quản trị kinh doanh, Nuôi cá nước ngọt, Tài chính - Ngân hàng, Kinh tế nông nghiệp, Thương mại, chăn nuôi động vật																																																																																																																																																																																		0		0		0		8		8		0

								2009		139		4		135		6		6		Trồng trọt, nuôi cá nước mặn (lợ), vật lý, Quản trị kinh doanh, tài chính, đất đai																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2010		139		5		134		6		6		Chăn nuôi động vật, kế toán, Trồng trọt, Công nghệ sinh học, Toán, Luật																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2011		139		7		132		6		6		Tài chính, Kế toán, Công nghệ chế biến. CNTT, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế Chính trị																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2012		139		14		125		6		6		Bảo vệ thực vật, tài chính, Kế toán, CN chế biến, Quản trị kinh doanh, Tiếng Anh																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2013		139		20		119		6		6		Công nghệ thực phẩm và đồ uống, CN sinh học thực phẩm, kế toán, quản trị kinh doanh, chăn nuôi động vật, Hóa																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2014		139		26		113		4		4		Tiếng Anh, CNTT, Chính trị, Luật																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2015		139		32		107																																																																																																																																																																																								0		0		0		0		0		0

								2016		139		38		101																																																																																																																																																																																								0		0		0		0		0		0

								2017		139		42		97																																																																																																																																																																																								0		0		0		0		0		0

		38		CĐ kinh tế tài chính Vĩnh long				2007		46		0		46		2		2		Tài chính doanh nghiệp		0																																																																																																																																																																																0		0		0		0		0		0

						0		2008		56		2		54		3		3		Tài chính doanh nghiệp, Kế toán,tin học		0																																																																																																																																																																																0		0		0		3		3		0

								2009		66		2		64		4		2		Tài chính doanh nghiệp, Kinh tế PT		2		Kinh tế ngân hàng																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2010		75		2		73		4		2		Tài chính doanh nghiệp, QTKD		2		Kinh tế ngân hàng																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2011		80		5		75		4		3		Tài chính doanh nghiệp,Kế toán		1		Quản trị kinh doanh																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2012		85		9		79		4		4		Tài chính doanh nghiệp,Kế toán, Triết, Tài chính nhà nước		0																																																																																																																																																																																0		0		0		0		0		0

								2013		90		13		82		5		4		QTKD, Tin học, Toán kinh tế		1		Kinh tế phát triển																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2014		95		17		84		5		4		Tài chính doanh nghiệp, Luật kinh tế		1		Kinh tế ngân hàng																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2015		100		21		85		5		4		Kinh tế PT, Kế toán		1		QTKD																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2016		100		26		82		5		4		Tài chính NN, Kế toán		1		QTKD																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2017		100		31		80		5		4		Tài chính NN, Kế toán, Tài chính doanh nghiệp		1		Tin học																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

		39		Trường cao đẳng lương thực thực phẩm				2007		112		1		111		0		0				0																																																																																																																																																																																0		0		0		0		0		0

						0		2008		130		1		129		6		3		Hoá thực phẩm, Tài chính kế toán		3		Công nghệ sinh học, Công nghệ sau thu hoạch, công nghệ thực phẩm																																																																																																																																																																														0		0		0		6		3		3

								2009		140		1		139		6		2				4																																																																																																																																																																																0		0		0		0		0		0

								2010		150		1		149		6		2				4																																																																																																																																																																																0		0		0		0		0		0

								2011		150		7		143		6		2				4																																																																																																																																																																																0		0		0		0		0		0

								2012		160		13		147		8		3				5																																																																																																																																																																																0		0		0		0		0		0

								2013		160		19		141		8		3				5																																																																																																																																																																																0		0		0		0		0		0

								2014		170		25		145		8		3				5																																																																																																																																																																																0		0		0		0		0		0

								2015		180		33		147		8		3				5																																																																																																																																																																																0		0		0		0		0		0

								2016		190		41		149		8		3				5																																																																																																																																																																																0		0		0		0		0		0

								2017		200		49		151		10		4				6																																																																																																																																																																																0		0		0		0		0		0

		40		CĐ Phát thanh - truyền hình II				2007		37		1		36		0		0				0																																																																																																																																																																																0		0		0		0		0		0

						0		2008		50		1		49		5		5		Các ngành KHXH & NV (Báo chí, Văn học...), 
Điện tử viễn thông, CNTT		0																																																																																																																																																																																0		0		0		5		5		0

								2009		65		1		64		7		5		nt		2		Các ngành KHXH & NV (Báo chí, Văn học...), 
Điện tử viễn thông, CNTT																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2010		80		6		74		8		5		nt		3		nt																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2011		80		13		67		7		5		nt		2		nt																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2012		80		21		59		6		5		nt		1		nt																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2013		90		28		62		6		5		nt		2		nt																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2014		90		34		56		6		5		nt		1		nt																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2015		100		41		59		6		5		nt		1		nt																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2016		100		47		53		6		5		nt		1		nt																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2017		100		53		57		6		5		nt		1		nt																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

		41		Cao đẳng Thương mại				2007		78		0		18		0						0																																																																																																																																																																																0		0		0		0		0		0

						0		2008		88		0		22		2		2		Kinh tế		0																																																																																																																																																																																0		0		0		2		2		0

								2009		100		0		27		2		2		Kinh tế		0																																																																																																																																																																																0		0		0		0		0		0

								2010		110		0		34		4		2		Kinh tế		2		Kinh tế																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2011		120		2		42		4		2		Kinh tế		2		Kinh tế																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2012		130		4		48		4		2		Kinh tế		2		Kinh tế																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2013		140		6		52		4		2		Kinh tế		2		Kinh tế																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2014		150		8		54		4		2		Kinh tế		2		Kinh tế																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2015		160		10		54		4		2		Kinh tế		2		Kinh tế																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2016		170		12		52		4		2		Kinh tế		2		Kinh tế																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2017		180		14		48		4		2		Kinh tế		2		Kinh tế																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

		42		Trường Cao Đẳng Xây Dựng Miền Tây				2007		109				109		1		1		Quy hoạch																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

						0		2008								1		1		Kết cấu xây dựng																																																																																																																																																																																		0		0		0		1		1		0

								2009								1		1		Kết cấu xây dựng																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2010								1		1		Công nghệ xây dựng																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2011								1		1		Kiến trúc CT																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2012								1		1		Kinh tế																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2013								1		1		Toán																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2014								1		1		Kết cấu xây dựng																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2015								2		2		Công nghệ xây dựng + Triết																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2016								2		1		Cấp nước		1		Kiến trúc công trình																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2017								2		1		Kết cấu xây dựng		1		Công nhệ xây dựng																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

		43		CĐ Xây dựng số 3				2007		120						3		3		Kinh tế, QLGD, Quản lý đô thị																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

						0		2008		130						3		3		Quản lý, Toán, Hóa																																																																																																																																																																																		0		0		0		3		3		0

								2009		140						4		4		Xây dựng, Kinh tế																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2010		170		3				4		4		Xây dựng, Kinh tế																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2011		185		6				4		4		Xây dựng, Kinh tế																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2012		225		10				4		4		Quản lý,Xây dựng, Kinh tế																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2013		270		14				4		4		Cầu đường, Xây dựng, Kinh tế																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2014		330		18				4		3		Cầu đường, Xây dựng, Kinh tế		1		Xây dựng																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2015		380		22				4		3		Cấp thoát nước, Xây dựng, Kinh tế		1		Kinh tế																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2016		400		26				4		3		Xây dựng, Kinh tế, Cầu đường		1		Cầu đường																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2017		420		30				4		3		triết học, Xây dựng, Kinh tế		1		Kinh tế																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

		44		Trường Cao đẳng Bến Tre				2007		176				176		1		1		Phương pháp giảng dạy tiếng Anh																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

						0		2008		190				190		1		1		Lịch sử thế giới																																																																																																																																																																																		0		0		0		1		1		0

								2009		190				190		4		4		Quản lý Giáo dục, Lý luận văn học, Triết học																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2010		195				195		3		3		Tâm lý học, Đại số, Hình học																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2011																																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2012																																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2013																																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2014																																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2015																																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2016																																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2017																																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

		45		Cao đẳng sư phạm Cà Mau				2007		58				58		3		1		Sinh		2		Toán																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

						0		2008		62				62		2		1		Toán		1		Hóa																																																																																																																																																																														0		0		0		2		1		1

								2009		68				68		3		2		Văn + quản lý giáo dục		1		Lý																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2010		75		3		72		3		2		văn + tâm lý giáo dục		1		Tâm lý giáo dục																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2011		80		5		75		4		2		Toán + Sử		2		Sinh + Hóa																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2012		85		8		77		3		2		Địa + Toán		1		Sư phạm kĩ thuật nông nghiệp																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2013		90		11		79		3		2		Triết học		1		Khoa học máy tính																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2014		95		15		80		3		2		Toán + Tiêng Anh		1		Hóa																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2015		100		18		82		3		2		Sử + Sinh		1		Lý																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2016		110		21		89		3		2		Toán		1		Khoa học máy tính																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2017		120		23		97		3		2		Lý + Hóa		1		Toán																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

		46		Trường Cao đẳng Cần Thơ				2007		130		3		127				1		LL và lịch sử GD																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

						0		2008		150		4		146		5		5		Toán, Quản lý Giáo dục, Công nghệ sinh học																																																																																																																																																																																		0		0		0		5		5		0

								2009		173		4		169		6		2		Toán		4		Tiếng Anh, Tin học																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2010		200		4		196		7		3		Ngữ văn, Khoa học môi trường		4		Quản lý giáo dục, Tiếng Anh, Sinh học																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2011		230		9		221		8		3		Chính trị, PPDH Tiếng Việt		5		Tâm lý giáo dục, Tin học, Tiếng Anh																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2012		263		15		248		10		6		Quản lý Giáo dục, Chính trị, Tâm lý Giáo dục, Kế toán tổng hợp, Vật lý, Ngữ văn		4		Tiếng Anh, Tin học, Toán kinh tế, Tâm lý giáo dục																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2013		302		22		280		12		8		Luật hành chính, Chính trị, Toán, Khoa học môi trường, Du lịch		4		Tin học, Kỹ thuật điện,kỹ thuật môi trường																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2014		347		30		317		14		12		Kế toán, Quản trị kinh doanh, Du lịch, Chính trị, Luật, Tin học, Ngữ văn, Toán, công nghệ cắt may, Hoá học, Tiếng Việt		2		Quản lý giáo dục, Tâm lý giáo dục																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2015		400		40		360		16		8		Quản trị kinh doanh, Địa lý, Lịch sử, Tiếng Việt, Luật, Chính trị		8		Tiếng Anh, Kinhtế gia đình, Tin học, Khoa học môi trường, Kỹ thuật môi trường, Toán																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2016		460		52		408		18		12		Kinh tế gia đình, Du lịch, Vật lý, Kỹ thuật công nghiệp, Toán, LL ngôn ngữ, Sinh học, Chính trị, Ngữ văn		6		Quản trị kinh doanh, Tiếng Anh, công nghệ cắt may, Tâm lý giáo dục, Quản lý giáo dục, Luật kinh tế																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2017		528		66		462		20		13		ănTam lý giáo dục, Toán, Chính trị, Kế toán, Quản lý hành chính, tiếng Việt, Văn hoá học, Dinh dưỡng, Hoá học, thể dục thể thao, Tin học		7		Quản lý giáo dục, Ngôn ngữ phương Đông, Tiếng Anh, Du lịch, Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật điện, Tin học																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

		47		CĐ SP Bình Dương				2007		93				91		1		1		KTCT																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

						0		2008		103				100		3		2		Hoá học, văn học		1		Quang học																																																																																																																																																																														0		0		0		3		2		1

								2009		103				99		10		5		Toán, triết,HH,KTmạng-nhà máy điện		5		AV,Thọc,VHnước ngoài,LSthế giới,TLGD																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2010		103				98		10		5		SH,AV,HH,Toán,LSĐảng,Triết,GDMnon		5		QLGD,AV,VHNNg,GDMnon,QLCluong																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2011		11				103		10		5		thêm Đlý		5		thêm CNXHKH																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2012		119				101		10		5		KHTN,LSĐ,Triết,Thọc,CNXHKH		5		GD,VHNNg,KTCN,AV																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2013		127				99		10		5		nt		5		nt																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2014		135				97		10		5		Sinh,Hoá,Toán,GDTchất,LSĐ,Triết,Thọc,CNXHKH		5		GD,AV,VHNNg,KTCN																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2015		145				97		10		5		Hoá, VH,VL,ĐL,GDMnon,TTHCM,THọc		5		Toán,triết,Thọc,QLGD																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2016		150				92		10		5		nt		5		KTCT,Triết,TLGD																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2017		155				87		9		5		Toán,GDTchất,triết,ĐL,CNXHKH,VL		4		Toán,Triết,Thọc,ĐL,AV																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

		48		CĐ SP Bình Phước				2007		73		0		73		0		0				0																																																																																																																																																																																0		0		0		0		0		0

						0		2008		78		1		77		3		3		QLGD, Sinh		0																																																																																																																																																																																0		0		0		3		3		0

								2009		83		1		82		5		5		Văn, Toán		0																																																																																																																																																																																0		0		0		0		0		0

								2010		88		4		84		5		5		Tâm lý, hóa, vật lý		0																																																																																																																																																																																0		0		0		0		0		0

								2011		90		9		81		5		5																																																																																																																																																																																				0		0		0		0		0		0

								2012		92		14		78		5		5																																																																																																																																																																																				0		0		0		0		0		0

								2013		94		19		75		5		5																																																																																																																																																																																				0		0		0		0		0		0

								2014		96		24		72		5		5																																																																																																																																																																																				0		0		0		0		0		0

								2015		98		29		69		5		5																																																																																																																																																																																				0		0		0		0		0		0

								2016		102		39		63		5		5																																																																																																																																																																																				0		0		0		0		0		0

								2017		104		44		60		5		5																																																																																																																																																																																				0		0		0		0		0		0

		49		Trường Cao Đẳng Bà Rịa-Vũng Tàu				2007		101		1		100		2		2		Văn học Việt Nam, Tâm Lý học		0																																																																																																																																																																																0		0		0		0		0		0

						0		2008				3				5		5		Văn học, Lịch sử, Tin học		0																																																																																																																																																																																0		0		0		5		5		0

								2009				3				6		4		Toán, Vật lý, Tâm lý học, Hóa học		2																																																																																																																																																																																0		0		0		0		0		0

								2010				5				7		4		Vật lý, Sinh vật, Lịch sử, Địa lý		3																																																																																																																																																																																0		0		0		0		0		0

								2011				10				7		5		Văn học, Hóa học, Tâm lý học
Giáo dục học, Chính trị		2																																																																																																																																																																																0		0		0		0		0		0

								2012				16				6		4		Vật lý, Toán học, Điện tử, PPGD Ngoại ngữ		2																																																																																																																																																																																0		0		0		0		0		0

								2013				23				5		3		Sinh vật, Địa lý, Văn học		2																																																																																																																																																																																0		0		0		0		0		0

								2014				30				5		4		Tâm lý học,Giáo dục học, Văn học,
Tin học		1																																																																																																																																																																																0		0		0		0		0		0

								2015				36				5		4		Kinh tế, Hóa học, Vật lý		1																																																																																																																																																																																0		0		0		0		0		0

								2016				41				5		4		Kinh tế, Lâm nghiệp, Xây dựng, Hóa học		1																																																																																																																																																																																0		0		0		0		0		0

								2017				46				7		5		Kinh tế, Hóa học, Điện tử, Cơ khí, Kiến trúc		2																																																																																																																																																																																0		0		0		0		0		0

		50		Trường cao đẳng sư phạm Gia Lai				2007		135		1		134		1		1		Hóa học																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

						0		2008								6		6		Sinh thái môi trương (1), lịch sử (1), Toán học(2)
Văn học VN(1), Sinh thái học (1)																																																																																																																																																																																		0		0		0		6		6		0

								2009								6		4		Giáo dục học, CNXH Khoa học, Địa lý, Tin học		2		Phương pháp dậy tiếng Anh, Toán học																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2010								7		3		Hội họa, Văn học, Di truyền học		4		Quản lý giáo dục, Tin học: Toán học
Phương pháp giảng dậy Tiếng Anh																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2011								4		3		Lý luận ngôn ngữ (Tiếng anh), Lịch sử đảng, Vật lý		1		Lý luận ngôn ngữ (Tiếng Anh)																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2012								7		5		Hội họa, Triết học, Giáo dục học, Hóa học,Văn học		2		Vật lý
Phương pháp giảng dậy Tiếng Anh																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2013								6		4		Lịch sử Đảng, Lịch sử, Địa lý, Toán học		2		Tâm lý học, Hóa học																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2014								6		4		Triết học, Tin học, Vật lý, Văn học		2		Phương pháp giảng dậy Toán
Quản lý giáo dục																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2015								6		3		Phương pháp dạy học Tiếng Việt, Âm nhạc
Tư tưởng Hồ Chí Minh		3		Tâm lý xã hội, Hội Họa, Tin học																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2016								3		1		Giáo dục học,, Âm nhạc, Thể dục: Kinh tế: Ngân hàng		2		Tin học, Nông học																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2017								8		4		CNXH Khoa học, Hóa học, Tài chính-kế toán,
Lâm nghiệp		4		Toán học, Hóa học, Sinh học,
Âm học																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

		51		Trường Cao đẳng sư phạm Kiên Giang				2007		90		0		90		3		2		Hoá hữu cơ, Vật lý chất rắn		1		Công nghệ thông tin																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

						0		2008		90		0		90		2		2		Vật lỹ chất rắn, Giải tích																																																																																																																																																																																		0		0		0		2		2		0

								2009		110		2		108		3		2		Đại số, Di truyền học		1		Công nghệ thông tin																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2010		115		2		113		2		2		Lỹ luận văn học, Vật lý chất rắn																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2011		120		4		116		1		1		Giáo dục học																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2012		125		6		119		1		1		Tư tưởng Hồ Chí Minh																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2013		130		9		121		2		1		Tâm lý học ứng dụng		1		PP Giảng dạy Tiếng Anh																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2014		135		11		124		1		1		Kinh tế Chính trị																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2015		140		12		128		2		1		Giảng dạy Tiếng Anh		1		PP Giảng dạy Tiếng Anh																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2016		140		13		127		1		1		Tâm lý học																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2017		140		16		124		1		1		Giải tích																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

		52		Trường Cao đẳng sư phạm Kon Tum		0		2008		100		3		97		5		5		Hoá hữu cơ, Quản lý Giáo dục, Triết học, Đại số, Vă học nước ngoài																																																																																																																																																																																		0		0		0		5		5		0

								2009		102		5		97		8		8		PP Giảng dạy địa lý, PP Giảng dạy CNTT, PP dạy học Tiếng Anh, Động vật học, Văn học Việt Nam, Hoá lý thuyết và Hoá lý, Tế bào sinh lý động vật, Văn học Thế giới																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2010										5		Tâm lý học, PP dạy học Văn - Tiếng Việt, PP dạy học Tiếng Anh, Giải tích - Toán ứng dụng, Địa lý kinh tế																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2011										2		Giáo dục học, PP dạy học Vật lý																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2012										2		Tâm lý học, Vật lý lý thuyết																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2013										2		Tâm lý học, Vật lý hạt nhân																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2014										1		Tâm lý giáo dục																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2015										1		Ngôn ngữ Anh																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2016										1		Triết học																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2017																																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

		53		CĐ Sư phạm Nha trang				2007		115		3		113																																																																																																																																																																																								0		0		0		0		0		0

						0		2008		132		6		127		15		10		GD Chính trị, Sinh học, toán, Văn, Tâm lý, Địa, Tin học, QLGD, GDTC, Mỹ thuật		5		QLGD, Văn học, T.Anh,
T.Pháp, Quản trị du lich																																																																																																																																																																														0		0		0		15		10		5

								2009		140		7		143		18		10		GD Chính trị, Văn, Tâm lý, 
Lịch sử, Vật lý, GDTC, Mỹ thuật, Âm nhạc, tin học		8		Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Quản lý Giáo dục, Thông tin Thư viện, Văn thư lưu trữ																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2010		145		20		125		15		10		GD Chính trị, Sinh học, toán, Văn, Địa, Vật lý, Kỹ thuật điện, GDTC, Việt Nam học, Quản trị du lịch		5		Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Kỹ thuật Điện tử, Công nghệ Sinh học, Công nghệ Môi trường																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2011		150		25		125		30		20		GD Chính trị, Sinh học, Toán, Văn, Tâm lý, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Lịch sử, Vật lý, Hóa, Kỹ thuật Điện-Điện tử, Việt Nam học, Công nghệ Môi trường		10		Văn học, Sinh học, Toán, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Kỹ thuật Điện-Điện tử, Tiếng Hoa, Công nghệ Môi trường, Tin học, GDTC, Quản trị du lịch																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2012		160		35		125		30		20		GD Chính trị, Sinh học, Toán, Văn, Tâm lý, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Lịch sử, Vật lý, Hóa, Kỹ thuật Điện-Điện tử, Việt Nam học, Công nghệ Môi trường				Văn học, Sinh học, Công nghệ Sinh học, Toán, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Vật lý, Kỹ thuật Điện-Điện tử, Tiếng Hoa, Công nghệ Môi trường, Quản trị du lịch																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2013		170		50		120		30		20		GD Chính trị, Sinh học, Toán, Văn, Tâm lý, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Lịch sử, Vật lý, Hóa, Kỹ thuật Điện-Điện tử, Việt Nam học, Công nghệ Môi trường, Tin học		10		Văn học, Sinh học, Toán, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Vật lý, Kỹ thuật Điện-Điện tử, Tiếng Hoa, Công nghệ Môi trường, Tin học																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2014		180		60		120		30		20		GD Chính trị, Sinh học, Toán, Văn, Tâm lý, Địa lý, Tiếng Anh, Lịch sử, Vật lý, Hóa, Kỹ thuật Điện-Điện tử, Việt Nam học, Công nghệ Môi trường		10		Văn học, Sinh học, Toán, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Vật lý, Kỹ thuật Điện-Điện tử, Tiếng Hoa, Công nghệ Môi trường																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2015		190		80		110		20		10		Sinh học, Toán, Văn, Tâm lý, Địa lý, Tiếng Anh, Lịch sử, Vật lý, Hóa, Kỹ thuật điện-Điện tử, Việt Nam học, Công nghệ Môi trường		10		Văn học, Sinh học, Toán, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Vật lý, Kỹ thuật Điện-Điện tử, Tiếng Hoa, Công nghệ Môi trường																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2016		200		90		110		25		10		Sinh học, Toán, Văn, Tâm lý, Địa lý, Tiếng Anh, Lịch sử, Vật lý, Hóa, Kỹ thuật điện-Điện tử, Việt Nam học, Công nghệ Môi trường		15		Văn học, Sinh học, Toán, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Vật lý, Kỹ thuật Điện-Điện tử, Tiếng Hoa, Công nghệ Môi trường																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2017		210		100		110		30		25		Sinh học, Toán, Văn, Tâm lý, Địa lý, Tiếng Anh, Lịch sử, Vật lý, Hóa, Kỹ thuật điện-Điện tử, Việt Nam học, Công nghệ Môi trường		15		Văn học, Sinh học, Toán, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Vật lý, Kỹ thuật Điện-Điện tử, Tiếng Hoa, Công nghệ Môi trường																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

		54		Trường cao đẳng sư phạm Sóc Trăng		0		2008		75						4		4		Toán giải tích
Lý luận văn học
Lý luận ngôn ngữ
Vi sinh học
Sinh vật học_SP
Địa lý_SP																																																																																																																																																																																		0		0		0		4		4		0

								2009		78						2		2		Triết, Tiếng Anh																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2010		78						2		2		Toán học, Văn học																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2011																																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2012		80						1		1		Địa lý																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2013																																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2014																																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2015		85						2		2		Sinh vật học, Hóa học																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2016																																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2017		90						3		3		Tin học, PPDH Toán, Vật lý lý thuyết																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

		55		Trường Cao Đẳng Sư Phạm Tây Ninh				2007		111		1		110		4		4		Tâm lý - Mác Lênin																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

						0		2008		110		2		108		3		3		Toán - Văn - Tin học																																																																																																																																																																																		0		0		0		3		3		0

								2009		110		5		105		3		3		Tiếng Anh - Toán - Sử																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2010		115		5		110		3		3		Tâm lý - Địa - Toán																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2011		120		8		112		5		5		Văn - Tiếng Anh - Sinh																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2012		130		11		119		5		5		Mầm Non - Nhạc - Hóa - Toán																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2013		135		14		121		5		5		Chính trị - Quản lý - Toán																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2014		140		18		122		5		5		Toán - Địa - Tin hoc - Thể dục																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2015		150		23		127		5		5		Sinh - Văn - Hóa - Mỹ Thuật																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2016		155		28		127		5		5		Tin học - Quản lý - Toán																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2017		165		33		132		5		5		Hóa - Lý -Văn - Nhạc																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

		56		Trường Cao Đẳng Sư Phạm Huế				2007		136		133		3		3		2		Văn học Mỹ(1), Hóa phân tích(1)		1		Giáo dục học																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

						0		2008		146		142		4		4		2		PPDH Vật lý(1)
Đại số và lý thuyết số(1)		2		Địa lý thế giới(1)
Lịch sử thế giới(1)																																																																																																																																																																														0		0		0		4		2		2

								2009		150		144		6		3		3		Tiếng Anh(1), Công nghệ thông tin(1)
Tâm lý (1)		1		Đại số và lý thuyết số																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2010		155		149		6		2		1		Tâm lý		1		Tiếng Anh																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2011		160		152		8		1		1		Triết học																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2012		165		154		11		2		1		Tâm lý																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2013		170		158		12		1						1		Tiếng Anh																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2014		172		159		13		1		1		Hóa học																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2015		174		160		14		1		1		Triết học																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2016		176		160		16		1		1		Công nghệ thông tin																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2017		180		160		20		1		1		Toán học																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

		57		Trường CĐKThuật Y tế II				2007		122		1		121																																																																																																																																																																																								0		0		0		0		0		0

						0		2008		150		1		149		4		3		Sản, Hình ảnh
 Y học, QLGD		1		Y tế Cộng đồng																																																																																																																																																																														0		0		0		4		3		1

								2009																																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2010																																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2011																																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2012																																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2013																																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2014																																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2015																																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2016																																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2017																																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

		58		Trường Cao đẳng Y tế Huế		0		2008								1		1		Nội Khoa																																																																																																																																																																																		0		0		0		1		1		0

								2009								5		5		Nội khoa, Ngoại khoa, Sản, Cộng đồng, điều dưỡng																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

		59		Trường cao đẳng Y tế Quảng Nam				2007		66		0		66		1		1		Y tế công cộng																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

						0		2008		75		0		75		2		2		Y tế công cộng, Ngoại khoa																																																																																																																																																																																		0		0		0		2		2		0

								2009		90		1		89		1		1		Nhi khoa																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2010		100		2		98		2		2		Sản khoa, Ngoại khoa																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2011		110		4		106		1		1		Nội khoa																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2012		125		5		120		1		1		Nhi khoa																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2013		125		7		118		2		2		Dược, Xét nghiệm																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2014		130		8		122		2		2		Điều dưỡng, Ngoại ngữ																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2015		130		9		121		1		1		Chính trị																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2016		130		11		119		1		1		Xét nghiệm																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2017		130		13		117		1		1		Ngoại ngữ																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

		61		Trung tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ y tế				2007		203		17		187		8		8		Huyết học,sinh hóa, sinh lý, gây mê hồi sức, chăm sóc sức khỏe phụ nữ		0																																																																																																																																																																																0		0		0		0		0		0

						0		2008		245						13		11		Quản lý giáo dục, tai mũi họng, ngoại ngữ, ký sinh, dịch tễ, chấn thương, chỉnh hình, ngoại tổng quát, nội tim mạch, ngoại thần kinh, nội tổng quát.		2		Sinh hóa, bệnh truyền nhiễm																																																																																																																																																																														0		0		0		13		11		2

								2009		265						9		8		Ngọai tổng quát,dịch tễ học, giải phẫu người, ngoại thần kinh, nội tổng quát, nhi.		1																																																																																																																																																																																0		0		0		0		0		0

								2010		280						4		4		Ngoại tổng quát, nội tổng quát, sinh hóa																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2011		302						4		4		Skill slab, gây mê hồi sức, nhi																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

								2012		325						3		3		Gây mê hồi sức, nội tổng quát, quản trị mạng																																																																																																																																																																																		0		0		0		0		0		0

		62		Trường CĐ Công nghiệp				2007		110				110		0		0		0		0		0																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

						0		2008		140				140		0		0		0		0		0																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2009		170				170		2		2		Cndệtmay, QTKD		0		0																																																																																																																																																																														0		0		0		0		0		0

								2010		200						6		6		CNDM, Điện tử, Cơ khí, CNTT, Bộ môn  chung		0																																																																																																																																																																																0		0		0		0		0		0

								2011		220						6		5		CNDM, TKếTT, Đtử, Cơ khí, CNTT, Bộ môn  chung		1																																																																																																																																																																																0		0		0		0		0		0

								2012		242						6		6		CNDM, Ktế, CNTT, Mĩ Thuật		0																																																																																																																																																																																0		0		0		0		0		0

								2013		266						6		6		TKTT, Cơ khí, Ktế, Đtử, CN dệt may, CN giầy da		0																																																																																																																																																																																0		0		0		0		0		0

								2014		293						3		3		CNdệt may, Đtử		0																																																																																																																																																																																0		0		0		0		0		0

								2015		322						3		3		QTKD, Bộ môn chung		0																																																																																																																																																																																0		0		0		0		0		0

								2016		354						3		3		Bộ môn chung, Cơ khí		0																																																																																																																																																																																0		0		0		0		0		0

								2017		389						4		4		Thiết kế thời trang, CN may		0																																																																																																																																																																																0		0		0		0		0		0

		63		Cao đẳng Truyền hình - Đài Truyền hình Việt Nam				2007		210		20		190		2		2				0																																																																																																																																																																																0		0		0		0		0		0

								2008		229		20		209		4		4		Báo chí, Kỹ thuật, Điện tử - Viễn thông																																																																																																																																																																																		0		0				4		4

								2009		245		22		223		10		8		Báo chí, Kinh tế, Kỹ thuật, Điện tử Viễn thông, Nghệ thuật		2		Báo chí, Kỹ thuật điện tử																																																																																																																																																																														0		0				0		0

								2010		265		24		241		15		10		Báo chí, Kinh tế, Luật, Kỹ thuật, Điện tử viễn thông, Nghệ thuật, Tin học		5		Báo chí, Kỹ thuật điện tử, Tin học																																																																																																																																																																														0		0				0		0

								2011		285		28		257		20		25		nt		5		Báo chí, Kỹ thuật điện tử, Tin học, Kinh tế																																																																																																																																																																														0		0				0		0

								2012		305		38		267		25		28		nt		7		nt																																																																																																																																																																														0		0				0		0

								2013		330		53		277		30		30		nt		10		Báo chí, Kinh tế, Luật, Kỹ thuật, Điện tử viễn thông, Nghệ thuật, Tin học																																																																																																																																																																														0		0				0		0

								2014		355		73		282		35		33		nt		12		nt																																																																																																																																																																														0		0				0		0

								2015		380		98		282		40		36		nt		14		nt																																																																																																																																																																														0		0				0		0

								2016		405		128		277		45		39		nt		16		nt																																																																																																																																																																														0		0				0		0

								2017		430		163		267		50		40		nt		20		nt																																																																																																																																																																														0		0				0		0

		64		Cao đẳng Sư phạm Đăk lăk				2007		113		2		111		0		0		0		0		0																																																																																																																																																																														0		0				0		0

								2008		113		2		111		4		3		TL - GD, Ngữ văn, Tin học		1		Tiếng anh																																																																																																																																																																														0		0				4		3

								2009		113		2		111		2		2		Ngữ văn, Toán																																																																																																																																																																																		0		0				0		0

								2010		113		2		111		2		2		Ngữ văn, Vật lý

								2011		115		2		113		2		2		Triết học

								2012		115		6		109		2		1		Hóa học		1		Sinh học

								2013		115		8		107		2		2		TL - GD, Lịch sử

								2014		115		10		105		2		1		Toán		1		Địa lý thế giới(1)
Lịch sử thế giới(1)

								2015		115		12		103		2		2		Vật lý, tiếng anh

								2016		115		14		101		2		1		Lịch sử		1		Ngữ văn

								2017		115		16		99		2		1		Toán		1		Hóa học

		65		Cao đẳng Sư phạm trung ương				2007		171		9		162		2		2		Lịch sử Đảng; Kinh tế chính trị

								2008		188		11		177		9		9		Đại số và Lý thuyết số; Lý luận Mỹ thuật; Triết; Kinh tế chính trị; Lý luận và Lịch sử Sư phạm học; Văn học Việt Nam, Văn hóa học; Tâm lý học

								2009		203		14		189		11		8		Lý luận và Lịch sử Sư phạm học; Văn hóa học, Lịch sử đảng; Lý luận Âm nhạc; Lý luận Mỹ thuật; Lý luận và phương pháp dạy học Sinh học; Giáo dục học		3		Lý luận và Lịch sử Sư phạm học; Thông tin thư viện

								2010		218		17		201		8		7		Lý luận và Lịch sử Sư phạm học;Tâm lý học; Lịch sử Đảng; Pháp luật; Di truyền học; Lý luận và Phương pháp dạy học Kỹ thuật công nghiệp		1		Sáng tác Mỹ thuật

								2011		233		18		215		7		6		Kinh tế chính trị; Lịch sử Đảng; Sáng tác Mỹ thuật; Sinh lí thực vật; Quản lý Giáo dục; Giáo dục học		1		Giáo dục đặc biệt

								2012		248		20		228		9		7		Kinh tế chính trị; Chủ nghĩa xã hội; Văn hóa học; Lý luận Âm nhạc; Sáng tác Mỹ thuật; Công nghệ thông tin		2		Thông tin thư viện; Quản trị văn phòng

								2013		263		23		240		5		5		Lịch sử Đảng;Triết; Sáng tác Mỹ thuật; Công nghệ thông tin; Hành chính văn thư

								2014		278		26		252		10		7		Kinh tế chính trị; Pháp luật; Giáo dục học; Sư phạm nghệ thuật		3		Phương pháp dạy Mỹ thuật; Thông tin thư viện; Lưu trữ học

								2015		293		30		263		6		6		Lịch sử Đảng; Chủ nghĩa xã hội; Lý luận và phương pháp dạy học Kỹ thuật công nghiệp; Thông tin thư viện; Tâm lý học; tiếng Anh

								2016		308		33		275		4		3		tâm lý; Xã hội học; Giáo dục học		1		Thông tin thư viện

								2017		323		43		280		5		4		Triết; Việt Nam học; Giáo dục học		1		Tâm lýhọc

		66		Cao đẳng Công nghiệp Nam định				2007		162		1		161		2		1		Công nghệ thông tin

								2008		180		2				6				Tin học, Cơ khí, điện, kinh tế, khoa học cơ bản

								2009		192		4				5				Tin học, Cơ khí, điện, kinh tế, khoa học cơ bản

								2010		205		7				6				Tin học, Cơ khí, điện, kinh tế, khoa học cơ bản

								2011		219		9				7				Tin học, Cơ khí, điện, kinh tế, khoa học cơ bản

								2012		224		12				8				Tin học, Cơ khí, điện, kinh tế, khoa học cơ bản

								2013		230		14				10				Tin học, Cơ khí, điện, kinh tế, khoa học cơ bản

								2014		245		17				11				Tin học, Cơ khí, điện, kinh tế, khoa học cơ bản

								2015		260		19				12				Tin học, Cơ khí, điện, kinh tế, khoa học cơ bản

								2016		272		22				15				Tin học, Cơ khí, điện, kinh tế, khoa học cơ bản

								2017		289		28				18				Tin học, Cơ khí, điện, kinh tế, khoa học cơ bản

		67		Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Thanh hóa				2007		67		2						0						0

								2008		73		2				2		2		Âm nhạc, Lý luận Văn hóa				0

								2009		79		2				2		2		Mỹ thuật; Du lịch				0

								2010		85		4				3		3		Mỹ thuật; Âm nhạc; Lý luận văn hóa				1		Mỹ thuật

								2011		90		6				1		0						1		Du lịch

								2012		90		9

								2013		90		10

								2014		100		10

								2015		100		10

								2016		100		10

								2017		100		10

		68		Cao đẳng Cộng đồng Đồng tháp				2007		84		0		84		1						1		Nuôi trồng Thủy sản

								2008		95		0		95		2		2		Kinh tế học, Công nghệ sinh học

								2009		117		1		116		3		2		Công nghệ thông tin; Quản lý GD		1		Công nghệ sinh học

								2010		130		3		127		4		3		Quản trị kinh doanh, Anh văn, hóa		1		Kinh tế học

								2011		140		6		134		4		3		Quản lý GD, Cơ khí nông nghiệp, Trồng trọt		1		Công nghệ thông tin

								2012		150		10		140		3		3		Chế biến Thủy sản, Công nghệ sinh học, Điện - Điện tử

								2013		160		14		144		3		2		Chăn nuôi, tài chính Ngân hàng		1		Trồng trọt

								2014		170		17		153		3		2		Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ sinh học		1		kế toán kiểm toán

								2015		180		20		160		2		2		Mỹ thuật ứng dụng; Anh văn

								2016		190		23		167		2		1		Nuôi trồng Thủy sản		1		Công nghệ thông tin

								2017		200		25		175		3		2		thú y, Chăn nuôi		1		Công nghệ sinh học

		69		Cao đẳng Tài chính - Hải quan				2008		112		6		53		15		15		Kinh tế, tài chính, Triết học, toán, Anh văn, Luật học		3		Kinh tế, Tài chính

		70		Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Quảng Nam				2007		160				160

								2008		160				160		2		2		Kinh  tế, Lâm nghiệp

								2009		Chưa xác định		Chưa xác định		Chưa xác định		3		3		Tin học, Nông nghiệp (Chăn nuôi thú y); nông học (Trồng trọt)

								2010		Chưa xác định		Chưa xác định		Chưa xác định		2		2		Hóa phân tích, Kinh tế

								2011		Chưa xác định		Chưa xác định		Chưa xác định		2		2		Nuôi trồng Thủy sản; Kinh tế; Kế toán

								2012		Chưa xác định		Chưa xác định		Chưa xác định		2		2		Kinh tế; QTKD; Chăn nuôi thú y

								2013		Chưa xác định		Chưa xác định		Chưa xác định		2		2		Kinh tế; QTKD; Toán

								2014		Chưa xác định		Chưa xác định		Chưa xác định		2		2		Kinh tế, QTKD, Kỹ thuật Ô tô - máy kéo

								2015		Chưa xác định		Chưa xác định		Chưa xác định		2		2		Hóa phân tích ; Kinh tế, Kế toán

								2016		Chưa xác định		Chưa xác định		Chưa xác định		2		2		Sinh - Môi trường; Vật lý

								2017		Chưa xác định		Chưa xác định		Chưa xác định		2		2		Nuôi trồng Thủy sản; Kinh tế; QTKD

				Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Bình dương

		71		Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi				2007		25		0		25		1						1		Kinh tế phát triển

								2008		27		0		27		2		1		Kế toán		1		Kinh tế

								2009		30		2		28		2		1		Hóa (vật liệu)		1		QTKD

								2010		31		2		29		2		1		Ngôn ngữ anh		1		Quản lý sản xuất

		72		Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Phú Thọ				2007		39		0		39		1		1		Kế toán		0		0

								2008		51		0		51		2		2		Toán Tin; Kế toán		0		0

								2009		65		1		64		2		2		kế toán; tài chính		0		0

								2010		78		3		75		2		2		Tài chính, Triết học		0		0

								2011		85		5		80		3		2		Kế toán		1		Kế toán

								2012		97		7		90		3		3		Điện; Kế toán		0		0

								2013		112		10		102		3		2		Toán; Lý ; Điện		0		0

								2014		120		13		107		2		1		Quản trị		1		Tài chính

								2015		130		16		114		2		2		kế toán; Tài chính		0		0

								2016		145		18		27		2		2		Tài chính		0		0

								2017		160		20		140		2		1		Hóa		1		Toán

		73		Cao đẳng Công nghiệp - Dệt may thời trang TP HCM				2007		110		0		110		0		0				0

								2008		140		0		140		0		0				0

								2009		170		0		170		2		2		Công nghệ dệt may và Quản trị kinh doanh		0

								2010		200		0				6		6		Thiết kế thời trang, Điện tử, Cơ khí, Công nghệ thông tin; Bộ môn chung		0

								2011		220						6		5		Công nghệ dệt may, Thiết kế thời trang; Cơ khí; Kinh tế; Bộ môn chung; Marketing		1

								2012		242						6		6		Công nghệ dệt may; Kinh tế; Công nghệ thông tin; Mỹ thuật		0

								2013		266						6		6		Thiết kế thời trang, Điện tử, Công nghệ dệt may; Công nghệ giày da		0

								2014		293						3		3		Công nghệ dệt may; Điện tử		0

								2015		322						3		3		Quản trị kinh doanh; Bộ môn chung		0

								2016		354						3		3		Bộ môn chung; Cơ khí		0

								2017		389						4		4		Thiết kế thời trang; Công nghệ may		0

		74		Cao đẳng SP Sơn La				2007		173		1		172		2		2		TL GD; QLGD

								2008		180						6		6		Sinh, Tiếng anh, Toán; Thể dục

								2009		190						6		6		Toán, Văn, Sử, Sinh, Tin học, Địa		1		QLGD

								2010		200						6		6		Sinh; GDMN; Tin học; Lý; Toán

								2011		205						6		6		Thể dục; Văn; Chính trị; Sử; Lý; Tiếng anh

								2012		210						5		5		Tiếng anh; Địa; Hóa; Sử; TLGD

								2013		215						4		4		TLGD; Tin; Toán; Chính trị

								2014								3		3		Sinh; QLGD; Lý

								2015								3		3		Hóa; Sinh; Toán

								2016								3		3		Tin học; Văn

								2017								3		3		Tin học; Hóa; Văn

		75		Cao đẳng Điện lực miền Trung				2007		85		0		85		1		1		Mạng và Hệ thống điện

								2008		95		2		93		4		3		Mạng và Hệ thống điện

								2009		150		5		145		10		5		Mạng và Hệ thống điện		1		Mạng và Hệ thống điện

								2010		194		10		184		12		5		Mạng và Hệ thống điện		1		Mạng và Hệ thống điện

								2011		220		11		209		15		6		Mạng và Hệ thống điện		1		Mạng và Hệ thống điện

								2012		250		15		235		20		6		Mạng và Hệ thống điện		2		Mạng và Hệ thống điện

								2013		280		26		254		22		5		Mạng và Hệ thống điện		2		Mạng và Hệ thống điện

								2014		310		39		271		25		5		Mạng và Hệ thống điện		2		Mạng và Hệ thống điện

								2015		345		55		290		25		5		Mạng và Hệ thống điện		2		Mạng và Hệ thống điện

								2016		400		77		323		30		7		Mạng và Hệ thống điện		4		Mạng và Hệ thống điện

								2017		450		101		349		35		10		Mạng và Hệ thống điện		4		Mạng và Hệ thống điện

		76		Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp				2007		195				195		1		1		Kinh tế

								2008		210		1		209		3		3		Điện, QLGD

								2009		220		1		218		2		2		Kinh tế, điện

								2010		235		3		229		4		3		Kinh tế, điện		1

								2011		240		5		230		3		2		Điện, QLGD		1

								2012		250		7		233		5		3		Điện, QLGD		2

								2013		260		9		244		2		2		Điện, QLGD

								2014		270		11		259		3		3		Điện, QLGD

								2015		280		13		263		2		1		Điện, QLGD		1

								2016		290		17		271		4		3		Điện, QLGD		1

								2017		300		22		278		5		4		Điện, QLGD		1

		77		Trường Cao đẳng cộng đồng Sóc Trăng				2007		52		0		52		1		1		Ngữ văn

								2008		82

								2009		110						1		1		Toán học

								2010		150						8		8		Anh văn, Địa lý, Vật lý, Sinh học, Toán học

								2011		200						4		4		Các ngành thuộc khối kinh tế, kỹ thuật, khoa học CN,…

								2012		250						6		6		Các ngành thuộc khối kinh tế, kỹ thuật, khoa học CN,…

		78		Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn				2007		160		2		158				0

								2008		160		2		158		8		6		Tâm lý, Ngữ văn, Anh văn, Toán		2		Vật lý, QLGD

								2009				2				5		5		Tâm lý, Ngữ văn, Toán

								2010				5				5		5		Anh văn, Tâm lý, KTCT

								2011				7				4		4		Giáo dục mầm non, Toán, Anh văn

								2012				8				4		4		Tin học, Lịch sử, QLGD

								2013				9				4		4		Triết học, Tâm lý mầm non, Ngữ văn

								2014				10				3		3		Hóa, Anh văn, Toán

								2015				11				3		3		Địa lý, Tâm lý, Hóa

								2016				12				3		3		Sinh học, tin học, QLGD

								2017				13				2		2		Toán, Lý

		79		Trường Cao đẳng Nông lâm Bắc Giang				2007		120		4				6		4		Hệ thống NN, CNSH, Quản lý đất đai		2		CNSH, Lâm học

								2008		140		6				10		3		QLĐĐ, Lâm sinh, KTNN, trồng trọt		7		Quản lý Giáo dục, QLĐĐ

								2009		170		10				10		4		KTNN, CNTY, Chế biến NSTP		6		KTNN, Công nghệ thực phẩm

								2010		200		10				15		5		Nông học, Toán, Chế biến NSTP		10		Quản lý kinh tế, Khoa học đất, Lâm học

								2011		210		20				15		5		Lâm nghiệp, Cơ điện, Vật lý		10		CNSH, Lâm học

								2012		220		30				20		5		Cơ điện, Nông học, Chế biến NSTP		10		Quản lý tài nguyên và môi trường, Lâm học

								2013		230		45				20		5		KTNN, Hóa, Lâm sinh		15		Công nghệ thực phẩm, Lâm học

								2014		240		60				25		10		CNSH, Toán, Chế biến NSTP		15		Công nghệ vi sinh, Lâm học

								2015		250		80				25		10		Cơ khí NN, Điện NN, Chế biến NSTP		15		Công nghệ vi sinh, Lâm học

								2016		260		100				30		10		KTNN, Sinh vật, Bảo quản chế biến		20		Công nghệ thực phẩm, Lâm học

								2017		270		125				30		10		QLĐĐ, CNTY, Chế biến NSTP		20		CNSH, Lâm học

		80		Trường Cao đẳng sư phạm Hà Giang				2008								1		0				1		Sinh vật

								2009								4				Ngữ văn, Toán, Lịch sử, Hóa học

								2010								4				Ngữ văn, Toán, Địa lý, Tâm lý GD

								2011								4				Vật lý, Hóa học, Tin học, Các môn KHMLN

								2012								3				Sinh học, Ngoại ngữ, các môn KHMLN

								2013								3				Tin học, Tâm lý GD, thể dục

								2014								2				Âm nhạc, Mỹ thuật

								2015								2				Âm nhạc, Mỹ thuật

								2016								2				Tâm lý GD, Các môn KHMLN

								2017								1				Thể dục

		81		Trường Cao đẳng giao thông vận tải				2007		160		6		154		5 đang nghiên cứu		5		Công trình, cơ khí, CN Tin học, QL KTVT

								2008		179		12		167		12		12		Công trình, Cơ khí		0

								2009		194		14		180		9		9		Công trình, cơ khí, Toán, Kế toán		0

								2010		194		14		180		10		10		Công trình, Cơ khí, Kế toán, Vật lý		0

								2011		194		26		168		11		11		Công trình, Cơ khí, KT Chính trị, QLGD, KT điện		0

								2012		210		35		175		13		13		Công trình, cơ khí, Chính trị, Toán, Anh vă		0

								2013		210		45		165		13		13		Công trình, CN Điện tử, Kế toán, KTVT		0

								2014		210		56		154		13		13		Công trình, Cơ khí, CN Thông tin, Chính trị, Môi trường		0

								2015		215		69		146		13		13		Công trình, Cơ khí, Kế toán, Chính trị, KT xây dựng		0

								2016		215		82		133		11		11		Công trình, Cơ khí, KTVT, KDQL, Anh văn		0

								2017		215		95		120		10		10		Công trình, Cơ khí, Kế toán, Tin học		0

		82		Trường Cao đẳng sư phạm Trà Vinh				2007		74		0		74		0		0				0

								2008		74		0		74		0		0				0

								2009		74		0		74		1		1		Văn hóa học		0

								2010		74		0		74		5		5		Văn (2), Toán (3)		0

		83		Trường Cao đẳng mỹ thuật trang trí Đồng Nai				2007		69		0		69		0		0				0

								2008		74		0		74		4		1		Văn hóa học		3		Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ  họa, Thiết kế mỹ thuật truyền thông đa phương tiện

								2009		79		0		79		2		1				1

								2010		84		0		84		3		2				1

								2011		89		4		85		2		1				1

								2012		94		6		88		2		1				1

								2013		99		9		90		2		1				1

								2014		104		11		93		2		1				1

								2015		109		13		96		1		1				1

								2016		114		15		99		1		1				1

								2017		119		17		102		2		1				2

		84		Trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành				2007		197		18		179		11		8		Quản trị kinh doanh; May - Thiết kế thời trang; Tài chính ngân hàng; Điện - Điện tử; Vật lý; Công nghệ thông tin; Quản lý giáo dục		3		Quản trị tài chính; Marketting; QUản trị kinh doanh

								2008		217		24		193		19		15				4

								2009		238		30		208		21		17				4

								2010		262		41		221		22		18				4

								2011		288		60		228		23		18				5

								2012		288		81		207		21		17				4

								2013		300		85		215		22		18				4

								2014		300		90		210		21		17				4

								2015		300		95		205		21		17				4

								2016		300		102		198		20		16				4

								2017		300		105		195		20		16				4





CD_2008

		

						Danh sách cử dự tuyển nghiên cứu sinh năm 2008 các trường Cao đẳng

		STT		Trường		Đi học		Thứ tự		Họ, tên		Ngày, tháng, năm sinh		Trình độ ngoại ngữ		Chuyên ngành cần đào tạo		Tổng số GV cử đi

		20		Trường Cao Đẳng Dệt may thời trang Hà Nội		Cử đi đào tạo tiến sỹ ở trong nước		1		Nguyễn Thị Ngọ						Toán học		12

								2		Phạm Thị Mai Dung						Toán học

								3		Nguyễn Đắc Hậu						Quản trị kinh doanh

								4		Bùi Thị Thu						Cơ khí

								5		Trương Thị Ngân						Công nhệ Dệt may

								6		Nguỹen Hùng tâm						Quản trị kinh doanh

								7		Nguyễn Văn Hoàn						Quản lý giáo dục

								8		Hoàn Anh Tuấn						Chế tạo máy

								9		Trần Lê Huy						Quản trị kinh doanh

								10		Nguyễn Văn Hải						Vật lý

						Cử đi đào tạo tiến sỹ ở ngoài nước		1		Vũ Đức Tân						Công nhệ Dệt may

								2		Nguyễn Thị Lan Hương						Kỹ thuật điện

		54		CĐ Công nghiệp Sao đỏ		Cử đi đào tạo tiến sỹ ở trong nước		1		Phí Đăng Tuệ						Điện tự động hóa		35

								2		Đinh Văn Nhượng						Điện tự động hóa

								3		Đỗ Văn Đỉnh						Điện tự động hóa

								4		Nguyễn Trọng các						Điện tự động hóa

								5		Nguyễn Phương tỵ						Điện tự động hóa

								6		Nguyễn Văn Tiệp						Điện tự động hóa

								7		Phạm Văn Thảo						Điện tự động hóa

								8		Phạm VĂn tuấn						Điện tự động hóa

								9		Nguyễn Trương Huy						Điện tự động hóa

								10		Phạm Đức Khẩn						Điện tự động hóa

								11		Nguyễn hữu Quảng						Điện tự động hóa

								12		Nguyễn Văn Diện						Kỹ thuật cơ khí

								13		Nguyễn VĂn Nguyên						Kỹ thuật cơ khí

								14		Đoàn Văn Vững						Kỹ thuật cơ khí

								15		Vũ Quang Thập						Kỹ thuật cơ khí

								16		Tạ Hồng Phong						Kỹ thuật cơ khí

								17		Nguyễn Văn Thăng						Kỹ thuật cơ khí

								18		Nguyễn Văn Sắc						Kỹ thuật cơ khí

								19		Đoỗ Công Đạt						Kỹ thuật cơ khí

								20		Phùng Đức Dương						Kỹ thuật cơ khí

								21		Nguyễn VĂn bé						Kỹ thuật cơ khí

								22		Nguyễn Minh tuấn						Quản trị kinh doanh

								23		Nguyễn Thị Nhàn						Quản trị kinh doanh

								24		Nguyễn Thị Yến						Quản trị kinh doanh

								25		Ngô thị Sợi						Quản trị kinh doanh

								26		Nguyễn Hải Hà						Quản trị kinh doanh

								27		Chu thị thương						Quản trị kinh doanh

								28		Trần Thị Nhâm						Quản trị kinh doanh

								29		Phạm thị thu Hương						Quản trị kinh doanh

								30		Hoàng Thị Hương						Quản trị kinh doanh

								31		Phạm Thị hồng Hoa						Quản trị kinh doanh

								32		Nguyễn Mạnh tưởng						Quản trị kinh doanh

								33		nguyễn Đức Thắng						Công nghệ thực phẩm

								34		trương vị Thủy

								35		Phạm Văn Kiên						CNTT

		48		CĐ Việt - Hung		Cử đi đào tạo tiến sỹ ở trong nước		1		Vũ Hùng Cường						Khoa học máy tính (CNTT)		12

								2		Đỗ Tiến Dũng						Cơ kỹ thuật

								3		Nguyễn Mạnh Thắng						Giáo dục học

								4		Nguyễn Thị Minh						Quản trị kinh doanh

								5		Nguyễn Thị Kim Thanh						Quản trị kinh doanh

								6		Nguyễn Hữu Sơn						Công nghệ kỹ thuật điện

								7		Nguyễn Mạnh Cường						Công nghệ kỹ thuật điện

								8		Khuất Quang Tuấn						Công nghệ kỹ thuật điện

								9		Nguyễn Thế Tùng						Quản lý Giáo dục

								10		Nguyễn Công Thuật						Công nghệ kỹ thuật Ôtô

						Cử đi đào tạo tiến sỹ ở ngoài nước		1		hà Gia Sơn						Khoa học máy tính (CNTT)

								2		Nguyễn Duy Chiến						Cơ khí chế tạo

		82		Trường Cao đẳng Hoá chất		Cử đi đào tạo tiến sỹ ở trong nước		1		Nguyễn Gia Khoái						Quản lý giáo dục		19

								2		Hoàng Minh Văn						Vật lý

								3		Nguyễn Thị Hiền						Công nghệ Hoá môi trường

								4		Nguyễn Thị Hiền						Quá trình và thiết bị công nghệ

								5		Hoàng Thị Vân An						Công nghệ Hoá vô cơ

								6		Hà Mạnh Chiến						Công nghệ Hoá vô cơ

								7		Nguyễn Thanh Hoàng						Công nghệ Hoá vô cơ

								8		Nguyễn Duy Hưng						Công nghệ Hoá vô cơ

								9		Lê Ngọc Thanh						Hoá phân tích

								10		Nguyễn Tiến Khí						Hoá lý

								11		Vy Thị Minh Tâm						Máy và thiết bị Hoá chất

								12		Lê Trọng Hùng						Thuỷ lực - Thuỷ khí

								13		Tạ Duy Hùng						Lý luận và PP dạy học giáo dục chính trị

								14		Nguyễn Thị Minh Hằng						Kế toán

								15		Nguyễn Ngọc Quỳnh						Công nghệ thông tin

								16		Nguyễn Quốc Khánh						Công nghệ thông tin

								17		Nguyễn Ánh Dương						Thiết bị điện

								18		Lê Hữu Tùng						Toán

						Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
nước ngoài		1		Nguyễn Thị Thuý Hồng						Toán Kinh tế

		21		Trường Cao Đẳng Kinh tế công nghiệp Hà Nội		Cử đi đào tạo tiến sỹ ở trong nước		1		Nguyễn Thu Hà						Sư phạm kỹ thuật		1

		75		Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Thái Bình		Cử đi đào tạo tiến sỹ ở trong nước		1		Trần Thị Chinh						Lịch sử Đảng		4

								2		Nguyễn Văn Hiến						Toán học

						Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
nước ngoài		1		Phạm ThịThanh Giang						Công nghệ thông tin

								2		Nguyễn Thị Huệ						Kinh tế

		97		Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Nghệ An		Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở trong
nước		1		Trương Quan Ngân						Quản lý đất đai		3

								2		Võ Thị Dung						Trồng trọt

						Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
nước ngoài		1		Bùi Đình Thắng						Toán học

		98		Trường Cao đẳng Kỹ thuật mỏ		Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở trong
nước		1		Nguyễn Văn Quân						Điện khí hoá		8

								2		Nguyễn Thế Vĩnh						Cung cấp điện

								3		Nguyễn Duy Cường						Địa chất công trình

								4		Nguyễn Hồng Quân						Công nghệ thông tin

								5		Lê Thị Hạnh						Hoá

								6		Nguyễn Thị Thanh Hoa						Vật lý

								7		Hoàng Văn Nghị						Kỹ thuật mỏ

								8		Lương Văn Bảo						Kỹ thuật mỏ

		99		Trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh		Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở trong
nước		1		Đỗ Thị Thanh Vân						Kinh tế		16

								2		Ngưyễn Mậu Quyết						Kinh tế

								3		Nguyễn Khắc Hoà						Kinh tế

								4		Nguyễn Huy Cường						Kinh tế

								5		Nguyễn Thị Thu Hà						Kinh tế

								6		Đào Văn Tú						Kinh tế

								7		Trần văn Khởi						Kinh tế

								8		Lê Hồng Khánh						Kinh tế

								9		Nguyễn Thị Thanh Huyền						Kinh tế

								10		Vũ Văn Hoàng						Kinh tế

								11		Nguyễn Thị Liên						Kinh tế

								12		Nguyễn Hải Hà						Kinh tế

								13		Phạm Ngọc Thảo						Kinh tế

						Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
nước ngoài		1		Đào Vân Anh						Kinh tế

								2		Trương Thị Đức Giang						Kinh tế

								3		Trịnh Thị Thu Hà						Kinh tế

		71		Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội		Cử đi đào tạo tiến sỹ ở trong nước		1		Nguyễn Thi Hồng Phương						Công nghệ Thông tin		15

								2		Lê Thu Thuỷ						Môi trường

								3		Nguyễn Khắc Thành						Môi trường

								4		Trịnh Thị Thuỷ						Môi trường

								5		Nguyễn Thiị Hải Yến						Quản lý đất đai

								6		Nguyễn Thị Hồng Hạnh						Quản lý đất đai

								7		Nguyễn Bá Nam						Quản lý đất đai

								8		Bùi Thị Hồng Thắm						Trắc địa

								9		Phạm Thị Hoa						Trắc địa

								10		Nguyễn Xuân Thuỷ						Trắc địa

								11		Đặng Trần Chiến						Vật lý

								12		Lê Thị Hương						Toán

						Cử đi đào tạo tiến sỹ ở ngoài nước		1		Nguyễn Thị Minh Sáng						Môi trường

								2		Hoàng Thị Nguyệt Minh						Thuỷ văn

								3		Đào Đức Mẫn						Quản lý đất đai

		36		Trường Cao Đẳng Xây Dựng Công Trình Đô Thị		Cử đi đào tạo tiến sỹ ở trong nước		1		Bùi Hồng Huế						Khoa học máy tính		5

								2		Hoàng Quốc Liêm						Cấp thoát nước

								3		Quách Mạnh Chữ						Toán

								4		Trần Tuấn Long						Kết cấu xây dựng

								5		Nguyễn Hồng Minh						Quản lý đô thị

		84		Trường Cao đẳng Xây dựng số 1		Cử đi đào tạo tiến sỹ ở trong nước		1		Nguyễn Hồng Chương						Vật liệu Xây dựng		5

								2		Phạm Quốc Hoàn						Xây dựng

								3		Nguyễn Ngọc Thức						Xây dựng

		31		Trường Cao Đẳng Sư Phạm Bắc Ninh		Cử đi đào tạo tiến sỹ ở trong nước		1		Nguyễn Thị Thu Hà						Tâm lý học

								2		Trần Quang Bắc						Địa lý

		83		Trường cao đẳng sư phạm Hà Nam		Cử đi đào tạo tiến sỹ ở trong nước		1		Trương Thi Luyện						Ngữ văn		6

								2		Đinh Hữu Thiện						Lịch sử

								3		Trần Văn Thành						Vật lý

						Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
nước ngoài		1		Phạm Thị Thu Hoài						Quản lý giáo dục

								2		Trương Mạnh Tiến						Quản lý giáo dục

								3		Đinh Hữu Thắng						Công nghệ thông tin

		35		Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội		Cử đi đào tạo tiến sỹ ở trong nước		1		Nguyễn Năng Lý						Toán		14

								2		Nguyễn Văn Vinh						Sinh Học

								3		Nguyễn Vũ						Âm nhạc

								4		Trần Thị Tuyết Hạnh						Mỹ thuật

								5		Phan Thị Hồng Thế						Sinh học

								6		Nguyễn Thị Thu Nga						Ngôn ngữ Anh

								7		Pham Lan Anh						Lịch sử

								8		Trần Anh Tuấn						Công nghệ thông tin

								9		Hà Đặng Cao Tùng						Địa lý

						Cử đi đào tạo tiến sỹ ở ngoài nước		1		Trần Thị Hà Giang						Vật lý

								2		Lê Phương Bắc						Công nghệ thông tin

								3		Trương Đức Phương						Công nghệ thông tin

								4		Lê Minh Hiếu						Tâm lý

								5		Nguyễn Thị Thúy Hạnh

		6		Cao đẳng sư phạm Hải Dương		Cử đi đào tạo tiến sỹ ở trong nước		1		Phạm Ngọc Hoa						Giải tích		5

								2		Nguyễn Thị Hồng gấm						Phương pháp giảng dạy hóa

								3		Lê Thị Minh Anh						Giáo dục học

								4		Đàm Văn Bắc						Địa lý kinh tế

								5		Nguyễn Thị Phượng						Tiếng Việt

		37		Trường Cao Đẳng Văn hóa Nghệ Thuật Và Du Lịch Hạ Long		Cử đi đào tạo tiến sỹ ở trong nước		1		Phan Thị Huệ						Ngành thư Viện		2

						Cử đi đào tạo tiến sỹ ở ngoài nước		1		Vũ Văn Đức Đông						Du Lịch

		17		Trường Cao Đẳng VHNT Việt Bắc		Cử đi đào tạo tiến sỹ ở ngoài nước		1		Dương Thị Lâm								1

		3		Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh		Cử đi đào tạo tiến sỹ ở trong nước		1		Lê Nữ Vân Thắng						Sinh Học		3

								2		Thái Nhân Sâm						Y khoa

								3		Nguyễn Văn  Sơn						Y khoa (Nếu có đào tạo chuyển đổi từ BSCK cấp II sang Tiến sĩ)

		34		Trường Cao Đẳng Y Tế Phú Thọ		Cử đi đào tạo tiến sỹ ở trong nước		1		Nguyễn Thị Thu Hương						Tiến sỹ Y học		2

						Cử đi đào tạo tiến sỹ ở ngoài nước		1		Nguyễn Xuân Thủy						Tiến sỹ Y học

		25		Trường Cao Đẳng Y tế Thái Nguyên				1		Hoàng Anh Tuấn						Y học dụ phòng		1

		74		Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hoà		Cử đi đào tạo tiến sỹ ở trong nước		1		Trần Đắc Lạc						Bảo vệ tài nguyên		2

								2		Đặng Văn Lái						Máy và công nghệ lạnh

		14		Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Hậu Giang		Cử đi đào tạo tiến sỹ ở trong nước		1		Nguyễn Trí Thành						Môi Trường		1

		42		Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần thơ		Cử đi đào tạo tiến sỹ ở trong nước		1		Võ Thành Thống						Quản trị kinh doanh		8

								2		Huỳnh Thanh Nhã						Quản trị kinh doanh

								3		Trần Thanh Liêm						Kinh tế nông nghiệp

								4		Nguyễn Thành Long						Tài chính - Ngân hàng

								5		Nguyễn VĂn Quyên						Chăn nuôi động vật

								6		Trương Quốc Khải						Kinh tế nông nghiệp

								7		Nguyễn Thành Chung						Nuôi cá nước ngọt

								8		Nguyễn Hồng  Gấm						Thương mại

		58		CĐ Kinh tê - Tài chính Vĩnh long		Cử đi đào tạo tiến sỹ ở trong nước		1		Nguyễn Mạnh hùng						Tài chính doanh nghiệp		3

								2		Lê Hoàng phúc						Kế toán

								3		Phan Anh Cang						Tin học

		93		Trường cao đẳng Lương thực thực phẩm		Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở trong
nước		1		Trần Thị Thanh Mẫn						Hoá thực phẩm		6

								2		Đào Thị MinhTâm						Tài chính kế toán

								3		Nguyễn Thị Hiền						Kế toán

						Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
nước ngoài		1		Phạm Châu Quỳnh						Công nghệ sau thu hoạch

								2		Đặng Mộng Quyên						Công nghệ thực phẩm

								3		Huỳnh Văn Kiệt						công nghệ sinh học

		65		CĐ Phát tHanh truyền hình II		Cử đi đào tạo tiến sỹ ở trong nước		1		Lưu Ngọc Điệp						Điện tử viễn thông		5

								2		Trương Quang Trung						Điện tử viễn thông

								3		Bùi Mạnh Tường						Điện tử viễn thông

								4		Nguyễn Thị Thúy Loan						CNTT

								5		Nguyễn Quốc Anh						Điện tử viễn thông

		44		Cao đẳng thương mại		Cử đi đào tạo tiến sỹ ở trong nước		1		Nguyễn Tiền Tiến						Quản trị kinh doanh		2

								2		Đặng Quỳnh Nga						kế toán

						Cử đi đào tạo tiến sỹ ở ngoài nước

		28		Trường Cao Đẳng Xây Dựng Miền Tây				1		Hồ Bình Dương						Kết cấu xây dựng		1

		61		CĐ xây dựng số 3		Cử đi đào tạo tiến sỹ ở trong nước		1		Nguyễn Tiến Dũng						Quaản lý đô thị		3

								2		Đào Văn Dương						Toán

								3		trương Minh Trí						Hóa

		78		Trường Cao đẳng Bến Tre		Cử đi đào tạo tiến sỹ ở trong nước		1		Lê Bửu Ân						Lịch sử thế giới		1

		7		Cao đẳng sư phạm Cà Mau		Cử đi đào tạo tiến sỹ ở trong nước		1		Huỳnh Mộng Giao						Toán		2

						Cử đi đào tạo tiến sỹ ở ngoài nước		1		Phù Chí Hùng						Hóa học

		92		Trường Cao đẳng Cần Thơ		Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở trong
nước		1		Nguyễn Văn Hồng						Toán		5

								2		Nguyễn Ngọc Lợi						Quản lý giáo dục

								3		Quách Kim Lộc						Quản lý giáo dục

								4		Trần Tuấn Kiệt						Toán giải tích

								5		Nguyễn Thị Thanh						Công nghệ sinh học

		60		CĐSP Bình Phước		Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
Cử đi đào tạo tiến sỹ ở trong nước		1		Hoồ Trọng Đường						QLGD		3

								2		Nguyễn Thanh Phú						QLGD

								3		Nguyễn Thị Hồng Loan						Sinh học

		9		Trường cao đẳng sư phạm
Gia Lai		Cử đi đào tạo tiến sỹ ở trong nước		1		Mạc Như Chung						Toán giải tích		6

								2		Ngô Thị Ngọc Diệp						Văn học việt nam

								3		Nguyễn Thị Thu Hà						Sinh thái học

								4		Hồ Văn Hải						Sinh thái môi trường

								5		Chu Thanh Dũng						Lịch sử việt nam

								6		Lê Quốc Trọng						Toán xác suất thống kê

		68		Trường Cao đẳng sư phạm Kiên Giang		Cử đi đào tạo tiến sỹ ở trong nước		1		Võ Tùng Anh						Hoá hữu cơ		5

								2		Đỗ Lê Bình						Vật lý chất rắn

								3		Nguyễn Phùng Tiến						Vật lý chất rắn

								4		Võ Văn Cường						Giải tích

						Cử đi đào tạo tiến sỹ ở ngoài nước		1		Phan Đầu						CNTT

		77		Trường Cao đẳng sư phạm Kon Tum		Cử đi đào tạo tiến sỹ ở trong nước		1		Hồng Triệu Hùng						Hoá hữu cơ		5

								2		Cao ThịThanh Xuân						Quản lý Giáo dục

								3		Nguyễn Thanh Kỳ						Triết học

								4		Nguyễn Thanh Hùng						Du lịchại số

								5		Nguyễn Thị Hương						Văn học nước ngoài

		52		CĐSP Nha Trang		Cử đi đào tạo tiến sỹ ở trong nước		1		Phạm hữu Khá						Địa lý		15

								2		Nguyễn Đăng Đức						mỹ thuật

								3		Lê Trần Bảo Vân						Tin học

								4		Phạm Đức Ngại						Sinh học

								5		Trần Viết Thiện						Văn học

								6		Nguyễn Thị Minh Huyền						Tâm lý GD

								7		văn Ngọc Sen						QLGD

								8		Phan Phiến						Toán học

								9		Bùi Thị hảo						Giáo dục chính trị

								10		Nguyễn Hữu Tường						GDTC

						Cử đi đào tạo tiến sỹ ở ngoài nước		1		Lê văn Thành						QLGD

								2		Lê Thị Mỹ Bình						Quản trị du lịch

								3		Trần Đăng Khánh Linh						T.Anh

								4		Nguyễn Thị Quỳnh Trang						Văn học

								5		Lâm tân Thơ						Tiếng Pháp

		10		Trường cao đẳng sư phạm
Sóc Trăng		Cử đi đào tạo tiến sỹ ở trong nước		1		Điền Huỳnh Ngọc Tuyết						Vi sinh học		6

								2		Nguyễn Văn Thuận						Lý luận ngôn ngữ

								3		Huỳnh Bá Lâm						Lý luận văn học

								4		Trần Thị Mỹ Trang						Sinh vật học_sp

								5		Chương Ngọc Duy Hưng						Toán giải tích

								6		Trịnh Văn Thơm						Địa lý_Sp

		16		Trường Cao Đẳng Sư Phạm Huế		Cử đi đào tạo tiến sỹ ở trong nước		1		Nguyễn Vũ Minh Tuấn						đại số và lý thuyết số		4

								2		Nguyễn Viết Thanh Minh						PPDH Vật lý

						Cử đi đào tạo tiến sỹ ở ngoài nước		1		Lê Thị Phương Anh						địa lý thế giới

								2		Nguyễn Đức Cường						Lịch sử thế giới

		81		Trường cao đẳng y tế Quảng Nam		Cử đi đào tạo tiến sỹ ở trong nước		1		Huỳnh Thị Minh Nguyệt						Y tế công cộng		2

								2		Đỗ Thành Phương						Ngoại khoa

		5		Trung tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ y tế		Cử đi đào tạo tiến sỹ ở trong nước		1		Bùi Anh Thắng						Quản lý giáo dục		13

								2		Trần Thiện Hòa						Ngoại Tổng Quát

								3		Hồ Thị Diễm Thu						Ngoại Tổng Quát

								4		Nguyễn Ngọc Phương Thu						Skill slab

								5		Trần Viết Luân						Tai mũi họng

								6		Bùi Thị Hàn Hoa						Giảng dạy tiếng Anh

								7		Nhữ Thị Hoa						Dịch tễ

								8		Lê Đức Vinh						Kí sinh

								9		Nguyễn Thanh Phong						Chấn thương chỉnh hình

								10		Chu Tấn Sĩ						Ngoại thần kinh

								11		Trần Ngọc Lưu Phương						Nội tổng quát

						Cử đi đào tạo tiến sỹ ở ngoài nước		1		Nguyễn Thị Loan Chi						Sinh hóa

								2		Hồ Đặng Chung Nghĩa						Bệnh truyền nhiễm

				Cao đẳng Truyền hình - Đài Truyền hình Việt Nam		Cử đi đào tạo tiến sỹ ở trong nước		1		Nguyễn Văn Đức						Điện tử - viễn thông		4

								2		Nguyễn Văn Coóng						Điện tử - viễn thông

								3		Trần Tiến						Báo chí

								4		Nguyễn Minh Hải						Báo chí

				Cao đẳng Sư phạm Đăk lăk		Cử đi đào tạo tiến sỹ ở trong nước		1		Võ Minh Đức						Tin học		4

								2		Mai Quang Sơn						Tâm lý - Giáo dục

								3		Lê Thị Tây Phương						Ngữ văn

						Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
nước ngoài		1		Hồ Ngọc Đoan Thư						Tiếng anh

				Cao đẳng Sư phạm trung ương		Cử đi đào tạo tiến sỹ ở trong nước		1		Trịnh Thị Xim						Lý luận và Lịch sử Sư phạm học		10

								2		Trần Thi Hằng						Lý luận và Lịch sử Sư phạm học

								3		Phạm thị Thu						văn học Việt Nam

								4		Nguyễn Cẩm Giang						văn học Việt Nam

								5		Phạm Thị Kim Lan						Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

								6		Ngô Thái Hà						Kinh tế chính trị

								7		Đỗ Thị Minh Chính						Văn hóa học

								8		Lê Hồng Vân						Phương pháp tạo hình Mầm non

								9		Nguyễn Thị Hiền						đại số và lý thuyết số

								10		Nguyễn Phương Huyền						Taâm lý học

				Cao đẳng Công nghiệp Nam định		Cử đi đào tạo tiến sỹ ở trong nước		1		Nguyễn Gia Tín						Cơ khí		6

								2		Nguyễn Trọng Dũng						Vật lý

								3		Nguyễn Quang Vinh						Kinh tế

								4		Bùi Tiến Dũng						Điện

						Cử đi đào tạo tiến sỹ ở ngoài nước		1		Nguyễn Duy Phấn						Cơ khí

								2		Chu Hữu Đạt						Cơ khí

				Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Thanh hóa		Cử đi đào tạo tiến sỹ ở trong nước		1		Đỗ Thị Thanh Nhàn						Âm nhạc		2

								2		Nguyễn Văn Dũng						Lý luận văn hóa

				Cao đẳng Cộng đồng Đồng tháp		Cử đi đào tạo tiến sỹ ở trong nước		1		Nguyễn văn Nam						Kinh tế học		2

								2		Phạm Thị Quỳnh Trâm						Công nghệ sinh học

				Cao đẳng Tài chính - Hải quan		Cử đi đào tạo tiến sỹ ở trong nước		1		Lê văn tuấn						Kinh tế		18

								2		Lê Thị Minh Châu						Kinh tế

								3		Phan Thị Thúy Ngọc						Kinh tế

								4		Phạm Thị Huyền Quyên						Kinh tế

								5		Trần Phạm trác						Tài chính

								6		Huỳnh Thị Thu Sương						Kinh tế

								7		Nguyễn Quyết						toán

								8		Nguyễn Minh Hiền						Triết học

								9		Nguyễn  Đăng Phú						Luật học

								10		Trần văn Bình						Luật học

								11		Phạm Việt Huy						Toán

								12		Lê Diệu Hiền						Anh văn

								13		Nguyễn văn Phong						Kinh tế

								14		Phan Thanh giản						Kinh tế

								15		Phạm Duy Linh						Kinh tế

						Cử đi đào tạo tiến sỹ ở ngoài nước		1		Phan Đình Nguyên						Kinh tế

								2		Phạm Hữu Hồng Thái						Tài chính

								3		Đoàn Thanh Tịnh						Kinh tế Phát triển

				Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Quảng Nam				1		Lê Văn Thu						Kinh tế		2

								2		Huỳnh Kim Tân						Lâm nghiệp

				Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Bình dương		Cử đi đào tạo tiến sỹ ở trong nước		1		Nguyễn Thị Ngọc Hương						Luật học		4

								2		Lê Thị Bích Thủy						Quản trị kinh doanh

						Cử đi đào tạo tiến sỹ ở ngoài nước		1		Lê Bích Phương						Quản trị kinh doanh

								2		Trần Thanh Vũ						Quản trị kinh doanh

				Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi		Cử đi đào tạo tiến sỹ ở trong nước		1		Lê Hồng Lắm						Kế toán		2

						Cử đi đào tạo tiến sỹ ở ngoài nước		1		Lưu phước Dũng						Kinh tế

				Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Phú Thọ		Cử đi đào tạo tiến sỹ ở trong nước		1		Lại Thị Bích Liễu						Toán tin		2

								2		Chu Thị Kim Chung						Kế toán

				Cao đẳng Công nghiệp - Dệt may thời trang TP HCM		không												0

				Cao đẳng SP Sơn La		Cử đi đào tạo tiến sỹ ở trong nước		1		Nguyễn Thị Quy						Sinh		3

								2		Nguyễn Anh Tuấn						Toán

								3		Lê Duy Thành						Thể dục

				Cao đẳng Điện lực miền Trung		Cử đi đào tạo tiến sỹ ở trong nước		1		Nguyễn Xuân bản						Mạng và Hệ thống Điện		3

								2		Nguyễn Anh Tuyên						Mạng và Hệ thống Điện

								3		Phan Thái Bình						Mạng và Hệ thống Điện

				Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp		Cử đi đào tạo tiến sỹ ở trong nước		1		Trần Văn Đoàn						Điện		3

								2		Nguyễn Chí Nhân						Điện

								3		Chu Văn Nguyên						QLGD

				Trường Cao đẳng Bách Việt				1		Trần Mạnh Thành						QLGD		6

								2		Nguyễn Việt Dũng						Lãnh đạo và QLGD

								3		Hoàng Thái Hà						Công nghệ thực phẩm

								4		Nguyễn Hữu Quyền						Công nghệ thực phẩm

								5		Lưu Khánh Linh						QLGD

								6		Trần Lê Phương Chi						Tesol

				Trường Cao đẳng sư phạm Lạng Sơn		Cử đi đào tạo tiến sỹ ở trong nước		1		Đinh Thị Tình						Tâm lý giáo dục		8

								2		Dương Anh Tuân						Tâm lý giáo dục

								3		Phùng Quý Sơn						Ngữ văn

								4		Đặng Hiệp Giang						Anh văn

								5		Nguyễn Thế Dương						Toán học

								6		Hoàng Văn Linh						Toán học

						Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở nước ngoài		1		Hà Thúy Châm						QLGD

								2		Lưu Bá Mạc						Vật lý

				Trường Cao đẳng Nông lâm Bắc Giang		Cử đi đào tạo tiến sỹ ở trong nước		1		Khương Mạnh Hà						Quản lý đất đai		10

								2		Ngô Văn Sơn						Chế biến lâm sản

								3		Nguyễn Đức Phương						Thú y

						Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở nước ngoài		1		Đặng Xuân Anh						Quản lý giáo dục

								2		Nguyễn Văn Bài						Quản lý đất đai

								3		Nguyễn Khải Hoàn						Kinh tế nông nghiệp

								4		Nông Hữu Tùng						Kinh tế nông nghiệp

								5		Nguyễn Thị Thanh Huyền						Công nghệ sinh học

								6		Nguyễn Văn Đoan						Trồng trọt

								7		Nguyễn Thị Xuyến						Lâm sinh

				Trường Cao đẳng sư phạm Hà Giang		Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở nước ngoài		1		Hà Quang Khuê						Di truyền học		1

				Trường Cao đẳng giao thông vận tải		Cử đi đào tạo tiến sỹ ở trong nước		1		Ngô Thị Thanh Hương						Công trình		12

								2		Ngô Quốc Trinh						Công trình

								3		Nguyễn Thùy Anh						Công trình

								4		Nguyễn Văn Đoàn						Công trình

								5		Nguyễn Minh Khoa						Công trình

								6		Nguyễn Đức Tuyên						Công trình

								7		Phùng Bá Thắng						Công trình

								8		Nguyễn Thanh Hưng						Công trình

								9		Nguyễn Thị Loan						Công trình

								10		Vũ Phi Long						Cơ khí ô tô

								11		Ngô Hoàng Điệp						Cơ khí ô tô

								12		Vương Văn Sơn						Cơ khí ô tô

				Trường Cao đẳng Sư phạm trà Vinh				0										0

				Trường Cao đẳng mỹ thuật trang trí Đồng Nai		Cử đi đào tạo tiến sỹ ở trong nước		1		Nguyễn Tiến Mạnh						Văn hóa học		4

						Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở nước ngoài		1		Hoàng Thị Minh Mỹ						Thiết kế thời trang

								2		Nguyễn Đức Sơn						Thiết kế đồ họa

								3		Phạm Lê Đức Ngân						TK mỹ thuật Truyền thông đa phương tiện

				Trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành		Cử đi đào tạo tiến sỹ ở trong nước		1		Võ Minh Hải						Tài chính		11

								2		Trần Trọng Trung						Quản lý giáo dục

								3		Nguyễn Tấn Phước						Điện - Điện tử

								4		Nguyễn Phước Sơn						Công nghệ may

								5		Ngô Phương Loan						Tài chính Ngân hàng

								6		Huỳnh Kim Tuấn						Vật lý

								7		Phạm Hữu Quốc						Quản lý giáo dục

								8		Tào Thị Lan Phương						Quản trị kinh doanh

						Cử đi đào tạo tiến sỹ ở ngoài nước		1		Nguyễn Lan Phương						Quản trị tài chính

								2		Nguyễn Vũ Ngọc Oanh						Marketting

								3		Phạm Hữu Đức						Quản trị kinh doanh





DH_2008

		

				Danh sách cử dự tuyển nghiên cứu sinh năm 2008 các trường Đại học

		STT		Trường		Đi học		Thứ tự		Họ, tên		Ngày, tháng, năm sinh		Trình độ ngoại ngữ		Chuyên ngành cần đào tạo		Tổng số GV cử đi

		1		Đại học Quốc Gia Hà Nội		Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở Trong nước		1		Đào Sỹ Đức						Hóa học		69

								2		Đỗ Thị Việt Hương						Hóa học

								3		Trịnh Thị Lê Hà						Khí tượng

								4		Trần Thị Tuyết Thu						Môi trường

								5		Phạm Đức Ngọc						Sinh Học

								6		Nguyễn Thanh Sơn						Sinh Học

								7		Trương Ngọc Kiểm						Sinh Học

								8		Lưu Thị Thu Phương						Sinh Học

								9		Bùi Thành Vân						Sinh Học

								10		Nguyễn Thị Bích Thủy						Tin học

								11		Lê Quý Thường						Toán học

								12		Vũ Tiến Dũng						Toán học

								13		Trần Mạnh Tường						Toán học

								14		Vũ Đức Minh						Toán học

								15		Đặng Thanh Thủy						Vật lý

								16		Trương Thu Hà						Kinh tế lao động

								17		Đinh Kiều Châu						Ngôn ngữ học

								18		Đặng Hồng Sơn						Lịch sử

								19		Đỗ Thị Thanh Loan						Lịch sử

								20		Đinh Thị Thùy Hiên						Lịch sử

								21		Nguyễn Văn Lượt						Tâm lý

								22		Trần Thu Hương						Tâm lý

								23		Đồng Đức Hùng						Thông tin thư viện

								24		Nguyễn Hoàng Sơn						Thông tin thư viện

								25		Đỗ Văn Hùng						Thông tin thư viện

								26		Đào Đức Thuận						Lưu trữ học

								27		Nguyễn Ngọc Dung						Du lịch

								28		Trịnh Lê Anh						Du lịch

								29		Phạm Hoàng Giang						Triết học

								30		Nguyễn Hữu Thụ						Triết học

								31		Nguyễn Trần Tiến						Ấn độ học

								32		Vũ Trà Mi						Báo chí

								33		Bùi Việt Hà						Báo chí

								34		Nguyễn Thị Mỹ Hạnh						Quan hệ quốc tế

								35		Đinh Thanh Hiếu						Văn học

								36		Phạm Văn Dung						Văn học

								37		Nguyễn Tuấn Cường						Văn học

								38		Trần Văn Tính						Tâm lý học

								39		Hoàng Thanh Tú						Lý luận và phương pháp dậy lịch sử

								40		Phạm Văn Tiến						Lý luận và phương pháp dậy hóa học

								41		Lê Thái Hưng						Lý luận và phương pháp dậy vật lý

								42		Võ Thị Minh Trang						Lý luận văn học

								43		Nguyễn Thu Thủy						Lý luận ngôn ngữ

								44		Nguyễn Trọng Điệp						Luật kinh doanh

								45		Trần Thu Hạnh						Tư pháp hình sự

								46		Lệ Kim Nguyệt						Luật kinh doanh

								47		Bùi Ngọc Sơn						Luật hiến pháp

								48		Nguyễn Cữu Đức Bình						Luật quốc tế

								49		Nguyễn Thị Châm						Chủ nghĩa xã hội khoa học

						Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở Ngoài nước		1		Đinh Xuân Thành						Địa chất

								2		Lê Thế Duẩn						Hóa học

								3		Nguyễn Xuân Viết						Hóa học

								4		Nguyễn Ngọc Sơn						Hóa học

								5		Nguyễn Thị Ánh Tuyết						Môi trường

								6		Phạm Trọng Khá						Sinh Học

								7		Đặng Tuyết Anh						Tiếng anh

								8		Trần Minh Toàn						Toán học

								9		Hoàn Chí Hiếu						Vật lý

								10		Nguyễn Thị Thanh Nhàn						Vật lý

								11		Nguyễn Thị Kim Dung						Thông tin thư viện

								12		Hồ Thị Thành						Đông nam á học

								13		Nguyễn Văn Chiều						Triết học

								14		Võ Thị Minh Hà						Ngôn ngữ học

								15		Trần Thành Nam						Tâm lý học

								16		Nguyễn Hoàng Giang						Xã hội học

								17		Nguyễn Thị Năm Hoàng						Văn học

								18		Nguyễn Thị Hoài Phương						Lịch sử

								19		Vũ Phương Liên						Lý luận và phương pháp dậy hóa học

								20		Đào Thị Hoa Mai						Lý luận và phương pháp dậy toán học

		2		Trường Đại học Thái Nguyên		Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
trong nước		1		Trần Văn Quyết						Thống kê		148

								2		Phạm thi Ngọc Vân						Kinh tế đối ngoại

								3		Nguyễn Thị Nhung						Kinh tế đầu tư

								4		Phạm Thi Thanh Mai						Quản trị kinh doanh

								5		Nguyễn Thị Lan Anh						Marketing

								6		Đàm Phương Lan						Kế toán - Kiểm toán

								7		Ngô Thuý Hà						Kế toán - Kiểm toán

								8		Nguyễn Quang Hợp						Kinhtế nông nghiệp

								9		Nguyễn Thị Ngọc Diệp						Y học công cộng

								10		Nguyễn Tiến Phượng						Dược lý

								11		Nguyễn Khắc Hùng						Tai mũi họng

								12		Nguyễn Thu Hiền						Di truyền học

								13		Đàm thị Bảo Hoa						Taâm thần học

								14		Nguyễn Thị Hoa						Hoá sinh

								15		Nguyễn Ánh Tưyết						Hoá vô cơ

								16		Trương Viết Trường						Nội

								17		Lô Thị Hồng Lê						Y học dự phòng

								18		Nguyễn Thị Thu Thái						Vi sinh học

								19		Hà Xuân Sơn						Y học dự phòng

								20		Trần Thị Kim Phượng						Giải phẫu bệnh

								21		Lê Thị Thu Hiền						Nội

								22		Hứa Thanh Bình						Kinh tế chính trị

								23		Nguyễn Công Bình						Ngoại

								24		Phạm Mỹ Hoài						Sản

								25		Dương Văn Thanh						Truyền nhiễm

								26		Vũ Thị Kim Liên						Maắt

								27		Nguyễn Thị Tố Uyên						Y học xã hội

								28		Nguyễn Minh Thuý						Y học dân tộc

								29		Nguyễn Xuân Ca						Vật lý chất rắn

								30		Phạm Minh Tân						Vật lý chất rắn

								31		Mẫn Hoàng Việt						Vật lý chất rắn

								32		Vương Trường Xuân						Hoá phân tích

								33		Nguyễn Thị Quyên						Vănhọc nước ngoài

								34		Nguyễn Thị Phương Mai						Sinh thái học

								35		Nguyễn Thị Hồng Viên						Quản lý môi trường

								36		Nguyễn Minh Tuấn						Lịch sử Việt Nam

								37		Nguyễn Thanh Sơn						Phương trình vi phân

								38		Ngô Văn Định						Hình học vi phân

								39		Nguyễn Hải Nam						Đại số

								40		Trịnh Đình Khả						Hoá sinh học

								41		Nguyễn Phú Hùng						Di truyền học

								42		Lê Thanh Huyền						Vănhọc nước ngoài

								43		Ôn Thị Mỹ Linh						Vănhọc nước ngoài

								44		Ngô Thị Thu Trang						Hán nôm

								45		Phạm thu Thuỷ						Địa lý tự nhiên

								46		Vũ Vân Anh						Địa lý kinh tế xã hội

								47		Nguyễn Văn Trường						Tin học

								48		Bùi Thế Hùng						Toán giải tích

								49		Ngô Trung Thực						Vật lý lý thuyết

								50		Nguyễn Thị Thu Hà						LL$PPDH Vật lý

								51		Nguyễn Thị Hằng						LL$PPDH Sinh hcọ

								52		Nguyễn Việt Tiến						Vi sinh học

								53		Nguyễn Thị Ngà						Di truyền học

								54		Dương Văn Hiền						Sinh lý động vật

								55		Nguyễn Hữu Toàn						Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

								56		Vương Thanh Tú						Kinh tế chính trị Mác - Lê nin

								57		Lê Quang Dũng						Tiếng Anh

								58		Nguyễn Trọng Du						Tiếng Anh

								59		Nguyễn Thị Hiền Hạnh						Tiếng Anh

								60		Phạm Văn Cường						Tâm lý học

								61		Lê Thuỳ Linh						Giáo dục học

								62		Lê Hồng Sơn						Giáo dục học

								63		Đinh đức Hợi						Tâm lý học

								64		Hà Quang Tiến						Giáo dục thể chất và huấn luyện thể thao

								65		Nguyễn Văn Dũng						Giáo dục thể chất và huấn luyện thể thao

								66		Bạch Phương Vinh						LL $ PPDH Toán

								67		Lã Quý Hoàn						Vật lý chất rắn

								68		Lê Thị Nguyệt						LL&PPDH Địa lý

								69		Nguyễn Thị Minh Thuý						Vật lý chất rắn

								70		Đặng Thị Lệ Tâm						LL&PPDH Tiếng Việt

								71		Hoàng Thị Tú						Giáo dục học

								72		Nguyễn Văn Mạn						Lâm học

								73		Đỗ Hoàng Sơn						Kinh tế lâm nghiệp

								74		Phạm Văn Ngọc						Trồng trọt

								75		Nguyễn MinhTuấn						Trồng trọt

								76		Trương Thành Nam						Môi trường

								77		Dương Công Tý						Triết học

								78		Nguyễn Thị Thuỷ						Hoá học vô cơ

								79		Cù Ngọc Bắc						Cơ khí nông nghiệp

								80		Phùng Đức Hoàn						Chăn nuôi động vật

								81		Đỗ Xuân Trường						Trồng trọt

								82		Ứng Ngọc Khánh						Kế toán doanh nghiệp

								83		Trương Hà Hải						Toán học tính toán

								84		Nông Thị Hoa						Bảo đảm toán học cho máy tính

								85		Nguyễn Văn Tới						Bảo đảm toán học cho máy tính

								86		Đỗ Đình Cường						CNTT

								87		Nguyễn Tiến Thành						CNTT

								88		Phùng Trung Nghĩa						Điện tử viễn thông

								89		Nguyễn hải Minh						CNTT

								90		Nguyễn Đình Dũng						Khoa học máy tính

								91		Đỗ VănToàn						Bảo đảm toán học cho máy tính

								92		Lê Hùng Linh						Tự động hoá

								93		Dương Chính Cương						Điều khiển tự động

								94		Nguyễn Đằng Hào						Công nghệ chế tạo máy

								95		Cao Thanh long						Công nghệ chế tạo máy

								96		Dương Công Định						Công nghệ chế tạo máy

								97		Dương Trọng Đại						Công nghệ chế tạo máy

								98		Nguyễn Phú Sơn						Công nghệ chế tạo máy

								99		Phạm Quang Hồng						Công nghệ chế tạo máy

								100		Trần Thế Quang						Công nghệ chế tạo máy

								101		Nguyễn Thuận						Công nghệ chế tạo máy

								102		Nguyễn Thị thu Hường						Tự động hoá

								103		Vũ Văn Thắng						Tự động hoá

								104		Lê Thị Thu Hà						Tự động hoá

								105		Nguyễn Quốc Hiếu						Tự động hoá

								106		Phạm thị Thu Hương						Tự động hoá

								107		Dương Quốc Tuấn						Tự động hoá

								108		Nguyễn Thị Ngọc Dung						Tự động hoá

								109		Nguyễn Thị Thanh Hương						Hoá vô cơ

								110		Nguyễn Tiến Duy						Điện tử viễn thông

								111		Bùi Mạnh Cường						Điện tử viễn thông

								112		Nguyễn Tuấn Linh						Điện tử viễn thông

								113		Nguyễn Tuấn Anh						Điện tử viễn thông

								114		Đào Thị Nhuận						Điện tử viễn thông

								115		Nguyễn Tuấn Minh						Điện tử viễn thông

								116		Đoàn Thanh Hải						Điện tử viễn thông

								117		Đặng Anh Đức						Điện tử viễn thông

								118		Mai Trung Thái						Điện tử viễn thông

								119		Nguyễn Ngọc Lan						Giáo dục

								120		Nguyễn Thị Hoa						Cơ học

								121		Lê Văn Quỳnh						Cơ khí ô tô

								122		Phạm Hương Quỳnh						Môi trường

								123		Đinh Quang Ninh						Tự động hoá

								124		Nguyễn Trọng Bằng						Kinh tế

								125		Lý Thị Mai Hương						Giáo dục học

								126		Phạm Văn Hùng						Giáo dục học

						Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
nước ngoài		1		Lê Hùng Linh						Tự động hoá

								2		Hồ Ngọc Sơn						Đa dạng sinh học

								3		Dương Văn Thảo						Lâm học

								4		Kiều Thị Thu Hương						Trồng trọt

								5		Nguyễn Xuân Vũ						Công nghệ sinh học

								6		Nguyễn Hữu Thọ						Trồng trọt

								7		Trần Văn Thắng						Thú y

								8		Bùi Nữ Hoàng Anh						Quản lý kinh tế

								9		Phạm Văn Hạnh						Quản trị kinh doanh

								10		Đỗ Đình Long						Quản trị nguồn nhân lực

								11		Vũ Thị Loan						Kế toán - Tài chính - Ngân hàng

								12		Nguyễn Danh Nam						LL &PPDH

								13		Trần Khánh						LL &PPDH Vật lý

								14		Huỳnh Thị Hồng Sương						LL &PPDH Vật lý

								15		Phí Thị Hiếu						Tâm lý học

								16		Hoàng Văn Lợi						Tiếng Pháp

								17		Phạm Hùng Linh						Ngôn ngữ

								18		Phạm Thị Thanh Nhàn						Sinh học phân tử

								19		Bùi Linh Huệ						Văn học nước ngoài

								20		Nguyễn Mạnh Cường						Công nghệ chế tạo máy

								21		Nguyễn Minh Cường						Tự động hoá

								22		Nguyễn Hoài Nam						Điều khiển tự động

		56		Học viện Tài chính		Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
trong nước		1		Dương Thị thúy Nga						Tài chính - Ngân hàng		15

								2		DĐỗ Quốc Quyền						Luật kinh tê

								3		Vũ Thị Mai						QTKD

								4		Nguyễn Xuân Điền						QTKD

								5		Lê Việt Anh						QTKD

								6		Đàm Anh tú						Toán

								7		Vũ Thị Thu Hương						kinh tế chính trị

								8		Bùi Thu hằng						kế toán

								9		Đỗ Thị lan Hương						kế toán

								10		Lê Thị hồng thủy						Kinh tế học

								11		Nguyễn Thị Hồng Nhung						kinh tế học

								12		Trần Vinh quang						tài chính doanh nghiệp

								13		Nguyễn Quang Tuấn						marketing

						Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
ngoài nước		1		Vũ Văn hưởng						Kinh tế học

								2		Nguyễn Vĩnh Tuấn						kế toán

		57		Nhạc viện hà nội		Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
trong nước				5 người						Nghệ thuật âm nhạc		10

						Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
ngoài nước				5 người						Nghệ thuật âm nhạc

		23		Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội		Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở Trong nước		1		Vũ Đình Khoa						Quản trị kinh doanh		30

								2		Phùng Thị Kim Phượng						Quản trị kinh doanh

								3		Hoàng Thị Việt Hà						Kế toán

								4		Bùi Thu Loan						Tài chính

								5		Trần Quang Hải						Hóa phân tích

								6		Mai Đình Hùng						Cơ Kỹ Thuật

								7		Chu Khắc Trung						Cơ Kỹ Thuật

								8		Nguyêễn Văn Tài						Công nghệ chế tạo máy

								9		Nguyễn Nhật Tân						Công nghệ chế tạo máy

								10		Dương Đình Bắc						Tâm lý học

								11		Lê Thúy Nga						Điều khiển tự động

								12		Nguyễn Tiến Kiệm						Điều khiển tự động

								13		Nguyễn Thành Chung						Vât lý

								14		Lê Anh Tuấn						Toán

								15		Nguyễn Văn Thiện						Công nghệ thông tin

								16		Phùng Đức Hóa						Công nghệ thông tin

								17		Nguyễn Văn Thắng						Công nghệ thông tin

								18		Trần Tiến Dũng						Công nghệ thông tin

								19		Nguyễn Mạnh Cường						Công nghệ thông tin

								20		Trần Thanh Huân						Công nghệ thông tin

								21		Phạm Văn Thoan						Công nghệ thông tin

								22		Phan Đăng Hưng						Điện tử viễn thông

						Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở Ngoài nước		1		Vũ Văn Duy						Cơ chính xác

								2		Vũ Trung Kiên						Điện tử

								3		Kiều Xuân Thực						Điện tử

								4		Hoàng Mạnh Kha						Điện tử

								5		Bồ Quốc Bảo						Điện tử viễn thông

								6		Tống Văn Luyên						Điện tử viễn thông

								7		Nguyễn Mạnh Hùng						Công nghệ chế tạo máy

								8		Lê Anh Thắng						Công nghệ thông tin

		76		Trường Đại học Hà Nội		Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
trong nước		1		Vũ ThịThu Hằng						CNTT		15

								2		Đỗ Hồng Thanh						Ngôn ngữ, văn học Trung Quốc

						Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
nước ngoài		1		Bùi Thanh Hương						Du lịch

								2		Nguyễn Anh Quân						Quản trị kinh doanh

								3		Nguyễn Quỳnh Nga						Ngôn ngữ, văn học Trung Quốc

								4		Nguyễn Thanh Thuý						Ngôn ngữ, văn học Trung Quốc

								5		Hoàng Duy Phú						Ngôn ngữ, văn học Đức

								6		Nguyễn Thaành Công						Ngôn ngữ, văn học Trung Quốc

								7		Nguyễn Thuý Hạnh						Ngôn ngữ, văn học Trung Quốc

								8		Nguyễn Quang Vịnh						Ngôn ngữ, văn học Anh hoặc Kiểm tra đánh giá biên - phiên dịch

								9		Đoàn Quang Trung						Ngôn ngữ, văn học Anh hoặc Kiểm tra đánh giá biên - phiên dịch

								10		Nguyễn Nguyệt Minh						Ngôn ngữ, văn học Anh hoặc Kiểm tra đánh giá biên - phiên dịch

								11		Ngô Tuyết Mai						Quản lý Giáo dục

								12		Nguyễn Tiến Dũng						Quản lý Giáo dục

								13		Nguyễn Xuân Thắng						Công nghệ thông tin

		47		ĐH Hàng hải		Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
trong nước		1		Nguyễn Trung Đức						CNTT		36

								2		Trần Đăng Hoan						CNTT

								3		Nguyễn Hữu Tuân						CNTT

								4		Bùi Xuân Trường						Kinh tế

								5		Trần Việt Cường						Kinh tế

								6		Bùi Thanh Hải						Kinh tế

								7		Phạm Việt Hùng						Kinh tế

								8		Phạm Ngọc Thanh						Kinh tế

								9		Nguyễn Bích Ngọc						Kinh tế

								10		Nguyễn Hùng Vượng						Thiết bị năng lượng

								11		Hoàng Văn Thủy						Thiết bị năng lượng

								12		Nguyễn Hữu thụ						Thiết bị năng lượng

								13		Võ Đình Phi						Thiết bị năng lượng

								14		Phạm Văn Dũng						Thiết bị năng lượng

								15		Trần Hữu Long						CN môi trường không khí

								16		Bùi Quốc Bình						Xây dựng công trình

								17		Nguyễn Văn Võ						Đóng tàu

								18		Phạm Văn Đôn						Tiếng Anh

								19		Nguyễn Tiến Dũng						Điện

								20		Hứa Xuân Long						Điện

						Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
ngoài nước		1		Bùi Thanh Tuyên						CNTT

								2		Nguyễn Trọng Đức						CNTT

								3		Trương Minh Hải						Bảo đảm an toàn hàng hải

								4		Nguyễn Thành Trung						Bảo đảm an toàn hàng hải

								5		Quách Thanh Chung						Bảo đảm an toàn hàng hải

								6		Trần quốc Chuẩn						kỹ thuật hàng hải

								7		Nguyễn Thanh Sơn						kỹ thuật hàng hải

								8		Đặng Chí Thanh						Bảo đảm an toàn hàng hải

								9		Nguyễn Tuấn Anh						Thiết bị năng lượng

								10		Trần Long Giang						Xây dựng công trình

								11		Nguyễn Sĩ Nguyên						Xây dựng công trình

								12		Đặng VĂn Trường						Thiết bị năng lượng

								13		Nguyễn Văn Hoàn						Thiết bị năng lượng

								14		Lưu Quang Khanh						Thiết bị năng lượng

								15		Lê Thanh Bình						Đóng tàu

								16		Lê Anh Tuấn						Thiết bị năng lượng

		100		Trường Đại học Hồng Đức		Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở trong
nước		1		Nguyễn Hữu Tân						Lâm sinh		31

								2		Lê Thị Bình						LL ngôn ngữ

								3		Vũ Thị Thắng						LL ngôn ngữ

								4		Vũ Văn Hưng						Vật lý chất rắn

								5		Nguyễn Văn Trung						Đại số và lý thuyết số

								6		Chu Văn Biên						Vật lý

								7		Đậu Bá Thìn						Thực vật

								8		Trần Sỹ Luận						PPGD Sinh học

								9		Lê Thị Huyền						Di truyền học

								10		Nguyễn Văn Thái						PPGD Sinh học

								11		Lương Thị Kim Phượng						Vật lý

								12		Lê Xuân Dũng						Đại số

								13		Phạm Kim Cúc						Đại số

								14		Nguyễn Minh Đức						Lâm học

								15		Bùi Thị Huyền						Lâm nghiệp

								16		Nguyễn Thị Hương						Chăn nuôi

								17		Lê Quang Hiếu						Kinh tế

								18		Nguyễn Thị Thanh Xuân						Kinh tế

								19		Nguyễn Thị Oanh						Kinh tế

								20		Lê Thị Thu Hà						Giáo dục học

								21		Dương Thị Thoan						Tâm lý học

						Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
nước ngoài		1		Nguyễn Văn Thuật						CNSH

								2		Đinh Ngọc Thức						Hoá hữu cơ

								3		Hà Thị Phương						Động vật

								4		Lê Thị Giang						Vật lý chất rắn

								5		Nguyễn Thế Cường						CNTT

								6		Lê Đình Thanh						CNTT

								7		Hoàng Thị Hà						Sinh thái học

								8		Ngô Chí Thành						Kinh tế

								9		Nguyễn VănToàn						GG thể chất

								10		Trịnh Văn Bắc						GG thể chất

		39		Trường Đại học Kinh tế quốc dân		Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
trong nước		1		Hồ Chí Dũng						Marketing		45

								2		Nguyễn Hoài Long						Marketing

								3		Nguyễn Đình Toàn						Marketing

								4		Phạm Hương Thảo						Quản trị kinh doanh quốc tế

								5		Nguyễn Thu Ngà						Quản trị kinh doanh quốc tế

								6		Hoàng Thị Thanh Hương						Quản trị kinh doanh

								7		Nguyễn Ngọc Điệp						Quản trị kinh doanh

								8		Trịnh Hoài Sơn						Quản lý và phân tích thông tin kinh tế

								9		Đỗ Hoài Linh						Tài chính lưu thông tiền tệ và tín dụng

								10		Hoàng Thị Lan Hương						Kinh tế tài chính ngân hàng

								11		Nguyễn Thị Quỳnh Giang						Kinh tế quốc tế

								12		Nguyễn Xuân Hưng						Kinh tế quốc tế

								13		Nguyễn Thanh Phong						Kinh tế và quản lý thương mại

								14		Bùi Kiên Trung						Kinh tế phát triển

								15		Nguyễn Thanh Huyền						Kinh tế quản lý tài nguyên-môi trường

								16		Ngô Thanh Mai						Kinh tế quản lý tài nguyên-môi trường

								17		Trần Thị Hạnh						Kinh tế quản lý và du lịch

								18		Trương Cử Nhân						Kinh tế quản lý và du lịch

								19		Ngô Quỳnh An						Kinh tế lao động

								20		Hoàng Mạnh Hùng						Kinh tế nông nghiệp

								21		Nguyễn Thị Hải Yến						kinh tế địa chính

								22		Trần Thị Mai Hoa						Kinh tế đầu tư

								23		Đào Văn Thanh						Kinh tế đầu tư (chuyển tiếp)

								24		Trần Thị Tố Linh						Kinh tế chính trị

						Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
ngoài nước		1		Phạm Văn Tuấn						Marketing

								2		Cao Thanh Phong						quản trị kinh doanh

								3		Tạ Mạnh Thắng						Quản trị nhân lực

								4		Đoàn Quang Minh						Quản lý hệ thống thông tin

								5		Đỗ Văn Sang						Khoa học máy tính

								6		Hoàng Văn Hiếu						Tài chính lưu thông tiền tệ và tín dụng

								7		Nguyễn Việt Hưng						Kinh tế học-Kinh tế vĩ mô

								8		Nguyễn Thị Mỹ						Kế toán

								9		Đỗ Thị Thu Hương						Kinh tế học

								10		Bạch Ngọc Thắng						Kinh tế

								11		Nguyễn Thị Thanh Hà						Kinh tế quốc tế

								12		Nguyễn Quỳnh Hoa						Kinh tế phát triển

								13		Phạm Xuân Hoà						Kinh tế phát triển

								14		Bùi Thị Thanh Hà						Kinh tế phát triển

								15		Nguyễn Đức Thành						Kinh tế phát triển

								16		Trần Tất Thành						Kinh tế Tài chính ngân hàng

								17		Nguyễn Công Thành						Quản lý Tài nguyên-Môi trường

								18		Nguyễn Thành Bình						Quản lý Tài nguyên-Môi trường

								19		Ngô Thanh Mai						Quản lý Tài nguyên-Môi trường

								20		Nguyễn Trọng Hưng						Kinh doanh bất động sản

								21		Nguyễn Thắng Trung						Kinh doanh bất động sản

		46		ĐH Lao động - xã hội		Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
trong nước		1		Tiêu thị minh Hường						Tâm lý học		22

								2		Hà Thị Thư						Tâm lý học

								3		Lê Anh Tuấn						Xã hội học

								4		Ngô Anh Cường						Kinh tế - thống kê

								5		Lê Thị Thu Trang						Kinh tế - thống kê

								6		Đỗ Thu Hương						Kinh tế - thống kê

								7		Phạm ngọc yến						Kinh tế - thống kê

								8		Nguyễn Thị Sinh Chi						CNTT

								9		Vũ Thị Phương mai						Chủ nghĩa xã hội khoa học

								10		hoàng Bích Hồng						Bỏa hiểm

								11		Phương thị Kiều Oanh						Bảo hiểm

								12		Phạm Ngọc Thành						Quản trị nhân sự

								13		Trần Phương						kinh tế lao động

								14		Nguyễn Minh Đức						tài chính

								15		Nguyễn Duy Phú						kinh tế lao động

								16		Vũ Hồng Phong						kinh tế lao động

						Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
ngoài nước		1		Phí Văn Trọng						kế toán - kiểm toán

								2		Tô Thị Phượng						Kinh tế phát triển

								3		Bùi Thị Nga						Kinh tế phát triển

								4		Nguyễn Lê Trang						Công tác xã hội

								5		Nguyễn Trung Hải						Công tác xã hội

								6		Nguyễn Thị Thanh Hương						Công tác xã hội

		80		Trường Đại học Lâm nghiệp		Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
trong nước		1		Lý Tuấn Trường						Thiết kế sản phẩmmộc và nội thất		30

								2		Đặng Trần Minh						Nguyên ký thiết kế xưởng

								3		Phan Duy Hưng						Ván nhân tạo

								4		Giang Ngọc Anh						Chế tạo máy

								5		Bùi Thị Minh Nguyệt						Kinh tế nông nghiệp

								6		Nguyễn Minh Đạo						Kinh tế nông nghiệp

								7		Nguyễn Thanh Huyền						Luật học

								8		Bùi Thị Sen						Kinh tế nông nghiệp

								9		Nguyễn Bá Long						Thổ nhưỡng

								10		Trần Ngọc Bình						Quy hoạch Lâm nghiệp

								11		Nam Nhật Minh						Công nghệ thông tin

								12		Nguyễn Quốc Tuấn						Di truyền và chọn giống

								13		Nguyễn Quang Giáp						Kỹ thuật lâm sinh

								14		Lê Ngọc Hoàn						Kỹ thuật lâm sinh

								15		Phùng Văn Phê						Lâm nghiệp

						Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
nước ngoài		1		Lý Tuấn Trường						Thiết kế sản phẩmmộc và nội thất

								2		Đặng Trần Minh						Nguyên ký thiết kế xưởng

								3		Phan Duy Hưng						Ván nhân tạo

								4		Giang Ngọc Anh						Máy chế biến lâm sản, chế tạo máy

								5		Phạm Văn Tỉnh						Thuỷ văn tài nguyên nước

								6		Trần Đình Tuyển						Máy nông nghiệp

								7		Nguyễn Minh Đạo						Kinh tế nông nghiệp

								8		Nguyễn Bá Long						Thổ nhưỡng

								9		Vũ Văn Thịnh						Kinh tế nông nghiệp

								10		Nguyễn Văn Tứ						Di truyền và chọn giống

								11		Lê Bảo Thanh						Bảo vệ thực vật rừng

								12		Ngô Duy Bách						Khoa học môi trường

								13		Nguyễn Hải Hoà						Khoa học môi trường

								14		Trần Thị Hương						Khoa học môi trường

								15		Nguyễn Văn Thanh						Đa dạng sinh học

		49		ĐH Ngoại thương		Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
trong nước		1		Vương Thảo Bình						Toán		45

								2		Trần Văn Hoàng						Kinh tế học

								3		Tô Hải yến						Toán - Tin

								4		Trần Phương Chi						Toán - Tin

								5		Nguyễn Thành Lân						Ngôn ngữ

								6		Trịnh Ngọc Thanh						Ngôn ngữ

								7		Tống lan Anh						Toán - Tin

								8		Phạm Văn Quỳnh						Kinh tế

								9		Phùng Duy Quang						Toán - Tin

								10		Nguyễn Dương Nguyễn						Toán - Tin

								11		Vũ Thị Hạnh						Kinh tế

								12		Nguyễn Quỳnh Hương						Kinh tế

								13		Lê Hoàng Liên						Kinh tế

								14		Nguyễn Thị Lan Anh						Luật

								15		Nguyễn Thị Thúy						Kinh tế

						Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
ngoài nước		1		Lê Thái Phong						Kinh tế

								2		Nguyễn Thế Anh						Kinh tế

								3		Lê Thị Thu Hương						Thương mại điện tử

								4		Nguyễn Hồng Yến						Kinh tế

								5		Nguyễn Bình Minh						Kinh  tế

								6		Nguyễn Hoàng Giang						Quản lý Giáo dục

								7		Lưu Thị Bích Hạnh						Luật

								8		Ngô Quý Nhâm						Kinh tế

								9		Nguyễn Thị Hồng Hạnh						Ngôn ngữ

								10		Nguyễn Quang Hiệp						Kinh tế - Tài chính

								11		Phạm Thanh Hà						Kinh tế - Tài chính

								12		Trần Hải Ly						Kinh tế

								13		Nguyễn Thị Hải Yến						Kinh tế

								14		Trần Thị Minh Nguyệt						Kinh tế

								15		Nguyễn Thị Mỹ Hòa						Kinh tế

								16		Lương Thị Ngọc Oanh						Kinh tế

								17		Trần Thu Trang						Kinh tế

								18		Hà Vũ Thanh Hiền						Kinh tế

								19		Nguyễn Thị Thu Hằng						Kinh tế

								20		Hoàng Thụy Hương						Kinh tế

								21		Phan Trần Trung Dũng						Tài chính Ngân hàng

								22		Hồ Hồng Hải						Tài chính Ngân hàng

								23		Nguyễn Thị Hoàng Anh						Tài chính Ngân hàng

								24		Lê Phương Lan						Tài chính Ngân hàng

								25		Vũ Thanh Thủy						Kinh tế

								26		Đặng Thị Kim Thu						Ngôn ngữ

								27		Vũ Thị Đan Trà						Kinh tế

								28		Nguyễn Đức Vinh						Luật

								29		Trần Thị Hiền						Ngôn ngữ

								30		Nguyễn Trần Sỹ						Kinh tế

		55		ĐH Nông nghiệp I		Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
trong nước		1		Đinh thị Hồng Duyên						Vi sinh vật học		20

								2		Nguyễn Thị Hồng Hạnh						Hóa hữu cơ

								3		Trần Nhật Minh						Công trình

								4		Ngô Tuấn Anh						CNTT

								5		Lê Ngọc Hướng						Kinh tế nông nghiệp

								6		Luyện Hữu Cử						Khoa học đất

								7		Lê Thị Giang						Quy hoạch và sử dụng đất

								8		Nguyễn VĂn Quân						Quy hoạch và sử dụng đất

								9		Huỳnh Thị Mỹ Lệ						Thú y

								10		Đỗ văn Nhạ						Quy hoạch và sử dụng đất

						Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
ngoài nước		1		Nguyễn hữu Khánh						Kinh tế

								2		Lại Thị Lan Hương						Thú y

								3		Vũ Thanh Hải						Nghề làm vườn

								4		Hoàng Hải Hà						Kỹ thuật trồng trọt

								5		Mai Văn Thành						Nônghọc

								6		Nguyễn Thị Bích Yên						Nônghọc

								7		Nguyễn Thế Phương						Nônghọc

								8		Nguyễn Duy Linh						Kinh tế

								9		Nguyễn Đình Công						Thông tin đất

								10		Nguyễn Minh Đức						Kinh tế

		43		Đại học SP Hà nội		Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
trong  nước		1		Nguyễn Thủy Chung						Toán và phương pháp dạ môn toán		78

								2		Lê Thị minh huệ						Lịch sử Việt nam cận đại

								3		Nguyễn Thị Thu Thủy						lịch sử Việt nam cổ trung

								4		Nguyễn Thị Thanh Hồng						Lý luận và lịch sử GD

								5		Bùi Thị Thu Huyền						Tâm lý học chuyên ngành

								6		Trần Thị Minh Thành						Lý luận và lịch sử GD

								7		mai Xuân Thành						Sinh lý học người và động vật

								8		Nguyễn Thị Bích Ngân						Hóa phân tích

								9		Nguyễn Thị Thanh Mai						Hóa phân tích

								10		Nguyễn Tiến Dũng						vật liệu cao phân tử và tổ hợp

								11		Nguyễn Minh Tuấn						Hóa lý

								12		Nguyễn Thị Thu Hiền						KTCT

								13		Nguyễn Nhật Tân						KTCT

								14		Dương Thị Thúy Nga						CNXHKH

								15		trịnh Thị Hương Giang						Luật học

								16		Lê Thị Tú Kiên						Hệ thống thông tin

								17		Nguyễn Thị Vân Anh						Quản lý GD

								18		Hoàng THị Ngọc Thuyết						Lý luận và PPDH Kỹ thuật CN

								19		Trịnh Đức Thành						Tiếng Nga

								20		Tô Thị Hồng Nhung						Địa lý kinh tế - Xã hội

								21		Phạm Đặng Xuân Hương						Văn học dân gian

								22		Đỗ thị Mỹ Phương						Văn học Việt nam (trung đại)

								23		Lê Thái Hoa						Văn học Việt nam (trung đại)

								24		Vũ Thị Thanh huyền						Ngôn ngữ

								25		DĐặng Thị Thu Hiền						Ngôn ngữ

								26		Vũ Huy Vĩ						Hán nôm

								27		Phùng Diệu Linh						Hán nôm

								28		Đoàn Thị Thanh Huyền						Phương pháp dạy học

								29		Hà Hồng Nga						Phương pháp giảng dạy  T.Anh

								30		Đỗ Thị Phi Nga						Ngôn ngữ Anh

								31		Lưu Thị Kim Nhung						Ngôn ngữ Anh

								32		Lê Thùy Linh						Phương pháp giảng dạy  T.Anh

								33		Nguyễn Thị Hà						Ngôn ngữ Anh

								34		Nguyễn Thị Mai Hương						Phương pháp giảng dạy  T.Anh

								35		Ngô Hoàng Long						Xác suất

								36		Phạm Hoàng Hà						Hình học

								37		Nguyễn thu Thủy						Xác suất

								38		Đặng Đình Hanh						Đại số

								39		Phạm Thị Hà						Lý luận ngôn ngữ

								40		Hà Đăng Việt						Hán nôm

						Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
ngoài nước		1		Nguyễn Thị Kiều Trang						lịch sử Thế giới cổ trung

								2		Phạm Ngọc Anh						lịch sử Thế giới cổ trung

								3		Phan Ngọc Huyền						lịch sử Thế giới cổ trung

								4		Hoàng Trung Học						Tâm lý học chuyên ngành

								5		Bùi Thị Thu Huyền						Tâm lý học chuyên ngành

								6		Giáp Bình Nga						Tâm lý học chuyên ngành

								7		Hồ Thị Nhật						Lý luận và lịch sử GD

								8		Trần Thị Thiệp						Quản lý GD hoặc GDH

								9		Đường Khánh Linh						Hóa học hữu cơ

								10		Lê Thị Thu Hương						Hóa học hữu cơ

								11		Phạm Thu Hường						Hóa học vô cơ

								12		Đào Thị Bích Diệp						Hóa học vô cơ

								13		Nguyễn Thị Bích Ngân						Hóa học phân tích

								14		Nguyễn Thị Thanh Mai						Hóa học phân tích

								15		Hồ Phương Hiền						Hóa môi trường

								16		Lê Hải Thùy						Hóa lý

								17		Đỗ Thị Thanh Tâm						Phương pháp giáng dạy T.Pháp

								18		Nguyễn Thanh Bình						Xã hội học

								19		Nguyễn Quốc Trị						Quản lý GD

								20		Phan Thanh Toàn						CNTT

								21		Phạm Khánh Tùng						Thiết bị điện

								22		Nguyễn Thị Kim Ngân						Hệ thống thông tin

								23		Lại Minh trí						Khoa học máy tính

								24		Nguyễn Thị Quyên						Khoa học máy tính

								25		Phạm Tuấn Minh						Khoa học máy tính

								26		Đỗ Trung Kiên						Khoa học máy tính

								27		Nguyễn tHị Hồng Minh						Văn học Việt nam (trung đại)

								28		Lê THị Minh Nguyệt						Phương pháp dạy học

								29		Đỗ Văn Hiểu						Lý luận văn học

								30		Nguyễn Văn Hiếu						Văn học Việt nam (hiện đại)

								31		Đặng Vũ  kHắc						Hệ thông tin địa lý và Viễn Thám

								32		Nguyễn Thị Thu Hiền						Địa lý tự nhiên

								33		Bùi Thị Thanh Dung						Địa lý tự nhiên

								34		Vũ Đình Hòa						Điạ lý kinh tế - xã hội

								35		Vũ Đình Phượng						Lý luận PPDH bộ môn Toán

								36		Trần Cường						Lý luận PPDH bộ môn Toán

								37		Phùng Hữu Hải						Văn học

								38		Nguyễn Thị Thu Nguyên						Văn học

		41		Đại học SPKT Nam Định		Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
trong nước		1		Phạm Thị Lê Hoa						Kinh tế		12

								2		Vũ Thị Phương Dung						triết học

								3		Trần Đình Tùng						một trong các chuyên ngành thuộc lĩnh vực CNTT

								4		Nguyễn Văn Vũ						một trong các chuyên ngành thuộc lĩnh vực CNTT

								5		Đoàn Tuấn Nam						một trong các chuyên ngành thuộc lĩnh vực CNTT

								6		nguyễn Thị Diệu Linh						Kỹ thuật điện tử

								7		nguyễn Tiến Hưng						kỹ thuật điều khiển

								8		Nguyễn Lương Kiên						kỹ thuật điều khiển

								9		Bùi Hồng Đăng						Kinh tế

								10		trần Thị Thu Hằng						tâm lý học

						Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
ngoài nước		1		Trần Xuân Thảnh						Cơ khí chế tạo

								2		Vũ văn Ba						Công nghệ hàn

		66		Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh		Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
trong nước		1		Bùi Xuân Vinh						Tự động hoá		15

								2		Vũ Anh Tuấn						Tự động hoá

								3		Trần Duy Trinh						Hệ thống điện

								4		Thái Hữu Nguyên						Tự động hoá

								5		Trương Thị Thuỳ Dương						Toán giải tích

								6		Lê Cao Tịnh						Tiếng Anh

								7		Đậu Phi Hải						Công nghệ chế tạo máy

								8		Nguyễn Thanh Sơn						Công nghệ chế tạo máy

								9		Phạm Hữu Truyền						Sư phạm kỹ thuật

								10		Nguyễn Ngọc Tú						Sư phạm kỹ thuật

						Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
ngoài nước		1		Nguyễn Minh Quân						Điện tử Viễn thông

								2		Võ Tiến Trung						Hệ thống điện

								3		Nguyễn Văn Cường						Công nghệ chế tạo máy

								4		Lê Khắc Bình						Công nghệ kỹ thuật ô tô

								5		Hoàng Thị Minh Tâm						Công nghệ thông tin

		18		Trường Đại Học Thương Mại		Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở Trong nước		1		Nguyễn Thị Đông						Quản trị DNTM		40

								2		Nguyễn Văn Luyền						Quản trị DNTM

								3		Phùng Thị Thủy						Quản trị DNTM

								4		Nguyễn Thị Thanh Nhàn						Quản trị DNTM

								5		Nguyễn Hoàng Giang						Quản trị DNTM

								6		Nguyễn Minh Phương						Kinh tế TM

								7		Lã Minh Quý						Quản trị DNTM

								8		Nguyễn Văn Giao						Kinh tế TM

								9		Nguyễn Thị Thanh Phương						Kế toán

								10		Dương Quỳnh Mai						Kế toán

								11		Trần Nguyễn Bích Hiền						Kế toán

								12		Nguyễn Thị Hoồng Lam						Kế toán

								13		Ngô Thanh Hà						Ngôn ngữ học

								14		Nguyễn Thị Thu Hiền						Ngôn ngữ học

								15		Phạm Minh Đạt						Kinh tế TM

								16		Nguyễn Thị Lan Phương						Ngôn ngữ học

								17		Nguyễn Thị Minh Thảo						Kinh tế TM

								18		Nguyễn Hưng Long						Tin học

								19		Nguyễn Đức Minh						Toán học

								20		Vũ Thị Thu Hương						Toán học

								21		Vũ Thị Huyền Trang						Toán học

								22		Phan Thanh Tùng						Toán học

								23		Lại Quang Mừng						CNXHKH

								24		Phạm Ngọc PHương						CNXHKH

								25		Trần Thị Thanh Hương						Kinh tế chính trị

								26		Vũ Văn Hùng						Kinh tế chính trị

								27		Lệê Đình Tân						LS Đảng CSVN

								28		Lê Văn Dũng						Triết học

								29		Đăng Minh Tiến						Triết học

						Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở Ngoài nước		1		Trần Hoàn Hà						Kinh tế TM

								2		Đào Thế Sơn						Kinh tế TM

								3		Dương Hoàng Anh						Kinh tế TM

								4		Nguyễn Duy Đạt						Kinh tế TM

								5		Ninh Thị Hoàng Lan						Kinh tế TM

								6		Đinh Thị Thanh Nhàn						Luật

								7		Nguyễn Thị Thanh Nhàn						Quản trị DNTM

								8		Trần Thị Kiều Trang						Quản trị DNTM

								9		Nguyễn Thị Liên						Quản trị DNTM

								10		Lê Tiến Đạt						Quản trị DNTM

								11		Lê Nam Long						Kinh tế TM

		72		Trường Đại học Vinh		Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
trong nước		1		Nguyễn Quốc Thơ						Đại số - Lý thuyết số		36

								2		Phạm Xuân Chung						PP Giảng dạy Toán

								3		Nguyễn Thanh Diệu						Giải tích

								4		Phan Sinh						Thể dục thể thao

								5		Bùi Văn Hào						Lịch sử thế giới

								6		Lế Thế Cường						Lịch sử thế giới

								7		Nguyễn Thị Giang An						Sinh lý động vật

								8		Hoàng Văn Sơn						Thực vật

								9		Trần Bá Tiến						Ngôn ngữ Anh

								10		Mai Văn Lưu						Quang học

								11		Nguyễn Văn Thiện						Triết học

								12		Phan Anh Phong						Công nghệ thông tin

								13		Lương Thị Thành Vinh						Địa lý

								14		Hoàng Đình Tiến						Vật lý chất rắn

						Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
ngoài nước		1		Nguyễn Ngọc Hiếu						Công nghệ thông tin

								2		Trần Văn Cảnh						Công nghệ thông tin

								3		Trần Xuân Sang						Công nghệ thông tin

								4		Nguyễn Chiến Thắng						Toán học

								5		Lê Sử						Văn học

								6		Lê Quang Vượng						Sinh lý sinh hoá

								7		Nguyễn Lê Ái Vinh						Thực vật

								8		Đào Thị Minh Châu						Thực vật

								9		Mai Văn Chung						Thực vật

								10		Phan Xuân Thiệu						Thực vật

								11		Trần Thị Ngọc Yừn						Ngôn ngữ Anh

								12		Nguyễn Tiến Dũng						Toán học

								13		Nguyễn Như An						Giáo dục học

								14		Nguyễn Tiến Dũng						Vật lý

								15		Phan Xuân Phồn						Văn học

								16		Nguyễn Công Thành						Sinh học

								17		Đào Quang Thắng						Kinh tế

								18		Nguyễn Thị Thu Cúc						Kinh tế

								19		Trịnh Thị Huyền Thương						Kinh tế

								20		Hồ Mỹ Hạnh						Kinh tế

								21		Nguyễn Bá Phong						Công nghệ thông tin

								22		Võ Công Dũng						Hoá học

		96		Trường Đại học Y Hải phòng		Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở trong
nước		1		Đinh Thị Thanh Mai						Ký sinh trùng		10

								2		Nguyễn Hùng Cường						Vi sinh vật

								3		Nguyễn Văn Được						Mắt

								4		Nguyễn Văn Hà						Da liễu

								5		Phạm Xuân Hùng						Ngoại - PTTH

								6		Vũ Văn Thái						Ký sinh trùng

								7		Nguyễn Minh Thuỵ						Y học cổ truyền

								8		Nguyễn Phú Nghĩa						Y vật lý

								9		Nguyễn Thị Thu Hiền						Y học cổ truyền

								10		Nguyễn Quang Đại						Tâm thần

		53		ĐH Y tế công cộng		Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
trong nước		1		lê Thị Thanh hương						y tế công cộng		2

						Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
ngoài nước		1		Đặng vũ Trung						y tế công cộng

		69		Trường Đại học Dân lập Hải phòng		Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
trong nước		1		Nguyễn Trọng Thể						Công nghệ Thông tin		12

								2		Nguyễn Thị Xuân Hương						nt

								3		Đỗ Văn Chiểu						nt

								4		Nguyễn Trịnh Đông						nt (nếu được chuyển tiếp)

								5		Nguyễn Văn Dương						Điện tử viễn thông

								6		Vũ Mạnh Cường						nt

								7		Nguyễn Trọng Thắng						Tự động hoá (nếu được chuyển tiếp)

								8		Nguyễn Đức Minh						nt

								9		Phạm Đức Thuận						Vật lý

								10		Đoàn Văn Duẩn

						Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
ngoài nước		1		Trần Đức Nga						Quản lý giáo dục

								2		Nguyễn Mạnh Cường						Xây dựng dân dụng

		87		Trường Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh		Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
trong nước		1		Phạm Mỹ Duyên						Kinh tế chính trị		92

								2		Nguyễn Thanh Trọng						Kinh tế học

								3		Trần Hùng Sơn						Tài chính Ngân hàng

								4		Hoàng Lâm cường						Kinh doanh quốc tế

								5		Trương Quốc Tuấn						Luật

								6		Nguyễn Thị Kim Oanh						Quản trị kinh doanh

								7		Tô thị Thanh Trúc						Tài chính Ngân hàng

								8		Chu Nguyễn Mộng Ngọc						Toán

								9		Hồng Dương Sơn						Kế toán - Kiểm toán

								10		Trần Quang Văn						Kinh tế phát triển

								11		Ngô thị Phương Lan						Nhân học

								12		Nguyễn Ngọc Thơ						Văn hoá học

								13		Phan Anh Tú						Văn hoá học

								14		Lê Thị Ngọc Điệp						Văn hoá học

								15		Bùi Hải Đăng						Văn hoá học

								16		Huỳng Ngọc Tín						Công nghệ thông tin

								17		Trương Hải Bằng						Công nghệ thông tin

								18		Lê Hoàng Tuấn						Công nghệ thông tin

								19		Hoàng Vân						Kinh tế học

								20		Hồ Nhựt Quang						Kinh tế học

								21		Trần Thị Thu Hường						Quản lý giáo dục

						Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
nước ngoài		1		Ninh Thị Kim Thoa						Thư viện - thông tin học

								2		Nguyễn Văn Hoài						Văn học

								3		Nguyễn Văn Toàn						Công nghệ thông tin

								4		Mai Tiến Dũng						Công nghệ thông tin

								5		Nguyễn Thị Kim Phụng						Công nghệ thông tin

								6		Nguyễn Đình Quyền						Công nghệ thông tin

								7		Nguyễn Hoàng Tiến						Công nghệ thông tin (postdoc)

								8		Lê Thanh Sơn						Công nghệ thông tin

								9		Huỳnh Khả Tú						Viễn thông

								10		Nguyễn Hồng Anh						Tài chính kế toán

								11		Tạ Đăng Khoa						Máy và thiết bị

								12		Trần Thị Tuyết Mai						Công nghệ hoá lý

								13		Lê Minh Tâm						Công nghệ vô cơ

								14		Đặng Thị Thanh Bình						Công nghệ hữu cơ

								15		Nguyễn Thanh Khương						Công nghệ thực phẩm

								16		Huỳnh Khánh An						Kỹ thuật môi trường

								17		Dư Mỹ Lệ						Kỹ thuật môi trường

								18		Phan Xuân Thạnh						Kỹ thuật môi trường

								19		Trịnh Ngọc Đào						Kỹ thuật môi trường

								20		Dương Thị Thành						Kỹ thuật môi trường

								21		Lưu Đình Hiệp						Kỹ thuật môi trường

								22		Phạm Đình Anh Khôi						Thiết bị, mạng và nhà máy điện

								23		Nguyễn Ngọc Mai Khanh						Kỹ thuật điện tử

								24		Trần Công Bình						Điện năng

								25		Trần Thanh Ngôn						Kỹ thuật điện tử

								26		Mạnh Tùng						Vi mạch

								27		Nguyễn Trọng Tài						Điều khiển tự động

								28		Trương Công Dung Nghi						Viễn thông

								29		Huỳnh Quang Minh						Thiết bị, mạng và nhà máy điện

								30		Nguyễn Đình Hùng						Động cơ - ô tô

								31		Hồng  Đức Thông						Động cơ - ô tô

								32		Đỗ Quang Khánh						Kỹ thuật dầu khí, cơ học

								33		Nguyễn Thị Bích Ngọc						Địa chất dầu khí

								34		Nguyễn Xuân Huy						Địa chất dầu khí

								35		Trần Anh Tú						Ứng dung GIS & RS trong nghiên cứu địa chất và môi trường

								36		Tố Viết Nam						Địa kỹ thuật

								37		Ngô Tấn Phong						Địa kỹ thuật

								38		Nguyễn Danh Thắng						Cầu đường

								39		Lê Như Thạch						cảng

								40		Lý Thế Phương						Kiến trúc

								41		Nguyễn Hồng An						Kết cấu xây dựng

								42		Đặng Văn Công Bằng						Trắc địa

								43		Nguyễn Tấn Lực						Trắc địa

								44		Phạm Trung Kiên						Silicat

								45		Trần Hoàng Hà						Kỹ thuật Máy tính

								46		Nguyễn Quang Hùng						Hệ thống và mạng máy tính

								47		Nguyễn Quốc Viết Hùng						Hệ thống thông tin

								48		Trần Giang Sơn						Khoa học máy tính

								49		Phạm Quốc Trung						Hệ thống thông tin quản lý

								50		Hà Văn Tiệp						Quản lý

								51		Nguyễn Thị Ánh Phương						Quản lý

								52		Lê Thị Thanh Xuân						Quản lý

								53		lại Huy Hùng						Quản lý

								54		Nguyễn Bích Ngọc						Quản lý

								55		Võ Thị Thanh Nhàn						Quản lý

								56		Điền Hoà Anh Việt						Điện tử viễn thông

								57		Nguyễn Ngọc Lĩnh						Vật lý chất rắn

								58		Nguyễn Thanh Trương						Chế tạo máy

								59		Trần Đức Toàn						Chế tạo máy

								60		Trần Đình Tín						Chế tạo máy

								61		Đặng Trần Phong						Giảng dạy Tiếng Anh

								62		Huỳnh Thị Bích Ngọc						Giảng dạy Tiếng Anh

								63		Nguyễn Công Trí						Giảng dạy Tiếng Anh

								64		Nguyễn Ngọc Liên Hương						Giảng dạy Tiếng Anh

								65		Huỳnh Thị Lan Anh						Giảng dạy Tiếng Anh

								66		Huỳnh Thị Bảo Trân						Khoa học máy tính

								67		Nguyễn Hoàng Hưng						Vật lý chất rắn

								68		Đặng Lê Anh Tuấn						Sinh thái

								69		Phan Văn Kông						Địa hoá học

								70		Đỗ Thị Thu Huyền						Kinh tế môi trường

								71		Nguyễn thị Thanh Phượng						Công nghệ môi trường

		45		ĐH QG TP.HCM:ĐHKH tự nhiên				1		Huỳnh Thị Bảo Trân						Khoa học máy tính		4

								2		Nguyễn Hoàng Hưng						Vật lý chất rắn

								3		Đặng Lê Anh Tuấn						Sinh thái

								4		Phan Văn Kông						Địa hóa học

		26		Trường Đại Học Khoa học Xã Hội Nhân Văn-TP.HCM		Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở Trong nước		1		Ngô Thị Phương Lan						Nhân học		7

								2		Nguyễn Ngọc Thơ						Văn hóa học

								3		Phan Anh Tú						Văn hóa học

								4		Lê Thị Ngọc Diệp						Văn hóa học

								5		Bùi Hải Đăng						Văn hóa học

						Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở Ngoài nước		1		Ninh Thị Kim Thoa						Thư viện TTH

								2		Nguyễn Văn Hoài						Văn học

		22		Trường Đại Học Huế		Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở Trong nước		1		Thái Phan Vàng Anh						Lý luận văn học		60

								2		Nguyễn Thị Tịnh Thy						Văn học nước ngoài

								3		Hoàng Chí Hiếu						Lịch Sử cân đại Việt Nam

								4		Bùi Thị Thảo						Lịch sử hiện đại thế giới

								5		Nguyễn Đăng Độ						Địa lý tự nhiên

								6		Lê Văn Thanh Vũ						Điện tử-Viễn Thông

								7		Hồ Ngọc Phiến						Vât lý ly thuyết

								8		Nguyễn Thị Thanh Nhàn						Địa chất Công trình

								9		Trần Văn Thiện						Báo chí

								10		Lê Thị Nga						Lý luận chung Nhà nước và Pháp luật

								11		Nguyễn Thị Xuân						Luật Hình sự

								12		Lệ Thị Hải Ngọc						Luật Thương mại

								13		Thái Tăng Bang						Luật Tư pháp quốc tế

								14		Cao Đinh Lành						Luật Thương mại

								15		Nguyễn Thị Tân An						Phương pháp giảng dạy

								16		Nguyễn Thị Thủy						Khoa học vật lieu

								17		Nguyễn Chí Bảo						Hóa hữu cơ

								18		Nguyễn Đăng Đàn						Hóa lý

								19		Phan Thế Bình						Phương pháp giảng dạy Hóa học

								20		Nguyễn Thị Tường Vy						Sinh lý người và đông vật

								21		Nguyễn Đức Nhuận						Công nghệ thông tin

								22		Lê Anh Phương						Công nghệ thông tin

								23		Nguyễn Tương Tri						Công nghệ thông tin

								24		Nguyên Thị Thu						Tâm lý học

								25		Nguyễn Bá Phu						Tâm lý học

								26		Trần Như Hiền						Lịch sử Việt Nam

								27		Nguyễn Thị Diệu Phương						Phương pháp dạy học Sinh-Kỹ thuật

								28		Đỗ Thị Lan						Tiếng Anh cơ bản các ngành xã hội

								29		Liêu Vĩnh Dũng						Quản lý GD/Ngông ngữ và VH Trung Quốc

								30		Trần Minh Đức						Lý thuyết đa phương tiện

								31		Hồ Thị Tố Nga						Phương pháp giảng dậy

								32		Thái Thị Hồng Phúc						Phiên-Biên dịch

						Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở Ngoài nước		1		Võ Thanh Tùng						Đại số

								2		Nguyêễn Thị Phương Chi						Toán Ứng dụng

								3		Lê Trung Kiên						Xác xuất thống kê

								4		Bùi Quang Vũ						Xác xuất thống kê

								5		Nguyễn Văn Trung						Web Semantic

								6		Trần Nguyên Phong						Hệ thống thông tin

								7		Trần Việt Khoa						Hệ thống thông tin

								8		Nguyễn Quang Hưng						hệ thống thông tin, CNPM

								9		Nguyễn Hữu Tình						hệ thống thông tin, CNPM

								10		Võ Việt Dũng						Mạng

								11		Phạm Thị Dương						Điện tử-Viễn Thông

								12		Thủy Châu Tờ						Hóa học môi trường

								13		Nguyễn Thị Ái Nhung						Hóa lý

								14		Trần Thanh Nhàn						Địa chất học

								15		Đường Văn Hiếu						Sinh thái môi trường

								16		Nguyễn Thị Mỹ Vân						Nhân học xã hội

								17		Nguyễn Văn Hạnh						Hinh học

								18		Nguyễn Như Lê						Hạt và năng lượng cao (lý)

								19		Hà Viết Hải						Công nghệ thông tin

								20		Vũ Đình Bảy						Triết học

								21		Nguyễn Xuân Huy						Di truyền

								22		Nguyễn Thanh Bình						Ngôn ngữ học ứng dụng

								23		Trần Quang Ngọc Thúy						Ngôn ngữ học ứng dụng

								24		Nguyêễn Văn Huy						Ngôn ngữ - Văn hóa

								25		Nguyễn Thị Hương Trà						Ngôn ngữ - Văn hóa

								26		Phan Thị Kiem Liên						Ngôn ngữ - Văn hóa

								27		Nguỹen Thị Hương Huế						Ngôn ngữ tiếng pháp chuyên ngành

								28		Hoàng Thị Thu Hạnh						Phiên-Biên dịch

		79		Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế		Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
trong nước		1		Nguyễn Thanh Bình						Ngôn ngữ học ứng dụng		12

								2		Trần Quang Ngọc Thuý						Ngôn ngữ học ứng dụng

								3		Nguyễn Văn Huy						Ngôn ngữ - văn hoá

								4		Nguyễn Thị Hương Trà						Ngôn ngữ - văn hoá

								5		Phan Thị Kim Liên						Ngôn ngữ - văn hoá

								6		Nguyễn Thị Hương Huế						Ngôn ngữ Tiếng Pháp chuyên ngành

								7		Hoàng Thị Thu Hạnh						Phiên - biên dịch

						Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
nước ngoài		1		Đỗ Thị Lan Hương						Tiếng Anh cơ bản các ngành xã hội

								2		Liêu Vĩnh Dũng						Quản lý giáo dục/ Ngôn ngữ và văn hoá Trung quốc

								3		Trần Minh Đức						Lý thuyết đa phương tiện

								4		Hồ Thị Tố Nga						Phương pháp giảng dạy

								5		Thái Thị Hồng Phúc						Phiên - biên dịch

		27		Trường Đại Học Nghệ Thuật Huế		Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở Trong nước		1		Bùi Ngọc Phúc						Âm nhạc		2

								2		Đỗ Kỳ Huy						Mỹ thuật

		11		Trường Đại học An Giang		Trong nước		1		Phan Thị Kim Ngân								13

								2		Nguyễn Thành Long

								3		Trần Thị Thanh Phương

								4		Lê Thị Liên

								5		Nguyễn Như Lân

								6		Lê Văn Chua

								7		Nguyễn Huy Hoàng

								8		Vương Vĩnh Phát

								9		Phạm Thị Thu Hoa

								10		Phạm Thị Thu Hường

								11		Trần Phú Huệ Giang

								12		Nguyễn Thị Thu Hồng

								13		Nguyễn Phú Dũng

								14

								15

								16

								17

								18

								19

								20

								21

						Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở Ngoài nước		1

								2

								3

								4

								5

								6

								7

								8

								9

								10

								11

								12

								13

								14

		70		Trường Đại học bán công Tôn Đức Thắng		Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
trong nước		1		Nguyễn Ngọc Thiệp						Kỹ thuật môi trường		18

								2		Trần Anh Dũng						Quản trị kinh doanh

								3		Ngô Tấn Dược						Xây dựng

								4		Lê Đức Hiển						Xây dựng

								5		Đặng Ngọc Khoa						Điệc tử Viễn thông

								6		Võ Hoàng Hải						Công nghệ thông tin

								7		Nguyễn Huy Tuấn						Toán giải tích

								8		Phạm Ngọc Toàn						Kế toán - Kiểm toán

								9		Nguyễn Anh Hiền						Kế toán - Kiểm toán

								10		Tô Hồng Thiên						Kế toán

								11		Tạ Hồng Diễm						Anh văn

								12		Nguyễn Thanh Huyền						Kế toán

						Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
ngoài nước		1		Phạm Anh Đức						Kỹ thuật môi trường

								2		Phạm Đình Long						Kinh tế phát triển

								3		Lê Đức Bảo						Công nghệ thông tin

								4		Võ Văn Lai						Kinh tế

								5		Lê Đại Nghĩa						Toán Kinh tế

								6		Nguyễn Thanh Hiền						Công nghệ sinh học

		19		Trường Đại Học Bạc Liêu		Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở Trong nước		1		Đào Thị Bích Hồng						Lịch sử đảng		8

								2		Nguyễn Hữu Tâm						Giải tích

								3		Nguyễn Phước Hoàng						Phương pháp văn

								4		Tô Vĩnh Sơn						Xác xuất thống kê

								5		Ngô Trúc Phương						Phương pháp toán

								6		Bùi Mạnh Quân						Giải tích

						Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở Ngoài nước		1		Dương Việt Hằng						Giải tích - Toán ứng dụng

								2		Huỳnh Huy Tuấn						Tin học

		94		Trường Đại học Cần Thơ		Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở trong
nước										Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Cơ học đất - nền móng, Công nghệ thực phẩm, Giải tích, Giáo dục thể chất, Hoá hữu cơ, Hoá phân tích, Hoá vô cơ, Khoa học cây trồng, Khoa học đất &QLĐĐ, Lịc sử đảng, Lịch sử Việt Nam, Lý: vật lý ứng dụng, Môi trường & QL TNTN, Phân tích, Quản trị kinh doanh, Sinh lý, sinh hoá, Thú y, Vật lý lý thuyết		0

						Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
nước ngoài										Chăn nuôi, Chế tạo máy, Cơ điện tử, Cơ khí, Cơ sở dữ liệu - tin học, Địa lý tự nhiên, Độc học môi trường, Giáo dục học, GIS&viễn thám, Hệ thống thông tin, Khoa học cây trồng, Khoa học môi trường, Khoa học về ngôn ngữ, Kinh tế phát triển, Kinhtế ứng dụng, Mạng và truyền thông, Môi trường, Nông học, Quan hệ quốc tế, Quy hoạch sử dụng đất, Sinh học đất, Sinh thái bờ biển ĐBSCL, thuỷ lợi, Tin học, Xử lý nước thải

		30		Trường Đại Học Đà Lạt		Trong nước		1		Trần Thị Bảo Giang						Văn học		9

								2		Phạm quang Huy						Toán giải tích

								3		Hoàng Việt Hau						Sinh học thực nghiệm

								4		Bùi Giang Hưng						Luật kinh tế

						Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở Ngoài nước		1		Trương Thị Tú Anh						Công nghệ hạt nhân

								2		Hoàng Sỹ Minh Tuấn						Công nghệ hạt nhân

								3		Lê Thị Anh Tú						Sinh thái môi trường

								4		Lê Như Bính						Công nghệ sau thu hoạch

								5		Hoàng Mạnh Hùng						Công nghệ thông tin

		24		Trường Đại Học Nha Trang		Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở Trong nước		1		Trần Anh Xuân						Công nghệ chế tạo máy		41

								2		Nguyễn Thái Vũ						Kỹ thuật tầu thủy

								3		Chu Hữu Dân						Kỹ thuật tầu thủy

								4		Mai Sơn Hải						Thiết bị năng lượng tầu thủy

								5		Nguyêễn Đình Long						Thiết bị năng lượng tầu thủy

								6		Phùng Minh Lộc						Thiết bị năng lượng tầu thủy

								7		Nguyêễn Trọng Thảo						Công nghệ khai thác thủy sản

								8		Vỡ Thị Thùy Trang						Tài chính

								9		DĐặng Thị Tâm Ngọc						Kinh tế thủy sản

								10		Nguyêễn Bích Hương Thảo						Tài chính kế toán

								11		Phạm Quang Huy						Kinh tế chính trị

								12		Nguyễn Trọng Bách						Công nghệ chế biến thủy sản

								13		Đăặng Thị Thu Hương						Công nghệ chế biến thủy sản

								14		Pham Văn Đạt						Công nghệ chế biến thủy sản

								15		Khúc Thị An						Công nghệ sinh học

								16		Thái Văn Đức						vât lý

								17		Thái Bảo Khánh						Toán giải tích

								18		Nguyễn Thành Cường						Tài chính ngân hàng

								19		Nguyễn Thị Thúy Hồng						Tiếng anh

								20		Hoàng Văn Huy						Kinh tế

						Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở Ngoài nước		1		Đặng Xuân Phương						Công nghệ chế tạo máy

								2		Nguyễn Hùng Việt						Cơ học xây dựng

								3		Nguyễn Phong Hải						Công nhệ khai thác thủy sản, Quản lý nghề

								4		Hồ Huy Tựu						Marketing Thủy sản

								5		Nguyễn Tuấn Cường						Kinh tế thủy sản

								6		Phạm Thị Thanh Thủy						Kinh tế thủy sản

								7		Nguyễn Tiến Thơm						Marketing Thủy sản

								8		Mai thị Tuyết Nga						Công nghệ thực phẩm/ Công nghệ chế biến thủy sản

								9		Nguyễn Văn Minh						Công nghệ chế biến thủy sản

								10		Khổng Trung Thắng						Công nghệ chế biến thủy sản

								11		Phan Thanh Dược						Công nghệ kỹ thuật xây dựng

								12		Ngô Thị Hoại Dương						Công nghệ chế biến thủy sản

								13		Nguyễn Thị Hiệp						Công nghệ sinh học

								14		Trần Văn Vương						Công nghệ chế biến thủy sản

								15		Phan Văn Cường						Vật lý

								16		Vũ Kế Nghiệp						Công nghệ khai thác thủy sản/ Quản lý nghề cá

								17		Nguyễn Văn Sỹ						Nuôi trồng thủy sản (Nuôi cá biển)

								18		Phạm Đình Trung						Cơ điện tử/kỹ thuật ôtô

								19		Phan Thanh Nhàn						Cơ học vật liệu

								20		Lương Công Trung						Nuôi trồng thủy sản (Nuôi cá nước ngọt)

								21		Lê Minh Hoàng						Nuôi trồng thủy sản

		91		Trường Đại học Phú Yên		Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở trong
nước		1		Nguyễn Văn Tâm						Quản lý giáo dục		5

								2		Châu Văn Đôn						Tiếng Anh

						Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
nước ngoài		1		Nguyễn Thuỳ Vân						LL và Lịch sử Giáo dục học

								2		Võ thị Hồng Loan						Tin học

								3		Dương Thanh Hải						Tiếng Anh

		12		Trường Đại học
Quảng Bình		Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở Trong nước		1		Ths. Nguyễn Hải Tiến						Sinh học		10

								2		Ths. Trương Thị Thanh Thoài						Văn học

								3		GVC. Ths. Nguyễn Thị Thanh Bình						CN MLN-TTHCM

								4		Ths. Vương Kim Thành						Địa lý

								5		Ths. Hoàng Thị Hà						Tiếng Anh

						Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở Ngoài nước		1		Ths. Hoàng Danh Tài						Vật Lý

								2		Ths. Hoàng Văn Dũng						Tin học

								3		Ths. Nguyễn Đình Hùng						Tiếng Anh

								4		Ths. Trần Văn Lực						Quản trị kinh doanh

								5		Ths. Lê Thị Thu Hà						Toán học

		13		Trường Đại học
Quy Nhơn		Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở Trong nước		1		Dương Thanh Vĩ						Gải tích		48

								2		Lê Thị Nguyệt						Đại số+Lý thuyế số

								3		Phạm Ngọc Ánh						Đại số

								4		Lê Thanh Hiếu						Hình học

								5		Huỳnh Minh Hiền						Giải tich

								6		Lê Xuân Việt						Bảo đảm toán học cho máy tính

								7		Nguyễn Bá Phi						Vật lý lý thuyết

								8		Cao Văn Hoàng						Hóa phân tích

								9		Võ Văn Duyên Em						Phương pháp giảng dạy hóa học

								10		Phạm Anh Toàn						Ngôn ngữ Anh

								11		Võ Duy Đức						Ngôn ngữ Anh

								12		Tô Văn Dung						Lý luận và phương pháp dạy học môn Toán

								13		Nguyễn Thị Tường Loan						Sinh lý người và động vật

								14		Phạm Thị Ngọc Hoa						Văn học Việt Nam

								15		Nguyễn Thị Nguyệt Trinh						Văn học Việt Nam

								16		Nguyễn Bạch Mai						Lý luận âm nhạc

								17		Dđoàn Thị Trang						Văn học Phương Đông

								18		Trương Thị Huệ						Hóa sinh

								19		Nguyễn Kim Huân						Bảo vệ thực vật

								20		Nguyễn Thái Bảo						Kỹ thuật điện

								21		Hoồ Văn Phi						Điện tử viễn thông

								22		Nguyễn Thị Hạnh						Quản trị kinh doanh

								23		Đặng Thị Thanh Loan						Quản trị kinh doanh

								24		Trịnh Thị Thúy Hồng						Tài chính - Ngân hàng

								25		Đỗ Huyền Trang						Kế toán tài vụ và phân tích tài chính

								26		Lê Thị Lành						Phương pháp giảng dạy Địa lý

								27		Bù Thị bảo Hạnh						Phương pháp giảng dạy Địa lý

								28		Nguyễn Trọng Đợi						Khoa học đất

								29		Đặng Ngô Bảo Toàn						Bản đồ-Viễn thám

								30		Tăng Van Thạnh						Triết học

								31		Bùi Thị Long						Luật

								32		Nguyễn Công Thành						Lịch sử Việt Nam cổ trung đại

								33		Lê Đức Khiết						Lâm lý học

								34		Nguyễn Thanh Hùng						Giáo dục thể chất

								35		Hồ Minh Mông Hùng						Giáo dục thể chất

								36		Trương Hồng Long						Giáo dục thể chất

								37		Mai Thế Anh						Giáo dục thể chất

								38		Nguyễn Thị Diêu Cẩm						Hóa môi trường

								39		Hoàn Nhật Hiếu						vật lý chất rắn

						Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở Ngoài nước		1		Lê Quang Thuận						Giải tich

								2		Mai Thành Tấn						Giải tich

								3		Phạm An Vinh						Đại số

								4		Nguyễn Dư Vi Nhân						Đại số

								5		Lê Văn Tuấn						Mạng máy tính

								6		Nguyễn Thị Xuân Huynh						Vật lý lý thuyết

								7		Nguyễn Thị Huyền						Địa lý tài nguyên môi trường

								8		Phan Thái Lê						Địa lý du lịch

								9		trần Thiị Kim Chung						Địa lý kinh tế xã hội

		59		ĐH Sư phạm Đồng tháp		Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
trong nước		1		Trần Văn tân						Hóa lí		18

								2		Bùi Văn thắng						Hóa vô cơ

								3		Phạm Đình Văn						LL và PPDH Sinh học

								4		Hoàng Thị Nghiệp						Động vật học

								5		Nguyễn Thị Chính						văn học Việt nam hiện đai

								6		Đinh Thị Kim Loan						tâm lý GD

								7		Cao Thị Sông Hương						PPGD Vật lý

								8		hà Thanh Tùng						Vật lý chất rắn

								9		Vũ Thị Phương						tâm lý GD

								10		Đỗ Văn Hùng						LL và PPDH Toán học

								11		Võ Thanh Tùng						QLGD

								12		hà Mạnh Hùng						hình học và Tôpo

								13		Nguyễn hữu Duyệt						Cơ sở dữ liệu

						Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
ngoài nước		1		Nguyễn Tuấn Khanh						Quản trị mạng

								2		Lương Thị Ngọc Khánh						Cơ sở dữ liệu

								3		Đoàn Nhựt Trường						Đảm bảo Toán cho máy tính

								4		Ngũ văn Dũng						Quang học

								5		Nguyễn thị lệ Thủy						vật lý lý thuyết và vật lý Toán

		73		Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh				1		Nguyễn Văn Long Giang						Động cơ và Ô tô		37

								2		Huỳnh Phước Sơn						Động cơ và Ô tô

								3		Nguyễn Văn Trạng						Động cơ và Ô tô

								4		Nguyễn Quốc Nghiêm						Động cơ và Ô tô

								5		Lê Minh Nhựt						NHiệt

								6		Đặng Thành Trung						Côngnghệ Nhiệt

								7		Trần Thanh Lam						Chế tạo máy

								8		Trương Thành Công						Khuôn mẫu

								9		Vũ Quang Huy						Cơ điện tử

								10		Phạm Minh Sơn						Khuôn mẫu

								11		Hồ Thị Yêu Ly						Hoá phân tích

								12		Đặng Thị Ngọc Dung						Công nghệ thực phẩm

								13		Nguyễn Đặng Mỹ Duyên						Công nghệ thực phẩm

								14		Hồ Cường						Công nghệ thực phẩm

								15		Nguyễn Thị Minh Nguyệt						Công nghệ môi trường

								16		Lê Kỳ Sơn						Quản trị Kinh doanh

								17		Nguyễn Ngọc Âu						Kỹ thuật điện

								18		Bùi Văn Hồng						Sư phạm kỹ thuật

								19		Nguyễn Văn Thái						Điện tự động hoá

								20		Vũ Đỗ Cường						Tự động hoá

								21		Phùng Anh Sơn						Tự động hoá

								22		Trương Đình Nhơn						Tự động hoá

								23		Nguyễn Ngọc Châu						Công nghệ may và Thời trang

								24		Lê Minh Thành						Điện tử

								25		Đậu Trong Hiển						Điện tử

								26		Lê Hoàng Minh						Vật lý Vô tuyến - Điện tử

								27		Nguyễn Thị Lưỡng						Vật lý Vô tuyến - Điện tử

								28		Dương Ngọc Hảo						Toán xác suất

								29		Trần Thiện Huân						Vật lý viễn thông

								30		Lê Xuân Trường						Toán giải tích

								31		Trần Tiến Đức						Khoa học Máy tính

								32		Đặng Thanh Dũng						Khoa học Máy tính

								33		Trần Tuấn Kiệt						Xây dựng

								34		Lê Thanh Phong						Cơ

								35		Mai Đức Đãi						Thiết kế máy

								36		Nguyễn Viết Tường						Địa kỹ thuật xây dựng

								37		Nguyễn Tấn Dũng						Quá trình và thiết bị công nghệ hoá học

		67		Trường Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh		Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
trong nước		1		Nhữ ThịPhương Lan						LL & PPDH Lịch sử		32

								2		Nguyễn Thị KimLiên						PPDH Địa lý

								3		Nguyễn Ngọc Phương						Sinh hoá

								4		Đặng Thị Mỹ Phương						Giáo dục học

								5		Lê Phan Quốc						PPDH Hoá học

								6		Võ Thị Hồng Tước						Giáo dục học

						Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
ngoài nước		1		Bùi Ngọc Bích						Giáo dục Thể chất

								2		Phạm Thị Bình						PPDH Địa lý

								3		Tăng Ngọc Bình						Hán ngữ Hiện đại

								4		Tô Phương Cường						Hán ngữ Hiện đại

								5		Vũ Thu Hằng						Hán ngữ Hiện đại

								6		Phạm Lệ Hằng						Giáo dục Thể chất

								7		Nguyễn Thị Hạnh						Hán ngữ Hiện đại

								8		Nguyễn Thị Hiên						Giáo dục Thể chất

								9		Phan Thị Thu Hiền						Giáo dục mầm non

								10		Lê Vũ Kiều Hoa						Giáo dục Thể chất

								11		Huỳnh Công Minh Hùng						Ngôn ngữ ứng dụng

								12		Nguyễn Quang Hưng						Toán

								13		Nguyễn Tân Khoa						CNTT

								14		Nguyễn Văn Khoa						Giáo dục đặc biệt

								15		Phan Thành Lễ						Giáo dục Thể chất

								16		Trần Thái Anh Nghĩa						Toán

								17		Trần Chánh Nguyên						Công nghệ đào tạo

								18		Phan Nguyễn Thái Phong						Công nghệ đào tạo

								19		Châu Hồng Thắng						Địa chất

								20		Lê Văn Thiện						Thống kê trong GD, đánh giá GD

								21		Nguyễn Thị Uyên Thy						Tâm lý Giáo dục

								22		Vũ Nguyễn Minh Thy						Hán ngữ Hiện đại

								23		Nguyễn Thành Tiến						Lịch sử Việt Nam

								24		Nguyễn Thị Tươi						LL & PPGD Tiếng Pháp

								25		Nguyễn Ngọc Trung						CNTT

								26		Lê Minh Trung						CNTT

		40		Đại học Tây nguyên		Cử đi đào tạo tiến sỹ
 ở trong nước		1		Nguyễn VĂn Bồng						Toán học		12

								2		Kiều Mạnh Hùng						Toán học

								3		Trương Hải						Tin học

								4		Nguyễn Văn Sỹ						Tin học

								5		Đinh Ngọc Triều						Tin học

								6		Đoàn Thị Tâm						Văn học

								7		Nguyễn Thanh Trúc						Kinh tế

								8		Ngô Đăng Duyên						Trồng trọt

						Cử đi đào tạo tiến sỹ 
ở nước ngoài		1		Nguyễn Ngọc tự						Toán học

								2		Nguyễn Thị Thu						Sinh học

								3		A lêo Y Tru						Ngôn ngữ Anh

								4		Nguyễn Quang Vinh						Bảo quản chế biến nông sản

		95		Trường Đại  học Tiền Giang		Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở trong
nước		1		Võ Hoài Nhân Trung						Toán đại số		8

								2		Nguyễn Huỳng Thi						Cơ khí động lực

								3		Huyènh Hữu Phước						Cơ khí động lực

								4		Nguyễn Thị Mai Thơ						Hoá vô cơ

								5		Trương Văn Phước						Chăn nuôi

								6		Nguyễn Quốc Phong						Xây dựng

						Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
nước ngoài		1		Nguyễn Quang Khải						Quản lý giáo dục

								2		Nguyễn Thị Thơ						Công nghệ thực phẩm

		15		Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ				1		Nguyễn Ngọc Thúy						Răng Hàm Mặt		13

								2		Trần Trùng Dương						Răng Hàm Mặt

								3		Đỗ Châu Minh Vĩnh Thọ						Dược

								4		Phạm Thị Xuân Cúc						Y tế cộng đồng

								5		Trần Văn Nguyên						Y (Ngoại niệu)

								6		Đồỗ Hoàng Long						Y (Miễn dịch)

								7		Bùi Quang Nghĩa						Y (Nhi)

								8		Phạm Thanh Thể						Y (Tai Mũi Họng)

								9		Nguyễn Hữu Thuyết						Y (Ngoại Chẩn Thương)

								10		Nguyễn Trung Hiếu						Y (Ngoại niệu)

								11		Hồ Thị Tuyết						Y (Huyết học)

								12		Nguyễn Triều Việt						Y (Tai Mũi Họng)

								13		Trương Ngọc Phước						Y (Nhi)

		2		Đại học Hoa Sen		Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
trong nước		1		Hồ Hải Văn						Mạng máy tính		8

								2		Lê Trung Hiếu						Công nghệ thông tin

								3		Lê Trọng Nhân						Công nghệ thông tin

								4		Trần Thị Trường Thi						Công nghệ thông tin

						Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở Ngoài nước		1		Huỳnh Minh Đức						Công nghệ thông tin

								2		Hoàng Đức Bình						Marketing

								3		Lê Xuân Quỳnh						Ngôn ngữ học tiếng anh

								4		Nguyễn Thị Kim						Tài chính

		51		ĐH Kỹ Thuật Công nghệ TP HCM		Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
trong nước		1		Trần Đình Huy						Cơ khí chế tạo, Cơ khí tự động
, Công nghệ CAD,CAM/CNC
Công nghệ chế tạo khuôn mẫu		17

								2		Đình Sỹ Minh						Xây dựng dân dụng và công nghiệp

								3		Lâm Vĩnh Sơn						Quản lý môi trường và phát triển bền vũng

								4		Lê Đình Thái						QTKD

								5		Nguyễn Trọng hải						Điện tử viễn thông

								6		Trương thị Minh Châu						CNTT

								7		Lê Vân Anh						kế toán - kiểm toán

								8		Trịnh Ngọc Anh						Kinh tế phát triển

								9		Đoàn Thị Thu Hoài						Cơ khí tự động

						Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
ngoài nước		1		Bùi Thanh Luân						Xây dựng cầu đường

								2		Nguyễn lê Việt						Điều khiển tự động

								3		trần Viết Thắng						CNTT

								4		Lê Trung Hiếu						Xây dựng cầu đường

								5		Nguyễn lê Việt						Phương pháp giảng dạy tiếng Anh
Ngôn ngữ học ứng dụng, Quản lý GD

								6		Lê Văn Tuyên						Xây dựng dân dụng và công nghiệp

								7		Võ Minh Thiện						Phương pháp giảng dạy tiếng Anh
Ngôn ngữ học ứng dụng, Quản lý GD

								8		Hồ Nguyễn Tâm thường						Phương pháp giảng dạy tiếng Anh
Ngôn ngữ học ứng dụng, Quản lý GD

		51		ĐH Kỹ Thuật Công nghệ TP HCM		Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
trong nước		1		Trần Đình Huy						Cơ khí chế tạo, Cơ khí tự động
, Công nghệ CAD,CAM/CNC
Công nghệ chế tạo khuôn mẫu		17

								2		Đình Sỹ Minh						Xây dựng dân dụng và công nghiệp

								3		Lâm Vĩnh Sơn						Quản lý môi trường và phát triển bền vũng

								4		Lê Đình Thái						QTKD

								5		Nguyễn Trọng hải						Điện tử viễn thông

								6		Trương thị Minh Châu						CNTT

								7		Lê Vân Anh						kế toán - kiểm toán

								8		Trịnh Ngọc Anh						Kinh tế phát triển

								9		Đoàn Thị Thu Hoài						Cơ khí tự động

						Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
ngoài nước		1		Bùi Thanh Luân						Xây dựng cầu đường

								2		Nguyễn lê Việt						Điều khiển tự động

								3		trần Viết Thắng						CNTT

								4		Lê Trung Hiếu						Xây dựng cầu đường

								5		Nguyễn lê Việt						Phương pháp giảng dạy tiếng Anh
Ngôn ngữ học ứng dụng, Quản lý GD

								6		Lê Văn Tuyên						Xây dựng dân dụng và công nghiệp

								7		Võ Minh Thiện						Phương pháp giảng dạy tiếng Anh
Ngôn ngữ học ứng dụng, Quản lý GD

								8		Hồ Nguyễn Tâm thường						Phương pháp giảng dạy tiếng Anh
Ngôn ngữ học ứng dụng, Quản lý GD

		63		ĐH Quang Trung		Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
trong nước		1		Nguyễn Thị Phương hồng						Tiếng Anh		4

								2		Phạm vi liên						Tin học

						Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
ngoài nước		1		Nguyễn minh hải						Toán

								2		Thái Minh Hiệp						QTKD

		50		ĐH Tây đô		Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
trong nước		1		Đoàn Văn Phúc						Toán học		12

								2		Lê Hoàng Lệ Thủy						Trồng trọt

								3		Nguyễn Đình Khôi						Chế biến thực phẩm

								4		Trần Quốc Thắng						Anh Văn

								5		Nguyễn Hà Quốc Tín						Môi Trường

								6		Nguyễn Xuân Linh						Công nghệ sinh học

								7		Thái Thị Diệu Hiền						hóa học

						Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
ngoài nước		1		Đặng Thị Bảo Dung						Anh Văn

								2		Nguyễn Lê Hoài Phương						Vật lý

								3		Nguyễn Phước Quý Quang						Kinh tế

								4		Lương Văn Cầu						kinh tế

								5		Ngô Thị Thúy An						Nuôi trồng thủy sản

		29		Trường Đại Học Dân Lập Văn Lang		Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở Trong nước		1		Trương Thế Quang						Công nghệ sinh học		30

								2		Võ Thị Xuyến						Công nghệ sinh học

								3		Trần Thị Minh						Công nghệ thông tin

								4		Bùi Quốc Nam						Công nghệ thông tin

								5		Lê Gia Minh						Xây dựng

								6		Nguyễn Hoàng Minh						Xây dựng

								7		Võ Văn Tuấn						Kế toán tài chính

								8		Phan Tấn Bình						Kế toán tài chính

								9		Từ Đông Xuân						Tài chính doanh nghiệp

								10		Phan Ngọc Thùy Như						Tài chính ngân hàng

								11		Nguyễn Thị Ngọc Điệp						Kinh doanh ngoại thương

								12		Bùi Thế Bảo						Quản trị kinh doanh

								13		Nguyễn Văn Tâm						Luật học

								14		Nguyễn Trần Sỹ						Toán hoc

								15		Phạm Thị Diệu Hường

								16		Nguyễn Hữu Bình

								17		Nguyễn Thị Hồng Nhung

								18		Nguyễn Tươởng Hồ Trung Dung

								19		Nguyễn Thị Thu Thủy

						Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở Ngoài nước		1		Bạch Thanh Sơn						Kiến trúc

								2		Trần Quốc Thịnh						Quản trị du lịch

								3		Trần Thanh Vũ						Quản trị du lịch

								4		Trần Cẩm Thi						Kinh doanh ngoại thương

								5		Nguyễn Thanh Trang						Kinh doanh ngoại thương

								6		Huỳnh lê Phượng Cơ						Quản trị kinh doanh

								7		Lê Thị Ngọc Diệp						Kinh tế

								8		Ngô Thị Cẩm Thùy						Luật học

								9		Lưu Thị Bích Vân

								10		Nguyễn Lan Hương

								11		Nguyễn THị Hoàng Giang

		1		Quân chủng hải quân
Học viện hải quân		Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở Trong nước		1		Đại úy - Mai Văn Tiệp						Kinh tế chính trị, Học viện Chính trị quân sự		8

								2		Đại úy - Nguyễn Đức Tôn						Triết học duy vật biện chứng, HV chính trị QS

								3		Trung tá - Phạm Văn Kính						Tự động hóa, Học viện Kỹ thuật quân sự

								4		Đại úy - Nguyễn Lê Văn						Kỹ thuật động cơ nhiệt, Học viện kỹ thuật quân sự

						Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở Ngoài nước		1		Trung tá - Nguyễn Xuân Phú						Tự động hóa, Liên bang Nga

								2		Đại úy - Trần Quốc Toản						Kỹ thuật động cơ nhiệt, Liên bang Nga

								3		Thượng úy - Tôn Đức Anh						Luật Biển và Chính sách, Austrailia

								4		Đại úy - Phan Văn Trung						An toàn Hàng hải, Liên bang Nga

		8		Trường Đại học
Kỹ thuật Y tế Hải Dương		Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở Trong nước		1		Nguyễn thị Thanh Hải						Ký sinh trùng		7

								2		Đinh Thị Xuyến						Công nghệ gen

								3		Nguyễn Thị Minh Thu						Gây mê hồi sức

								4		Vữ Duy Chinh						Phục hồi chức năng

								5		Đào Thị Phương Dung						Răng hàm mặt

								6		Phạm Minh Sơn						Gải phẫu bệnh

								7		Nguyễn Thị Hương						Sinh lý

		89		Trường dự bị Đại học Sầm Sơn		Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở trong
nước		1		Lương Huyền Thanh						Văn học nước ngoài		7

								2		Lê Lâm						Văn học nước ngoài

								3		Trịnh Thị Hoa						Văn học nước ngoài

								4		Lê thị Thuý Hiên						Địa lý tự nhiên

								5		Trịnh Thị Bạch Tuyết						Toán học

								6		Trần Đức Khoản						Vật lý

								7		Lê Thị Lan Hương						Hoá học

		85		Trường dự bị Đại học TP Hồ Chí Minh		Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
trong nước		1		Nguyễn Thị Mai						Văn học		2

						Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
nước ngoài		1		Lê Đình Khanh						Văn học

		90		Trường Đại học Sư phạm 2		Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở trong
nước		1		Nguyễn Thị Ngọc Lan						Văn học Việt Nam		18

								2		Thành Đức Bảo Thắng						Văn học Việt Nam

								3		Nguyễn Ngọc Tuấn						LL&PPDH môn KTCN

								4		Nguyễn Huy Thảo						Vật lý lý thuyết

								5		Dương Quang Huấn						Hoá hữu cơ

								6		Mai Xuân Dũng						Hoá lý

								7		Bùi Xuân Vương						Hoá lý

								8		Dương Tiến Viện						Trồng trọt

								9		Nguyễn Xuân Thành						Sinh lý người và động vật

								10		Nguyễn Chí Tâm						Sinh thái thực vật

								11		Hoàng Thanh Sơn						Triết học

								12		Nguyễn Văn Dũng						Lịch sử

								13		Lê Thị Lan Anh						Giáo dục học

								14		Trần Tuấn Vinh						Công nghệ thông tin

								15		Nguyễn Thị Hiền						Giáo dục học

								16		Doãn Ngọc Anh						Giáo dục học

								17		Lê Thanh Hà						Tâm lý học

						Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
nước ngoài		1		Nguyễn Thị Thu Hương						Giáo dục học

				Đại học Thể dục Thể thao III Đà Nẵng		Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
trong nước		1		Phan Thanh Hải						Giáo dục thể chất - Huấn luyện thể thao		6

								2		Trần Duy Hòa						Giáo dục thể chất - Huấn luyện thể thao

								3		Trần Hữu Hùng						Giáo dục thể chất - Huấn luyện thể thao

						Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
nước ngoài		1		Phạm Tuấn Hùng						Giáo dục thể chất - Huấn luyện thể thao

								2		Nguyễn Ngọc Long						Giáo dục thể chất - Huấn luyện thể thao

								3		Phạm Quang Khánh						Giáo dục thể chất - Huấn luyện thể thao

				ĐHSP Thể dục thể thao TP HCM		Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
trong nước		1		Trần Quang Đại						Giáo dục thể chất; Huấn luyện thể thao		6

								2		Phạm Minh Quyền						Tâm lý giáo dục

								3		Huỳnh Thị Ngọc Diễm						Pháp luật

						Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
nước ngoài		1		Châu Vĩnh Huy						Giáo dục thể chất; Huấn luyện thể thao

								2		Nguyễn Thanh Đề						Giáo dục thể chất; Huấn luyện thể thao

								3		Dương Ngọc Trường						Giáo dục thể chất; Huấn luyện thể thao

				Đại học Hùng Vương		Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
trong nước		1		Phan Thị Tình						Toán học		18

								2		Trần Ngọc Thủy						Toán học

								3		Đỗ Tùng						Toán học

								4		Phạm Kim Giang						Hóa học

								5		Phạm Thị Thanh Huyền						Hóa học

								6		Quách Phan Phương Nhân						Văn học

								7		Nguyễn Thúy Hằng						Văn học

								8		Nguyễn Xuân Huy						Văn học

								9		Hà Thị Lịch						Lịch sử Thế giới

								10		Bùi Thị Lý						Kinh tế chính trị

								11		Nguyễn Thị Luận						Triết học

								12		Trần Đình Chiến						Tâm lý giáo dục

						Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
nước ngoài		1		Hoàng Công Kiên						Toán học

								2		Nguyễn Thanh Đình						Vật lý

								3		Nguyễn Hữu Hùng						Vật lý

								4		Nguyễn Duy Tư						Tin học

								5		Lê Đình Thảo						Triết học

								6		Cao Phi Bằng						Sinh học

				Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng		Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
trong nước		1		Hồ Thị Ngân Điệp						Ngôn ngữ học		7

								2		Nguyễn Hữu Bình						Ngôn ngữ học

								3		Nguyễn Thị Thu Trang						Ngôn ngữ học

								4		Đỗ Kim Thành						Ngôn ngữ học

						Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
nước ngoài		1		Nguyễn Thị Huỳnh Lộc						Tiếng anh

								2		Lê Thị Thu Huyền						Tiếng anh

								3		Hồ Quảng Hà						Tiếng anh

				Nhạc viện TP.Hồ Chí Minh		Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
trong nước		1		Huỳnh Văn Khải						Lý luận		10

								2		Phạm Vũ Thành						Lý luận

								3		Lê trí Toàn						Lý luận

								4		Tạ Minh Tâm						Lý luận

								5		Trần Thanh Hà						Lý luận

								6		Trần Vân Anh						Lý luận

								7		Nguyễn Mỹ Hạnh						Lý luận

						Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
nước ngoài		1		Lê Hồ Hải						Biểu diễn

								2		Nguyễn Thanh Huy						Biểu diễn

								3		Huỳnh Thị Hoàng Điệp						Biểu diễn

				Đại học Hà Tĩnh		Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
trong nước		1		Phan Anh						Toán học		10

								2		Lê Thị Thu Hằng						Toán học

								3		Dương Quỳnh Lưu						Lịch sử

								4		Nguyễn Thị Diệu Thúy						Văn học

								5		Trần Thị Anh Thư						Văn học

								6		Trần Quang Nhật						Tài chính - Tín dụng

						Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
nước ngoài		1		Trần Mạnh Hùng						Quản trị Tài chính - Doanh nghiệp

								2		Trương Quang Duẩn						Tài chính - Tín dụng

								3		Nguyễn Gia Việt						Tiếng anh

								4		Nguyễn Văn Thành						Vật lý

				Đại học Răng Hàm Mặt		Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
trong nước		1		Vũ Mạnh Tuấn						Răng Hàm Mặt (Nha cộng đồng)		14

								2		Nguyễn Tiến Vinh						Răng Hàm Mặt

								3		Nguyễn Thị Thu Vân						Răng Hàm Mặt

								4		Hoàng Kim Loan						Răng Hàm Mặt

								5		Vũ Phi Hùng						Giải phẫu

								6		Hà Ngọc Chiều						Giải phẫu bệnh

								7		Nguyễn Mạnh Phú						Răng Hàm Mặt

								8		Đàm Ngọc Trâm						Răng Hàm Mặt

								9		Trần Thị Mỹ Hạnh						Răng Hàm Mặt

								10		Trần Thị Hà Thu						Ngoại ngữ

								11		Nguyễn Thị Châu						Răng Hàm Mặt

						Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
nước ngoài		1		Lộc Thị Thanh Hiền						Răng Hàm Mặt (Nha cộng đồng)

								2		Nguyễn Thị Bích Ngọc						Răng Hàm Mặt (Nắn chỉnh)

								3		Nguyễn Thị Thúy Nga						Răng Hàm Mặt (Nắn chỉnh)

				Đại học Quảng Nam		Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
trong nước		1		Huỳnh Kỳ Anh						Toán học		15

								2		Phạm văn Thắng						Sử

								3		Hồ Vũ Minh Châu						Sử

								4		Võ Đình Dũng						Giáo dục học

								5		Trần Thị Phú						Sinh học

								6		Nguyễn Thị Thảo						Anh văn

								7		Trần Văn Anh						Địa

								8		Đào Văn Thanh						Triết học

								9		Nguyễn Hữu Tựu						Anh văn

								10		Huỳnh Dõng						Giáo dục học

								11		Đoàn Phan Anh Trúc						Anh Văn

						Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
nước ngoài		1		Lương Văn Vui						Giáo dục học

								2		Dương Phương Hùng						Tin học

								3		Hồ Văn Hùng						Khoa học máy tính

								4		Nguyễn Thị Tố Nga						Anh văn

				Đại học Dân lập Hùng Vương		Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
trong nước		1		Ngô Gia Lương						QTKD		4

								2		Nguyễn Phước Hiền						Văn hóa học

						Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
nước ngoài		1		Nguyễn Thị Mai Bình						QTKD

								2		Nguyễn Quang Hiếu						Anh văn

				ĐH Trà Vinh		Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
trong nước		1		Nguyễn Thị Hồng Thắm						Nuôi trồng thủy sản		17

								2		Nguyễn Thị  Đấu						Chăn nuôi

								3		Phạm Thị Phương Thúy						Nông nghiệp

								4		Huỳnh Văn Hiệp						Địa chất công trình

								5		Nguyễn Thị Yến Linh						Nuôi trồng thủy sản

						Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
nước ngoài		1		Đặng Diệp minh Tân						Vật lý

								2		Võ Minh Hải						Nông nghiệp

								3		Lê Trúc Linh						Nông nghiệp

								4		Huỳnh Kim Hường						Nuôi trồng thủy sản

								5		Đặng Diệp Yến Nga						Công nghệ sau thu hoạch

								6		Lê Huy Hoàng						Kinh tế/ Kinh tế phát triển

								7		Nguyễn Thị Phương Nam						Ngoôn ngữ học

								8		Đặng Hoàng Vũ						Cơ khí chế tạo

								9		Nguyễn Minh Hòa						tự động hóa

								10		Đỗ Thị Thanh Tuyền						Khoa học máy tính

								11		Cao Phương Thảo						Điện tử - Viễn Thông

								12		Lâm Thái Hùng						Chăn nuôi

				Đại học Bán Công Marketing		Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở trong
nước		1		Nguyễn Việt Hưng						Kế toán , Kiểm toán		7

								2		Trần Thị Mười						Thẩm định giá

								3		Đậu Nguyễn Anh Tuấn						Marketing

								4		Ngô Hồng Giang						Thương mại quốc tế

								5		Hồ Thanh Tùng						Tài chính

								6		Nguyễn Thị Minh Tâm						Quản trị kinh doanh

						Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
nước ngoài		1		Đoàn Nam Hải						Thương mại quốc tế

				Đại học Điện lực		Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
trong nước		1		kiều Tuấn Anh						Hệ thống điện		23

								2		Vũ Văn Vạn						Tự động hóa nhà máy nhiệt điện

								3		Nguyễn Lê Cường						Điện tử - Viễn Thông

								4		Phạm Duy Phong						Điện tử - Viễn Thông

								5		Phan thị Thanh Ngọc						Điện tử - Viễn Thông

								6		Hoàng Thị Phương Thảo						Điện tử - Viễn Thông

								7		Vũ Hoàng Giang						Hệ thống điện

								8		Nguyễn Mậu Cương						Hệ thống điện

								9		Nguyễn Ngọc Trung						Hệ thống điện

								10		Trần Hoàng Hiệp						Hệ thống điện

								11		Tạ Tuấn Hữu						Hệ thống điện

								12		Nguyễn Văn  Đức						Cơ khí hàn

						Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
nước ngoài		1		Nguyễn Xuân Đạo						Mạng và Hệ thống điện

								2		Nguyễn Trường Giang						Mạng và Hệ thống điện

								3		Phạm Anh Tuân						Mạng và Hệ thống điện

								4		Trần Hoài Nam						Kỹ thuật điện

								5		Phạm Văn Hiệp						Điện tử - Viễn Thông

								6		Nguyễn Hoài Nam						Điện tử - Viễn Thông

								7		Lê Văn Thắng						Kỹ thuật nhiệt

								8		Trần  Đức Toàn						Máy và dụng cụ công nghiệp

								9		Trần Thế Kỷ						Tự động hóa

								10		Trịnh Khánh Ly						Đo lường điều khiển

								11		Trần Sơn Hà						Kỹ thuật điện

				Học viện An Ninh Nhân Dân		Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
trong nước		1		Lê Ngyên Chất						Điều tra tội phạm ANQG		14

								2		Lương Ngọc Thanh						Điều tra tội phạm ANQG

								3		Nguyễn Hữu Nam						Điều tra tội phạm ANQG

								4		Đoàn Anh Vũ						Điều tra tội phạm ANQG

								5		Chu Quang Thiện						Điều tra tội phạm ANQG

								6		Đỗ Thành Danh						Điều tra tội phạm ANQG

								7		Nguyễn Thị Bích Mơ						Điều tra tội phạm ANQG

								8		Trần Lệ Thanh						Tâm lý học

								9		Nguyễn Vĩnh Diện						Luật học

								10		Dương Phương Thủy						Luật học

								11		Nguyễn Ngọc Hà						Luật học

						Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
nước ngoài		1		Nguyễn  Lệ thu						Công nghệ thông tin

								2		Nguyễn  Đình Nghĩa						Công nghệ thông tin

								3		Phạm Cao Nhiên						Luật học

				Trường Đại học Đà Nẵng		Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở trong nước		1		Thái Hoàng Phong						Cơ học		64

								2		Bạch Quốc Sĩ						Kỹ thuật xây dựng

								3		Nguyễn Tiến Dũng						Kỹ thuật xây dựng

								4		Võ Hải Lăng						Xây dựng cầu đường

								5		Lê Thị Như Ý						Hóa

								6		Nguyễn Văn Hiếu						Vật lý

								7		Nguyễn Văn Cang						Thống kê tin học

								8		Nguyễn Ngọc Anh						Tài chính ngân hàng

								9		Võ Châu Tuấn						Sinh môi trường

								10		Phạm Duy Vũ						Nhiệt

								11		Huỳnh Ngọc Hùng						Nhiệt

								12		Phạm Đức Tuấn						Toán

								13		Nguyễn Hoàng Thành						Toán

								14		Ngô Thị Bích Thủy						Toán

								15		Trần Tâm Nhân Quyền						Toán

								16		Trương Công Quỳnh						Toán

								17		Lương Quốc Tuyền						Toán

								18		Phạm Quý Mười						Toán

								19		Bùi Bích Hạnh						Văn học

								20		Cao Thị Xuân Phượng						Văn học

								21		Nguyễn Hữu Bình						Ngôn ngữ học

								22		Đỗ Kim Thành						Ngôn ngữ học

								23		Hồ Thị Ngân Điệp						Ngôn ngữ học

								24		Nguyễn Thị Thu Trang						Ngôn ngữ học

								25		Huỳnh ngọc Hùng						Công nghệ nhiệt điện lạnh

								26		Phạm Duy Vũ						Công nghệ nhiệt điện lạnh

								27		Thái Hoàng Phong						Sư phạm kỹ thuật

								28		Nguyễn Lan						Xây dựng cầu đường

								29		Lê Thị Như Ý						Hóa

						Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở nước ngoài		1		Ngô Thanh Vinh						Kỹ thuật xây dựng

								2		Trần Thị Thu Hiền						Tâm lý giáo dục

								3		Nguyễn Văn Long						Tiếng Anh

								4		Đặng Văn Mỹ						Thương mại du lịch

								5		Nguyễn Tiến Nam						Kinh tế

								6		Phạm Hoài Hương						Kế toán

								7		Đoàn Thị Liên Hương						Quản trị kinh doanh

								8		Nguyễn Thị Mỹ Hương						Quản trị kinh doanh

								9		Nguyễn Phúc Nguyên						Quản trị kinh doanh

								10		Trương Hồng Trình						Quản trị kinh doanh

								11		Võ Quang Trí						Quản trị kinh doanh

								12		Đặng Công Tuấn						Quản trị kinh doanh

								13		Đặng Tùng Lâm						Tài chính ngân hàng

								14		Phan Thị Thanh Hồng						Kinh tế

								15		Bùi Thanh Huân						Thương mại du lịch

								16		Nguyễn Trung Kiên						Kinh tế

								17		Đinh Bảo Ngọc						Tài chính ngân hàng

								18		Đặng Thu Trang						Thương mại du lịch

								19		Lê Thị Giao Chi						Quản lý giáo dục

								20		Nguyễn Thị Huỳnh Lộc						PP GD Tiếng Anh

								21		Hồ Quảng Hà						Quản lý giáo dục

								22		Dương Thị Hằng						Kinh tế Thương mại quốc tế

								23		Nguyễn Bá Trung						Hóa học

								24		Lê Quốc Huy						Điện

								25		Hạ Đình Trúc						Điện

								26		Phạm Anh Đức						Quản lý dự án

								27		Nguyễn Thị Thu Thủy						Quản lý dự án

								28		Nguyễn Hồng Ngọc						Xây dựng dân dụng và công nghiệp

								29		Phan Như Thúc						Môi trường

								30		Trương Hữu Trì						Hóa

								31		Trương Ngọc Châu						Công nghệ thông tin

								32		Ninh Khánh Duy						Công nghệ thông tin

								33		Hồ Viết Việt						Điện tử viễn thông

								34		Nguyễn Hồng Hải						Xây dựng cầu đường

								35		Nguyễn Văn Mỹ						Xây dựng cầu đường

				Học viện Chính trị quốc gia		Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở trong nước		1		Phạm Thị Quỳnh Hoa						Quản lý công		45

								2		Nguyễn Thị Vân						Quản lý đào tạo

								3		Đỗ Hoàng Mai						Quản lý đào tạo

								4		Nguyễn Trọng Biên						Lưu trữ và tư liệu học

								5		Hoàng Xuân tuyền						Hành chính công

								6		Đặng Thị Hà						Kinh tế tài chính

								7		Phạm Thị Thanh Vân						Kinh tế tài chính

								8		Phan ThịKim Phương						Luật

								9		Nguyễn Thị Kim chung						Luật

								10		Nguyễn Văn Thắng						Kinh tế

								11		Nguyễn Thanh Bình						Hành chính công

								12		Trần Thị Ngọc Phúc						Xã hội học

								13		Trần Đức Tuấn						Hành chính

								14		Vũ Tất Đạt						Lịch sử Đảng

								15		Nguyễn Trung Thành						Quản lý kinh tế

								16		Nguyễn Thị Anh Thư						Quản lý nhà nước

								17		Hoàng Thị Cường						Quản lý môi trường

								18		Lê Đình Lung						Lịch sử Đảng

								19		Nguyễn Thị Yến						Tâm lý

								20		Dương Minh Hiền						Tâm lý

								21		Ngô Thị Kim Dung						Tâm lý

								22		Phạm thu Lan						Chính sách công

								23		Nguyễn Đức Mạnh						Lịch sử

								24		Nguyễn Quốc Tuấn						Hành chính công

								25		Nguyễn Thị Hạnh						Quản lý nhà nước

								26		Lê Văn Khải						Luật

								27		Phùng Văn Hiền						Quản lý nhà nước

								28		Lưu thi Thanh Hà						Tài chính

								29		Tống Đăng Hưng						Quản lý nhà nước

								30		Đỗ thị Xuân Bình						Luật

								31		Vương Thanh Thủy						Quản lý nhà nước

								32		Mai Danh Huấn						Hóa

								33		Lê Thị Thanh Hồng						Quản lý nhà nước

								34		Giang Thanh Nghị						Quản lý nhà nước

								35		Bùi Huy Tùng						Luật

								36		Nguyễn Đức Kha						Quản lý hành chính công

						Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở nước ngoài		1		Nguyễn Thị Thu Cúc						Quản lý công

								2		Nguyễn Xuân Thu						Kinh tế, chính sách công

								3		Nguyễn Trang Thu						Hành chính công, quản lý công

								4		Mai Đình Lâm						Tài chính công

								5		Phan Ngọc Tú						Quản lý công

								6		Phạm Ngọc Hà						Hành chính công

								7		Lê Văn Hòa						Hành chính công

								8		Nguyễn Thị Hà						Tâm lý

								9		Nguyễn Thị Tế						Tâm lý

				Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học TP Hồ Chí Minh		Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở trong nước		1		Hồ Thị Dung						QHQT		2

						Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở nước ngoài		1		Đặng Thị Huệ Trân						Trung văn

				Trường Đại học Tây Bắc		Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở trong nước		1		Ngô Thị Phượng						Văn học Trung đại		9

								2		Trịnh Thị Hà						Lý luận ngôn ngữ

								3		Nguyễn Tiến Điệp						Giải tích

								4		Mai Anh Đức						Hình học

								5		Nguyễn Quốc Thái						Tâm lý học

								6		Đào Nhân Lợi						Lâm nghiệp

								7		Đoàn Thị Kiều Oanh						Vật lý

						Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở nước ngoài		1		Nguyễn Văn Minh						Địa lý tự nhiên

								2		Đỗ Hải Lan						Sinh lý thực vật

				Trường Đại học Thủy lợi		Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
trong nước		1		Hoàng Thanh Tùng						Thủy văn tài nguyên nước		30

								2		Nguyễn Thị Thu Nga						Thủy văn tài nguyên nước

								3		Hoàng Việt Hùng						Địa kỹ thuật

								4		Nguyễn Thị Thu Hương						Vật liệu xây dựng

								5		Bùi Thu Hòa						Quản trị doanh nghiệp

								6		Phạm Thị Thanh Trang						Quản trị kinh doanh

								7		Đặng Đức Duyến						Trắc địa

								8		Nguyễn Đức Hậu						Toán

								9		Nguyễn Thị Phương Thảo						Kỹ thuật tài nguyên nước

								10		Nguyễn Thị Thế Nguyên						Kỹ thuật tài nguyên nước

								11		Tô Mạnh Cường						Triết học

						Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở nước ngoài		1		Nguyễn Hoàng Sơn						Thủy văn tài nguyên nước

								2		Trần Kim Châu						Thủy văn tài nguyên nước

								3		Nguyễn Hoằng Đức						Động lực sông biển

								4		Vũ Thị Thu Thủy						Kết cấu công trình

								5		Hồ Sỹ Tâm						Công trình thủy

								6		Bùi Văn Thuấn						Công trình thủy

								7		Dương Hải Thuận						Cơ học

								8		Nguyễn Ngọc Huyên						Cơ học

								9		Đoàn Yên Thế						Chế tạo máy

								10		Nguyễn Anh Tuấn						Máy xây dựng

								11		Nguyễn Thị Thúy Điểm						Xây dựng công trình thủy

								12		Nguyễn Bá Tuyên						Xây dựng công trình thủy

								13		Nguyễn Quang Chiến						Quản lý tổng hợp vùng bờ

								14		Nguyễn Công Nguyên						Chế tạo máy

								15		Nguyễn Tiên Phong						Xây dựng công trình

								16		Phạm Đức Đại						Điện kỹ thuật

								17		Trịnh Hồng Cường						Công nghệ thông tin

								18		Nguyễn Khắc Tiên Phước						Công nghệ thông tin

								19		Lê Văn Chín						Kỹ thuật tài nguyên nước

				Trường Đại học Hải Phòng		Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
trong nước		1		Nguyễn Thị Quỳnh Phương						Giáo dục		22

								2		Trần Thị Lợi						Giáo dục tiểu học

								3		Đỗ Phương Lâm						Hán nôm

								4		Bùi Minh Tiệp						Kinh tế vận tải

								5		Bùi Bá Khiêm						Kinh tế vận tải biển

								6		Nguyễn Thị My						Kêế toán

								7		Tố Quốc Tuấn						Kỹ thuật công nghiệp

								8		Nguuyễn Trung Hiếu						Kỹ thuật nông nghiệp

								9		Nguyễn Thị Anh						Lịch sử Đảng

								10		Lê Thúy Hà						Ngữ văn

								11		Nguyễn Thị Thanh Nhàn						Quản trị kinh doanh

								12		Phạm Dương Khánh						Quản trị kinh doanh

								13		Lưu Thúy Hòa						Sinh học

								14		Nguyễn Thị Huệ						Tâm lý

								15		Đoàn Văn Huân						Tiếng Anh

								16		Nguyễn Văn Phi						Tiếng Anh

								17		Vũ Thị Thanh						Tiếng Anh

								18		Nguyễn Minh Thu						Tiếng Anh

								19		Nguyễn Thị Bích						Triết học

								20		Vũ Thị Thu Hiền						Văn học

								21		Lê Đăng Nguyên						Tin học

								22		Nguyễn Quang Tuấn						Xây dựng

				Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh		Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở
trong nước		1		Phạm Thị Lý						Kinh tế chính trị		25

								2		Nguyễn Thế Lộc						Kinh tế phát triển

								3		Nguyễn Thanh Triều						Kinh tế phát triển

								4		Trần Đình Vinh						Kinh tế lao động

								5		Nguyễn Thị Dược						Kinh tế thương mại

								6		Nguyễn Công Dũng						Kinh tế thương mại

								7		Hoàng Thị Minh Ngọc						Tài chính Ngân hàng

								8		Nguyễn Thế Hưng						Kế toán kiểm toán

								9		Nguyễn Triều Hoa						Luật

								10		Dương Mỹ An						Luật

						Cử đi đào tạo
tiến sỹ ở nước ngoài		1		Trương Đăng Thụy						Kinh tế môi trường

								2		Võ Đức Hoàng Vũ						Kinh tế môi trường

								3		Lương Vinh Quốc Duy						Kinh tế kế hoạch đầu tư

								4		Trần Mai Đông						Marketting

								5		Trịnh Minh Hiền						Marketting

								6		Hồ Quốc Tuấn						Tài chính Ngân hàng

								7		Lê Thị Phương Vy						Tài chính Ngân hàng

								8		Nguyễn Bảo Linh						Kê toán kiểm toán

								9		Dương Minh Châu						Kê toán kiểm toán

								10		Nguyễn Hữu Thái						Xác suất thống kê

								11		Lê Minh Trí						Xác suất thống kê

								12		Nguyễn Thị Ngọc Hiền						Hệ thống thông tin quản lý (MIS)

								13		Trần Huỳnh Thanh Nghị						Luật

								14		Nguyễn Việt Khoa						Luật

								15		Nguyễn Ngọc Duy Mỹ						Luật

				Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu		Cử đi đào tạo Tiến sĩ ở trong nước		1		Nguyễn Thị Minh Nguyệt						Công nghệ Thực phẩm

								2		Châu Nguyễn Ngọc Lan						Tự Động hóa

								3		Lê Hùng Phong						Cơ khí

						Cử đi đào tạo Tiến sĩ ở nước ngoài		1		Phan Trung Viên						Cơ học Ứng dụng

								2		Vũ Thị Hồng Phượng						Hóa phân tích

								3		Vũ Văn Đông						Quản trị kinh doanh

								4		Trịnh Nguyễn Vương Bình						Công nghệ thông tin

								5		Lê Thị Anh Phương						Hóa phân tích





Bao cao

		PHỤ LỤC 5

		(Kèm theo Thông báo số  13708  /TB-BGDĐT-ĐH&SĐH ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

		BẢNG GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN TRÌNH ĐỘ SAU ĐẠI HỌC Ở NƯỚC NGOÀI NĂM 2008

		STT		Tên trường		Chỉ tiêu đào tạo TS		Chỉ tiêu đào tạo ThS

		1		Đại học Đà Nẵng		10

		2		Đại học Huế		12

		3		Đại học Quốc gia Hà Nội		20

		4		Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh		20

		5		Đại học Thái Nguyên		10

		6		Học viện An ninh Nhân dân		2

		7		Học viện Hải quân		2

		8		Học viện Hành chính quốc gia		2

		9		Học viện Ngân hàng		2

		10		Học viện Quản lý giáo dục		2

		11		Học viện Tài chính		2

		12		Nhạc viện Hà Nội		2

		13		Nhạc viện TP HCM		2

		14		Trường Đại học An Giang		1

		15		Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu		1

		16		Trường Đại học Bạc Liêu		1

		17		Trường Đại học Bán công Marketing		1

		18		Trường Đại học Bán công Tôn Đức Thắng		1

		19		Trường Đại học Cần Thơ		10

		20		Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội		2

		21		Trường Đại học Dân lập Hải Phòng		1

		22		Trường Đại học Dân lập Hùng Vương		1

		23		Trường Đại học Dân lập Văn Lang		1

		24		Trường Đại học Dược Hà Nội		2

		25		Trường Đại học Đà Lạt		3

		26		Trường Đại học Điện lực		2

		27		Trường Đại học Duy Tân		1

		28		Trường Đại học Hà Nội		2

		29		Trường Đại học Hà Tĩnh		2

		30		Trường Đại học Hàng hải		4

		31		Trường Đại học Hoa Sen		1

		32		Trường Đại học Hồng Đức		3

		33		Trường Đại học Hùng Vương		2

		34		Trường Đại học Kiến trúc TP HCM		3

		35		Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ HN		1

		36		Trường Đại học Kinh tế Quốc dân		10

		37		Trường Đại học Kinh tế TP HCM		10

		38		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP HCM		2

		39		Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương		1

		40		Trường Đại học Lâm nghiệp		5

		41		Trường Đại học Lao động - Xã hội		2

		42		Trường Đại học Mở TP HCM		2

		43		Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp		1

		44		Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM		1

		45		Trường Đại học Ngoại thương		3

		46		Trường Đại học Nha Trang		5

		47		Trường Đại học Nông Lâm TP HCM		5

		48		Trường Đại học Nông nghiệp I		8

		49		Trường Đại học Phú Yên		1

		50		Trường Đại học Quảng Bình		2

		51		Trường Đại học Quảng Nam		1

		52		Trường Đại học Quang Trung		1

		53		Trường Đại học Quy Nhơn		4

		54		Trường Đại học Răng Hàm Mặt		2

		55		Trường Đại học Sư phạm Đồng Tháp		2

		56		Trường Đại học Sư phạm Hà Nội		15

		57		Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2		2

		58		Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định		2

		59		Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM		5

		60		Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh		3

		61		Trường Đại học Sư phạm Thể dục TT TP HCM		1

		62		Trường Đại học Sư phạm TP HCM		12

		63		Trường Đại học Tây Bắc		2

		64		Trường Đại học Tây Đô		2

		65		Trường Đại học Tây Nguyên		3

		66		Trường Đại học Thể dục Thể thao III Đà Nẵng		1

		67		Trường Đại học Thương mại		2

		68		Trường Đại học Thủy lợi		5

		69		Trường Đại học Tiền Giang		2

		70		Trường Đại học Trà Vinh		3

		71		Trường Đại học Văn hóa TP HCM		2

		72		Trường Đại học Vinh		8

		73		Trường Đại học Y Dược Cần Thơ		2

		74		Trường Đại học Y Dược TP HCM		3

		75		Trường Đại học Y Hà Nội		8

		76		Trường Đại học Y Hải Phòng		3

		77		Trường Đại học Y Thái Bình		3

		78		Trường Đại học Y tế Công cộng		1

		79		Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ Y tế		2

		80		Trường Cao đẳng Bán công Công nghệ và QTDN				1

		81		Trường Cao đẳng Cộng đồng Bà Rịa - Vũng Tàu		1		1

		82		Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi				1

		83		Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định		1		1

		84		Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt - Hung		1		1

		85		Trường Cao đẳng Dệt May Thời trang Hà Nội				1

		86		Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải III		1		1

		87		Trường Cao đẳng Hóa chất				1

		88		Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương				1

		89		Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Nghệ An				1

		90		Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thái Bình				1

		91		Trường Cao đẳng Kinh tế TP HCM		1		1

		92		Trường Cao đẳng Kỹ thuật khách sạn và Du lịch				1

		93		Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II				1

		94		Trường Cao đẳng Lương thực Thực phẩm		1		1

		95		Trường Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai				1

		96		Trường Cao đẳng Ngoại ngữ - CN Việt Nhật				1

		97		Trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành		1		1

		98		Trường Cao đẳng Nông - Lâm		2		1

		99		Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Dương		1

		100		Trường Cao đẳng Sư phạm Cà Mau		1

		101		Trường Cao đẳng Sư phạm Đắc Lắc		1

		102		Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang		1

		103		Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam		1

		104		Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội		2		1

		105		Trường Cao đẳng Sư phạm Huế		1		1

		106		Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn		1		1

		107		Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai		1		1

		108		Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang		2		1

		109		Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị		1		1

		110		Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Phúc				1

		111		Trường Cao đẳng Tài chính - Hải quan		1		1

		112		Trường Cao đẳng Tài chính Quản trị Kinh doanh		1

		113		Trường Cao đẳng Tài nguyên Môi trường Hà Nội		1		1

		114		Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh				1

		115		Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ				1
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		Ghi chú:

		* Chỉ tiêu này được giao trên cơ sở đăng ký của các trường theo công văn số 9608/BGDĐT-ĐH&SĐH ngày 10/9/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

		* Với mỗi chỉ tiêu dự kiến trên, các trường có thể gửi từ 3 đến 4 hồ sơ dự tuyển, xếp theo thứ tự ưu tiên, chú ý khả năng ngoại ngữ có thể đi học ngay năm nay.

		* Nếu trường có nhu cầu gửi giảng viên đi đào tạo  ở trình độ không có chỉ tiêu nêu trên thì cũng có thể đề xuất số lượng và gửi kèm hồ sơ để Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh, cân đối.

		* Hiện tại Bộ còn dành một số chỉ tiêu dự trữ. Những trường chưa có tên trong bảng trên nếu đã chuẩn bị giảng viên để gửi đi đào tạo cần lập danh sách đề xuất và hố sơ giảng viên kèm theo về Bộ Giáo dục và Đào tạo để sắp xếp lên danh sách.
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